
        
            
                
            
        

    


DI GIÁO TAM KINH

NGẪU  ÍCH  ĐẠI  Sư 

(1599-1655)

Ngài họ  Chung,  tôn Tế Minh,  tự Chấn  Chi,  người Ngô 

huyện, tỉnh Giang Tô. Phụ thân trì Đại Bi chú hơn mười 

năm, mộng thấy Quán Âm Bồ Tát trao cho đứa bé,  sau 

đó  thì  Ngài  xuất  sinh.  Lên  bẩy  tuổi  chỉ  dùng  chay,  

mưòi hai  tuổi  học  sách  Thánh  hiền,  sinh  dạ  cảm  khái,  

quyết  gánh  việc  Thánh,  thề  diệt  Thích  Lão,  bỏ  không 

trai  giới,  viết  hơn  mười  thiên  luận,  bài  xích  dị  đoan,  

đêm mộng thấy cùng  thầy Khổng,  thầy Nhan đàm  đạo.  

Mưòi  bẩy  tuổi,  nhờ đọc  Tự Tri Lục  và  Trúc  Song  Tùy 

Bút  của  Liên  Trì  Đại  Sư,  biết  được  lỗi  lầm  báng  Phật 

thuở  trước,  ăn  năn  sám  hối,  đốt  sạch  các  bài  Tỵ  Phật 

Luận kia.  Năm hai mươi tuổi,  khi chú  thích Luận Ngữ,  

đến câu  "thiên hạ quy nhân",  không sao viết tiếp,  quôn 

ăn  bỏ  ngủ  suốt  ba  ngày  đêm,  ngộ  được  tâm  pháp  của 

Khổng  Nhan.  Mùa  Đồng  năm  đó  tang  cha,  do  nghe
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kinh  Địa  Tạng  Bổn  Nguyện,  phát  tâm  xuất  thế,  từ  đó 

chuyên  chí  niệm  Phật.  Hai  mươi  ba  tuổi  nghe  giảng 

kinh  Lăng  Nghiêm,  đến  câu   "Thế giới  tại  Không,  

 Không sinh Đại Gỉắc",  sinh dạ hoài nghi, do đâu có Đại 

Giác này,  tại sao  sinh khỏi hư không và  thế giói  ?  Rồi 

thì trong lòng  mê muộn không rõ, lại thêm các  chướng 

ngại hôn trầm tán loạn,  công phu không  sao thành tựu,  

do đó quyết ý xuất gia, để thể sát tham cứu đại sự này. 

Năm hai  mươi bốn tuổi,  một đêm  mộng  thấy  tham bái 

Hám  Sơn  Đại  sư,  ngưỡng  mộ  Đại  sư  đức  hạnh,  giận 

mình thiếu duyên,  nước  mắt đầm đìa.  Hám  Sơn  an ủi  : 

"Đó  là khổ  quả, nên biết khổ nhân”.  Lời  nói chưa  dứt,  

Ngài  liền  ứng  khẩu  đáp  lòi  :"Đệ  tử chỉ  cầu  tối  thượng 

thừa,  không cầu  tiểu  thừa Tứ Đế pháp  .  Hám  Sơn ngợi 

khen  :"Mừng  thay,  cư sĩ có  chí hướng  thượng,  thực  rất 

khó  được,  tương  lai  dẫu  không  được  cao  diệu  như 

Hoàng Bá, Lâm Tế, cũng siêu ngộ như Nham Đầu, Đức 

Sơn  "(Cao tăng đời Đường,  nổi danh  "Hét của Lâm Tê,  

gậy  của  Đức  Sơn").  Ngài  vừa  định  hỏi,  thì  chợt  tỉnh 

giac, hóa ra chỉ là một cơn mộng huyễn, rồi thì liên tục 

ba lần mộng thấy Hám Sơn.  Lúc đó,  Hám Sơn Đại sư ơ 

tại Tào  Khê  xa  xôi,  Ngài  không  thể  tìm  đến,  nên  xuất 

gia  nơi  Tuyết  Lãnh  là  đệ  tử  của  Hám  Sơn,  được  đặt 

pháp danh là Trí Húc. 
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Giữa hạ thu năm đó,  ngài nghe  cổ  Đức  Pháp  sư giảng 

Duy  Thức  Luận  tại  chùa  Vân  Thô,  vừa nghe  xong  liền 

hiểu  rõ  áo  chỉ  của  Pháp  Tướng,  song  dạ  không  khỏi 

sinh  nghi  :"Phật  lý  vốn  viên  dung,  áo  chỉ  của  Pháp 

Tướng có mâu thuẫn vổi tông chỉ Lăng Nghiêm không  ?".  

Nên  liền  đứng  dậy  hỏiẽ  cổ   Đức  đáp  :"Hai  tông  tính 

tướng,  không  thể  hòa  hội".  Ngài  nghe  nói  xong,  càng 

lấy làm lạ :  "Chả lẽ chân đế của Phật đạo lại có thể chia 

bầy làm hai sao ?"ệ

Thế rồi  liền  đến  Kính  Sơn  (Tây  Bắc  Hàng  Châu)  tọa 

thiền.  Mùa  hè  năm  sau,  nhờ tinh  cần  tu  trì,  khẩn  thiết 

gia  công,  bỗng  nhiên  thân  tâm  thế  giói  thẩy  đều  tiêu 

mất,  nhờ  vậy  Ngài  hiểu  rõ  thân  do  chúng  duyên  hòa 

hợp này, từ vô thủy đến nay, chỗ này xuất sinh,  chỗ kia 

tận diệt.  Còn bản thân vọng  tưởng này,  ảnh  hường  sáu 

trần,  sát  na  niệm  niệm  không  dừng,  đích  thực  chẳng 

phải do phụ  mẫu  mà  sinh.  Từ đó  thấu  triệt cả hai  tông 

Tính  Tướng,  rõ  biết  căn  tản  chẳng  hề  mâu  thuẫn,  bao 

nhiêu Công án, hết mọi Kỉnh luận đều soi tỏ trước mắt. 

Ngày  tám  tháng  chạp,  thọ  giới  cụ  túc  trước  tháp  Chu 

Hoằng,  hai  mưoi  sáu  tuổi  thọ  Bồ  Tát  giói,  phát  tâm 

duyệt khán  Luật  Tạng  đại  tiểu.  Tuyết  Lãnh  hỏi  :"Ông 

đã thọ Đại thừa pháp, cớ sao lại còn tập Tiểu thừa giáo  ?".  

Ngài đáp :"Như lầu bốn từng há có thể bỏ từng dưới mà
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lên  từng  trên  trước  được  sao  ?"  Tuyết  Lãnh  lại  hỏi  : 

Hiện tại ông đã lên từng trên rồi, hà tất phải men xuống 

dưới ?". Ngài thưa :"Tự lợi lợi tha, lên cao mà ở thấp,  từ 

gốc đến ngọn đều chẳng thể bỏ, huống Phật vốn không 

lìa tịch trường,  há lại có  thể cưỡng  chia  thượng  hạ cao 

thấp  được  sao  ?".  Đủ  thấy  tri  kiến  của Ngài  thực  khác 

phàm. 

Năm  hai  mươi  bẩy,  sau  khi  xem  hết  một  lượt  Luật 

Tạng,  mci  hay  đời  sống  dẫy  đầy giả  ngụy,  hư phù  bất 

thật,  đều  do  cớ bỏ  phế Luật  học  lâu  nay,  lại  các  tông 

môn đương  thời,  phát  sinh lưu  tệ,  tranh chấp lẫn nhau,  

cũng vì không có chính kiến, chỉ biết đàm luận chân lý,  

coi  thường  giới  luật,  nôn  ngài  quyết  tâm  hoằng  Luật.  

Tuy tinh thông Luật học, nhưng tự phô mình là  "tập khí 

phiền não  mạnh,  cung cách còn khiếm khuyết,  nên thề 

không làm Hòa Thượng  (vị Truyền Giói Sư)".  Và "Tam 

nghiệp  chưa  tịnh,  lạm  gọi  biết  luật,  thẹn  danh  không 

như thật". Bậc cổ Đức luôn luôn khiêm cung như vậy. 

Ngẫu  ích  Đại  sư  một  đời  không  cầu  danh  văn,  khi 

quyết ý xuất gia,  liền phát ba lời thệ nguyện.  Thứ nhất,  

chưa  chứng  Vô  Sinh  Pháp  Nhẫn  chưa  nhận  đồ  chúng.  

Thứ hai,  không lên ngôi cao.  Thứ ba,  thà đói lạnh chết,  

quyết không vì trưởng dưỡng sắc thân mà tụng kinh bái
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sám hóa  duyên.  Khi Ngài  từ biệt chú  đi xuất gia,  cũng 

khẳng định quyết tâm, qua câu thơ :

 Thế biến bất khả trắc,  

 thử tâm thiên cổ nhiên 

(Thế gian biến khôn lường, tâm này vẫn thiên cổ). 

Bà thím lại h ỏ i:

-  Cháu  xem  thường  danh  văn  thế tục,  chắc  muốn  xuất 

gia làm thiện tri thức ?" 

(Thiện  tri  thức  chỉ  minh  sư.  Theo  sách  Nho,  "nỗi  họa 

hoạn của người chính do điều thích làm thầy thiên hạ”,  

(phù  nhân  chi hoạn,  tại háo  vi nhân  sư),  tức  có  ý  diễu 

cợt)ệ Ngài đáp :

- Phật còn chẳng màng, hà huống thứ khác. 

Bà thím liền h ỏ i:

- Đã vậy cần gì phải xuất gia ? 

Ngài trả lò i:

- Chỉ cần phục hồi bổn lai diện mục. 

Bà thím ngợi khen hết lời. 

Năm  Ngài  ba  mươi  hai,  khi  chú  Kinh  Phạm  Võng,  

muốn nghiên cứu  Tông phái,  song chưa tự quyết,  chọn 

một trong bốn gồm :

1- Hoa Nghiêm Tông, 

2- Thiên Thai Tông

3- Pháp Tướng Tông, 
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4- và tự lập ra một tông. 

Chung cục Ngài bốc thăm,  nhằm Thiên Thai Tông, nên 

từ đó nỗ  lực  nghiên  cứu  Thiên Thai,  nhưng  không bao 

giờ chịu nhận là đệ tử Thiên Thai, vì Ngài không muốn 

rơi vào vòng tranh chấp của các  Tông phái đương thời,  

Ngài thưòng n ó i:   "Dạng tâm nghiên cứu  Thai bộ,  chưa 

 hẳn đẵlầ  Thai gia tử tôn". 

Từ ba  mươi  bẩy  tuổi  trở  đi,  Ngài  du  hóa  các  phương,  

đến năm  mươi  bẩy  tuổi  viên  tịch  tại chùa Linh Phong.  

Đệ tử Ngài là Thành Thời biên tập lại các tác phẩm của 

Ngài,  phân  làm  hai  loại  là  Tông  Luận  và  Thích  Luận.  

Tông  Luận  tức  Linh Phong  Tông Luận  gồm  10  quyển.  

Thích  Luận  bao  hàm  Thích  Kinh  Luận  và  Tông  Kinh 

Luận, cùng các trước thuật khác, gồm hơn 60 loại, cộng 

chung  164 quyển, như các bộ nổi tiếng :

- Tướng Tông Bát Yếu Trực Giải, 

-Tịnh Độ Thập Yếu, 

- Duy Thức Tâm Yếu, 

- Viên Giác Kinh Tâm Sớ, 

- Lăng Già Nghĩa Sớ, 

- Phạm Võng Hợp chú, 

- Đại Thừa Chỉ Quán Thích Yếu, 

- Đại Niết Bàn Hợp Luận, 

- Tứ AHàm Tiết Yếu..ế
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Sau  này  cả Tông  Luận  lẫn  Thích  Luận  hợp  nhất  thành 

bộ Ngẫu ích Đại Sư Toàn Tập. 

Ba năm sau khi Ngài nhập diệt, môn nhân mở khám trà 

tỳ,  thấy  Ngài  vẫn  uy  nghiêm  tĩnh  tọa,  tóc  dài  lấp  tai,  

diện  mạo  như  ngưòi  sống.  Sau  khi  trà  tỳ,  răng  còn 

nguyên  vẹn.  Khi  còn  sinh  tiền,  Ngài  thường  căn  dặn 

sau khi hỏa táng, nghiền linh cốt Ngài, pha vói bột làm 

bánh,  đem  rải  khắp  núi  sông,  để  kết  duyên  vói  chúng 

sinh,  nhưng hàng môn nhân không đành lòng  làm theo 

lòi  dặn  của  ngài,  xây  tháp  bên  phải  đại  điện  của  chùa 

Linh Phong, thờ phụng linh cốt ngài. 

Trí Húc,  pháp  húy của Ngài  :   Húc có  nghĩa  mặt  tròi ở 

phương đông vào lúc  hừng  sáng,  7/7 tức  trí huệ,  hàm ý 

trí huệ của Ngài như mặt trời ban mai, phá tan bóng tối 

âm u, biến chiếu khắp nơi. 

Ngẫu  ích  là  hiệu  chuyên  tu  Tịnh  nghiệp  của  Ngài.  

 Ngẫu  là  nhân  của  Liên  (sen),  "do  ngẫu  sinh  hà,  khai 

hoa kết liên". Liên (sen)  là quả của Ngẫu.  Có nghĩa,  do 

trồng Ngẫu  được   ích (lợi)  của Liên  (sen),  như nay  Đại 

Sư tu  trì tịnh nghiệp,  chuyên trì niệm Phật,  tất được  ích 

vãng  sinh  cửu  phẩm  liên  hoa,  hoành  xuất  tam  giới,  

hướng đến Bồ Đề. 
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Ngài  suốt  đời  hoằng  luật,  bác  thông  kinh  giáo,  học 

Thiên  Thai  Tông,  song  thông  cả  Hoa  Nghiêm,  Pháp 

Tướng.  Trong  thì dung  hội Tính,  Tướng,  Thiền,  Tịnh  ;  

ngoài  thì  điều  hòa Nho  Phật,  viên  dung  Chân  Tục  nhị 

đế.  Ngài  bình  nhật  tuy  tham  cứu  giáo  lý,  song  thường 

khai thị người học, không nên lệ thuộc văn tự,  chấp nơi 

ngôn ngữ,  Ngài  dậy  :"Chỉ  Nguyệt  Lục  thịnh  hành,  mà 

Thiền đạo  suy hoại.  Tứ Giáo Nghi lưu  truyền,  mà Thai 

Tông  yếu  mờ".  Khác  nào  chỉ  chấp  chết  vào  toa  thuốc 

mà mong trị bệnh, chưa thấy ai khỏi. 

Pháp  ngữ  của  Ngài  rất  nhiều,  song  đơn  cử  một  đoạn 

trong Khai Thị Niệm Phật Pháp Môn tiêu biểu nhất cho 

trọng tâm tư tưỏmg của ngài:

Niệm  Phật  pháp  môn,  chẳng  có  gí  kỳ  đặc,  chỉ 

phải  thâm  tín  lực  hành  vậy.  Phật  dậy   :"Nếu  chỉ 

 niệm  A  Di Đà  Phật,  g ọ i là  Thiền  thâm  diệu  vô 

 thượng.   Thiên  Thai  nói   /Bốn  loại  tam  muội,  

 đồng g ọ i  niệm  Phật,  niệm  Phật  tam  muội;  là 

 vua cấc tam muội".  Vân Thê Liên Trì Đại sư  bảo  : 

 “M ột  câu  A  Di  Đà,  trùm  cà  Bát  giáo  (Tạng,  

Thông,  Biệt,  Viên,  Mật,  Đốn,  Tiệm,  Bất  Định),  

 nhiếp  đủ Ngũ tông* (Đại  thừa  ngũ  tông  :  Thiên 

Thai,  Hoa  Nghiêm,  Pháp  Tướng,  Tam  Luận,  

Luật).  Đáng  tiếc  ngày  nay,  họ  xem  niệm  Phật

10



DI GIÁO TAM KINH

như một  pháp  thiển  cận,  cho  là  công  phu  của 

ngu  phu  ngu  phụ,  cho  nên  tín  đã  không  sâu,  

hành  lại  không  đủ,  cả  ngày  dừng  duíig,  tịnh  tu 

lại  thiếu.  Lập  hũu  xảo,  lập  phương  tiện,  muôn 

hiểu thấu  tam muội  trong đây,  dùng tham  thiền 

một  chữ  ai  làm  hướng  thượng. Nào  dè  một 

mềệm hiện tiền của tâm  năng niệm, vốn  tự lìa lỗi 

tuyệt phỉ, dứt sạch các tác ý chấp trước,  tức hiện 

tiền  một  câu  niệm  Phật  (sở niệm),  cũng  tự siêu 

tình  lìa kế  (kế  là tâm so đo,  tình  là tình  thức,  chỉ 

tâm  phân  biệt),  cần  gì  phải  thuyết  diệu  đàm 

huyền.  Chỉ  quý nơ!  tín  cho  đủ,  giữ cho  chắc,  cứ 

tiếp  nối  niệm,  hoặc  ngày  đêm  mười  vạn,  hoặc 

năm vạn,  ba vạn,  lấy quyết đính không thiếu sót 

làm  chuẩn,  đến  hết một đờí  thề không  biến  cải,  

nếu không vãng sinh, ắt ba đdỉ chư Phật đều nói 

dối  cả.  Một  phen  vãng  sinh,  vĩnh  vô  thối 

chuyên, vô  lượng pháp  môn,  đều  như hiện  tiền.  

Kỵ nhất  là mai  này mốt nọ,  gặp  người  chỉ  Giáo,  

lại  lo  tìm  chương  trích  cú,  gặp  kẻ Tông  môn,  ắt 

lo  tham  cứli  vấn  đáp,  gặp  hàng  trì  Luật,  lạỉ 

mong  khoác  y  dùng  bát,  như  thế  ắt  đầu  đuôi 

không  rố,  tính  toán  chẳng  rành.  Phải  biết  niệm 

thuần  thục  A  Di  Đà  Phật,  ba  tạng  mườỉ  hai  bộ
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giáo  lý  chí  diệu  đều  tại  ngay  trong  đây  (câu  A 

Di  Đà).  Một  ngàn  bẩy  trăm  công  án,  đối  hàng 

thượng  cơ,  cũng  đủ  trong  đây.  Ba  ngàn  oai 

nghỉ,  tám  vạn  tế  hạnh,  tam  tụ  tịnh  giới,  cũng 

trọn  nơỉ  đây.  Thực có  thể  niệm  Phật,  buông  bỏ 

thân  tâm  thế  giới,  tức  đại   Bố  Thí.   Thực  cổ  thể 

niệm  Phật,  không còn khởỉ tham,  sân,  sỉ,  tức đại 

 Trĩ Giới.  Thực có thể niệm  Phật,  chẳng so thị  phỉ 

nhân ngã,  tức đại   Nhẩn Nhục.   Thực có  thể niệm 

Phật,  không  chút  gián  đoạn  giáp  tạp,  tức  đại 

 Tinh  nến.  Thực  có  thể  niệm  Phật,  không  còn 

vọng  tưởng  đeo  đuổi,  tức  đạỉ   Thiền  Định.   Thực 

có  thể  niệm  Phật,  không  còn  gĩ  mê  hoặc  được 

nữa,  tức  đại   Trí  Huệ.  Thử  tự  kiểm  điểm,  nếu 

chưa  buông  bỏ  được  thân  tâm  thế  giới,  niệm 

tham  sân  si vẫn còn  hiện  khởi,  thị  phi  nhân  ngã 

vẫn cồn ấp ủ trong lòng, gián đoạn giáp tạp vẫn 

chưa  dứt  trừ,  vọng  tưởng  theo  đuổi  vẫn  chưa 

vĩnh  diệt,  vô  lượng  các thứ còn  mê  hoặc ý  chí,  

tất  chẳng  phải  chân  niệm  Phật.  Muốn  đến  cảnh 

giới  nhất  tâm  bất  loạn,  cũng  chẳng  có  thuật  gt 

khác hơn.  Hạ thủ  trước nhất,  cần  lần  chuỗi,  nhớ 

số rõ ràng, ấn định khóa trình,  quyết định không 

sai sổt,  lâu dần  thuần  thục,  không  niệm  cũng  tự
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niệm,  sau  đó  nhớ số  hay  không  đều  được.  Nếu 

mớí sơ tâm  đã đòi chuyên  khán  thoại đầu,  cùng 

không  trước  tướng,  thêm  học viên  dung  tự tại,  

đều  là  tín  không sâu,  hành  không  đủ,  phải  biết 

cho  dù  có  giảng  được Thập  Nhị  phần  giáo,  nói 

được Thiên  thất  bách  chuyển  ngữ,  cũng  chỉ  là 

chuyện  bên  bờ  sinh  tử,  đến  lúc  mạng  chung,  

quyết chẳng dùng được. Trân Trọng. 

Sở học  về Thiền,  Giáo,  Luật của ngài,  sau  này đều  chỉ 

quy  Tịnh  Độ.  Một  số  tông  đồ  Tịnh  Độ,  cho  Ngẫu  ích 

Đại  Sư là kế thừa  của  Chu  Hoằng,  nhưng  bình  thường 

Ngẫu  ích  tôn  sùng  Chu  Hoằng,  thiên về  mặt  giói  luật,  

chẳng phải về Tịnh Độ.  Còn vấn đề cho Tịnh Độ nhiếp 

hết  thẩy Phật  giáo,  dùng  Kinh  A Di  Đà  làm  trọng  tâm 

giáo  điển,  coi  trọng  pháp  trì  danh,  cùng  chủ  trương 

Thiền Tịnh hợp nhất, những điều này chỉ là nhất trí vói 

Chu  Hoằng mà  thôi.  Những  điều  được  ngài  cho  là  yếu 

điển  của  Tịnh  Độ,  đều  thu  trọn  trong  Tịnh  Độ  Thập 

Yếu,  nhưng trong bộ này hoàn  toàn không  có  trước  tác 

của Chu  Hoằng,  mà đặc  biệt coi trọng  Vãng  Sinh Luận 

của  Truyền  Đăng,  và  Tây  Phương  Hợp  Luận  của  Viên 

Hoằng Đạo. 

Tư tưởng  Tịnh Độ  của Ngài  trải qua nhiều  thời kỳ,  hai 

mưoi  hai  tuổi  tang  cha,  nghe  Kinh  Địa  Tạng  Bổn
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Nguyện  mà  phát  tâm  niệm  Phật,  đó  là  kết  hợp  với  tư 

tưởng  báo  ân  cha  mẹ  của  Nho  gia  mà  niệm  Phật,  chỉ 

đơn thuần trì danh. Hai mươi tám tuổi tang mẹ, bế quan 

dùng  công phu  tham  thiền  cầu  sinh Tịnh Độ,  tức  nói  : 

 "Thièn giả muốn  sinh  Tây Phương,  bất  tất  đổi  tíiành 

 niệm Phật,  chỉ đủ tín nguyện,  tham thiền tức hành  Tịnh 

 Độ"  (Tông  Luận  tó  chi  tam),  tức  thiên  về  Lý  Trì.  Ba 

mươi cho đến bốn mươi tuổi,  ngài sớ thích Luật bộ, kết 

đàn sám nguyện, lấy  "Sinh hoằng Luật phạm,  tử quy An 

 Dưỡng"  làm  lời  thề.  Trong  mười  năm  sau  đó,  ngài 

thường sớ giải và chú thích Kinh Luận,  dung thông tính 

tướng  giáo lý các  tông.  Năm bốn chín,  trước  tác  Di Đà 

Yếu Giải,  mới hình thành  thể hệ  tư tưởng  Tịnh  Độ  sau 

cùng. 

A Di  Đà  Kinh  là  chủ  yếu  của  Tịnh  Độ  Tam  Kinh,  nên 

trước  tác  chủ  yếu  của  Ngài  về  giáo  lý  Tịnh  Độ  cũng 

chính là Di Đà Yếu giải. 

Bộ này dựa theo phương thức  Ngũ Trùng Huyền Nghĩa 

của Thiên Thai Tông,  thuyết minh Kinh  này,  lấy ngưòi 

năng  thuyết  sở  thuyết  làm   Danh  (tên),  lấy  thật  tướng 

làm   Thể,   tín  nguyện  trì  danh  làm   Tông,  vãng  sinh  bất 

thối  làm   Dụng,   Đại  thừa  Bồ  Tát  tạng  vô  vấn  tự  thuyết 

làm   Giáo  Tướng.   Lại  dùng  A Di  Đà  Kinh  tổng  nhiếp
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Phật giáo,  dùng  Tín  Hạnh Nguyện  nhiếp  trọn  tông  chỉ 

toàn kinh ADi Đà.  Yếu Giải chia nội dung   Tín thành :

-  Tín tự : nhất niệm hồi tâm quyết đinh đắc sinh, tự tâm 

bổn  cụ  Cực  Lạc  (một  niệm  hồi  tâm  quyết  được  vãng 

sinh, tự tâm vốn đủ Cực Lạc). 

-   Tín thã :  Di Đà quyết vô hư nguyện, Thích Ca cập lục 

phương  Phật  quyết  vô  cuống  ngữ  (Di  Đà  quyết  không 

nguyện  suông,  Thích  Ca  cùng  sáu  phương  Phật  quyết 

chẳng nói dối). 

-   Tín nhẵn :  Tán loạn xưng danh do vi Phật chủng, nhất 

tâm bất loạn ninh bất vãng sinh (Tán loạn xưng danh còn 

là Phật chủng, nhất tâm bất loạn sao chẳng vãng sinh). 

-   Tín  quả :  Tịnh  Độ  chư thượng  thiện  nhân  giai  niệm 

Phật đắc  sinh,  như  ảnh  tùy hình  quyết  vô  hư khí  (Các 

bậc  thượng nhân đều  do niệm Phật được  sinh Tịnh Độ,  

như ảnh theo hình, quyết không sai khác)

-   Tín sự :  Thật  hữu  Cực  Lạc  quốc  độ,  bất  đồng  Trang 

Sinh  ngụ  ngôn  (Thật  có  Cực  Lạc  quốc  độ,  chẳng  như 

Trang Sinh nằm mơ)

-   Tm lý  :  Tây  phương  y  chính,  bất  xuất  hiện  tfên  nhất 

niệm tâm ngoại  (Y chính nơi Tây phương,  không  ngoài 

một niệm tâm hiện tiền). 
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Nội dung của Nguyện là :  "  Yếm ly  Ta Bà, hân cầu Cực 

 Lạc"  (chán bỏ  Ta Bà,  vui  cầu  Cực  Lạc)ể Nội  dung của 

Hành là :  "  Chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Lục tự 

 trì danh,  niệm niệm hân yếm  cụ  túc,  túi  quyết nguyện 

 thiết.  Do  thử  tựu  năng  lịch  cửu  phẩm  sinh,  tịnh  tứ 

 chủng  độ"  (Chấp  trì  danh  hiệu  nhất  tâm  bất  loạn,  trì 

danh  sáu  chữ,  niệm  niệm  đều  đủ  xả  cầu,  tín  chắc 

nguyên  thiết.  Do vậy,  có  thể  sinh nơi cửu  pham,  thanh 

tinh bốn độ). 

Ngài  chủ  trương   \"Tức  d ĩ chấp  trì danh hiệu  vi chính 

 hạnh,  bất tất cánh thiệp tham cứu"  (Tức dùng danh hiệu 

làm chính hạnh, không cần phải tham cứu nữa),  "  Tham 

 thiền tết bất khả  vô  Tịnh Độ,  Tịnh Độ tất bất khả giáp 

 thiền  cờ'   (Tham  thiền  ắt  chẳng  thể  không  Tịnh  Độ,  

Tịnh Độ  tất chẳng thể giáp thiền cơ).  Nên ngài chuyên 

trọng hoằng pháp trì danh. 

Ngài  lại phân  trì danh  thành   sự úi và   lý  ứì.   Ngài  nói  : 

"Sự  trì   là  tin  có  Tây phương A D i Đà  Phật,  chưa  đạt 

 được tâm này làm Phật,  tâm này tức Phật nhưng quyết 

 chí cầu vãng sinh, như con nhớ mẹ không lúc nào quên.  

Lý  trì   Jà  tin  Tây phương A D i Đà Phật,  D ơ i  tâm  ta  sẵn 

 đủ,  do tâm  tã  tạo thành,  tức dùng Hồng danh sở tạo sở 

 cụ của tự tâm làm cảnh buộc tâm (hệ tâm), khiến không 

 tạm quên".   Lý trì tức giáo nghĩa Duy Tâm Tịnh Độ. Do
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đó  niệm  Phật  theo  Ngài  nói,  có  hai  nghĩa  rộng  hẹp.  

Nghĩa  hẹp  chuyên  chỉ  trì  danh  ;  nghĩa  rộng  tức  hàm 

nhiếp hết mọi Phật giáo. 

Ngài lại bảo niệm Phật tam muội cố ba loại:

-  Thứ  nhất,  niệm  tha Phật, lấy  quả  đức  trang  nghiêm 



của  Dỉ  Đà  ỉàm  cảnh  sở  niệm,  hoặc  niệm  danh  hiệu,  

hoặc  niệm  tướng  hảo,  hoặc  niệm công  đức,  hoặc  quán 

chính  báo,  hoặc  quán  y  báo,  như  các  vị  thượng  thiện 

nhân ở Đông Lâm. 

Thứ  hai   niệm  tự Phật, quán  nhất  niệm  giới  nhĩ  tâm 

-  



hiện  tiền  này,  đầy  đủ  bách  giói  thiên  như,  bình  đẳng 

với tam thế Phật, công phu đến mức, hoát phá vô minh,  

như Nam Nhạc, Thiên Thai, Thiền Tông chư Tổ. 

- Thứ ba   tựtíiã câu niệm, rõ biết tâm, Phật, chúng  sinh,  



không hề  sai biệt,  mượn hai quả  y chính này,  hiển bầy 

lý  trí  nơi  tự  tâm,  cảm  ứng  đạo  giao  tự  nhiên  không 

cách,  như  Vĩnh  Minh  Diên  Thọ,  Sở  Thạch  Phạn  Ỷ 

(Tông Luật thất chi tứ). 

Tư  tưởng  Tịnh  Độ  sau  cùng  của  Ngài  là  đem  sự  tham 

cứu của "[Triền tông quy nạp noi Thiên Thai Giáo Quán,  

lại lấy 1111011 Thai  Giáo  Quán ứng  dụng vào pháp  môn 

niệm Phật.  Luận  niệm Phật tức Thĩèn Quán do ngài tạo 

nói rằng   '."Tham cứu một niệm  tâm  tính hiện  tiền này, 
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 gọi là Tham Thiền   ,ắ

  đạt được một niệm tâm tính hiện 

 tiền nầy, gọi là Chỉ Quán.  Tư duy trì giữ một niệm tâm 

 tín h   hiện  tiền này gọi là Niệm  Phật".  (Tông  Luận  ngũ 

chi tam). 

Phương  diện  lý  luận,  Ngài  dung  hội  Tính  Tưởng,  

phương diện thực tiễn,  Ngài điều hòa Thiền Tịnh,  song 

chủ  trương  thống  nhất  tam  học  Thiền,  Giáo  và  Luật.  

Ngài n ó i:"  Thiền là Phật tâm,  Giáo là Phật ngữ, Luật là 

 Phật hanh... Không nên ngoài tâm riêng ùm  Thiền Giắo 

 Luật,  lại cũng đừng ngoài Thiền Giáo Luật riêng tìm tợ 

 tâm,  như thế ắt cả ngày  tham  Thiền,  khán  Giắo,  học 

 Luật,  tương ung cùng đại sự đại tâm  chính phấp nhãn 

 tạng nơi mỗi niệm  vậỳ'  (Tông Luật nhị chi tam). 

Tam  học  nhiếp  quy  nhất  niệm,  dùng  niệm  Phật  tổng 

nhiếp nhất đại thời giáo  của Thích  Ca Phật,  đó  là  tổng 

kết  tư  tưởng  của  Trí  Húc.  Đời  Thanh  về  sau  Thai  gia 

khi  giảng  Giáo  nghĩa,  phần  đông  y  cứ vào  Kinh  Sớ và 

Kinh  Luận  của  ngài,  hình  thành  phái  Linh  Phong  kết 

hợp  Giáo  Quán  Luật  quy  nhập  Tịnh  Độ,  còn  cho  tới 

nay. Đời sau tôn xưng Ngài là Tổ thứ chín của Tịnh Độ 

tông. 
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Minh Cổ Ngồ Ngẫu ích Thích Trí Húc trước

PHẬT THUYẾT TỨTHẬP NHI CHUƠNG 

• 

• 

• 

KINH GIẢI

Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan dồng dịch. 
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PHẬT THUYẾT TỨTHẬP NHỊ CHUƠNGKINH GIẢI 

Minh Cổ Ngổ Ngẫu ích Thích Trí Húc trước. 

Đề  kinh  bẩy  chữ,  thông  biệt  chung  hợp,  nhân  pháp 

cùng  nêu.  Kinh là  thông  danh,  vì  hết  thẩy  tạng  Tu  Đa 

La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh.  Phật thuyết Tứ Thập 

Nh| Chươhg,  sáu chữ này là biệt danh,  vì khác với tên 

các  kỉnh.  Trong  biệt  danh  này,  Phật  là  người  năng 

thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở thuyết. 

Phật là phạn ngữ,  gọi  đủ  là Phật Đà,  dịch  là Giác  Giả,  

có nghĩa tự giác,  giác  tha,  giác hạnh viên mãn.  Tự giác 

không  đồng  phàm  phu,  giác  tha  không  đồng  nhị  thừa,  

giác hanh không đồng Bồ Tát, đó là bậc vạn đức  từ tôn 

Thích Ca Như Lai, giáo chủ Ta Bà thế giới. 

Thuyết là nói chỗ hoài mong, Phật lấy độ sinh làm hoài 

bão,  cơ duyên  chưa  tới,  mặc  nhiên  chờ thời,  cơ duyên 

chín mùi, tùy bệnh cho thuốc. 

Tứ Thập Nhị Chươhg,  theo số lập tên, vì trong một đời 

thuyết giáo,  lựa ra những  đĩều  thiết  yếu  nhất,  đơn giản 

rõ  ràng  nhất,  tập  hợp  thành  một  cuốn,  để  hợp  vói  cơ
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nghi cõi này, cho nên văn lược nghĩa quảng, gồm thông 

cả tứ giáo (1), không thể tự quyết cho là tiểu thừa được. 

Hậu  Hán  Ca  Diếp  Ma  Đẳng  Trúc  Pháp  Lan  đồng 

d ịch :

Hậu  Hán  tức  Đông  Hán,  đối  Tiền  Hán  mà  nói  Hậu.  

Hiếu  Minh  Hoàng  Đế  năm  Vĩnh  Bình  thứ  ba  (Canh 

Thân),  nhà  vua  mộng  thấy  người  vàng,  nơi  cổ  chiếu 

ánh  sáng,  bay  xuống  cung  đình.  Vua  hỏi  quần  thần,  

quán Thái  sử Phó Nghị  tâu  rằng  :"Thần  nghe  Tây  Vực 

có bậc Thánh nhân hiệu là Phật,  giấc  mộng  của Bệ Hạ 

chính là vị  này".  Bác  Sĩ Vương Tôn cũng  tâu  :"Căn  cứ 

theo  sách  nhà  Chu  ghi  chép  các  việc  lạ,  có  nói  Phật 

sinh nơi đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26  (Canh Dần),  

lúc  đó  nước  sông  dâng,  mặt  đất  chấn  động,  ánh  sáng 

năm mầu xuyên qua Thái Vi".  Thái  sử Tô Do bốc  quẻ,  

được  quẻ  Càn  cửu  ngũ,  "Phi  long  tại  thiên"  (rồng  bay 

trên  trời),  là  bậc  Đại  Thánh  ở Tây  Vực  vậy,  một ngàn 

năm sau, lời dậy của Người  sẽ  tràn khắp cõi này".  Nhà 

vua  liền  sai  khắc  trên  bia  đá,  chôn  ở  phía  nam  ngoài 

thành.  Sau đến đời Chu Mục Vương, trời đất chấn động,  

có  mười hai đạo  cầu vồng  trắng,  thấu  tói  mặt  tròi,  quá 

cả  trời  xanh.  Thái  sử  Hổ  Đa  bốc  quẻ,  nói  rằng  đó  là 

điềm bậc Đại Thánh ở phương Tây nhập diệt." 
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Vua  Minh  Đế  vào  năm  thứ  bẩy  (Giáp  Tý),  sai  Quan 

Lang  Trung  Thái  Âm,  Trung  Lang  Tướng  Tân  Cảnh,  

Bác sĩ Vương Tôn cả thẩy mười tám ngưòi,  qua phương 

Tây  tìm  Phật Pháp.  Đến  xứ  Ấn  Độ,  thỉnh  các  ngài  Ca 

Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, dùng bạch mã  (ngựa 

trắng)  chở  kinh,  cùng  xá  lợi  và  tượng  họa  Phật.  Đến 

Vĩnh  Bình  năm  thứ  mười  (Đinh  Mão)  thì  tới  Lạc 

Dương,  nhà  vua  vui  mừng,  xây  chùa  Bạch  Mã,  dịch 

kinh Tứ Thập Nhị Chương. 

Đến ngày một tháng giêng năm thứ mười bốn,  bọn đạo 

sĩ  Chử  Thiện  Tín  ở  Ngũ  Nhạc,  không  hài  lòng,  dâng 

biểu  xin  thi  tài,  nên  đến  ngày rằm,  vân  tập   ở cửa  nam 

chùa Bạch Mã. 

Bọn Tín lấy linh bảo các kinh để trôn đàn ở phía đông,  

nhà vua lấy  Kinh,  Tượng,  Xá  lợi để  trên  thất  bảo hành 

điện ở phía tâyế Bọn Tín nhiễu quanh đàn khóc lóc,  cầu 

thỉnh Thiên tôn,  lời lẽ  vô  cùng  khẩn  thiết,  rồi  dùng  gỗ 

chiên đàn đốt kinh,  mong  cầu kinh không  tổn hại,  nào 

dè  cháy  sạch,  ban  đầu  còn dùng các  thuật  thăng  thiên,  

vào  lửa,  qua  nước,  ẩn  hình,  đều  không  linh  nghiệmẽ 

Còn  Xá  lọi  Phật,  năm  mầu  chiếu  sáng,  bay  lên  tận 

không  trang,  xoay  tròn  như  che  trùm  khắp  cả  đại 

chúng,  ánh  sáng  che  cả  mặt nhật.  Ma  Đằng  dùng  thần 

túc thông, bay đứng nằm ngồi trong hư không,  thần hóa
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tự  tại,  trời  mưa  hoa  báu,  cùng  trổi  các  nhạc,  bấy  giờ 

chúng đều hoan hỉ, được điều chưa từng có. 

Đó là thuở đầu Phật pháp vào Chấn Đán (Trung Quốc).  

Ca Diếp Ma Đàng và Trúc Pháp Lan đều là người miền 

Trung  Ấn,  tôn  của  hai  ngài  đều  không  thấy  dịch.  Còn 

nói   dịch vì  dùng  chữ Phạn  chuyển  thành  chữ  Hoa,  để 

người xứ này hiểu được ý nghĩa. 

Thế Tôn thành đạo rồi, liền suy nghĩ như vầy, lìa dục (được) 

tịch  tĩnh,  là điều  hơn  cả  (để)  trụ  nơi  đại  thiền  định,  hàng 

phục các ma đạo.  Nơi vườn  Lộc Dã,  chuyển  Pháp  Luân Tứ 

Đế,  độ  năm  người  Kiều Trần  Như,  đều  chúng đạo  quả.  Lại 

có  Tỳ  Kheo  bạch  hỏi  điều  nghỉ,  càu  Phật chỉ  bầy.  Thế Tôn 

dậy bảo,  ai náy khai  ngộ,  chắp tay kính vâng,  tuân  theo lời 

dậy. 

Thông tự của các kinh đều có sáu loại chứng tín :

- một là Pháp thể (Pháp nhĩ như thị); 

- hai là  năng văn (người nghe); 

- ba là  cơ cảm (chỉ thời gian); 

- bốn là  giáo chủ (người n ói); 

- năm là  xứ sở {nơi chốn); 

- sáu là  đông văn (người cùng nghe); 

Đó là phần "Tôi nghe nhưvầy, một thời Phật tại..." 

Nay  thứ lớp  văn  này  có  hoi  khác  thông  lệ,  bỏi  lẽ  thuở 

Phật pháp mói du nhập, để thuận theo thể văn ở xứ này, 
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trọng về giản lược,  song hàm ý của sáu nghĩa vẫn gồm 

đủ.  Hai  chữ Thé Tôn  là  nêu  vị   giáo  chủ.   Ba  chữ  thành 

đạo  rồi  là  nêu   cơ  cảm.   Nơi vườn  Lộc Dã,  tức  nêu   x ứ  sở.  

Năm  người  Kiều  Trần  Như,  cùng  lại  cố  Tỳ  Kheo  chỉ  cho 

 năng văn và   đòng văn.   Pháp luân và ldf dậy là nêu  pháp 

 thể. 

Đoạn văn trên phân làm bốn phần :

-  Thứ nhất,  trọn  câu  "Thé Tôn  thành  đạo  rồi",  trình  bầy 

chung nguyên do hốa độ. 

- Thứ hai từ suy nghĩ như vầy đến hàng phục các ma đạo,  

tiếp trình bầy giáo pháp thành đạo. 

- Thứ ba từ nơl vườn Lộc Dã đến chútig đạo quả,  trình bầy 

riêng sự khởi đầu chuyển pháp luân. 

- Thứ tư lại cổ Tỳ Kheo đến tuân theo lời dậy,  mới chính  là 

nói về sự phát khỏi của kinh này. 

Phần đầu Thé Tôn, tức Thích Ca Mâu Ni Như Lai,  là bậc 

Trời  của  các  trời,  Thánh  của  các  thánh,  noi  mọi  vật  ở 

thế gian,  nơi hết thẩy các  chúng  sinh ở thế gian,  trong 

tất cả các vị chính giác ở thế gian, là bậc duy nhất được 

xưng tôn. 

Ihành đạo, nếu luận Thế Tôn thật sự thành đạo cho  đến 

nay, đã trải qua số kiếp như vi trần như trong kinh Pháp 

Hoa, phẩm Thọ Lượng đã nói rõề Nay vì chúng  sinh có 

cơ duyên ở cõi này,  nôn  trong  quá khứ thuở con  người
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thọ  đến  hai  vạn  tuổi,  vào  thòi  Phật  Ca  Diếp  Ngài  ở 

trong  hàng  Bổ  Xứ,  sinh  về  nội  cung  Đâu  Suất,  dùng 

thiên nhãn thanh tinh quán sát thời tiết hóa độ,  cho đến 

khi tuổi thọ chỉ đến trăm năm, cơ duyên đã tói,  mới thị 

hiện  giáng  sinh  ở  xứ  Ca  Duy  Vệ  miền  Trung  An,  cha 

tên  Tịnh  Phạn,  mẹ  là  Ma  Gia,  trong  thai  mười  tháng,  

sinh  ra  từ hông  phải của  mẹ,  một  tay  chỉ  trời,  một  tay 

chỉ đất, nhìn khắp bốn bề, rảo quanh bẩy bước,  tự n ó i: 

"Trên tròi dưới đất chỉ có ta là bậc được tôn xưng". 

Sau  đó  thị  hiện  làm  đồng  tử học  hết  mọi  nghề,  không 

thứ nào  không thông  triệt,  đến năm  29  tuổi đi qua bốn 

cửa  thành,  thấy  các  tướng  già,  bệnh,  chết  và  Sa  Môn,  

nên  quyết  chí  xuất  gia,  giữa  đêm  rời  thành,  dùng  dao 

vàng  cắt  tóc,  vứt bỏ  mọi  trang  sức,  mặc  áo  gai  do  thọ 

thần cúng,  du  học  các  xứ,  ban  đầu  nơi  A Lam  Ca  Lam 

tập   Vô sở hữu  định,   chẳng  bao  lâu  chứng  đắc,  rõ  biết 

không phải cứu  cánh, nên bỏ  đến  Uất Đầu Lam Tử tập 

 Phi tưởng phi phi tưởng xứ định,  cũng  chẳng  bao  lâu 

chứng đắc, rõ biết pháp này chưa phải cứu cánh nên lại 

bỏ  đi.  Thấy  các  ngoại đạo  khác,  lấy  hạn  tu  là ba  năm,  

nỗ lực khổ hành, mong cầu thành đạo, chung cục chẳng 

đạt  được  gì.  Vì  muốn  độ  họ,  Ngài  đển  Tuyết  Sơn  thị 

hiện  sáu  năm  khổ  hạnh,  mỗi  ngày  chỉ  ăn  một  hạt  mè,  

một hạt  gạo,  xương  da  liền  khít,  cuối  cùng  đạo  không
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thành,  nên  bỏ  khổ  hạnh,  thọ  lãnh  bát  sữa  của  mục  nữ 

cúng  dường,  phục  hồi  sức  lực,  đến  sông  Ni  Liên  tắm 

gội,  dùng cỏ cát tường  do  Đế Thích hóa  thành đồng  tử 

cúng thí -  ý chỉ dưới gốc  Bồ Đề nơi tòa Kim  Cương xứ 

Ma Kiệt Đề -  trải thành tòa ngồi kiết già,  dùng  Từ tâm 

tam  muội,  hàng  phục  ma  quân,  nhập  vào  Tứ  Thiền,  

quán  sát Tứ Đế,  đứng  đêm  mồng  tám  tháng  chạp,  khi 

sao mai mọc, hoát nhiên đại ngộ, chứng đạo vô lậu. Đó 

là Phật Bảo bắt đầu thành tựu nơi thế gian. 

Phần  hai,  từ suy nghĩ như vầy,  trình  bầy  tiếp  diễn  tiến 

dưới gốc  cây  Bồ  Đ'ê,  dùng  Vô  Sư Trí  (2),  Tự Nhiên  Trí 

(3),  quán  sát  rõ  biết  xả  dục  được  tịch  tĩnh  là  tối  thắng,  

nên  trước  hết  chê  bỏ  các  ác  pháp  bất  thiện  của  Dục 

giói,  rồi  Giác  Quán  (4)  đầy  đủ  nhập  vào  Sơ  thiền,  tiếp 

lìa Giác Quán, nội tâm tĩnh lặng nhập vào Nhị thiền,  lại 

lìa hỉ và chứng diệu lạc, nhập vào Tam thiền, lại tiếp bỏ 

cả hai khổ và lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiền.  

Từ trong Tứ thiền,  phát  sinh  Tam  Minh  (5),  phá  lưới  ái 

của  ma  vương,  dứt  dây  trói  kiến  chấp  của  ngoại  đạo.  

Hoặc câu mổi thành đạo, là Căn Bản Trí (6), tự chứng Bồ 

Đề.  Còn  suy  nghĩ  nhưvẩy.ểẽ  là  Hậu  Đắc  Trí  (7).  Nhấn 

manh  quán  Tứ  đế,  vì  đó  là  căn  bản  của  thuyết  pháp.  

Tịch tĩnh tối thắng tức quán Diệt đế. Trụ đại thiền định, 
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tức quán Đạo đế.  Các  ma và ngoại đạo,  tức hai đế Khổ

s  

r r i Ạ

và Tập. 

Phần ba,  Lộc Dã Uyển,  còn  gọi  là Lộc  Viên  (vườn nai),  

tại  xứ  Ba  La  Nại,  nơi  đức  Phật  chuyển  pháp  luân  lần 

đầu tiên. 

Chuyển pháp luân Tứ Đé  :  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo  gọi là Tứ 

đế.  Khỏ là quả của thế gian,  tức chỉ tam giói (8),  lục đạo 

(9),  sắc  tâm  (10),  ngũ  uẩn  (11).  Tập  là  nhân  của  thế gian,  

tức  chỉ kiến tư phiền não (12),  cùng các nghiệp hữu lậu,  

thiện ác bất định.  Diệt là quả của xuất thế, bởi nhân diệt 

nên quả diệt, liền đắc tịch tĩnh vô vi an lạc.  Đạo là nhân 

của xuất thế,  nói tắt là Giới,  Định,  Huệ,  nói rộng  là  37 

phẩm, gồm Tứ Niệm Xứ (13), Tứ Chính Cần (14), Tứ Như 

Ý Túc (15), Ngũ Căn (16), Ngũ Lực (17), Thất Giác Chi (18) 

và Bát Chính Đạo (19). 

Bốn pháp này đều gọi là Đế, vì chân thật không sai. Lại 

gọi  là  Tứ  Thánh  Đế,  vì  chỉ  có  thánh  trí  (trí  huệ  của 

thánh)  mới chứng  biết  được.  Phật  đã  chứng  được  chân 

lý của Tứ Đế này,  lại chuyển bánh  xe pháp,  khiến  mọi 

chúng  sinh  đều  được  nghe  biết.  Từ trong  Hậu  Đắc  Trí 

của  Phật,  tuôn  ra  pháp  âm,  rót  vào  trong  tâm  khảm 

chúng sinh, nôn gọi là  luân (bánh xe). Lại luân có nghĩa 

là cán nát,  vl giáo  pháp này chuyên phá  các  hoặc  kiến
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tư  của  chúng  sinh,  nôn  gọi  là   luãn.   Nói  pháp  luân  Tứ 

Đế này, phàm có ba cách chuyển :

-  Thứ nhất   Thị chuyển (chuyển pháp  chỉ  bày),  nói  đây 

là  khổ có  tính bức  bách,  đây  là   tập có  tính chiêu  cảm,  

đây là   diệt có tính chứng được  (khả chứng),  đây là   đạo 

có tính tu được. 

- Thứ hai  Khuyến chuyển (chuyển pháp khuyến tu), nói 

đây  là  khổ người nôn  biết,  đây  là   tập người nôn  đoạn,  

đây là  diệt người nên chứng, đây là  đạo người nên tu. 

-  Thứ ba   Chứng chuyển (chuyển pháp  chứng ngộ),  nói 

đây là  khổ ta đã biết,  đây là   tập ta đã trừ,  đây là   diệt ta đã chứng,  đây là   đạo ta đã tu. 

Đó là Pháp Bảo lần đầu tiên vận hành trôn thế gian. 

Năm  nhóm  người  Kiều  Trần  Như,  một  là  A Thấp  Bà 

dịch là Mã Đằng, hai là Bạt Đề dịch là Tiểu Hiền,  ba là 

Câu Lợi hay còn gọi là Ma Ha Nam, cả ba người này là 

bên phụ hệ của Phật, bốn là Kiều Trần Như dịch là Hỏa 

Khí, năm là Thập Lực Ca Diếp gọi là Bà Phu, hai người 

này đều là cậu của Phật.  Ban sơ,  khi Thái tử trốn thành 

ra  đi,  nhà  vua  thương  nhớ  khôn  nguôi,  nên  sai  năm 

người  này  đi  tìm  kiếmệ  Thái  tử  đã  thề  không  chịu  về,  

năm ngưòi này không  dám về nước,  nên theo  hầu  Thái 

tử.  Khi  Thái  tử  tu  khổ  hạnh,  có  hai  người  kham  khổ
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không  nổi  nên  bỏ  đi,  đến  sau  Thái  tử  thọ  bát  sữa,  ba 

người  thích  tu  khổ  hạnh  cũng  lại  bỏ  đi.  Nơi  vườn  Lộc 

Dã,  mỗi  người  mỗi  tu  khác  đạo.  Phật  khi  thành  đạo,  

quán  thấy  năm  người  đáng  được  độ,  nên  đến  nơi  ấy,  

chuyển pháp luân lần đầu. Trần Như ngộ trước, tiếp nói 

các pháp  Bố Thí,  Trì Giới,  sinh  thiên,  quở trách dục  là 

thứ bất tịnh, tán thán xuất ly (ra khỏi ba cõi) là diệu lạc.  

A Thấp,  Bạt Đề  được  ngộ.  Nói  lần  thứ ba,  Ca  Diếp và 

Câu Lọi đắc ngộ. Đó là Tăng Bảo xuất hiện lần đầu trên 

thế gian. 

Phần tư từ lại có Tỳ Kheo trở đi,  Phật  sau  khi độ  năm vị 

Tỳ Kheo này rồi, tiếp độ nhóm ông Da Xá 55 người, ba 

anh  em  Ca Diếp  cùng  một ngàn người,  Xả Lọi Phất và 

Mục  KTên Liên hai trăm người.  Từ đó về  sau,  độ vô  số 

người  khiến  thành  Tỳ  Kheo  tính.  Tỳ  Kheo  dịch  là  Trừ 

Cẩn, vì giữ đủ 250 tịnh giói,  gánh vác nổi chuyện phúc 

điên  cho  người  thế,  trừ diệt  các  quả  cơ cẩn  (đói  khát) 

trong  nhân  của  chúng  sinh.  Lại  hàm  ba  nghĩa,  một  là 

phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ.  Còn điều nói các chỗ 

nghỉ, cầu Phật chỉ bày là nói nên  chọn lựa  thế nào.  Chắp 

tay biểu  thị  một dạ nghe  pháp,  không  lười  mỏi,  không 

tán loạn. 


30



DI GIẢO TAM KINH

CHÚ THÍCH T ự PHẦN:

1  - Tứ giáo :  TTiiên  Thai Tông  chia năm thời giáo  pháp  từ Hoa 

Nghiêm đến Pháp Hoa, Niết Bàn làm Hóa Pháp Tứ Giáo và Hóa 

Nghi Tứ Giáo. 

Hóa Nghi Tứ Giáo là phương cách dùng Hóa Pháp để độ chúng. 

1)   Đôn g iá o :  Đối vổi hàng có đại căn, đốn căn,  liền thuyết các 

pháp Biệt và Viên giáo, như Hoa Nghiêm thòi giáo. 

2)   Tiệm g iá o :  Đối với hàng tiệm căn, lần lượt thuyết Hóa Pháp 

Tứ Giáo như A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. 

3)   Mật giáo :  Đối  vdi  hàng  căn  cơ,  thuyết  bí mật  pháp,  khiến 

người trong pháp hội, do noi sức bất tư nghi của thân khẩu ý chư 

Phật, tự biết và biết lẫn nhau. 

4)   Bất Định giáo :  thuyết pháp  người trong  cùng  một hội,  hiểu 

sâu cạn khác nhau (tuy nghe cùng một pháp). 

Hóa  Pháp  Tứ  Giáo  như  vị  thuốc,  Hóa  Nghi  Tứ  Giáo  như  toa 

thuốc. 

Hóa Pháp  Tứ Giáo  này  vì  là  pháp  môn  lợi  lạc  cho  chúng  sinh 

nên gọi là Hóa Phápẳ

1)   Tạng  Giáo  :  là  ba  tạng  Kinh,  Luật,  Luận,  các  bộ  các  loại 

thuyết vê nhân  duyên  sinh  diệt của Tứ Đế,  cốt  để  giáo  hóa hai 

hàng Thanh Văn Duyên Giác, và sau đó mới đến hàng Bồ Tát. 

2)   Thông Giáo : Thuyết Tức Không Vô Sinh của Tứ Chân Đế, cả 

ba thừa dồng học, song chính yếu cho căn cơ Bò Tát, sau mói tới 

căn cơ nhị thừa. 

3)   Biệt giáo :  không đồng  với nhị thừa,  chỉ bày riêng pháp  đại 

thừa vô lượng cho hàng Bồ Tát. 


31



PHẬT THUYẾT TỨTHẬP NIIỊ CIIUONG KINII

4)   Viên giáo : thuyết sự lý viên dung của Trung Đạo thực tướng 

cho  hàng  Bồ  Tát  lợi  căn  nhất  (chỗ  bất  đông  của  Biệt  và  Viên 

giáo chỉ ở nơi sự Cách Lịch và Viên Dung mà thôi). 

2 - Vô Sư T rí: Phật trí (huệ) không thầy tự ngộ nên gọi là   Vô Sư 

 Trí. 

3 - Tự Nhiôn T rí: cũng như Vô Sư T rí; Đại Nhật Kinh Sớ quyển 

năm  nói 

 Tự Nhiên  Trí là  trí tự giác  tự chúng  của  Như Lai 

 không còn bị ngăn ngại nơi các pháp chưa nghe chưa biết trước 

 kiẩ'. 

 4 - Giác Quán :  Xưa gọi là giác quán, nay dịch là   Tăm  Tứ.   Thô 

tư gọi là Giác, tế tư gọi là Quán, cả hai đều gây chướng ngại cho 

định tâmễ Do vậy, tùy nơi có giác quán hay không mà biết được 

đinh tâm cạn  sâu.  Trí Độ Luận quyển  23  n ó i:   ” Giác quán này 

 nhiễu loạn tam muội,  cho nên nói hai món này tuy thiện song là 

 giặc của tam muội, khó xảTỜi được”. 

5 - Tam minh : Nơi Phật gọi là  Đạt,  nơi La Hán gọi là  Minh. 

-   Túc Mệnh M inh: rõ các tướng sinh tử đời trước của tự thân và 

của người. 

-   Thiên Nhãn Mừih :  rõ các tướng sinh tử đời sau của tự thân và 

của người. 

-  Lậu  Tận Mửìh :  trí rõ các tướng khổ của đời hiện tại, đoạn hết 

thẩy phiền não. 

Theo  thứ tự  gọi  tên  là Túc  Trụ  Trí  Chứng  Minh,  Sinh  Tử Trí 

Chứng  Minh,  và  Lậu  Tận  Trí  Chứng  Minh.  Song  trong   Lục 

 thông cũng  có  Túc  Mệnh,  Thiên  Nhãn,  và  Lậu  Tận  thông.  Trí 

Độ I nân quyển hai n ó i:  "  Túc mệnh,  Thiên nhãn  và Lậu tận gọi 

 là  Tam Minh". 
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Hỏi :"Minh và thần thông khác nhau chỗ nào ?".  Đáp  :"Chỉ biết 

chuyện đời trước gọi là Thông.  Rõ các hành nghiệp nhân duyên 

gọi là Minhẵ Chỉ biết chết đây sinh kia gọi là Thông, rõ biết hành 

nhân duyên kêìt hợp không mất gọi là Thôngệ Chí biết kết sử,  không 

biết kết sử còn sinh hay không nữa gọi là Thông. Nếu rõ biết lậu 

tận (sạch phiền não) rồi không còn sinh nữa gọi là Minh". 

Bà  Sa  Luận  quyển  77  nói   "Trong Lạc thông,  ba  điều kia sao 

 không  được gọi  là  Mừửi  ?"  Đáp  :  "  Thân  như ý   (Thần  cảnh 

 thông) chỉ là Công xảo,  thiên n h ĩ thông chỉ nghe tiếng,  tha tâm 

 thông chỉ biết tâm người, nên ba thông này không gọi là Minh.  

 Ba thứ kia sở d ĩ gọi là Minh  vì  Thiên Nhãn TÕ khổ vị lai,  Túc 

 Mệnh biết khổ đời ữước,  đều hay yếm  ly  (chán bỏ sinh tử),  lại 

 Lậu  Tận có thể làm chính quán để đoạn phiền não". 

6)  Căn  Bản  Trí  :  Còn  gọi  là  Như  Lý  Trí,  Vô  Phân  Biệt  Trí, 

Chính Trí, Chân Tríể Gọi là Càn Bản Trí để đối với Hậu Đắc Trí. 

Chính ngầm hợp vói chân lý mà không có sai khác giữa năng và 

sở  duyên,  nhất  niệm  chân  tríỂ

Trí  này  là  gốc  sinh  hết  mọi  lạc 

pháp, mọi công đức đại bi nên gọi là  Căn Bản trí. 

Tam Tạng Pháp Số quyển năm n ó i:   "Căn Bản  Tricon gọi là  Vô 

 Phân  Biệt  Trí,  vì  trí này không nương nơi  tăm,  không  duyên 

 cảnh  ngoài,  rõ m ọi  cảnh  đều  là  chân  như,  cảnh  và  trí không 

 khác,  như người nhắm mắt,  không còn phân biệt bên ngoài,  do 

 vậy  Vô Phân Biệt  Trí hay sinh m ọi phàn biệt,  vì vậy gọi là Căn 

 Ban  Trf. 

7) Hậu Đắc T rí:  Trí ngầm hợp với Chân Như, lìa niệm vô phân 

biệt, nên gọi là Vô Phân Biệt Trí hay Căn Bản Trí.  Trí phân biệt 

mọi tướng sai biệt sau đó, được gọi là Phân biệt Trí hay Hậu Đắc
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Trí, đó là trí có được sau Căn Bản Trí (nên gọi là Hậu Đắc), còn 

được  gọi  là  Tục  Trí,  Như Lượng  Trí,  Phật  khởi  đại  bi  cứu  độ 

chúng sinh, chính là Hậu Đắc Trí đó vậy. 

Ngài  Chân  Đế dịch Nhiếp Đại Thừa Luận  quyển  12  nói   \”Căn 

 Bản  T ríỵ nơi phi tăm phỉ p h i tâm. Hậu Đắc trí thì y  nơi chỉ tâm.  

 Hai trí khác nhau nơi cảnh.  Căn  Bản  trí không  thủ  cảnh,  cho 

 cảnh và ùíkhông khác. Hậu đắc tiíth ủ  cảnh,  vì cho cảnh,  ứ ícó  

 khác.  Căn Bản trí không duyên cảnh như nhắm mắt, Hậu Đắc trí 

 duyên cảnh như m ở mắt". 

8) Tam giới: Phàm phu sinh tử trổi lăn trong các thế giới, được 

chia làm ba c õ i:

-  Dục G iới: là cõi của các hữu tình, có hai món dục là thực dục 

và dâm  dục.  Trên  từ Lục  Dục  Thiên,  giữa  là  bốn  châu  của cõi 

người, dưới đến Vô Gián Địa Ngục, gọi chung là Dục giới. 

-   Sắc G iới:  Sắc có nghĩa chất ngại (ngăn ngại), có hình hài bằng 

vật  chấtẵ Cõi này trên  cõi dục,  là noi ở của các hữu  tình  đã trừ 

hai dục,  dâm dục  và thực  dục.  Thân  thể  cung  điện  và các  món 

vật chất rất ư thù diệu tinh hảo, nên gọi là Sắc giổi.  Cõi sắc này 

do nơi thiền định cao thấp, thô tế mà chia làm bốn bậc, gọi là Tứ 

Thiền Thiên (bốn tầng trời Thiên). 

-   Vô Sắc  Giới :  cõi  này  không  một  sắc,  không  một  vật  có  vật 

chất, không thân thể cũng không cung điện, quốc độ, chỉ có tâm 

thức trụ nơi thiền định thâm diệu, nên gọi là cõi Vô Sắc. Cõi này 

đã là thế giới không có vật chất,  ắt phương sở (nơi chốn) khó có 

thể định đượcể Chỉ do nơi ý nghĩa cõi này có quả báo thù thắng, 

mà cho là ở trên cõi Sắc. Gồm bốn trời, gọi là Tứ Vô Sắc, hay Tứ 

Không  Xứ (theo Câu Xá Luận,  phẩm thế gian,  nghĩa Tam Giới). 

(Xem sơ đồ trang bên). 
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-Đ ịa cư

- Hư Khống Cư 

- Trì Quốc ThiỀn

-T ứ T h iên  Vương

- Tang Trưởng Thiẽn 

■ Quảng Mục Thiên

D ụcgidi

-Đ ao  Lợi Thiên

- Đa Văn Thiên

- TU Dạ Ma Thiên

- Đâu Suất Thiên

- Hóa Lạc Thiên

- Tha Hóa Tư Tai Thiên

- Phạm Thiên

- Sơ Thiên Thiên

- Phạm Chiỉng Thiên

- Phạm Phụ Thiên

- Đại Phạm Thiên

- Thiểu Quang Thiên

- Nhị Thiền Thiên

- Vô Lượng Quang Thiên

- Quang Âm Thiên

- Thiểu Tĩnh Thiên

S ỉc  Giới

- Tam Thièn Thiền

- Vô Lượng Tĩnh Thiên 

■ Biến Tịnh Thiên

- Vô Vân ThiỀn

- Tứ Thiên Thiên

■ Phúc Sinh Thiên

■ Quảng Quẳ Thiên

- Vô Tưởng Thiên

- Vô Phiền Thiên

- Vỏ Nhiêt Thiên

- Tịnh Phạn Địa

- Thiện KìỂn Thiên

- Sắc Cứu Cánh Thiên 

■ Hòa Âm ThiỀn

• Đại Tự Tại Thiên
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 Ị  - Khồng Vô Biên Xử 

Vô S íc  Giói 

<   - Thức Vô Biên Xữ

I  - Vô Sở Hữu  Xư 

> 

--------------Tứ Không Thiên

I - Phi Tường Phi Phi Tường xứ J

9  - Lục Đạo  :  là con đường  luân hồi của chúng  sinh nên  gọi là 

Đạo. Chúng sinh do nghiệp nhân sai khác mà thú hướng đến sáu 

nẻo khác nhau, nên còn gọi là  Lục Thú. 

1)   Địa ngục thú :  chỗ  ngục  khổ  bát  hàn,  bát  nhiệt,  ở dưới mặt 

đất nên gọi là địa ngục. 

2)  Ngạ quỷ th ú :  cõi của loài quỷ đói khát tìm cầu ăn uống, cõi 

này lẫn lộn vổi cõi người, song loài người khổng thấy được. 

3)   Súc Sinh th ú :  nay  dịch là  Bàng Sinh,   là cõi của các loài thú 

vật cũng đồng với cõi người  và thấy được lẫn nhau. 

4)  A Tu La th ú : là cõi của Đại Lực thần, hay nuôi lòng hờn giận, 

lại thích đánh  nhau.  Thường  ở các  nơi hang  sâu núi vắng,  cách 

biệt với cõi người. 

5)  Nhân th ú :  cõi của loài người, phân làm bốn châu lớn, nhưng 

bốn châu này cách xa nhau, không có thần thông không thể qua 

lại được. 

6)   Thiên thú :  Thiên là những chúng  sinh thân có ánh  sáng,  thụ 

hưởng các khoái lạc tự nhiên.  Có sáu tầng tròi ở Dục giói, gọi là 

Lục  Dục  Thiên.  Cả hai cõi  Sắc  và  Vô  Sác  giới đồng  là  cõi  của 

Thiên. 

10  -  Sắc Tâm  :  Gồm Sắc  pháp và Tâm pháp.  Sắc  bao hàm thân 

và cảnh. 

11-  Ngũ  Uẩn  :  Phạn  ngữ Tắc  Kiền  Đà  (Skandha),  xưa dịch  là 

Ấm,  hoặc  là Chúng,  nay dịch  là uẩn.  Ầm có  nghĩa là tích  tập  ; 

 Chúng có nghĩa là nhiều thứ hòa tụ lại, cũng có  nghĩa của   uẩn. 
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Ý  chỉ Sự tích tập  của nhiều tự tính hữu vi pháp,  làm  thành  chỗ 

dụng của pháp hữu vỉ, chẳng phải do thuần một pháp, hoặc đồng 

loại hoặc khác ỉoại, tất do nhiều thứ tập  hợp lại thành tác dụng 

của phápễ Đó là Ấm hay uẩn, đại ỉoại cố năm pháp :

1)   Sắc Uẩn:  Chỉ chung các thứ vật chất hữu hình, như ngữ căn, 

ngũ cảnh. 

2)   Thọ Lẩn: Sự tác dụng của tâm thừa thọ sự vật khi đối cảnh. 

3)   Tưởng uắn :  Sự tác dụng của tâm tưỏng tượng sự vật khi đối 

cảnh. 

4)   Hành  uẩn  : Các  tác  dụng  khác  của  tâm  liên  quan  với  các 

pháp thiện ác tham sân khi đối cảnh. 

5)   Thức  tẩn  :  Là  bản  thể  của  tâm nhận  biết  rõ  sự vật  khi  đối 

cảnh. 

Tlií dụ  :  Ngũ uẩn nơi người,  thì Sắc uẩn  chính  ỉà thân,  bốn  uẩn 

kia là tâm. Trong tâm, ba thứ Thọ, Tưởng, Hành, mỗi thứ có tác 

dụng  đặc  biệt  riêng  nơi  tâm  tính,  nên  gọi  nó  là  Tâm  Sở  Hữu 

Pháp,  gọi tắt  là   Tâm Sở,   tức  các  pháp  sở hữu  của Tâm  Vươngễ 

Riêng Thức là tự tính của Tâm, nên được gọi là   Tâm  Vương.   Do 

bởi ngũ uẩn là hai pháp thân tâm,  như các hữu tình có thân của 

Dục  Giới và Sắc Gỉổi,  do ngũ uẩn mà thành.  Còn như hữu tình 

vổ  thân  của vỏ  Sắc  Gỉối  do  từ tứ uẩn  (trừ  Sắc  uẩn)  mà thành. 

Kinh Tầng Nhát A Hàm quyển 27 g h i:   ” Sắc như bọt nước tụ,  thọ 

 như bọt nổi,  tưởng như ngựa hoang, hành như cây chuối,  thức là 

 huyễn pháp”. 

12 - Kiến T ứ : Là hai món phiền não (nhị hoặc):

1)   Kiến hoặc :  Kiến  cố  nghĩa  suy  ỉưởng,  do  suy  ỉường  sai  lệch 

mà phát sinh mê tình,  như các thứ ngã kiến,  biên kiến.  Lại các
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hoặc  lậu  này  bị hàng  Kiến  Đạo  Vị kiến  lý  đoạn  trừ,  nên  gọi là 

Kiến hoặc. 

2)   Tứ hoặc:  tân dịch là   Tu hoặc,  là các hoặc lậu phát sinh từ sự 

tư niệm mê chấp của phàm phu đối vdi các  sự vật,  như các thứ 

tham sân si.  Lại các hoặc lậu này, thường bị hàng Tu Đạo  VỊ tư 

duy chân chính đoạn trừ, nên cũng gọi là   Tu hoặc. 

13  -  T í Niệm X í  :  Xưa  dịch  là  Tứ Niệm  Xứ,  nay  dịch  là  7ỉf 

 Niệm  Trạ.   Hành  giả tiểu thừa  sau Ngũ  Đình  Tâm Quán,  tu  Tứ 

Niệm  Xứ.  Tu  theo  Ngũ  Đình  Tâm,  giúp  hành  giả  ngưng  loạn 

tâm, đó là Xa Ma TTia (chỉ)ễ Tù theo Tứ Niệm Xứ giúp hành giả 

phát khởi quán huệ, đó là Tỳ Bà Xả Na (quán). 

1)   Thân Niệm X ứ : Quán thân bất tịnh, thân là nhục thân do cha 

mẹ sinh ra, cả ngoài lẫn trong đều đầy dẫy nhơ nhớp, khổng đâu 

là thanh tịnh, nên quán thân là bất tịnh. 

2)   Thọ Niệm X ử : Quán thọ là khổ, thọ là cảm giác khổ lạc.  Lạc 

từ nhân duyên khổ sinh, rồi lại sinh khổ lạc.  Thế gian không có 

thật lạc, nên quán thọ là khổ. 

3)   Tâm Niệm X ứ :  Quán  tâm  vô  thường,  tâm  là  tâm  thức  của 

nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, niệm niệm sinh diệt, không có lúc nào 

thường trụ, nên quán tâm là vô thường. 

4)   Pháp Niệm X ứ :  Quán  pháp  vô  ngã,  pháp  là  tất  cả mọi  thứ 

còn lại ngoài ba thứ trên, pháp không có tính tự chủ, tính tự tại, 

nên quán là vô ngã. 

Do Khổ đế mà tu Tứ Niệm Xứ, thân Khổ Đế này của thiên hạ có 

đủ bốn yếu t ố : Thân, Thọ, Tâm và Pháp, nên phải quán bất tịnh, 

khổ, vô thường, vô ngã để lần lượt phá bốn điên đảo thường, lạc, 

ngã, tịnhề
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Tứ Niệm Xứ này, lấy huệ làm thể, do sức huệ có thể khiến (hành 

giả)  niệm chỗ  sở quán thân, thọ,  tâm và pháp  nên  gọi  là  Niệm 

 X í.   Lại do  sức  huệ  cố  thể khiến  niệm trụ  nơi chỗ  sở quán  nên 

gọi là  Niệm Trạ. 

14 - T í Chính Cần :  Còn gọi là Tứ Ý Đoạn, Tứ Chính Đoạn, Tứ 

Chính Thắng. Nhất tâm tỉnh tiến hành bốn pháp này, nên gọi là 

 Tứ Chính Càn.   Hay đoạn giải đãi nên gọi ỉà   Tứ Chmh Đoạn,   là 

pháp  hơn  hết  (tối thắng)  trong  việc  sách  tiến  thân  ngữ  ý  được 

chân chính, nên còn gọi là   Tứ Chính  Thắng.   Trong ý quyết định 

đoạn các hành nghiệp nên gọi là   Tứ Ý  Đoạn.  Bốn pháp đố là :

- Cân tỉnh tiến trừ diệt các ác đã sinhẳ

- Cần tinh tiến ngăn chận các ác chưa sinh không cho sinh. 

- Cần tinh tiến khiến thiện pháp chưa sinh được phát sinh. 

- Cần tinh tiến khiến thiện pháp đã sinh được tăng trường. 

15  -  T í Như Ý Túc  :  Còn gọi là Tứ Thần  Túc,  trong  Thất  Đạo 

Phẩm  sau  Tứ Niệm  Xứ và Tứ Chính  Cân.  Nơi  Tứ Niệm  Xứ  tu 

thật trí huệ, nơi Tứ Chính Cần tu chính tinh tiến. 

Tinh  tiến  trí huệ  tăng  trưởng,  sức  định  nhỏ  yếu,  nay  được  bốn 

thứ đỉnh  này  để nhiếp  tâm,  ắt  đỉnh  huệ  quân  bình  đạt  được  sở 

nguyện,  nên  gọi  bốn  pháp  này  là   Như  Ý   Túc,   hay  còn  gọi  là 

 Thần túc. Như ý  hàm nghĩa được như ý,  là Thân Như Ý Thông 

ưong  Lục  Thông.  Lục  Thông  là  quả  do  định  sinh  ra,  tức  hàm 

nghĩa chỗ  nương,  như thân  nương  nhờ  chân,  sự như  ý  của  lục 

thông nhờ nương bốn thứ định này mà phát khởi, nên gọi định ỉà 

túc.  Lại  Thần  là  đức  linh  diệu,  định  này  là  chỗ  nương  để  phát 

sinh quả đức linh diệu. Trí Độ Luận quyển  19 g h i:  "Hỏi:   Trong 

 Tứ Niệm  xứ,  Tứ Chính Cần đều đã có định,  tại sao không gọi là
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 Như ý  túc ?  Đáp  :   Các thứ đó tuy định,  song huệ  và  tùửi  tiến 

 nhiêu,  định lực kém,  nên hành giả không  được như ý  nguyện.  

 Bốn thứ đừìh đó,  Dục Ịà chủ yếu đắc định,  Tùih  Tiến là chủ yếu 

 đắc  định,  Tăm  là  chủ  yếu  đắc  định,  Tư Duy là  chủ  yếu  đắc 

 định.” 

Song tên gọi của bốn đinh này có  nhiều thứ khác nhau, Trí Độ 

ỉ nẠn và Pháp Giới Thứ Đệ, xếp lần lượt:  Dục, Tình Hến, Tâm, 

(hoặc  Nhất  Tâm),  Tư  Duy.  Câu  Xả  Luận  thì  Dục,  Cân,  Tâm, 

Quán. Tứ Giáo Nghi thì Dục, Niệm, Tâm^ Huệ. 

Câu Xá Quang Ký quyển 25  g h i:  "Bốn thứ này gọi tên theo gia 

hành

 1)  Dục  Thần  Túc  .ẵ dục  nơi  Gia  Hành  VỊ  phát  khởi  định  này, 

nương sức Dục mà phát khỏi định. 

 2)  Căn  Thần  Túc  : nơi  Gia  Hành  Vị  chuyên  cần  tu  định  này, 

nương sức Cân mà phát khởi định. 

 3)  Tâm  Thần  Túc: nơi Gia Hành VỊ nhất tâm chuyên trụ, nương 

sức Tâm mà phát khởi địnhệ

 4)  Quán  Thần  Túc  :  noi  Gia  Hành  VỊ  quán  sát  lý,  nương  sức 

Quán mà phát khỏi định. 

Trong  Gia Hành  Vị tuy  có  nhiêu  pháp,  song  bốn  pháp  này  ích 

lợi hơn cả, nên gọi tên theo bốn thứ này." 

16  - Ngũ Căn :  Gồm năm pháp, các pháp này là cội gốc  sinh ra 

các thiện pháp khác, nên gọi là  căn (gốc):

1)   Tín căn: tin Tam Bảo và Tứ Đế. 

2)   Tinh  Tiếh căn: dõng mãnh tu tập thiện pháp. 

3)  Niệm căn : ghi nhớ không quên chính phápễ
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4)   Đinh  căn  :  khiến  tâm  ngừng  nơi  một  cảnh,  không  để  ỉoạn 

mất. 

5)  Huệ căn: Tư duy chân lý. 

Xem Trí Độ Luân quyển  19,  Pháp Gỉđi Thứ Độ (trung  chi hạ), 

Đại Thừa Ngỉũa Chương quyển 4. 

Càu Xá Luân quyển 3 g h i:  "  Trong các pháp thanh tịnh, năm căn 

 này có tác dạng hơn cả.   Vĩ  sao ? Do th ế lực (năm căn) này,  điều 

 phục được các phiền não,  đưa đến  Thánh đạo”. 

17- Ngũ Lục : Ngũ Căn tăng trưởng, tạo thành sức mạnh diệt trừ 

năm chướng. 

 1)  Tín L ạ c: Tín căn tăng trưởng phá mọi tà tín. 

 2)  Tĩnh  Tiến L ự c: Tinh tiến căn tăng trưởng, phá sự giải đãi của 

thân. 

 3) Niệm Lực: Niệm căn tăng trưởng diệt sạch mọi tà niệm. 

 4) Đừỉh L ự c: Định căn tăng trường, phá các ỉoạn tưởngẵ

 5) Huệ L ự c: Huệ căn tăng trưởng, trừ các hoặc tam giới. 

Xem Pháp  Giới Thứ Đệ  (trung  chi  hạ).  Trí Độ Luận  quyển  19 

g h i:   "Ngũ căn tăng ữưởng, không còn bị phiền não làm hại, nên 

 gọi là lực   (sức)",   Đoạn  khác  ghi  :  "  Thiên ma ngoại đạo không 

 sao phá hoại,  cản trở được, nên gọi là lực". 

18  -  Thát BÒ Đề Phần  :  Còn  gọi  là  Thất  Giác  Chi,  Thất  Giác 

Phần.  Câu Xỉ Luận gọi  là Thất  Đẳng  Giác  Chi,  đúng  hàng  thứ 

sáu trong Thất Đạo Phẩm. 

Giác có nghĩa là  giác sát,  (quán sát thấy biết),  giác liễu (hiểu rõ 

nhận  chân),  đều  là  pháp  khiến  định  huệ  quân  bình,  nên  gọi  là
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 đẳng giác.   Giác  pháp  này  chia  làm  bẩy  thứ,  nên  gọi  là  phần, 

hoặc c h i:

1)   Trạch pháp giác chi :  dùng  trí huệ  lựa  chọn  các  pháp  chân 

ngụy. 

2)   Tùĩh  tiến giác chi :  dùng  tâm  dũng  mãnh  lìa  tà  hạnh,  hành 

chân phápễ

3)  H ỷ giác ch i: tâm được thiện pháp liền sinh hoan hỉ. 

4)  Khinh an giác c h ỉ:  theo Chỉ Quán và Pháp Giối Thứ Đệ gọi 

đây  là   Trừ giác chi,   vì đoạn trừ  ( ưừ)  các  thô  trọng  ở thân  tâm, 

khiến thân tâm thư thái nhẹ nhàng  {khinh an). 

5)   Niệm giác  chi  :  thường  ghi  nhớ  định  huệ,  khiến  cho  luôn 

quân bình. 

6)  Đừth giác ch i: khiến tâm trụ nơi một cảnh, không để cho tâm 

loạnỂ

7)   Hành  xả giác chi :  xả  các  vọng  tưởng  sai  Tâm,  xả  hết  mọi 

pháp, bình tâm thư thản, lại không truy ức, là xả các hành uẩn sở 

nhiếp của tâm sở, nên gọi là hành xả. 

Bẩy  pháp  này,  nếu  tâm  hành  giả  khuắy  động,  có  thể  dùng  ba 

giác chi Trừ, Xả, Định nhiếp tâm lạiẽ Nếu tâm chìm lắng, có thể 

dùng  ba  giác  chi  Trạch  Pháp,  Tinh  Tiến  và  Hỷ  khởi  tâm  lên. 

Niệm  giác  chi  thường  niệm  định  huệ,  không  được  bỏ  phế hay 

thối lui,  cho  nên  ngoài Niệm  ra,  sáu  giác  chi  kia  tùy  theo  nhu 

yếu hành giả mà xử dụng.  Do bẩy pháp này chứng được quả vô 

học.  Chỉ  Quán  quyển  bẩy  ghi  :   "Khi  tăm khuấy động,  có thể 

 dùng  Trừ giác chi diệt các thô trọng ở thân khẩu,  dùng Xả giác 

 chỉ xả quán tĩí,  dùng Đừứì tàm nhập thiền.  Khi tâm chìm lắng,  

 dùng  Trạch,  Từih  Tiến,  H ỷ khởi tâm.  Niệm giác chi thông  và 

 duyên cả hai trường hợp”. 
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19  - Bát Chính Đạo : Gọi chung là Bát Chính Đạo phần, Câu Xá 

gọi là Bát Tliánh  Đạo chi.  Thánh đây gọi là chính  vậy,  vì lìa tà 

lệch,  nên  gọi là   Chính Đạo.   Lại là đạo  của các  bậc  Thánh,  nên 

gọi là   Thánh đạo.  Huyền uhg Âm Ngỉũa quyển ba n ố i:"  Bát Do 

 Hành haỵD u Hành, Đạo Hành,  Trực Hành, hoặc nói là Bát Trục 

 Đạo,  Bát  Thánh  Đạo,  hoặc  Bát  Chửih  Đạo,  nghĩa  vẫn  đòng 

 nhau”. 

 1) ctúnh Kiến :  thấy rõ và hiểu rõ được lý của Tứ Đế.  Lấy Huệ 

Vồ Lậu làm thể. Đây là chủ thể của Bát Chính Đạoẽ

 2) Chính  TìrDuỵ:  Đã thấy được lý Tứ Đế, lại tư duy khiến chân 

trí tàng trưởng, lấy Tâm Vô Sở Lậu làm thể. 

 3)  Chính N g ữ :  dùng  chân  trí  tu  khẩu  nghiệp,  không  tạo  nên 

những lời lẽ phi lý, lấy Giới Vô Lậu làm thểể

 4) Chính N ghiệp:  dùng chân trí trừ sạch các tà nghiệp nơi thân, 

trụ nơi thanh tịnh thân nghiệp, lấy Giới Vô Lậu làm thể. 

 5)  Chúứì  Mệnh  :  thanh  tinh  cả  ba  nghiệp  thân  khẩu  ý,  sống 

thuận theo chính pháp, lìa năm pháp sống tà (ngũ tà mệnh), lấy 

Giới Vô Lậu làm thể. 

 6)  Chúih  Tinh  Tiến  :  phát  dụng  chân  trí,  tu  đạo  Niết  Bàn,  lấy 

Cần VỒ Lậu làm thể. 

 7)  Chính Niệm :  dùng chân  trí ghi nhớ chính  đạo,  để  không  tà 

niệm, lấy Niệm Vô Lậu làm thể. 

8)   Chủứi Định :  dùng chân trí nhập vào thiền định vô lậu thanh 

tịnh, lấy Định Vô Lậu làm thể. 

Tám pháp này lìa hết  tà phi,  nên  được  gọi là Chính.  Đến  được 

Niết  Bàn nên gọi là Đạo.  Cả tám đều  là vô  lậu,  không  thủ  hữu 

lậu, là hành pháp  của VỊ Kiến  Đạo.  Còn  Thất  Giác  Chi là hành
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pháp của VỊ Tu Đạo.  Trong kỉnh xếp Thất Giác trước Bát Chính, 

đó là xếp theo số mục, khổng phải theo  sự tu.  Trong tám pháp, 

Chính  Kiến đúng dầu, là chủ thể của Bát Chính Đạo, nên chính 

là  Đạo,  cũng  là  Đạo  Phần,  Đạo  Chi.  Còn  bẩy  pháp  kia  chỉ  là 

Đạo Phần, Đạo Chi mà khổng phải là Đạo vậy. 

Phần trôn là   Tự phần,  dưci đây là   Chính  Thuyết ỳtìân. 

CHUDNG MỘT

Phật dậy từ thân xuất gia,  thứt tâm  đạt bổn,  hiểu  pháp vô 

vi, gọi là Sa Môn. Thưòng hành  250 giới,  tu tập thanh tịnh,  

hành  bổn chân đạo,  thành  A  La Hán.  A  La Hán  có  thể bay 

hay  biến  hóa,  thọ  mạng  lâu  dàl,  ở  đầu  thì  tròi  đất  nơi  ấy 

chấn động. Thứ là A  Na Hàm,  A  Na Hàm  khi  hết tuồi  thọ,  

ĩỉnh  thần sinh  lên  từng ưdl  19,  chứng A  La Hán. nếp là Tư 

Đà Hàm, Tư Đà Hàm còn  phải  một  lần  lên,  một lần   trở lại,  

mới đắc A La Hán. Thứ nữa là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn phải 

bây  lần  tử,  bẳy  lần  sinh  nữa,  mđí  chúng  A  La  Hán.  Người 

đoạn ái dục như đoạn tứ chỉ không dùng lại được nữa. 

Chương một này nêu chung quả chứng  sai khác của  Sa 

Môn.  Muốn  chứng  bốn  quả,  Sa  Môn  cần  phải  từ  bỏ 

người  thân,  xuất  gia  học  đạo,  rõ  được  tâm,  đạt  được 

gốc,  hiểu pháp vô vi.  Bởi lẽ phụ  mẫu không bằng lòng 

thì Phật pháp không cho xuất gia. Xuất gia mà không rõ
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tâm tính,  thấu nguồn gốc  (thức  tâm đạt bổn),  chỉ  là  lìa 

tục nơi hình thức,  mà vẫn bị hữu vi  trói buộc,  như vậy 

sao gọi là Sa Môn. Thứt tâm ỉà rõ biết ngoài tâm không 

có  pháp,  tức  ngộ  Biến  Kế (1)  vốn Không.  Đạt  Bỏn  là  rõ 

biết  tâm  tính  chẳng  thật,  tức  ngộ  Y Tha  (2)  nào  khác 

huyễn.  Vô Vi  Pháp  ỉà  rõ  biết  chân  như cùng  tất  cả  các 

pháp không một cũng không khác  (bất nhất bất dị),  tức 

chứng Mên Thành Thật tính (3). 

Sa Môn là phạn ngữ, dịch  ỉà   Cằn  tức :   Cần tu  gici  đinh 

huệ  (chăm  tu  giói  định  huệ),  Tức diệt  tham  sân  si  (trừ 

diệt  tham  sân  si) ."Thường  hành  250  giới  là  tăng  trưởng 

học  giói.  Tu  tập  thanh  tịnh  tức  tăng  trưởng  tâm  học  ;  

hành bốn chán  đạo tức  tăng  trưởng  huệ  học,  là  nói  quán 

sát Tứ Đế mà tu  đạo hạnh.  A La  Hán hợp  đủ  ba nghĩa,  

một là Sát Tặc,  hai  là ứng  Cúng,  ba là  Vô  Sinh,  là quả 

Vô  Học  thứ tư của  Sa Môn,  dứt sạch hai hoặc  Kiến Tư 

của  tam  g ió iễ  Bay  và  biến  hóa  nối  chung  cho  lục  thần 

thông (4).Thọ mạng lâu dài là nói ba thứ ý sinh thân (5), có 

thể  tùy nguyện mà trụ lâu  dài. Trụ nơi đâu thì nơi ấy chấn 

động là nói  A La Hán trụ  nơi đâu  thì  thiên thần thổ  địa 

nơi  ấy  đều  cảm  động,  hoặc  giả  mỗi  bước  đi  đứng  của 

La  H án  đều  làm  chấn  động  trời  đất. A  Na Hàm  còn  gọi 

là  Bất  Hoàn,  tức  quả  thứ  ba. Trời  thứ mười  chín,  từ  Tứ 

Thiên  Vương  lên  đến  Vô  Phiền  là  thứ  hai  mươi,  vượt
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quá mười chín tầng dưới. Do nhờ đoạn trừ chín phẩm tư 

hoặc,  nên nơi Tịnh  Cư Thiên  chứng  A  La  Hán,  không 

còn  trở lại  Dục  giói  nữa.  Tư Đà  Hàm  còn  gọi  là  Nhất 

Lai,  tức  quả  thứ hai,  đã  đoạn  trừ  sáu  phẩm  tư  hoặc  ở 

Dục  Giói,  còn  lại ba phẩm,  nôn  phải  một  lần  sinh  lên 

Dục  Thiên,  một lần  trở lại  cõi người  mới chứng  quả  A 

La  Hán.  Tu  Đà  Hoàn  còn  gọi  là  Dự Lưu,  tức  quả  đầu 

tiên,  đã  đoạn  kiến  hoặc  ở  tam  giói,  mói  dự  vào  dòng 

Thánh, không còn đọa vào ba đường ác nữa, nhưng hãy 

còn chúi phẩm tư hoặc của Dục giới, nôn phải thêm bẩy 

lần sinh nữa nghĩa là  :

- hai lần  sinh nơi  Dục  giới  thượng  thượng  phẩm,  nhậm 

vận (6) tham sân si mạn, 

- một lần sinh thượng trung phẩm hoặc, 

- một lần sinh thượng hạ phẩm hoặc, 

- một lần sinh trung thượng phẩm hoặc, 

-  một lần  sinh chung hai  phẩm trung  trung và  trung hạ 

phẩm hoặc, 

-  một  lần  sinh  chung  ba  phẩm  hạ  thượng,  hạ  trung  và 

hạ hạ phẩm hoặc. 

Sau  bẩy  lần  sinh  tử mới  chứng  A La  Hán  quảệ  Đây  là 

nói theo Nhậm Vận Đoạn (7),  nếu Gia Hành Đoạn (8)  ắt 

lại  bất định.  Song  tam  giới  kiến  tư tuy  có  nhiều  phẩm,  

nhiêu  loại,  nhưng  đều  lấy  ái  dục  làm  gốc,  hễ  đoạn  ái
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dục  liền ra khỏi vòng khổ,  nên  dụ  như chặt bỏ chân  tay,  

quyết không sao dùng lại được nữa. 

CHÚ THÍCH CIIUONG MỘT

1  - Biến K ế:  Gọi đủ ỉà  Biến K í'Sở Chấp  Tĩnh,  ỉà một trong tam 

tính.  Do  phàm  phu vọng  chấp  nhận  là cố  vật  thật,  lại  do  vọng 

tình của phàm phu kế độ (xét tính so đo)  hết mọi pháp, nên gọi 

là Biến  Kế.  Lại vì chổ chấp mê của vọng  tình   biến kô'này,  nên 

gọi ỉà  Sở Chấp 

Dụ như thấy sợi dây ngỡ là rắn, thực chẳng 

cố thật thể của rắn, song vọng tình mê chấp cho là rắn thật, đó là 

Biến Kế Sở Chấp tính. Như người, trong nhận thực cố ngã, ngoài 

chấp  có  thực  pháp,  cũng  y  vậy.  Vạn  pháp  hữu  vi,  là  pháp  do 

nhân  duyên  giả hợp  tạo  thành,  chẳng  có  một  thật  ngã  hay  thật 

pháp nào, chỉ do tự vọng tình nơi mình kế độ mà chấp mê là ngã 

là pháp,  rồi cho  là thật  ngã thật pháp.  Điều  này  gọi  là  Biến  Kế 

Sở Chấp tính, do nương vọng tình mà tồn tại, không thể lìa vọng 

tình mà có được vậy. 

2 - YTha: Gọi đủ là   YTha Khởi tính,  một trong tam tính, là vạn 

pháp  nương  nhân  duyên  mà  sinh  khởi.  Chữ   Y  có  nghĩa  nương 

hoặc nhờ, chữ   n a  chỉ cho nhân  duyên.  Lấy chủng tử A Lại Gia 

Thức  làm  nhân  duyên  trước  nhất,  rồi  dựa  vào  vô  số  các  trợ 

duyên  khác  mà  sinh,  lìa vọng  tình  vẫn  tự  tồn  tại.  Dụ  như  dây 

phát sinh từ các sợi gai v.vẽẽ. 

3  - Viên Thành Thật Tính  :  Một trong tam tínhẾ

Thành  tựu  viên 

mãn chân thật tính, cũng gọi là  Pháp  Tính,  hay   Chân Nhu.;  là thể 

tính  của mọi pháp  hữu  vi,  dụ  như  thể  tính  của  dây  là  sợi  gai. 

Điều  này  có  hai nghĩa,  nếu  nói  pháp  tính  này  tùy  duyên,  là  Y 

Tha Khởi tính, đó là nghĩa của  thật Đại Thừa.   Nếu nói pháp tính
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là sở y để thành lập YTha Khởi tính (nương pháp tính này để lập 

YTha Khỏi Tính), đó là nghĩa của  quyền Đại Thừa. 

Trong tam tính,  Biến Kế Sở Chấp tính là vọng hữu,  Y Tha Khỏi 

tính  là giả hữu  (giả cố),  Viên  Thành  Thật  tính  là thật  hữu  (thật 

có).  Lại  Biến  Kế  Sở  Chấp  tính  là  thật  vô  (thật  không),  Y Tha 

Khởi  tính  là  tợ  hữu  (giống  như  có),  Viên  Thành  Thật  Tính  là 

chân hữu  (chân thật cố).  Ba tính này  đều có riêng mỗi sự,  hoặc 

tròn đủ cả ba nơi một  sự.  Nhận cho các pháp xưa nay,  lông rùa 

sừng thỏ  là có thật, đó là Biến Kế Sở Chấp tính, như nơi sự  sai 

biệt của bách pháp, 94 pháp dầu là YTTia Khởi tính, sáu pháp vô 

vi sau là Viên Thành Thật tính.  Đó  là ba tính nơi riêng mỗi sự. 

Lại  dụ  nơi  đóa  hoa,  do  vọng  tình  mê  chấp  cho  hoa  là  thật,  thì 

tướng của hoa là Biến Kế  Sở Chấp tính.  Từ nhân duyên sinh, giả 

hiện tướng của hoa là Y Tha Khỏi tính, thật thể của hoa là Viên 

Thành Thật tính. Phân tích như vậy, tất các pháp nơi một sự đều 

có đủ ba tính vậy. Xem Duy Thức Luận quyển 8, Bách Pháp Ván 

Đáp Sao quyển 4. 

4 - Lạc Thần Thông  :   Thần có  nghĩa không  lường,  Thông hàm 

nghĩa vô ngại.  Các bậc Thánh tam thừa đắc được sáu thứ trí huệ 

thần diệu khó lường, vô ngại tự tại gọi là Lục Thần Thông. 

1)   Lậu  Tận  Trí Chứng  Thông (Lậu  Tận  Thông)  :  Đoạn  trừ  hết 

mọi lậu hoặc (phiền não), được đại vô ngại, là chỗ tột cùng của 

hàng Tam Thừa. 

2)   Thần Cảnh  Trí Chứng Thông: Còn gọi là Thân Như Ý Thông, 

Thần Thông, hoặc Thần Túc Thông, có sức thần thông biến hiện 

nên cảnh giới bất tư nghi,  nên  gọi là   Thần Cảnh  Thông.   Có  sức 

thần  thông  tới  lui  tự  tại  các  cảnh  giới,  nên  gọi  là   Thần  Túc 

 Thõng.   Có sức thần thông biến hiện thân mình tự tại,  nên gọi là
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 Thân  Như  Ý   Thông  ;  tùy  theo  trường  hợp  mà  gọi  tên,  song 

thường gọi nhất là   Thần Cảnh  Thông. 

 3)  Thiên Nhẵn  Trí Chứng Thông (Thiên Nhãn Thông): đắc nhãn 

căn  của  trời  Sắc  giới,  nhìn  xa không  bị  ngăn  ngại,  nên  gọi  là 

Thiên Nhãn Trí Chứng Thôngễ

4)   Thiôn N h ĩ Trí Chứng Thông (Thiên Nhĩ Thông): đắc nhĩ căn 

của trời Sắc giới, nghe âm thanh không bị chướng ngại. 

5)   Tha  Tâm  Trí Chứng  Thông (Tha Tâm Thông): biết tâm niệm 

của người không hề chướng ngại. 

6)   Túc Mệnh  Trí Chúng  Thông (Túc  Mệnh  Thông)  :  biết  việc 

đời trước của mình và người khổng hề chướng ngại. 

Trừ  Lậu  Tận  Thông,   năm thần thông  này là thiền  định  của hữu 

lậu hoặc nương  sức thuốc, hoặc nhờ sức thần  chú mà đắc  được, 

nên  tiên  nhân  ngoại  đạo  cũng  thành  tựu  được  năm  thần  thông 

này.  Sáu pháp này gọi là   Trí Chứng  Thông,  do vì mỗi pháp này 

nương noi trí mà chứng  đắc được  thần  thông  lực  (xem Câu Xá 

Luân quyển  18). 

5  -  Ý Sinh Thân  :  Hay  Ý  Thành  Thân,  phạn  ngữ là  Manomaya 

(Ma  Nậu  Ma,  Ma  Nô  Mạt  Da),  dịch  là  Ý  Sinh  Thân,  hoặc  Ý 

Thành Thân.  Chư Phật, Bồ Tát cùng chư thiên hóa sinh thân từ ý 

muốn, thân đố gọi ỉà  Hóa Sinh  Thân. 

Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 27 gh i:   "Ma Nậu Ma gọi là  Ý Sinh,  

 hoặc  Ỷ   Thành,  là  thân  do ý  sinh  ra".   Huýền  uhg  Âm  Nghĩa 

quyển  nhất  :   ”Ma Nậu,  nói đù là Ma Nồ Đạt Da,  có nghĩa  Ý  

 Sùửi Thản, là nói chư Bồ Tát, chư Thiên hóa sinh từ ý  vậy. 

6 - Nhậm Vận  :  Ngụ ý tự nhiên,  có nghĩa mặc  cho  pháp  tự vận 

chuyển  mà  không  tạo  tác  gì  bằng  sức  mình.  Trong  đoạn  này, 


49



PHẬT THUYẾT TỨTHẬP NHỊ CHllONG HNH

hàm  nghĩa  hàng  Dự Lưu  đã  trừ  hết  kiến  hoặc,  nên  không  còn 

nghi và ái kiến nữa, song tư hoặc dục giới vẫn còn đủ tham sân 

si mạn  (tư hoặc),  thuộc  thượng  thượng  phẩm,  tư hoặc  này  còn 

nhiều và mạnh, bậc Dự Lưu phải còn chờ thêm năm lần sinh nữa 

mới  trừ sạch  được  tư hoặc,  vì  vậy  nên  chỉ trừ tư hoặc  bằng  sự 

nhậm  vận  không  tạo  tác  thêm  hoặc,  còn  cứ mặc  nhiên  cho  tư 

hoặc chuyển vận vậy. 

7  -  Nhậm  Vận  Đoạn  :  Đoạn  trừ một  cách  tự  nhiên,  theo  bình 

thường.  Ở câu này ngụ ý nói hàng Dự Lưu nếu đoạn trừ tư hoặc 

theo nhậm vận một cách tự nhiên bình thường,  thì cứ đúng bẩy 

lần sinh ắt trừ sạch tư hoặc, chứng quả ALa Hán. 

8  -  Gia Hành  Đoạn  :  Gia  Hành  hàm  nghĩa  chuẩn  bị  bước  vào 

chính vị, nỗ lực gia sức thêm nữa, như Gia Hành Đạo, Gia Hành 

vị.ệ.  Ở đây ngụ ý nếu hàng  Dự Lưu,  nhậm vận  đoạn tư hoặc,  ắt 

sau bẩy lần sinh mdi chứng quả, còn nếu nỗ lực tu hành hơn nữa 

để  sớm  đoạn  trừ tư  hoặc,  gọi  là  Gia  Hành  đoạn,  thì  thời  gian 

chứng quả sẽ bất định, không chắc chắn là phải trải qua bẩy lần 

sinh mà có thể ít hơn bẩy lần. 

CHUƠNGHAI

Phật dậy Sa Môn xuất gia, trừ dục bỏ ái, biết nguồn gổc của 

tự  tâm,  tháu  triệt nghĩa lý sâu  xa của Phật,  ngộ pháp vô ví 

(í),  trong  không  cổ  chỗ  đắc,  ngoài  chẳng  có  nơi  cầu.  Tâm 

không  vướng  mắc  ndi  đạo,  cũng  chẳng  két  thêm  nghiệp. 

Vô  niệm  (2),  vô  tác  (3).  không  phải  tu,  chẳng  phải  chúng, 

không  trải  qua  các v|  (4),  mà  tự   ờ   ngôi  cao  tột,  đó  gọi  là 

Đạo. 
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Chương hai này, nêu rõ chỗ chứng quả của Sa Môn,  tuy 

có chỗ sai khác, song lý chứng quả không khác.  Dứt trừ 

dục  ái  của  bậc  Phàm  Thánh  Đồng  Cư  (5),  biết  nguồn 

gốc  của  tự  tâm,  ngã  chấp  vốn  không.  Thấu  triệt  được 

nghĩa  lý  Chân  Đế  (6)  sâu  xa  của  Phật,  ngộ  được  chỗ 

hiển  bầy  của  pháp  chân  như  vô  vi  của   Sinh  Không 

(chứng  sinh  là  Không).  Dứt  dục  ái  của  Phương  Tiện 

Hữu  Dư (7),  biết nguồn gốc  của  tự tâm,  các  pháp  chấp 

vốn  Không,  thấu  triệt  được  lý  Tục  Đế  (8)  sâu  xa  của 

Phật,  ngộ  được  chỗ hiển bầy  của pháp  chân như vô  vi 

của  Pháp Không (pháp đều Không). Dứt dục ái của Thật 

Báo Vô Chướng Ngại (9), biết nguồn gốc của tự tâm đều 

Không  và  chẳng  sinh,  thấu  triệt  được  lý  Trung  Đế (10) 

sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bầy pháp chân như 

vô vi của pháp   Câu Không (đều Không). 

Lại rõ biết dục ái ở ba độ chính là Không. Đó gọi là trừ 

dục  bỏ  ái.  Biết  nguồn  gốc  của  tự  tâm,  biến  kế  vốn 

chẳng  thật,  thấu  triệt lý Chân  Đế sâu  xa của Phật,  một 

Không  là  hết  thẩy  Không,  không  có  Giả,  không  có 

Trung,  mà  không  Không,  ngộ  được  nghĩa   Không Như 

 Thật của Như Lai tạng, đó là Vô Vĩ Pháp. 

Lại biết rõ dục ái nơi ba độ đều là Giả, gọi là trừ dục bỏ 

ái,  biết nguồn  gốc  của  tự tâm,  Y Tha  như huyễn,  thấu 

triệt được  lý Tục  Đế sâu  xa của Phật,  một Giả là tất cả
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Giả,  không  có  Không,  không  có  Trung  mà  không  Giả,  

ngộ được nghĩa   Bất Không Như Thật của Như Lai  tạng 

(11). Gọi đó là Vô Vi pháp. 

Rõ biết dục  ái ở ba độ đêu  là  Trung,  gọi  là  trừ dục  bỏ 

ái, biết nguồn gốc tự tâm Viên Thành vốn đủ, thấu triệt 

lý  Trung  Đế  sâu  xa  của  Phật,  một  Trung  là  tất  cả 

Trung,  không  có  Khồng,  không  có  Giả,  mà  không 

Trung, ngộ được nghĩa  lìa tức lìa phỉ’  là Tức chẳng phải 

Tức của Như Lai tạng, gọi đó là Vô Vi Pháp. 

Pháp  Vô  Vi này,  vốn  tự sẵn  có,  chẳng phải thuộc  pháp 

mới  sinh,  nên  ừong không chỗ đắc  Chỉ  một  chân  tâm,  

ngoài  tâm  không  một  pháp,  nên  ngoài  không  chỗ  cầu.  

Biết pháp như thuyền bè,  nên tâm khổng vướng mắc ncrt 

Đạo.  Đã  đoạn  trừ  chủng  tử  của  hoặc,  nên  cũng  không 

kết thêm nghiệp.  Chứng  được vô phân biệt căn bản thực 

trí,  nôn vô niệmẵ Chứng  bất  tư nghi  hậu  đắc  quyền  trí,  

nên  vô tác  Tu  hành  đúng  chân  tính,  tu  tức  vô  tu,  nôn 

chẳng  phải  tu.  Chứng  được  toàn  tính,  chứng  không 

chứng gì khác,  nên chẳng phải chứng. 

Các  ngôi  vị  như  kích  thước  nêu  hư  không,  song  hư 

không vốn chẳng phải kích thước.  Lại như vào biển dò 

nông  sâu,  mà nông  sâu  kia  thứ nào  chẳng  là  biển,  nên 

nói  là  không  trài qua các v| mà ở ngôi  cao tột.  Gọi  đó  là 

Đạo vậy. 
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Tạng  giáo  tất  do  diệt  hiểu  chân  (nhân  diệt  hội  chân),  

diệt chẳng phải Chân Đế,  nên  Chân Đế không trải qua 

các vị.  Tliông giáo chính ngay  sự là toàn thể chân  (tức 

sự toàn chân), nên Chân Đế không trải qua các  vị.  Biệt 

giáo  ắt Trung Đạo  tùy duyên bất biến,  nên Trung  Đạo 

không trải qua các vị.  Viên giáo  ắt một  sắc  một hương 

đều  là  Trung  Đạo,  nên  Trung  Đạo  không  trải  qua  các 

vị. 

Do  chương  một,  mới biết tính không  bỏ  tu,  do  chương 

hai này,  mới rõ tu không ngại tính. Lại do chương một,  

mói hay Tức  mà thường Lục  (sáu),  do chương  này  mói 

biết Lục mà thường Tức.  Tứ giáo đều  luận về Tu  Tính,  

đều  luận  về  Lục  Tức.  Thông  suốt  được  ý  chỉ  này,  tất 

hiểu được quá nửa các giáo pháp (của Phật). 

CHÚ THÍCH CHUƠNG HAI

1  - Vô Vi Pháp : Pháp lìa các nhân duyên tạo tác. Có Tam Vô Vi, 

Lục VỒ Vi,  Trạch  Diệt  Vô  Vi của Tam Vô  Vi,  và Chân Như Vô 

Vi của Lục Vô Vi, chính là Niết Bàn.  Niết Bàn là pháp Vô  Vi tối 

thắng. 

Vĩ có nghĩa tạo tác, không nhân duyên tạo tác gọi là Vô  VI.  Lại 

không có sự tạo tác của bốn tướng Sinh Trụ Dị Diệt là Vô Vi, tên 

khác  của Chân  Như.  Trạch  Diệt  và  Chân  Như  Vô  Vi  chính  là 

chăn  lý  chứng  được  của  bậc  Thánh,  gọi  là  Niết  Bàn,  ỉà  Pháp
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Tính, là Thật Tướng, là Pháp Giới, tất cả đều là danh xưng khác 

nhau của Vô Viẵ

2 -  Vô Niệm :  Tức vô vọng niệm,  còn gọi là Chính  niệm. Tông 

Cảnh Lục quyển  tám  nói:  "  Chính niệm là  vớ niệm mà  biết rỗ,  

 nếu không biết rõ sao thành chính niệm”. 

Đốn Ngộ Nhập  Đạo  Yếu  Mốn  Luận  quyển  thượng  ghi  :"Hỏi   : 

 Pháp môn đốn ngộ này,  lấy g ì làm  Tồng,  lấy g ì làm Chi,  lấy g ì 

 làm  Thể,  lấy g ì làm Dạng  ?   Đáp  :   Vô niệm làm  Tông, không 

 khởi  vọng tăm làm Chi,  thanh  tịnh làm  Thể,  lấy trí làm Dạng.  

H ỏ i:  Đã nói vồ niệm làm Tông, chưa rõ vồ niệm đây là vồ niệm 

 g ì  ?  Đáp  :   Vổ niệm là  vô tà niệm,  chẳng phải  vớ  chừửi niệm.  

Hỏi  .ễ  Sao gọi là tà niệm  ? Sao gọi là chúih niệm  ?  Đáp   : Niệm 

 hữu niệm vô tức là tà niệm, không niệm hữu  vồ tức gọi là chính 

 niệm.  Niệm thiện niệm ác gọi là tà niệm,  chẳng niệm thiện ác 

 gọi là chửửi niệm.  Cho đến niệm khổ lạc,  sùứì diệt,  thủ xả,  oán 

 thân,  tắng ái đều là tà niệm,  chẳng niệm những thứ này tức gọi 

 là chính niệm". 

3 - Vô Tác :  Không có nhân duyên tạo tác, như vô vi vậy. 

4 - V ị: Duy thức lập TU Đạo Ngũ Vịễ Quán tu lý Vạn Pháp Duy 

Thức, lập thành ngũ v ị :

 1)  Tư Lương  Vị  :  VỊ  tích  trữ tư  lương  Phật  đạo,  ở  địa  tiền  ba 

mươi tâm, Trụ,  Hạnh,  Hướng  (Thập Trụ,  Thập Hạnh, Thập  Hồi 

Hướng, tổng cộng ba mươi tâm). 

 2)  Gia Hành  Vị :  Vị  ở mức  cuối  của tam  thập  tâm,  sắp  vào  vị 

Kiến đạo, nhưng còn phải phương tiện Gia Hành tu tứ thiện căn 

là Noãn, Đảnh, Nhẫn và Thế Đệ Nhất Pháp. 
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 3)  Thông Đạt  VỊ:  Vị thông đạt lý vô ngã nhị Không, ở nhập tâm 

của Sơ địa (Địa nào  cũng  đủ tam tâm,  Nhập,  Trụ  và Xuất),  tức 

hàng Kiến ĐạoỆ

 4)  Tu  Tập  Vĩ:  VỊ tu tập Diệu Quán đổ đoạn trừ các dư chướng, 

từ hàng Trụ Tâm  Sơ Địa đến  Xuất Tâm Thập  Địa,  tức  hàng  TU 

Đạo Vị. 

(Vhâp Trụ

Sơ Tăng Kỳ 

^ Thâp H ạnh--------------------  

• 

-—Tư Lương VỊ

Thâp Hồi Hướng

. Thập Hồi Hướng - 

Tứ Thiện Căn -

Gia Hành VỊ

Nhập Tâm 

-Thông Đạt VỊ

Sơ Địa

Trụ Tâm 

Xuất Tâm' 

Nhị Địa 

Tam Địa 

Nhi Tăng Kỳ

Tứ Địa 

Tu Tập Vị

Ngũ Địa 

Lục Địa 

Thất Địa

Bát Địa 

Cửu Địa

Nhập Tâm 

Tam Tàng Kỳ

Thập Địa

Trụ Tâm 

Xuất Tâm' 

P h ậ t  V ị

Cứu Cánh Vị
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 5) Cứa Cánh  V ị:  VỊ cứu cánh  đoạn hoặc chứng  lý,  tức  Vô Học 

Đạo Vị. 

Nói  rộng  ắt  thành  Tam  Tăng  Kỳ  Tứ  Thập  Nhất  VỊ  do  Pháp 

Tướng Tông lập thành (xem Duy Thức Luận quyển 19)Ế

Nhân quả hợp có 41  vị, nếu trước Thập Trụ, khai thêm Thập Tin 

VỊ, ắt thành 51  vị, ở cuối Thập Địa, khai thêm Đẳng Giác, thành 

52 vị.  Pháp  Tướng Tông dùng 41  vị,  Thiên  Thai Tông  dùng 52 

vị, do sự khai hợp khác nhau. 

5 - Phàm Thánh Đồng C ư :  Một trong Tứ Đô, bốn loại cõi Phật 

(tứ chủng Phật độ), do Thiên Thai Tông lập ra :

 1) Phàm  Thánh Đòng Cư Đ ộ :  cõi này Nhân Thiên, phàm phu ở 

xen lẫn với hàng Thánh Duyên Giác, Thanh Văn,  có cả tịnh lẫn 

uế, như Ta Bà thế giổi là uế độ đồng cư, Tây Phương Cực Lạc là 

tịnh độ đồng cư. 

 2) Phương  Tiện Hữu Dư Độ :  là cõi của các bậc đoạn  sạch Kiến 

Tư phĩền não, ra khỏi sinh tử của Tam giới.  Gọi là Phương Tiện 

vì đây  là  chỗ  sinh  về  của hàng  tu  Tiểu  thừa Phương  Tiện  đạo, 

đoạn trừ Kiến Tư hoặc,  song còn gọi là Hữu Dư vì chưa trừ hết 

Trần Sa và Vô Minh hoặc. 

Lại  cõi  này  là  trụ  xứ  của  hàng  Thất  Phương  Tiện,  nên  gọi  là 

Phương  Tiện Đô.  Hàng  Thất Phương  Tiện  gồm hai hàng  Thanh 

Văn, Duyên Giác của Tạng giáo (Tạng giáo Bồ Tát, 34 tâm đoạn 

kết  thành  đạo,  nơi  hàng  Bò  Tát,  tợ chưa  đoạn  hoặc  nên  không 

sinh cõi này, vì vậy trừ ra không tính).  Ba hàng  Thanh,  Duyên, 

BỒ Tát của Thông giáo, Bồ Tát của Biệt giáo và Bồ Tát của Viên 

giáo, cộng chung là bẩy hạng. 
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Cõi này còn gọi là  Biến Dịch Độ.   Biến hóa Y  thân của cõi Đồng 

cư, thành Y thân của cõi Phương Tiện.  Sau đó lại biến Y thân của 

cõi Phương Tiện này, thành Y thân của cõi Thật Báo,  nên gọi là 

Biến Dịch Độễ

Lại bảo có chín hạng sinh nơi cõi Phương Tiện, gồm Tạng  giáo 

hai hạng  Thanh  Duyên,  Thông  giáo  ba  hạng  Thanh  Duyên  Bồ, 

Biệt giáo ba hạng (đến Biệt giáo  Bồ Tát Đệ Lục Trụ, đoạn  Kiến 

Tư hoặc,  nên Lục  Trụ trở lên  sinh  Phương  Tiện  Độ,  đó  là một 

hạng,  thêm Thập Hạnh, Thập  Hồi  Hướng nữa là ba).  Viên  giáo 

một hạng (Viên giáo Bò Tát Thập Tin VỊ) lục căn thanh tinh, đã 

đoạn  Kiến  Tư hoặc,  báo mệnh  đã hết,  nên  sinh  nơi cõi Phương 

Tiện.  Do  đố  Quán Kinh  Diệu Tồng  Sớ Thượng  nối   •"Chúi  loại 

 hành nhân cùng sinh cõi này'. 

Lại nói có năm hạng sinh nơi cõi Phương Tiện gồm Tu Đà Hoàn, 

Tư  Đà  Hàm,  A Na  Hàm,  A La  Hán  và  Bích  Chi  Phật  (ba  quả 

Thanh  Văn  đầu  chưa  hết  Tư  hoặc,  không  thể  sinh  về  Phương 

Tiện  Độ,  nên tất phải  là A La Hán  mới  sinh  được,  song  do  nơi 

danh xưng Thanh Văn nên đề ra đủ Tứ quả).  Văn Cứ quyển  sáu 

n ó i:   "Năm hạng này đoạn  Thông hoặc, đòng sinh  cõi này,  đều 

 là BỒ  Tát.  Năm hạng tức  Tứ quả  và Bích  Chi Phật,  là  chỉ cho 

 điều này  vậy'.   Lại  trong  Niết  Bàn  Kinh  nói  :   "Năm hạng này 

 sinh Phương  Tiện Độ,  lần lượt theo thứ tự trải qua tám  vạn,  sáu 

 vạn,  bốn vạn, hai vạn, mười ngàn kiếp, phát Bồ Đè tâm." 

 3)  Thật Báo  Vô Chướng Ngại Độ :  cõi Phương Tiện  là Quả Báo 

Độ của hàng chứng Không ỉý. Trên nữa là Quả Báo Độ của hàng 

chứng  một phần  lý Trung  Đạo,  hành  chân thật pháp,  cảm  được 

thắng báo  (quả báo thù thắng).  Sắc tâm không  ngăn  ngại nhau, 

nên gọi là Thật Báo Vô Chướng Ngại Độ. Chốn trụ xứ thuần của
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hàng  BỒ Tát,  không  có  phàm  phu  nhị  thừa,  chỉ  toàn  hàng  Biệt 

giáo BỒ Tát Thập Địa trở lên và Viên giáo Thập Trụ trở lên. 

 4)  Thường  Tịch Quang Đ ộ :   Thường có pháp thân, vốn noi bản 

thể thường trụ.  Tịch nghĩa giải thoát,  là hết thẩy các  tướng đều 

vĩnh  tịch  vậy.  Quang nghĩa  Bát  Nhã,  là  Trí  huệ  chiếu  soi  các 

tướng.  Tam đức  này phủ trùm khắp,  gọi là Tạng  Bí Mật,  là trụ 

xứ của chư Phật Như Lai. 

6 - Chân Đ ế : Một trong Nhị Đế, gồm Chân Đế và Tục Đế. 

 ỉ)  Chân £>ế\  chõ thấy lý tính chân thật của Thánh Trí là lìa hư 

vọng, nên gọi là Chân.  Lý này quyết định không đổi khổng dời, 

nên gọi là Đế. Lại lý tính này nơi Thánh là Thật, nên gọi là Đế. 

 2)  Tục  Đ ế :  chỗ  thấy  sự  tướng  thế  gian  của  mê  tình  là  pháp 

thuận  theo mê tình phàm tục,  nên  gọi là Tục.  Đạo  lý  của pháp 

phàm tục này,  quyết không đổi dời nên gọi là Đếể Lại  sự tướng 

này nơi Tục là thật, nên gọi là Đế. 

Trong  các  kinh  luận,  Nhị  Đế có  nhiều  danh  xưng  khác  nhau. 

Chẳng hạn như Kinh Niết Bàn, Kinh Nhân Vương Bát Nhã gọi là 

 TTiếĐếvk Độ Nhất Nghĩa Đế.   Kim  Cương  Bất  Hoại Giả Danh 

Luận  gọi  là   Tục Đê  vìi  Chân  Đế,   Du  Già  Luận  và  Duy  Thức 

Luận  gọi  là   Thế Tục Đ ế và   Thắng Nghĩa Đế,   song   Tục Đê'vằ 

 Chân Đếđượ c dùng nhiều nhất. 

7 - Phương Tiện Hữu D ư : Xem chú thích số 5 ở trên. 

8 - Tục Đ ế : Xem chú thích số 6 ở trên. 

9 - Thật Báo Vô Chướng N gại: xem chú thích số 5 ở trên. 

10- Trung Đế :  Một trong  Tam Đế,  gồm Không Đế,  Giả Đế và 

Trung Đế, do Thiên Thai Tông lập ra. 
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 1) Không ĐếcYíi bầy đạo lý mọi sự vật do nhân  duyên sinh,  thể 

tính đều thật Không. 

 2)  Giả Đ ế chỉ bầy  đạo  lý  thể  tính  tuy  không,  nhưng  giả tướng 

thật tồn tại. 

 3)  Trung Đ ế chỉ  bầy  đạo  lý  nhất  như,  hai  tính  Không  Giả  bất 

nhị. 

11  - Như Lai Tạng :  Chân Như trong phiền não  gọi là Như Lai 

Tạng.  Chân Như ra khỏi phiền não gọi ỉà Pháp thân.  Theo phẩm 

Như Lai Tạng trong Phạt Tình Luận, Tạng gồm ba nghĩa :

 1)  Sở Nhiếp nghĩa  :  Chân  Như lập  nơi  chúng  sinh  vị,  tất  hàm 

chứa  cả  hai  môn  Hòa  Hợp  và  Bất  Hòa  Hợp.  Sinh  mọi  nhiễm 

pháp là Hoà Hợp Môn,  sinh hết thẩy tịnh pháp  là Bất  Hòa Hợp 

Môn.  Tất  cả  các  pháp  nhiễm  tịnh  đều  nhiếp  nơi  tính  của  Như 

Lai, tức Chân Như nên gọi là Như Lai Tạng.  Nói cách khác, tức 

Chân  Như  nhiếp  mọi  pháp,  Như  Lai  chứa  hết  thẩy  pháp  vậy. 

Lăng Già Kinh quyển bốn g h i  Tạng của Như Lai là nhân thiện 

 và bất thiện,  tíiuờữg hay biến khắp, hưng tạo hêí thẩy chúng sinh”.  

Thắng Man Bảo Quật hạ bổn nối:   "Hết thẩỵ chúng sinh không ra 

 khỏi chỗ nhiếp của Như Như,  nên gọi là  Tạng;  tức chúng sinh 

 là chỗ nhiếp của Như Lai vậy,  đó là Như Lai chứa (tạng) chúng 

 sửửi.  "Khởi Tm Luận Nghĩa Ký Thượng nối  '."NhưLai tạng tâm,  

 hàm  chứa  cả hai mồn Hòa Hợp,  Bất Hòa Hợp,  đó là  ở chúng 

 sinh vị, nếu ở Phật địa tất không có nghĩa Hòa Hợp

 2) Ấn Phúc nghĩa :  Khi  Chân  Như ở trong  phiền  não,  bị  phiền 

não đậy che (ẩn phúc) Như Lai tính đức,  khiến không hiển hiện 

được,  nên  gọi  ỉà Như Lai  Tạng,  là  chúng  sinh  phiền  não  chứa 

(tạng) Như Lai. Thắng Man Kình n ó i:  ”  Vô lượng phiền não tạng 

 Tằng buộc Như Lai tạng”.   Lại  nói   "Như Lai như vậy, pháp thân
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 không lìa phiền não tạng, gọi là Như Lai tạng".   Lý Thú  Ba La 

Mật Kỉnh nói  '."Hết thấy hữu tình đều là Như Lai tạng". 

 3) Năng Nhiếp nghĩa :  Chân Như tại phiền  não,  hàm nhiếp  hết 

thẩy  công  đức  của  các  quả  các  địa,  nên  gọi  là  Như Lai  tạng. 

Chiẽm Sát Kinh hạ n ó i  Lại nữa,  tâm kia gọi là Như Lai tạng,  vì 

 đầy đủ vô lượng vồ biên bất khả tư nghi các nghiệp vô lậu ứtanh 

 tịnh”.   Khởi  Tín  Luận  nói   Như Lai  Tạng,  vì đầy đủ  vớ lượng 

 tính  công đức”.   Hiuạt  Tán  quyển  hạ nói 

 Tạng  có nghĩa kho 

 chứa.  Tất cả công đức sở hữu của chư Phật đèu nơi ửong đó, nên 

 gọi là Như Lai tạng.  Cồng  đức hiện  hành  chưa  thể khởi,  nôn 

 không gọi là Pháp  Thăif.   Khải TẾn Luận Nghĩa Ký hạ bổn nói  : 

 ” Khi ẩn hay xuất sinh Như Lai (Năng nhiếp nên xuất sinh  vậy),  

 Bên gọi là Như Lai tạng.  Khỉ hiển là chỗ y  chỉ của  vạn đức, nên 

 gọi là Pháp Thân". 

12  - Lục Tốc :  Phàm hành vị của Bồ Tát Đại thừa,  có Thập Túi, 

Thập  Trụ,  Thập  Hành,  Thập  Hôi  Hướng,  Thập  Địa,  Đẳng  Giác 

và Diệu  Giác,  cộng  chung  52  vị như Hoa Nghiêm  Kinh  đã  kể. 

Thiên Thai Tông gọi đây là hành vị của Biệt giáo Bò Tát, và lập 

riêng hành vị của Viên giáo Bồ Tát, là Lục Tức vị. 

 1) Lý  Tức :  Hết thẩy  chúng  sinh  đều có Phật  tính, hữu Phật  vô 

Phật,  tính  tướng  thường  trụ.  Lại một  sắc,  một  hương  nhất  nhất 

đều  là Trung đạo.  Lý tính tuy như vậy,  song vì chưa được nghe 

nên  chưa  được  biết  điều  này,  do  vậy  nên  đòng  phàm  phu,  chỉ 

bằng Phật ở nơi lý tính, do vậy gọi là Lý Tức. 

 2) Danh  Tự Tức: hoặc từ Tri Thức, hoặc từ Kinh điển được nghe 

đạo Nhất Thật  Bồ Đề như đã nói ở trên,  mà thông  đạt liễu  giải 

trên  danh  tự,  biết  hết  thẩy  đều  là  Phật  Pháp,  đều  có  thể  thành 

Phật. 
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 3) Quán Hành  Tức: Chẳng những hiểu trên danh từ, còn tu hành 

theo  giáo  pháp,  tâm quán rõ rồi,  lý  huệ  tương  img,  ngôn  hành 

đồng nhấtế Vị này tu Tùy hỷ, đọc tụng các thứ Ngũ Phẩm (trong 

Kinh Pháp Hoa) Quán Hành gọi là Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị. 

 4)  Tương  Tợ  Tức :  Mới  nhập  vào  VỊ  Thập  TÚI  của  Biệt  giáo, 

phát loại tợ Quán Hành Chân Vô Lậu.  Nhập vị này tất đắc công 

đức  lục  căn thanh  tịnh như Kinh  Pháp  Hoa nói,  nên  gọi  là Lục 

Căn Thanh Tịnh vị. 

 5) Phần Chân  Tức :  nương  Quán  lực  của  Tương  Tợ,  phát  Chân 

Trí,  mới bắt  đầu  đoạn  một phần  vô  minh,  thấy  được  Phật  tính, 

mở Bảo tạng, hiện Chân Như, gọi là Phát Tâm Trụ, từ đó về sau 

từ Cửu Trụ cho đến Đẳng Giác, cả thẩy 41  vị, phá từng phần 41 

phẩm vô minh, thấy từng phần pháp tính. 

 L ý Tức

Chỉ đủ Phát tính

Ngoại phàm

 Danh  Tạ Tức

Chỉ hiểu tên của 

Phật tính

 Quán Hành Tức

Ngũ phẩm đệ tử vị

Ngoại phẩm

Nội phàm

 Tuơng Tợ Tức

Thâp Tín vị 

Nội phẩm

(Lục căn thanh tịnh)

Thập Trụ VỊ 

Bát

Thập Hành VỊ 

Vị

 Phần Chứng Tức  Thập Hồi Hướng Vị 

Nhân Thánh

Thập Địa Vị 

Đẳng Giác Vị

 Cứu Cánh  Tức

Diệu Giác Vị

Quả Thánh
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 6)  Cứu  Cánh  Tức  :  phá  phẩm  vô  minh  cuối  thứ 42,  phát  khởi 

Giác Trí cứu cánh viên mãn, tức Diêu Giác vậy. 

 Lục chỉ cho thứ tự trước sau, sâu cạn ;  Tức có nghĩa Lý VỊ tức là 

Danh  Tự  VỊ,  cho  đến  chính  là  Cứu  Cánh  Vị,  hiển  trước  sau 

không khác.  Tuy do Trí (ngộ)  Tình  (mê) có  sâu cạn, mà có  sáu 

loại khác  biệt,  song  thể  tính  của  chúng  không  hai mà  chính  là 

(Tức)" 

CHUƠNGBA

Phật  dậy,  cạo  b ỏ   râu  tốc,  trở   thành  Sa  M ôn,  lãnh  th ọ   đ ạo  

pháp,  v ứ t  bỏ  củ a  cái  th ế   gỉ2111'  ch*  cầu  tạm   đ ủ .  M ỗi  ngày 

m ộ t  bữa  ăn  giữa  trưà,  m ộ t  g ỉác  ngủ  dưới  cây,  cẩn  thận 

không  nên  nhiều  hơn  n h ư  vậy.  Làm  cho  người  bị  ngu  d ố t 

ngân che, chính lằ ái v à d ụ c đ ổ  vậy. 

Chương  thứ ba này tán thán  thắng hạnh đầu  đà  (*),  cho 

hạnh  này  là  thuật  quan  trọng  để  chứng  đạo  quả.  Văn 

trước  đã nói,  chẳng phải tu,  chẳng phải chứng,  e người 

hiểu lầm, chấp tính bỏ tu, nên nay đặc biệt nêu rõ hạnh 

quét bụi  trần này  là  phương  thức  trừ  dục  bỏ  ái.  Giống 

như gương cũ,  tuy bị che mất sự sáng  soi,  nhưng hễ lau 

chùi, tất được sự trong sáng. 
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CHÚ THÍCH CIIUƠNG BA

(*) Đầu E)à: Phạn ngữ Dhùta, âm Đỗ Trà, dịch là Đẩu Tẩu, Đẩu 

Giản,  Đào Thải, Hoán Tẩy.  Có nghĩa hành pháp quét trừ ba món 

tham trước: y phục, ẩm thực và trụ xứễ

Đại thừa Nghĩa Chương  quyển  15  nối  :   "Đầu Đà là phạn ngữ,  

 dịch là Đẩu  Giản  (quét ưừ),  là hạnh Ba tham tiước,  lấy dụ làm 

 tôn, nhu ỵ  phạc quét phủi ứừ được bại cấu,  tu tập hạah này,  xả 

 được tham trước, nên gọi là Đẩu Giản”. 

CHUƠNGBỐN

P hật  dậy,  chúng  sinh  láy  m ười  điều  làm   thiện,  cũ n g   láy 

m ưỡt v iệc làm  ác.  N hũhg g ì là m ười  ? Thân  ba,  khẩu  bón, ý  

ba. Thân  b a  là s á t sinh,  trộm   cắp  v à  dâm   dục.  Khẩu  bốn  là 

nối lưỡi đổ i chiều, nói Idl ác, nổi dối v à nối th êu  d ệ t. Ý b a lầ 

tậ t đ ố ,  sân  khuể v à  sỉ  m ê.  Mười v iệc n h ư   vậyế  không thuận 

thánh đ ạo , g ọ i là m ười ác  hạnh.  Nếu n giíhg các ác  này, gọi 

lầ m ườĩ điều lành (thiện hạnh)ẳ

Chương  thứ tư này,  chỉ rõ  thiện ác  vô  tính như trở bàn 

tay.  Sinh tử hay Niết Bàn đều  do ba nghiệp  này,  chẳng 

phải từ thứ gì khác.  Dứt mạng  sống của vật khác gọi là 

sát sinh  ;  không  cho  mà  ỉấy  gọi  ỉà  tiộm  cắp  ;  hai  bên 

giao  hợp  vói  nhau  gọi  ỉà  dâm  dục  ;  gây  não  ỉoạn  đôi 

bên gọi là lưỡi đổi chiều  ;  chửi rùa mắng nhiếc  gọi là ác 

khảu (lời nối á c );  tâm khẩu trái nhau gọi là nối d ổi;  lòi 

nói  nông  nổi  vô  nghĩa  gọi  là  ỷ  ngữ (thêu  dệt)  ;  tham


63



PHẬT TI IUYẾT TỨTHẬP NHỊ CIIUƠNG KINH

muốn bỏn  xẻn,  khó chịu  khi  người  khác  có  lợi,  đó  gọi 

là tật  Hung hăng tàn nhẫn,  ôm thù kết oán, gọi là khuể ; 

nơi các sự lý đui mù không hiểu, gọi là si. 

Bẩy điều về thân khẩu  chỉ là nghiệp đạo.  Ba điều về ý 

thuộc phiền não đạo.  Do hoặc tạo nghiệp tất chiôu  quả 

khổ,  chịu  bao  đời  dính  mắc  trong  ba  cõi,  nôn  không 

thuận  với  Thánh  đạo.  Nếu  ngưng  các  ác  này,  gọi  là 

mười  điều  thiện,  thí như phá  bóng  tối  thì  là  ánh  sáng,  

hễ băng tan thì thành nước.  Song ác đã có  Sự ác Lý ác,  

nên  khi  trở  ác  thành  thiện,  cũng  có  Sự  thiện  Lý  thiện.  

Trong Sự thiện,  thì hạ phẩm của thập  thiện là nhân của 

Tu La, trung phẩm là nhân của Nhân đạo, thượng phẩm 

là  nhân  của  Thiên  đạo.  Trong  Lý  thiện,  thì  Chân  Đế 

thiện là nhân của nhị thừa, Tục Đế thiện là nhân của Bồ 

Tát, Trung Đế Thiện là nhân của Phật thừa.  Ba lý thiện 

này,  đều  gọi  chung  là  Thượng  Thượng  phẩm  của  thập 

thiện,  bởi  vì  hành  Sự  thiện  chưa  hẳn  đã  đạt  được  Lý 

thiện,  nhưng nếu hành Lý thiện tất gồm đủ trọn vẹn Sự 

thiện. 

CHUƠNGNẢM

Phật dậy,  người  có  nhiều  tội  lỗi  không b iế t tự  hối  (để)  m au 

ngừ hg tâm  quấy, tội đ ến  nơt thân n h ư  nước v è  biển, lâu dần 

th êm   nhiều.  N éu  người  cổ  lỗi,  tự   hiểu,  b iế t  quấy,  đổi  ác
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thành thiện, tội tự  tiêu  d iệt,  n h ư  bệnh đư ợc ra m ồ  hổi,  từ  từ  

h ế t bệnh. 

Chương thứ năm này, thừa ý chỉ ác hành thiện của phần 

trên mà khuyến khích  sửa lỗi lầm,  làm thành  thiện.  Có 

tội  không  hối,  khác  nào  nước  chẩy  về  biển,  một  ngày 

một nhiều. Biết lỗi liền sửa, giống như bệnh được ra mồ 

hôi, tự trừ được các tà khí xâm nhập. 

CHUƠNGSÁƯ

P hật dậy, k ẻ ác  n g h e điều thiện, thư ờng đ ế n  quáy phá.  Nên 

phải tự  cám   ngăn,  đ ù h g  sinh tâm  giận trách,  kẻ đ ến  g ây  ác 

s ẽ tự b ịá c h ạ i. 

Chương thứ sáu này,  nêu rõ  thiện năng thắng  ác,  và ác 

không  phá  được  thiện.  Văn  trên  khuyên  người  chỉ  ác 

hành thiện,  sửa lỗi hướng  thiện.  Lại e có người ngu,  sợ 

kẻ ác  gây rối  mà không  dám hành  thiện,  nôn răn  trước 

bằng cách nói phải cẩn thận đừng giận trách kẻ ác,  bỏi 

lẽ  ác  kia  nơi  gã  nọ,  không  dính  dấp  gì  đến  ta.  Như 

gương sáng hiện khuôn mặt xấu, do mặt kia tự xấu, còn 

gương  có  xấu  bao  giờ.  Hơn  nữa,  vừa  sinh  tâm  giận 

trách,  ác  của kẻ kia đã nhiễm  sang  mình,  thành ác  của 

ta mất rồi. 
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CHUDNGBẨY

Phật dậy,  cố  người  n g h e ta  g iữ  đ ạo ,  hành  đạỉ  nhân  từ,  nên 

đ ế n   m ắng  Phật.  Phật  im   lặng  không  đ áp ,  m ắng  x o n g   m ới 

hỏi  :"ô n g   m ang lễ đ én   cho ai,  người  ta  khổng  nhận,  lễ  trở  

v ề  ổ n g  chăng ?" Đáp rằng :"Vè tôi". Phật nối  :’Nay ô n g  m ắng 

tôi; tôi chẳn g  h ề  nhận, ô n g  hăy tự  m an g  h ọ a kia tiở  v ề  thân 

ông". Do n h ư  âm  v an g  th e o  tiến g , ảnh th e o  hình, chung cục 

không sa o  rời  nhau được,  nên phảỉ  cẩn  thận,  đừ hg nên  lâm  

ác. 

Chương  thứ bẩy này  minh  chứng  cho  điều  kẻ  đến  gây 

ác  sẽ  tự chịu  ác  của chương  trước.  Nay  bị người mắng 

nhiếc,  tươi tỉnh  không giận,  như nhận thiệp cảm tạ, coi 

như kẻ kia mắng đúng vậy.  Nghĩ xem nghĩ xem.  Hoặc 

hỏi  :"Phật đã  đại  từ,  sao  không  khiến cho  người  mắng 

kia  khỏi  họa  ?".  Đáp  rằng  :  "Phật  há  muốn  cho  họ  bị 

họa,  đó  là  do  họ  từ vời  họa  hoạn”.  Nay  khuyên  ngưòi 

nên cẩn thận đừng làm ác,  đó là trừ ác  tận gốc rễ,  từ bi 

vô cùng vậy. 

CIIUONG TẮM

Phật  dậy,  kẻ  ác   hạỉ  người  hiền,  n h ư  ngử a  m ặt  phun  nhỏ, 

n hổ  chito tớí  trời  đ ã   rơi  lại  m inh.  N hư n â n   c á t  ngư ợc gió , 

c á t  khổng  tớl  người,  trở   ngược  lại  làm   n h ơ   th ân   m ình. 

Người  hiền  khổng  th ể   hủy  hoạỉ  được,  nên  tai  h ọ a  tấ t  phải 

d iệ t m át. 
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Chương thứ tám này, khuyên ngăn kẻ ác không nên hại 

người hiền, cùng ngợi khen người hiền. 

Nếu  thực  là  người hiền,  khác  nào  trời  cao,  ngược  giổ,  

những  thứ  dơ  dáy,  cát  bụi  kia  làm  sao  tới  được.  Nếu 

còn bị hủy hoại được, ắt chưa thật hĩền. 

CHUDNGCHừí

Phật dậy,  m ến đ ạ o  n g h e  nhiều,  khó hiểu đư ợc d ạo ,  th ủ   d ư  

hành đ ạo , d ạ o  đ ó  lớn nhát. 

Chương  chín  này  khuyên  răn  ngưồi  học  đạo  tu  hành,  

nghe  pháp  phải  tư duy,  tư duy  rồi  phải  tu,  không  nên 

c h ỉ  q u ý   v à   c o i  trọ n g   c á i  h ọ c  nơ i  m iện g   v à   ta i.  N ghe 

nhiều  là  không  biết  tùy  theo  văn  mà  nhập  quán,  chỉ 

mong  cố nhớ lời  nói  không  thôi. M ến  đạo  là  chẳng  rõ 

đ ạ o   v ố n   tứ c  tâm ,  m ả i  v ọ n g   cầu   đ ạ o   n g o à i  tâm .  Thủ  chí 

là niệm niệm  xu  hướng  Bồ  Đề,  không  bị  tâm  danh  lợi 

xen  tạp. Phụng  đạo  (hành  đạo)  là  niệm  niệm  thể  hội 

nguồn tâm, không còn cầu tìm bên ngoài nữa. 

CHUƠNG MUỒI

P hật dậy,  tháy ngưỡ!  b ố  thí,  vui  v ẻ  tiợ  g iúp,  đư ợc p h ú c vô 

cùng.  Sa M ôn  hỏi  rằng  :  Phúc  này  h ế t  chăng  ?  Phật  dậy  : 

G iống n h ư  lửa ngọn  đuốc,  dừ  ừ ăm   ngần  người  m ang đ u ố c 

đ ế n  chia láy,  náu  ăn  trừ  tổi,  lửa nơi  đ u ố c này vẫn y  n h ư  cũ. 

Phúc cũ n g  như  vậy. 
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Chương  mười  này  chỉ  rõ  công  đức  tùy  hỷ,  mình  và 

người đều có lợi ích, được phúc không cùng tận.  Bố thí 

có b a :

- Thứ nhất   Tư Sinh th í (tài thí),  dùng  tiền củ a  cấp phát

cho kẻ nghèo cùng. 

-  Thứ hai   Vô  Uỷ thí,   trừ diệt nỗi  âu  lo  khốn khổ  trong

cơn hoạn nạn của người. 

-  Thứ ba  Pháp thí,   dùng  tam học  (1)  giúp người được  tứ

ích (2). 

Chẳng những tự mình hành ba loại thí được phúc vô kể,  

mà  ngay  đến  chỉ  thấy  người  hành  thí,  tán  trợ  vui  vẻ,  

phúc  cũng  không hết.  Sa Môn hỏi là để giải  nghi,  vì  e 

người  ngu  đương  hành  bố  thí,  thấy  người  tùy  hỉ,  sợ 

người  chia  mất  công  đức  của  mình,  nên  lấy  lửa  đuốc 

làm  thí  dụ  cho  họ  hiểu  rõ.  Bởi  vì  chẳng  những  không 

bớt  đi  mảy  may  phúc  nào  của  mình,  mà  phúc  báo  kia 

triển chuyển thêm thù thắng. 

Xưa có hai người hái hoa,  một người tự đem cúng Phật,  

người  kia  cho  người  khác  đem  cúng  Phật,  khi  hỏi  Di 

Lặc,  Di  Lặc  đáp  rằng   '."Người tự cúng thành quả Bích 

 Chi Phật, người cho thiêũ hạ thành  Vô  Thượng Bồ Đ ề”.  

Bởi  vì  riêng  vui  không  bằng  cùng  cho  người,  cho  ít 

không bằng cho nhiều.  Đạo xuất thế gian đều luôn như
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vậy.  Nấu  chín  thút  ân  (thực  thục)  dụ  cho  thành  quả 

Thánh, tiừtối dụ cho phá tam chướng. 

CHỨ THÍCH CHUDNG MUỒI

1  - Tam học  :  Tức Tam Vô Lậu Học gồm Giới, Định,  Huệ.  Nơi 

thân  phàm  phu  ỉà  hữu  lậu,  nơi  thân  Thánh  là  vô  ỉậu.  Lăng 

Nghiêm Kình quyển sáu   '."Nhiếp tăm là giói,  do giói sinh định,  

 do định phát huệ,  đó là Tam  Vô Lậu Hcxf. 

2 - Tứ ích  :  Kinh  Kim Quang Minh nói   "Bấy giờ Hư Không Bồ 

 Tát cùng Phạm  Thích chư thiên bạch Phật: Nếu quốc độ nào có 

 người khéo giảng nói kỉnh điển  vi diệu này,  nơi quốc độ  đó sẽ 

 được bốn lợ i íc h :

 - Xứ sở được an lạc, 

 -  Vua quan thần dân hòa hợp, 

 - Người ừvng nước được thừih vượng sống lâu, 

 - Pháp sư tự lợ i và lợi người." 

CIIUƠNG MUỒI MỘT

P hật  dậy,  cúng  cho  m ộ t  trăm   ngưõí  á c   không  b ằn g   cúng 

m ộ t  ngườỉ  thiện,  cú n g   m ộ t  ngàn  người  thiện  không  bằng 

cúng ch o  m ộ t người g íữ  năm  giới, cúng vạn người năm  giới 

không b ằn g  cúng m ộ t vị Tu  Đà H oàn,  cúng trăm  vạn Tu  Đà 

H oàn  khổng b ằn g  cú n g  m ộ t vị Tư Đà Hàm ,  cúng ngàn vạn 

Tư Đà H àm   khổng b ằn g  cúng m ộ t vỉ  A  N a H àm ,  cúng  m ộ t 

ú t   A  N a  H ầm   không  bằng  cúng  m ộ t  vị  A  La  H án,  cúng 

m ười  ú t  A  La  H án  không b ằn g   cúng  m ộ t vị  Bích  Chi  Phật, 

cú n g  trăm   ú t  Bích  Chỉ  Phật không  bằng  cúng  m ộ t  tam   th ế
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ch ư  Phật,  cúng ngàn  ú t  tam  th ế  ch ư  Phật không b ằn g  cúng 

m ộ t v | Vô Niệm  (1), Vô Trụ (2), Vô Tu, Vô Chúng (3). 

Chương  mười  một  này  so  sánh  phúc  điền  hơn  kém 

không  đều,  để  người  ta  biết  mà  quy  hưởng.  Một  thiện 

hơn  trăm  ác,  bầy  chỗ  dễ  trước  để  dễ  hiểu.  Một  người 

giữ năm giới hơn ngàn người thiện,  vì người thế phụng 

hành thập thiện chỉ theo pháp xưa, không lấy Tam Quy 

làm thể,  nên không  thành  tựu  bờ bến xuất thế,  nếu  thọ 

Tam  Tự  Quy,  phụng  trì  năm  giới,  làm  đệ  tử Phật,  liền 

biết  các  môn  Tứ  Đế,  Tứ Niệm  Xứ,  nên  trong  đời  này 

mói có thể chứng đắc được  Tam quả,  vì vậy hơn người 

thường  đến  trăm  ngàn  lần.  Một  vị  Tu  Đà  Hoàn  thắng 

hom  vạn  người  giữ  ngũ  giới,  Tu  Đà  Hoàn  đã  đoạn  trừ 

kiến  hoặc,  dự  vào  hàng  Thánh,  nên  trội  hơn  xa  hàng 

nội  ngoại  phàm.  Một  vị  Tư  Đà  Hàm  thắng  hơn  trăm 

vạn  Tu  Đà  Hoàn,  Tư  Đà  Hàm  đã  đoạn  sáu  phẩm  Tư 

hoặc của Dục giới, phiền não vơi dần,  khiến bậc Tu Đà 

Hoàn, khi chưa tu thắng tiến hạnh, không sao biết được 

cảnh  giói  của  nhị  quả,  nói  chi  đến  được.  Một  A Na 

Hàm  thắng  ngàn vạn  Tư Đà  Hàm,  A Na  Hàm  đã  đoạn 

trừ  chín  phẩm  Tư  hoặc  của  Dục  giới,  khiến  ngàn  vạn 

Tư  Đà  Hàm  cũng  không  biết  được  cảnh  giới  của  quả 

thứ ba, huống hồ là tói được. Một ALa Hán thắng ức A 

Na  Hàm,  vạn  vạn  gọi  là  ức.  A La  Hán  trừ  sạch  Kiến, 
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Tư,  siêu xuất tam giới, chẳng phải là chỗ của ba quả có 

thể biết, có thể đến được.  Bích Chi Phật có hai lo ạ i:

-  thứ nhất ra  đòi nhằm lúc còn Phật,  do giáo pháp Thập 

Nhị  Nhân  Duyên,  ngộ  đạo  trừ  tập  khí,  gọi  là   Duyên 

 G iác; 

-  thứ hai  ra  đời  lúc  không  còn  Phật,  quán  sát  mọi  vật 

đều là huyễn hóa, tự ngộ pháp vô sinh, đoạn kết trừ tập 

khí, gọi là  Độc Giấc. 

Do  vì  A La  Hán  chỉ  đoạn  trừ  chính  sử,  Bích  Chi  Phật 

còn  thêm  trừ  sạch  các  tập  khí,  nên  một  Bích  Chi  Phật 

thắng mười ức  A La Hán.  Tam thế chư Phật là nói theo 

tạng  đầu  Phật  quả,  tu  hành  Lục  Độ  ba  đại  A tăng  kỳ 

kiếp,  các  tập  khí  đều  đã  đoạn  trừ  hết,  lợi  ích  cho  vô 

lượng chúng sinh, nên một Phật thắng hơn trăm ức Bích 

Chi Phật.  Người  Vô  Niệm,  Vô  Trụ,  Vô  Tu,  Vô  Chứng,  

chỉ  từ sơ trụ  trở lên trong  Viên giáo,  cũng  có  thể  kiêm 

nhiếp  sơ  địa  của  Biệt  giáo,  Phật  địa  của  Thông  giáo.  

Bởi vì Thông giáo thể sắc nhập Không,  biết tất cả pháp 

vô tính  nôn niệm tức  vô niệm,  trụ  tức  vô  trụ,  tu  tức  vô 

tu,  chứng  tức  vỏ  chứng,  đến  khi  thành  Phật  có  thể  thị 

hiện  thân  cao  lớn  nhất  nơi  tròi  Sắc  Cứu  Cánh,  thống 

lãnh  ba  ngàn  thế  giới,  riêng  Hoan  Hỉ  địa,  Viên  Mãn 

Phát Tâm  Trụ,  đều  đã  phần  chứng  pháp  thân,  nên  đều 

có  thể  thị  hiện  làm  Phật  nơi  trăm  cõi,  đủ  Bát  Tướng
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Thành Đạo (4), cho nôn cúng một vị này thắng hơn ngàn 

ức  Tam  Thế Chư Phật.  Lại  nữa  tám  bậc  trước  đều  nói 

về  điền,  bậc  thứ chín  này  tức  nói  về  tâm.  Bải  lẽ  chưa 

đạt được  hết  các  pháp,  niệm  vốn  vồ  niệm,  trụ  vốn  vô 

trụ,  tu vốn vồ  tu,  chứng vốn vô chứng,  nôn  trong pháp 

hình  đẳng, phân hơn phân kém.  Nếu liễu đạt được  diệu 

lý  vô  niệm,  vô  trụ,  vô  tu,  vô  chứng,  thì  dưới  từ kẻ  ác 

trên  đến  chư  Phật,  ai cũng  là  bậc  vô  niệm,  vô  trụ,  vô 

tu, vô chứng. Cho nên ngưòi cúng Phật thức ăn, Phật thí 

lại  cho  chó  đói,  công  đức  không  khác.  Duy  Ma  dâng 

một phần lên Nan Thắng Như Lai, một phần bố thí cho 

người  ăn  xin  thấp  hèn nhất,  phúc  vẫn  bằng  nhau.  Như 

không  rõ  sự  sai  biệt  hom  kém  của phúc,  ắt không  hiển 

bầy được  chỗ quý và đầy đủ  của sự tu  đức.  Nếu không 

thấu triệt được chúng sinh và Phật vốn tự bình đẳng, tất 

không  sao  ngộ  được  uyên  nguyên  của  tính  đức.  Đó  là 

nói  thường  đồng  thường  khác,  thường  khác  thường 

đồng, pháp giới pháp nhĩ (5), vi diệu pháp môn. 

CHÚ THÍCH CHUONG MUỒI MỘT

1  - Vô Niệm  :  tức  tên  khác  của Chính  niệm,  không  vọng  niệm 

vậy.  Tông  Cảnh  Lục  quyển  tám   ."Chúih  niệm  là  vô niệm mà 

 biết, nếu thực không biết sao thành chính niệm". 

2  -  Vô Trụ  :  Pháp  vô  tự tính,  vô  tự tính  nên  vô  sở trụ,  chỉ tùy 

duyên mà khởi, nên gọi là vô trụ.  Do vậy vô trụ là gốc của vạn
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hữu.  Kình Duy Ma, phẩm Quán Chúng Sinh n ố i  Từ gốc  vô trụ 

 lập hết thẩypháp".   Kỉnh Duy Ma Cậí Chú ghi   "Pháp  vô tự tính,  

 câm  duyẽtt  mà khởi,  kh i chưa phát khởi,  đâu  biết  chỗ ở (của 

 pháp  đó),  không  biết  chỗ ở nên  vô  sở úy  ;  do  vồ  ề?ỏ'  úy,  tất 

 chẳng phải hữu vô,  chẳng phải hữu  vô, song là gốc của hữu  vồ”.  

Tổng Cảnh Lục quyển tám   Văn  Thù Su Lợi n ó i: từ gốc vô trụ 

 lập hết thẩy pháp.  Ngài Tăng Duệ chú thích :  vô úy là tên khác 

 của Thật Tướng,  Thật Tướng là tên khác của tứửi Không”. 

3 - Vô T\i Vô Chứng : Bậc vô vi chân nhân lìa tu chứng lẫn tình 

niệm. Thiên Thai gọi những người có tính đức vô tác này là bậc 

vỏ tu vô chứng. 

4 - Bát Tướng Thành Đạo : Đức Phật lấy thành đạo là trung tâm, 

thị hiện  các  tướng  trạng  từ dầu  đến  cuối,  gọi  đó  là  Bát  Tướng 

Thành Đạo.  Thành Đạo tuy là một trong tám tướng,  song là chủ 

não  của bát  tướng,  nên  lấy  Thành  Đạo  làm  danh  xưng  cho  bát 

tướng. Đại Thừa Khởi Tín Luận kể ra :

 1) Giáng Đâu Suất:  ban đầu trụ ở trời Đâu  Suất bốn  ngàn năm, 

thấy thời cơ đã đến, liền hiện tướng cưỡi bạch tượng từ Đâu Suất 

giáng trần. 

 2) Nhập  Thai:  Tướng  cưỡi  bạch  tượng  nhập  thai  nơi  hông  trái 

của Ma ơia phu nhân. 

 3)  Trụ  Thai:  Tướng trong mẫu thai đi đứng nằm ngồi, một ngày 

sáu thời thuyết pháp cho chư Thiên. 

 4) Xuất  Thai:  Tướng xuất sinh vào  ngày mồng tám tháng tư từ 

hông phải Ma Gia tại vườn Lâm Tì Ni. 
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 5) Xuất Gia  :  Tướng  xuất  gia  vào  chốn  núi  rừng  học  đạo,  khi 

quán thấy sự vô thường của thế gian,  vào năm  19 tuổi (hoặc 25 

tuổi)ễ

 6)  Thành Đạo :  Tướng  thành  đạo  dưới  cội  cây  Bò  Đề,  sau  sáu 

năm khổ hạnh. 

 7) Chuyển Pháp Luân :  Tướng thuyết pháp độ sinh  suốt 49 năm 

(hoặc 55 năm), sau khi đã thành đạo. 

 8) Nhập D iệt:  Tướng nhập  Niết Bàn  dưói cây Ta La Song  Thọ 

năm 80 tuổi. 

Theo Tứ Giáo Nghỉ của Tliiên Thai Đại Sư, khổng  có  Trụ Thai 

song  thêm vào tướng   Hàng Ma.   T í Giáo Nghi quyển bốn  nói  : 

"Giải thích Bồ Tát vị lược chia làm bẩy v ị :

1) Phát BỒ Đề tâm, 

2) Hành Bồ Tát đạo, 

3) Gieo trồng nghiệp nhân của 32 tướng, 

4) Thành tựu lục độ, 

5) Nhất sinh bổ xứ, 

6) Sinh Đâu Suất thiên, 

7) Bát tướng Thành Đạo (lược bớt) gồm từ trời Đâu Suất xuống - 

Thác  thai  -  Xuất  sinh  -  Xuất  gia  -  Hàng  Ma  -  Thành  Đạo  - 

Chuyển Pháp Luân - Nhập Niết Bàn. 

Thuyết  đầu  theo  Luận  Khởi  Tín,  được  gọi  là   Đại  Thừa  Bát 

 Tướng,  thuyết sau theo Tứ Giáo Nghi, được gọi là   Tiểu  Thừa Bát 

 Tướng.   Song  hai  loại  bát  tướng  này  chỉ  do  khai  hợp  bất  dồng, 

nào có khác biệt giữa hai thừa. 


74



DI GIÁO TAM KINH

Phật  Tổ  Thống  Ký  quyển  hai   "Đại  Thừa  khai  Trụ  Thai,  hợp 

 Hàng Ma  với  Thành Đạo ;  Tiểu  Thừa khai Hàng Ma,  hợp  Trụ 

 Thai với Thác Thai.  Trụ  Thai xem Khởi TỒI Luận, Hàng Ma xem 

 Tứ Giáo Nghi.  Song đại tiểu  đều có dè đốn  Trụ  Thai lẫn Hàng 

 Ma".   Như Kình  Hoa Nghiêm nối   :"EỒ  Tát úy mẩu  thai ròi,  thị 

 hiện Xuất  Gia  các tướng”.   Đó  là  trụ  thai  của  Đại  Thừa.  Nhân 

Quả Kình n ó i : "Bồ Tát tại mẫu thai,  đi đứng nằm ngòi, m ột ngày 

 sáu  thời,  thuyết pháp  cho  chư thiên  và  quỷ thần. ”  Đây  là  Trụ 

Thai của Tiểu thừa.  Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Ly Thế Gian  /   "Bồ 

 Tát Xuất gia,  Hàng ma,  Thành  đạo,  Chuyển Pháp luân... ”  Diệu 

Lạc nối  ẵ‘  "Mỗi tứ đức đèu có tứ tướng hàng ma  Đố là Hàng Ma 

của Đại Thừa. Nhân Quả Kinh  /  "Đã hàng ma ròi, liền nhập thiền 

 định,  kh i sao mai mọc,  thành  đạo chính giác.   Đây  là Hàng  ma 

của Tiểu thừa. 

 Nay muốn nói cho thuận Bát Tướng, phải dùng văn khai hợp của 

 Khởi Tửi và  Tứ Giáo N ghi làm chứng"ẳ

5  - Pháp Nhĩ :  Đồng với Tự Nhĩ,  Pháp Nhiên, Thiên  Nhiên,  Tự 

Nhiên.  Không dựa vào thứ khác tạo tác, pháp  này tự nhiên vậy, 

như lửa nống, nước ướt vậy. Tông Viên Ký quyển bốn   "Pháp nhĩ 

 là nói pháp này tự như vậy, không cấu tạo, nên nói là tự nhiên”. 

CHUƠNG MUỜIIIAI

Phật dậy, ngưỡi ta  cố  hai mưtrt điều khó làm  :

- Bần cù n g  b ố  th í là k h ố ; 

- G ầ u  san g  h ọ c đ ạ o  là k h ó ; 

- Bò thán phải c h é t này là khố ; 

- Được g ặ p  kinh Phật là k h ó ; 

- Sinh g ặ p  thời Phật là k h ố ; 
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- Nhẫn sắc, nhẫn d ụ c là khố ; 

- Tháy d iều  tố t không cầu là khó ; 

- Bỉ nhục khổng sán là k h ố ; 

- G ỉ quyền không lán người là k h ó ; 

- Xúc s ự  v ô  tâm  là k h ố ; 

- H ọc rộng nghiên cứu nhiều là k h ó ; 

- Trừ d iệ t n g ã m ạn là k h ó ; 

- Không khinh người chưa học lầ khó; 

- Tám hành bình d ẳn g  là k h ó ; 

- Không nói thi phỉ lả k h ó ; 

- G ặp thiện toi th ú t là k h ó ; 

- Kiến tính học đ ạo  lầ khó ; 

- Tùy hóa độ nhân là khố ; 

- Thấy cảnh không động là khố ; 

- Thiện giải phư ơng tiện là khóẳ

Chương  mưòi hai này lược  nêu  lên  hai  mươi  điều  khó,  

để khuyên răn  vậy.  Thuận  theo  thế tình  thì dễ,  trái  thế 

tình thì khó.  Song nếu có thể phát quyết tâm mạnh mẽ,  

thì tuy khó mà dễ,  còn chỉ thuận theo thế tục,  thì có dễ 

cũng thành khó. 

Phàm nghèo khổ mà dám bố thí là khó,  nên dầu chỉ thí 

chút đỉnh cũng được phúc rất nhiều, nôn cố gắng bố thí 

vậy. Nhưng hiện nay thấy rất nhiều người nghèo biết bố 

thí,  trái  lại nhiều  người  giầu  không  chịu  bố thí,  do  nơi 

bỏn  xẻn vậy.  Giầu  có học  đạo khó,  cứ xem  chuyện bố 

thí đủ biết.  Con người quý trọng nhất cái thân này, nôn
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dám xả thân này,  tất là việc không thể làm nổiỀ

  Nhưng 

lại nghe,  chưa  từng có  người  sợ chết  lo  giữ thân  mạng 

mà  được  sống  hoài  không  chết,  nôn  cần  gì  mà  tham 

tiếc.  Kinh Phật khó gặp,  nay may được  thấy kinh Phật,  

nếu không suy đến cùng lý, thấu rõ tinh túy, thì khác gì 

kẻ không  gặp.  Khó  sinh gặp Phật,  nay  may gặp  đời  có 

Phật, mà không tiến tu kịp thòi, khác nào thời không có 

Phật.  Sắc  dục tuy là đĩều ưa  thích của tình ái,  song  xét 

kỹ  thì  vui  ít  khổ  nhiều,  hoặc  quán  sắc  dục  như huyễn 

như  ảnh,  tất không  khó  nhẫn  chế.  Nếu  thấy  tốt  không 

cầu,  là  biết  điều  đó  vị  tất  đã  cầu  được,  nên  tâm  tham 

phải ngừng. Nếu khi bị nhục, chỉ lấy tình khoan thứ lỗi 

lý, ý sân tất tự lắng xuống.  Coi phú quý như sương đầu 

ngọn  cỏ,  làm  sao  có  thể  cậy  quyên  lấn  ngưòi  được.  

Quán  cảnh  giói  và  mọi  sự  chẳng  khác  duyên  trong 

mộng,  hà  tất  mệt  trí  sắp  xếp  lo  toan.  Học  rộng  mà 

không xét sâu, như vào biển lớn không có kim chỉ nam,  

làm thế nào có thể hội lý. Cậy tài học mà sinh ngã mạn,  

như đổ đất niềm để bón lúa đ'ê bại, trở hại lúa tốt. 

Phật thường dậy có bốn thứ không được xem thường :

- TTiứ nhất là lửa, dầu nhỏ cũng không được lơ là. 

- Thứ hai là rồng, tuy nhỏ song đừng nên coi thường. 

-  Thứ ba là  Vương  tử,  tuy  nhỏ  nhưng  không  được  xem 

thường. 
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- Thứ tư là Sa môn, tuy trẻ song đừng nôn coi thường. 

Nay khinh thường người  mới học,  là do  chưa  biết  điều 

không  nên  xem  thường.  Tâm  bình  đẳng  ắt  cúng  Nan 

Thắng  Như  Lai,  phúc  cũng  đồng  với  cúng  gã  ăn  xin 

nghèo hèn.  Hết thị phi,  tất hết cả mọi pháp đều là Phật 

pháp.  Chưa  bỏ  hết  tình  kiến  thị  phi,  quyết  không  thể 

thấy  được  pháp  giói  (1),  chân  thiện  tri  thức  (2).  Không 

thấy  được  thật  tính  của  tâm  nơi  một  niệm  hiện  tiền,  

quyết  không  thể  học  đạo  vô  thượng.  Không  học  đạo 

xứng  tính  Quyền  Thật (3),  không  thể  tùy  hóa  độ  nhân.  

Chưa đạt được phương tiện tùy hóa độ nhân, làm sao có 

thể  nhìn  sự  cảnh  Thật  Pháp  Giói  (4)  mà  vẫn  nhất  tâm 

bất động. Nếu không thể trong mỗi một pháp giới, thấy 

đủ sự lý của tất cả pháp giói, làm sao khéo hiểu Phương 

Tiện  Đồng  Thể  (5)  được.  Nên  biết  hai  mươi  điều  này,  

càng sau càng khó hành hơn trước vậy. 

CHỨ THÍCH CIIUONG MUỒI HAI

1  - Pháp G iới: Phạn ngữ Đạt Ma Đà Đô (Dharmadhàtu), dịch là 

Pháp giới, hoặc Pháp tính, hay Thật Tướng.  Pháp giới rất nhiều 

nghĩa, chỉ lấy hai nghĩa giải thích một là về sự, hai là về lý. 

- Theo Sự, pháp là các pháp, giổi là phân giói.  Chư pháp đều có 

tự thể, song phân giổi không dồng, nên gọi là pháp giổi.  Nhưng 

pháp gidi thì mỗi một pháp đều gọi là pháp giới, gộp chung vạn 

hữu  cũng  gọi là một pháp  giới.  Là  Sự pháp  gidi trong  bốn  loại
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Pháp  giổi  do  Hoa  Nghiêm  Tông  phán  định.  Thiên  Thai  Tông 

dựa  vào  Tục  Đế giải  thích  Thập  Phương  Giói,  chính  là  nghĩa 

này. 

Kinh BỒ Tát Anh Lạc Bổn Nguyện quyển thượng  :   "Vỏ mừih gọi 

 là không hiểu các pháp, mô pháp giới nôn sinh khởi nghiệp quả 

 Tam giớ r.   Chỉ  Quán  quyển  năm   '."Mười pháp  này,  m ỗi m ột 

 tửiàn,  m ỗi m ột quả,  không lẫn  qua nhau nân gọi là  Thập Pháp 

 giớ f-

3  - Thiện Tri Thúc  :  Tri Thức có nghĩa   trí kỳ tâm thức (biết rõ 

tâm thức), biết hình trạng, biết người mới là nghĩa của bằng hữu. 

Chẳng phải nói sự bác tri bác  thức  (kiến  thức)ề   Thiện cố  nghĩa 

ích lợi cho ta, đưa ta đến đường thiện. 

Pháp  Hoa  Văn  Cú  quyển  bốn   :"Văn  danh  là  Trí,  Kiến  hình  là 

 Thức, là cho người ta sự lợi lạc của Bồ Đè Đạo, gọi là  Thiện  Trí 

 Thức”.   Pháp  Hoa  Kinh,  phẩm  Diệu  Trang  Nghiêm  Vương  : 

 "Thiện  Tri  Thức là  đại nhân  duyên.  Là gọi sự hóa  đạo,  khiến 

 được thấy Phật, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu  Tam Bồ Đè

Hữu Bộ  Tỳ Nại Da Tạp  Sự chép  :   "A Nan Đà  thưa  .ế  Người tu 

 hành nhờ sức thiện hữu m ói thành tựu được. Nhờ gặp thiện hữu,  

 xa TỜÍ bạn  dữ,  do nghĩa này m ới  biết  thiện  hữu  là  bán phạm 

 hanh.  Phật nói ,ể  A Nan Đà,  không nên  nói như  vậy  "thiện  tri 

 thức là  bán phạm h ạ n h T ạ i sao  vậy  ?  Thiện  trí thức là  toàn 

 phạm hanh,  vì nhờ họ mà xa Da được ác ư i thức, không tạo các 

 ấc,  thường  tu  các  thiện,  thuần nhất thanh  bạch,  trọn  đủ  tướng 

 phạm hạnh.  Do nhân  duyên này,  nếu được thiện hữu  đông  trụ,  

 cho  đến  N iết  Bàn  cũng  sẽ  thành  tựu,  nên  gọi  là  toàn  phạm 

 hạnh”. 
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3  -  Quyền  thật  :  Pháp  thích  hợp  với  cơ nghi  nhất  thời  gọi  là 

 Quyền pháp, cứu cánh bất biến gọi là   Thật.   Chỉ Quán quyển tam 

hạ   Quyền là quyền  biến,  tạm dùng ròi bỏ.  Thật là  chân  thật,  

 chỗ quỵ chung cạổ'. 

 4 - Thập Pháp Giới: Hiển giáo y kinh Pháp Hoa cho Thập Pháp 

Giới gồm : Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, ATu La, Nhân, Thiên 

là sáu phàm, cộng với bốn Thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 

Tát,  Phật.  Mật  giáo  y  kinh  Lý Thú Hiích  cho  Thập  Pháp  Giói 

gồm năm phàm là Địa Ngục,  Ngạ Quỷ,  Súc  Sinh,  Nhân,  Thiên 

và năm Thánh  là Thanh  Văn,  Duyên  giác,  Bồ  Tát,  Quyền  Phật 

và Thật Phật. 

5  - Đồng Thể Phương Tiện  :  Còn  gọi  là Thể Nội Phương  Tiện, 

một trong Nhị Chủng Phương Tiện.  Thiên Thai Tông giải thích 

hai chữ  Phương Tiện của Pháp Hoa Kinh.  Gọi  nư ơ ng là bí mật, 

 Tiện là diệu, tức   B í Mật Diệu Nghĩa vậy.  Bởi lẽ các phương tiện 

trước  của  Pháp  Hoa  là  phương  tiện  đối  vổi  chân  thật,  ngoài 

phương  tiện  có  chân  thật,  do  vậy  gọi  đó  là  Thể  Ngoại Phương 

Tiện.  Nay  phương  tiện  của  tam  thừa,  tức  hiển  thật  pháp  Nhất 

thừa,  đó mới chính là những điều trong Phẩm Phương Tiện nói, 

nên gọi đó là Thể Nội Phương Tiện hay Đồng Thể Phương Tiện, 

là diệu nghĩa bí mật.  Bởi thuở giờ không rõ, nay mới được nghe 

nói nên gọi là bí diệu. 

CIIUƠNG MUỒI BA

Sa M ôn  hỏi  Phật  :"Do nhân  duyên  nào b iế t đư ợc tó c  m ạng, 

hiểu đư ợc chí đ ạo  ? \   Phật dậy :  Tinh tâm  th ủ  chí, hiểu được 

chí đ ạo , th í như  chùi gư ơng, bụi h ế t g ư ơ n g  sáng, tiừ  d ụ c v ô  

cấu, b iế t đư ợc tú c  mạng". 
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Chương mười ba này, ý câu hỏi chú trọng về nơi vấn đề 

túc mạng (đồi trước), câu trả lời lại đặt nặng nơi vấn đề 

hội đạo (hiểu đạo).  Bải lẽ biết được tức mạng, chưa hẳn 

đã hội được  chí đạo,  nhưng hội chí đạo chắc  chắn biết 

được tức mạng. 

CIIUONG MUÒI BỔN. 

Sa M ôn hỏi Phật :aĐiều g ì là thiện ? Điều g ì lổn n h át ?■-  Phật 

dậy :'H ành đạo thủ chán là thiện. Chí hợp VỚI đ ạo  là lớh’Ệ

Chương  mười  bốn  này  nêu  rõ  không  thiện  nào  thiện 

hơn  điều  thiện chân  tu.  Không  lớn nào  lớn  hơn  cái  lớn 

thật  chứng.  Hành  đạo  thủ  chân,  tất  muôn  pháp  lành 

đồng  gom  về.  Chí hợp  với  đạo,  ắt  viên  mãn  pháp  giói 

thể. 

CHUONG MUỜI LẢM

Sa  M òn  hỏi  Phật  :*Cái  g ì  m ạnh  n h át  ?  Cái  g ì  sán g   n h ất  ? \  

P hật dậy :'N hẫn nhục m ạnh nhát, v) không chứa ác,  lại  kiêm  

cả   an  lẫn  khỏe.  Người  nhẫn  không  ác,  nên  đư ợc  tổ n   kính. 

D iệt h ế t cáu  tâm ,  thanh  tjnh  không tì v é t,  là cái  sán g   nhất. 

Bở! từ  khỉ chưa cố trời đ á t đ ến  tận  ngày nay, m uôn sự  tro n g  

m ưòí  phư ơng,  không  g ì  khổng  thấy,  khổng  g ì  không  biết, 

không g ì khổng n g h e,  đ ắc n h át th iế t trí (1),  nên  nối  là sán g  

vậy". 
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Chương  mười  lăm  này,  minh  chứng  nhẫn  nhục  mạnh 

nhất, diệt cấu uế sáng nhất. Nhẫn có ba loại (2):

- Thứ nhất,  Nhẫn Nại Oán Hại,  còn gọi là sinh nhẫn. 

- Thứ hai,  An  Thọ Khổ Nhẫn, còn gọi là pháp nhẫn. 

-  Thứ ba,  Đ ế Sất Pháp Nhẩn,   hay  gọi  Đệ  Nhất  Nghĩa 

Nhẫn.  

Đây là chiếu  theo nhẫn nại  oán  khổ  mà nhập  Đệ  Nhất 

Nghĩa vậy. Văn còn lại dễ hiểu. 

CHỨ THÍCH CIIUƠNG MUỒI LẢM

1  - Nhát Thiết Tií :  Tên gọi Phật trí, một trong Tam tríề  Biết tất 

cả pháp, Nhất Thiết Trí này đối với Nhất Thiết Chủng Trí có hai 

nghĩa Tổng và Biệt. 

Nếu  theo  nghĩa  Tổng,  ắt  Nhất  Thiết  Chủng  Trí  là  Trí nhìn  Sự 

Tướng Sai Biệt Giổi.  Nhất Thiết Trí là trí nhìn Không Tính Bình 

Đẳng  Giới.  Trung  Luận  Sớ  cửu  mạt   ■"Biết  tất  cả pháp,  gọi là 

 Nhất  Thiết  Trĩ.   Gia Tường Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ nhị   :"Bât 

 Nhã Tam Huệ Phẩm nói,  biết tất cả pháp là m ột tướng, nên gọi 

 là Nhất  Thiết  Trí.”  Lại n ó i  Biết chủng chủng tướng, nên gọi là 

 Nhất  Thiết  Chủng  Trí."  Quyển  sáu  nói   Nhất  Thiết  Trí là nói 

 Không Trí vậy. 

Trí  Độ  Luận  quyển  27   :”Luận  vè  sự sai  biệt  của  Nhất  Thiết 

 Chủng Trí,  có người nói không khác biệt, kh i gọi Nhất Thiết Trí,  

 kh i gọi Nhất  Thiết Chủng  Trí.  Có người lại bảo,  tổng tướng là 

 Nhất  Thiết  Trí,  biệt  tướng  là  Nhất  Thiết  Chủng  Trí.  Nhân  là 

 Nhất  Thiết  Trí,  quả là Nhất  Thiết  Chủng  Trí.  N ói tắt là Nhất

82



DI GIÁO TAM KINH

 Thiết  Trí,  nói đủ là Nhất  Thiết Chủng  Trí.  Nhất  Thiết  Trí tổng 

 phá vô mùih ám toong hốt thẩy pháp. Nhất Thiết Chủng Trí quán 

 chủng chùng pháp môn phá các vô mừih". 

Trí Độ Luận  quyển  27 

 Trong phần sau,  Phật nói Nhất  Thiết 

 Trí là  Thanh  Văn Duyên Giác sự,  Đạo Chủng  Trí là Bồ  Tát sự,  

 Nhất  Thiết Chủng  Trí là Phật sự.  Thanh  Văn Bích  Chi Phật chỉ 

 có Tổng Nhất Thiết Trí, không có Nhất Thiết Chủng Trí". 

2 - Tam Nhẫn : Ba loại Nhẫn Ba La M ật:

 1) N ại Oán Hại N hẫn: còn gọi là Sinh Nhẫn, khéo nhẫn nại các 

não hại oán địch của hữu tình. 

 2) An  Thọ Khổ Nhẫn :  còn  gọi là Pháp Nhẫn,  khéo  lãnh thọ  an 

bình các khổ sở nóng ỉạnh của phi tình. 

 3) Đ ế Sẩt Phẩp Nhẫn  :  còn  gọi  Đệ  Nhất  Nghĩa  Nhẫn  hay  Vô 

Sinh Pháp Nhẫn hoặc Bất Khởi Nhẫn, quán sát chân lý mà an trụ 

nơi lý vô sinh. 

Hai nhẫn trước  là nhẫn  của nhẫn  n ạ i;  nhẫn  thứ ba là nhẫn  của 

Tín  nhẫn,  có  hơi  khác  biệt,  song  nghĩa  quyết  định  mà  không 

động tâm thì đồng. 

CIIUONG MUỒI SÁU

Phật dậy,  người m ang ái d ụ c không tháy đư ợc đ ạo . Thí như  

nước  lắng,  láy  tay  khuấy  nước,  m ọi  người  cùng  đ ến ,  (soi) 

không th ấy  đư ợc ảnh của m inh.  Người  ta  d o  ái d ụ c lao xao, 

trong tâm vẩn đục,  nên  không thấy đạo.  Các thầy Sa Mồn, 

n ên  x ả ái dục, trừ  sạch cáu u ế ái dục, m ới tháy đư ợc đ ạo . 
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Chương  mười  sáu  này,  chỉ  rõ  mặt  nước  tâm  của  con 

người vốn lắng  trong,  chính  là chí đạo,  song  do  ái dục 

khuấy  đục,  nôn không  sao  trong  một niệm hiện rõ  ảnh 

tượng thập giới. Xả ái dục của tam giới, hết kiến tư cấu,  

ắt thấy được  đạo  Chân  đế,  xả  ái  dục  thiên  chân  (1),  trừ 

sạch  trần  sa  cấu  (2),  ắt  thấy  được  đạo  Tục  đế.  Xả  quả 

báo  ái  dục,  trừ  hết  cấu  vô  minh  (3)  ắt  thấy  được  đạo 

Trung đế. 

CHỨ THÍCH CHUONG MUỒI SÁU

1  - Thiên Chân : Chân lý thiên nhiên, chẳng do người tạo tác. 

2 - Trần Sa Cấu :  Cấu còn gọi là  hoặc,   là  lậu,  là  k ết,   đều là đồng thể  dị  danh.  Trần  Sa  Hoặc,  là  hoặc  lậu  chướng  ngại  việc  hóa 

đạo,  ngăn  ngại  sự hóa  đạo  của  Bồ  Tát.  Bởi  Bồ  Tát  muốn  giáo 

hóa người, phải thông vô lượng pháp môn nhiều như bụi (trần), 

như cát (sa).  Song nếu tâm tính mê mờ,  tất khổng đạt được trần 

sa vô  số pháp môn  để tự tại giáo  hóa,  gọi đó  là Trần  Sa Hoặc. 

Đó chẳng phải hoặc thể có số lượng nhiều như cát bụi (trần  sa), 

mà hoặc  thể  chỉ  là một  trong  những  trí  huệ  hạ liệt  (yếu  kém), 

nên không thông hiểu được nhiều  pháp  môn,  do  vậy  mà gọi là 

 trần sa.   Bồ Tát muốn đoạn trừ thứ liệt huệ này, để đắc được Đạo 

Chủng Trí, ắt phải học tập vô lượng pháp môn trong muôn kiếp. 

3  -  Vô  Minh  Cấu hay  Vô Minh Hoặc  :  Là  hoặc  chướng  Trung 

đạo, vì là hoặc ngăn che lý thật tướng của Trung  đạo.  Khác với 

Si hoặc  của Tư hoặc,  là hoặc  che  lấp  Không  lý,  là  Chi  Mạt  vô
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minhỂ

Vô Minh Hoặc mê mờ nơi lý thể căn bản,  nên  là càn bản 

của vô minhể

CHUDNG MUỜI BẨY

Phật  dậy,  phàm   nguỡl  tháy  đ ạo ,  như  cầm   đ u ố c v ào   tro n g  

nhà tố i,  b ó n g  tối  liền  d iệt,  chỉ  còn  ánh sán g .  H ọc đ ạ o   tháy 

đ é , liền d iệ t v ố  m inh, trí sán g  còn m ãi. 

Chương  mười  bẩy,  hiển  bầy  rõ  ràng  vô  minh  vốn  vồ 

tính,  nôn  hễ  thấy  đạo  là  diệt  trừ  vô  minh  vĩnh  viễnề 

Đồng  thòi  nêu  rõ  nếu  vô  minh  chưa  diệt,  không  được 

gọi  là  thật  thấy  đạo  (chân  kiến  đạo)ệ  Biết  vô  minh  có 

thể  diệt,  nên  không  sinh  nản  lòng,  rõ  chân  lý  vốn 

thường sáng soi, nôn trừ được thăng thượng mạn (*). 

CHÚ THÍCH CHUƠNG MUỒI BAY

Tang Thượng Mạn : chưa chứng nói chứng. 

CIIUƠNG MUỜI TÁM

Phật dậy,  p h áp  ta  niệm   niệm  v ổ  niệm ,  hành  hạnh  v ô  hạnh, 

nối  ldỉ  v ổ   ngổn,  tu   sự  tu  v ò   tu Ễ  Người  hiểu  thì  g ần   (đạo), 

người  m ê  th ì xa.  Dứt h é t m ọi  nối  nâng,  chẳng v ậ t n ào   câu 

th ú c  được.  (Nếu)  sai  chỉ  m ảy  m ay,  m át  (đạo)  tro n g   nháy 

m ắt. 

Chương  mười  tám  này,  chỉ  rõ  Niệm,  Hành,  Ngôn,  Tu,  

đều vượt khỏi hai lẽ hữu vồ (có không), không thể dùng


85



PHẬT THUYẾT TỨTIIẬP NIIỊ CIIUƠNG KIN1Ỉ

hữu  VÔ  thường  tình  diễn  bầy  đượcề  Niệm  tức  vô  niệm,  

nên  thường  niệm  cái  niệm  vô  niệm  này.  Há  nào  phải 

không  niệm  là  vô  niệm.  Ba  điều  hành,  ngôn,  tu  kia 

cũng  nên hiểu  theo  ý này.  Hiểu  được  điều  này,  ắt  xúc 

sự toàn chân (làm gì cũng đúng), ngược lại mô mờ điều 

này,  ắt  càng  cố  tới  (đạo)  càng  xa.  Tướng  ngôn  ngữ là 

tướng  giải  thoát,  nôn  dứt  hết  mọi  nói  năng  (ngôn  ngữ 

đạo đoạn)ề Hết thẩy sự vật là chân như tính, nôn chẳng 

bị vật câu thúc.  Vừa dẫm vào hữu vô,  là cách xa  (đạo) 

như trời với đất, nôn nói chỉ sai mảy may.  Vừa bước vào 

sự tư duy, liền thành thặng pháp, nên nói m ất trong nháy 

m ắt. 

CIIUONGMUỜICIIÍN

Phật dậy,  quán trdi  đ át,  niệm  chẳng phải  thư ỡtig còn,  quán 

th ế  giới, niệm  chẳng phải thư ờng còn. Q ụán lỉnh g iác (1) tú t 

là Bồ Đẻ, hiểu b iết n h ư v ậy , đ ắc đ ạo  rát m auễ

Chương  mười  chín  này,  chỉ  rõ  duy  tâm  thức  quán,  bỏ 

hư còn thật.  Trời che  đất chở,  phàm tình cho  là thường 

còn và  thật có.  Nay quán  trời  thì nóng  lạnh  thay nhau,  

quán  đất  thì  hố  gò  đổi  dời,  đã  vậy  sinh  diệt  chẳng 

thường  còn,  há  là  thật pháp  ngoài  tâm.  Lại quán  trong 

một thân, thế là sự trôi chẩy,  giói là các phương vị,  thế 

niệm  niệm  không  ngừng  trồi,  khiến  giới  cũng  theo  đó 

mà không định, như vậy nơi đó há có thật ngã thật pháp
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sao.  Đó  là  loại  bỏ  các  gốc  hư  vọng  của  Biến  Kế.  Lại 

quán tính linh giác trong một niệm hiện tiền,  tức lìa hai 

chấp  ngã  pháp,  thành  Tứ  Trí  (2)  Bồ  Đề.  Đó  ỉà  giữ  lại 

thật  tính  của  Y (Tha  Khỏi),  Viên  (Thành  Thật).  Bỏ  hư 

vọng ắt không Tăng ích Đáng (3), giữ thật ắt không Tổn 

Giảm  Báng  (4).  Chẳng  Hữu  chẳng  Vô  liền  khế  hợp 

Trung Đạo vậy. 

CIIÚ THÍCH CHUONG MUỒI CHÍN

1 - Linh G iác: Tĩnh Lỉnh giác ngộ, sẵn đủ nơi chúng sinh vậy. 

2 - TẾ Tĩí BỒ Đề  : hay Tứ Trí Như Lai, do Pháp Tướng Tông lập 

ra. Tám thức của phàm phu, đến Như Lai chuyển thành Tứ T rí:

 1) Đại  Viên Cảnh  T rí:  do thức thứ tám chuyển thành.  Như thức 

thứ tám hữu  ỉậu,  biến hai báo  y chính  mà trì thân  hữu tình.  Trí 

này biến thân độ Như Lai mà trì nhất thiết công đức. Cũng giống 

như trong một tấm gương lớn, hiện ra hết thẩy ảnh tượng nên gọi 

là Đại Viên Cảnh Trí.  Cảnh duyên vô biên, chiếu sự lý của pháp 

giới,  nên  lại gọi là Nhất Thiết  Chủng  Trí,  tức  là gốc  chính  của 

Như Lai vạn đức vậy. 

 2) Bình Đẳng  Tỉnh  T rí:  do  thức  thứ bẩy  chuyển  thành.  Ngược 

lại ngã kiến của thức thứ bẩy mà đạt được lý bình đẳng vô ngã. 

Khởi ưí Vô Duyên Đại Bi đối với mọi chúng sinh. 

 3) Diệu  Quan  Sất  T rí:  do  thức  thứ  sáu  chuyển  thành,  là  dụng 

của tríẾ

Diệu quan sát tướng của các pháp, mà diễn bầy các pháp 

đoạn nghi. 
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 4)  Thành Sở Tác  Trí',   do năm thức  đầu  chuyển thành,  là Trí vì 

lợi lạc cho hết thẩy hàng nhị thừa và phàm phu mà thành đủ thứ 

biến hóa.  Hóa thân và hốa độ của Như Lai, cùng các sở tác thần 

thông đều là tác dụng của trí này vậy. 

Xem Duy Thúc Luận quyển 10, Bách Pháp Ván Đáp Sao quyển 8. 

3 - tầng ích và Tổn Giảm là Nhị Biên :

 1)  Tằng ích Biên :  các pháp do nhân  duyên  sinh, nên phân biệt 

suy cầu ắt vốn khổng tự tính.  Chứng sinh không rõ, cố chấp cho 

ỉà Hữu, đó gọi là Tăng ích Biên. 

 2)  Tổn Giảm B iên: Các pháp do nhân duyên sinh, nguyên vồ tự 

tính, song chẳng phải khổng có công năng của nhân quả.  Chúng 

sinh  khổng  rõ,  bác  cho  là  khổng  có  điều  này,  đó  gọi  là  Tổn 

Giảm Biên (xem Nhiếp Đại Thừa Luận, thích 1). 

4 - Báng : ở đây ngụ ý là lỗi lầm. 

CIIUƠNG HAI MUDl

Phật dậy phải niệm  bốn đạỉ ncti thân,  m ỗi th ứ  tự  có  tên , đ ều  

là v ố  ngã, n g ã đ ã  đ ề u  khổng (có), n ên  đ ều  n hư  huyễn. 

Chương  hai  mươi  này,  dậy  lấy  bốn  đại  quán  thân,  mà 

nhập  vào  pháp  môn  như huyễn.  Chất  cứng  trong  thân 

gọi là đất; ướt gọi là nước  ;  ấm gọi là lửa ;  động gọi là 

gió.  Kiếm ngã rốt  cuộc  không  có  được,  năng  thành  sở 

thành, thể đều như huyễn,  năng quán  sở quán,  cũng lại 

như huyễn.  Nơi  một thí dụ  về huyễn,  có  thể  thông  đạt
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lý  Không,  Giả,  Trung  (*).  Cho  nôn  biết  rằng  bốn  đại 

quán thân, là cửa chung của Tứ giáo. 

CHÚ THÍCH CIIUƠNG HAI MUƠI

Khổng, Giả, Trong :  Tam Đế và Tam Quán do Thiên Thai Tông 

lập  nên.  Lý  sở quán  gọi ỉà Tam Đế,  Trí năng  quán  gọi  là Tam 

Quánễ  Quán  một  niệm  của tăm  vô  tướng  ỉà   Không ;  quán  tâm 

này  đủ  hết  thẩy  pháp  là   G iả;  quán  hai  thứ  trên  không  hai  là 

 Trung.  Không £Jể'phá  hết  mọi  pháp,  Giả E)ế lập  tất  cả  pháp, 

 Trung £ỉể'diệu hết thẩy pháp.  Cả ba là một pháp song khác tên, 

nên gọi là tức Không, tức Giả, tức Trung. 

Tổ  Đình  Sự Uyển  :  "  Thiên  Thai  Tông y  lý   Tam Đ ế Nhất  Tâm,  

 bầy Tam Chỉ Tam Quán; từng n ó i: phá hết các hoặc, không g ì 

 manh bằng Không, lập hết thẩỵ pháp, không g ì mạnh bằng Giả,  

 cứu  cánh  hết  m ọi  tính,  không  g ì  lớn  bằng  Trung.  Nên  mội 

 Không,  tất cả Không,  vô Giả  vô  Trung  vô bất Không.  M ột Giả,  

 tất cả  Giả,  vồ Không  vồ  Trung  vô  bất  Giả.  Một  Trung,  tất  cả 

 Trung,  vồ Giả vô Không vô bất Trung". 

CHUONG HAI MUOI M ơ r

Phật dậy,  người  th e o  tình dục,  cẩu  sự  thanh danh,  khi  đư ợc 

thanh danh, thân đ ã  g ià  suy. Tham danh  lợi  th ế  gian,  không

lo  h ọ c  đ ạo ,  uổn g   cổ n g   nhọc  xác,  như  lùa  đ ố t  hươlng,  tuy 

n g h e m ùi hương, hương cũng thành tro.  N gọn lửầ đ ố t thân, 

 ở ngay sau m ình. 
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Chương  hai  mươi  mốt  này,  nói  rõ  người háo  danh  lợi,  

chẳng những vô ích lại còn tổn hại vô cùng. 

CIIUONG HAI MUƠI HAI

Phật dậy, tài sắc nơi người, người không th ẻ  bỏ. Thí n h ư  lưỡi 

d ao  dính m ật, không đ ủ  ngon m ộ t bữa, trẻ  con ném  m ật, ắ t 

chịu h ọ a đ ú t lưỡi. 

Chương hai mươi hai này, nói rõ vị của tài sắc thì ít, mà 

cái hại  thì rất nhiều.  Người có  trí không thể  giống như 

trẻ con kia. 

CHUƠNG HAI MUOI BA

Phật dậy,  người  bị v ợ  con  nhà cửà tiổ i  buộc,  còn  chắc hơn 

lao tù ,  lao tù   còn  có ngày đư ợc th ả,  v ợ  con  (trói)  khổng cổ 

cả niệm   x a ròi.  Lòng yêu  m ến  sắc,  h á sỢ th e o  đuổi,  tu y  có 

h ọ a  kề  bên  m iệng  hùm ,  lòng  vẫn  cam   chju,  v ào   bùn  tự  

chim , nên gọ i lầ phàm  phu. Rõ đư ợc củ a này, là La H án x u ất 

trần. 

Chương  hai  mươi  ba này,  nêu  rõ  nhà  cửa vợ con  chôn 

vùi con người, khuyên phải mau  xa tránh.  Dục  giới lấy 

quyến thuộc nam nữ làm vợ chồng con cái,  các  thứ lâu 

đài cung các  làm nhà cửaề  Sắc  giói lấy vị  thiền làm vợ
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con,  Tứ  Thiền  Thiên  làm  nhà  cửa.  Vô  sắc  giói  lấy  Si 

Đinh  (1)  làm  vợ con,  Tứ Không  Thiên  (2)  làm  nhà  cửa.  

Là  chỗ  gậm nhấm  của  Ái  Kiến  (3),  họa  như bên  miệng 

hùm.  Còn như các hàng khấc, Nhị thừa lấy vị giải thoát 

làm  vợ con,  thiên  chân  Niết  Bàn  làm  nhà  cửa.  Quyền 

giáo  (4) lấy Du Hí Thần Thông (5) làm vợ con,  rời chân 

vào  tục  (xuất  chân  thiệp  tục)  làm  nhà  cửa.  Thấu  triệt 

được hai môn Không Hữu, mói thành quả Trung Đạo (6) 

Vô Sinh (7). 

CIIÚ TitíciiCIIUUNG h a i m u o i ba

1  - Si Định  :  Cố thiền  định mà không tâm trí.  Trong Quan  Âm 

Huyền Ngỉũa thượng  ệ."Nếu Đừửi mà không Huệ, gọi là Si Đinh,  

 như gã đui cưỡi ngựa chột,  chắc chắn sa h ố ”. 

 2 - Tứ Không Thiẽn : Bốn cõi trời của Vô Sắc Giới, còn gọi là Tứ 

Vô  Sắc,  Tứ Không  Xí.  Bốn  xứ ở Vô  Sắc  Giới  là chính  báo  của 

những người tu Tứ Không Xứ Định. 

 1)  Không  Vô Biên  X ứ :  gọi  tắt  là  Không  Xứ,  là  chỗ  sinh  của 

những người tu Hư Không Vô Biên Định. 

 2)  Thức  Vồ Biên Xứ :  gọi tắt là Thức Xứ,  là chỗ sinh của những 

người tu Tâm Thức Vô Biên Định. 

 3)  Vô Sở Hữu X ứ : chỗ sinh của những người tu Tâm Thức Vô Sở 

Hữu Định. 

 4) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng X í :  còn gọi là Phi Hữu Tưởng Phi 

Vô  Tưởng  Xứ.  Những  người  sinh  cõi  tròi  này,  định  tâm  thâm 

diệu,  tưởng  niệm  rất  yếu  kém,  không  có  thô  tưởng,  nên  gọi  là
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Phi Tưởng,  lại chẳng  phải  tế tưởng,  nôn  nói  là Phi Phi Tưởngẻ 

Bốn cõi này không cố sắc uẩn của ngũ uẩn, chính báo chỉ là bốn 

uẩn Thọ Tưởng Hành Thức giả hợp, ngoài ĩa không cố sắc thân, 

lại khổng có cung điện quốc độ Y Báo, nên gọi là Vồ  Sắc Giới, 

hoặc Khổng Xứ, do đó không thể phân bốn xứ này bằng quốc độ 

vật chất, mà chỉ do nhân hành thiền định, mà lập tứ xứ để phân 

biệt quả hànhề Ba xứ trước gọi tên theo nhân hành tu tập, xứ thứ 

tư gọi tên theo đương thể (xem Câu Xá Luận bát, Pháp Giới Thứ 

Đệ thượng). 

3  -  Ái Kiến  :  Chấp  trước  nơi  người rồi  khởi  ÁiỆ

Phẩm  Vấh Tật 

Kình Duy Ma  :”N ơi các chúng sinh, nếu sùih khởi ái kiến đại bi,  

 phải nên xả lỷ '.   La Thập chú   Thấy có chúng sinh,  tâm sinh á>ẳ 

 trước,  do vậy sừih bi, gọi đó là ái kiến đại b f.   Lại  Ấi và Kiến là 

hai  thứ phĩền  não,  ái  là  hoặc  mê  sự,  kiến  là  hoặc  mê  lý.  Như 

tham, sân, si là hoặc mê sự, ngã kiến, tà kiến các thứ là hoặc mê 

lý.  Trí Độ Luận thất   \”Phĩèn não  có hai loại,  m ột thuộc ái,  hai 

 thuộc kiếiỉ'. 

4 - Quyền Giáo: Là Tạng Thông Biệt Tam giáo, vì Thật giáo mà 

quyền  lập  tạm thời sau  đó  phế bỏ.  Quyền  là đối vổi Thật,  Thật 

giáo là giáo pháp chân thật của Như Lai, là Viên giáo. 

5 - Du Hí Thần Thông  :  Phật Bồ Tát dạo  nơi thần thông hóa độ 

mà tự vui, gọi là Du Hí. Lại du hí có nghĩa tự tại, nghĩa vô ngại. 

Trí Độ Luận bẩy   H í gọi là tự tại, như sư tử chúa trong bầy nai,  

 tự tại vồ úy, nên gọi là H ĩ. 

6 - Trung Đạo  :  Trung  có  nghĩa bất nhị (không  hai),  tuyệt mọi 

đối đãi vậy. Pháp Tướng lấy Duy thức làm trung đạo ; Tam Luận
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lấy Bát Bất làm trung đạo ; Thiên Thai lấy Thật Tướng làm trung 

đạo ; Hoa Nghiêm lấy Pháp Gidi làm trung đạo. 

7 - Vô Sinh :  Chân lý của Niết Bàn ỉà vổ sinh diệt nên gọi ỉà vổ 

sinh.  Vì vậy  quán  ỉý  vô  sinh  để  phá  sinh  diệt phiền  nãoằ  Vtén 

Giác Kinh  :   "Hết  thẩỵ chúng sinh nơi  vô sùìh,  vọng thấy sinh 

 diệt,  nên gọi là chuyển luân sinh  diệC.   Tối Thắng Vương Kinh 

quyển n h ấ t  Vô sinh là thật;  sinh là hư vọng, người ngu sí chìm 

 đắm sinh tử. Như Lai thể hội thật pháp, không có hư vọng gọi là 

 N iết Bàn”.   Thúy Dụ  Ký  quyển  h a i"  Vồ sinh  và  Tịch Diệt,  m ột 

 tbểsong khác tên”. 

CIIUONG ỈLM MUOI BốN

Phật dậy, ái d ụ c khống g ì hơh sắc,  cái d ụ c của sắc,  không g ì 

lớn  hcftiệ  M ay chỉ có  m ột,  nếu  có hai  th ứ  đ ồ n g   nhau,  người 

tro n g  khắp thiên hạ, khổng aỉ cố  th ể  vì đ ạ o  nổi. 

Chương  hai  mươi  bốn  này,  nêu  rõ  sắc  dục  là  chứng 

bệnh nặng của chúng  sinh.  Trong kinh Phật Danh nói  : 

"Không trừ dâm tâm, không thể xuất trần". 

CIIUƠNG HAI MUOI LẢM

Phật dậy,  người  tft ái  dục,  n h ư  cầm   đ u ố c đi  ngược g ió ,  tá t 

phải chịu h ọ a p h ỏ n g  tay Ế

Chương hai mươi lăm này, nêu rõ ái dục không thể nào 

gần  gũi  được.  Càm  đuốc  ngược  gió  chưa  từng  có  ai 

không  phỏng  tay.  Gần  gũi  ái  dục,  thân  tịnh  pháp  há 

không tổn hại sao, tay phương tiện há được an lành sao. 
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CIIUONGILM MUDI SÁU

Thiên thần d ân g  N gọc N ữ cho Phật,  m uổn hoại ý  Phật.  Phật 

dậy 'B ao d a  hổi hám , lại đây làm  g ì, di, ta  khổng d ù n g  đâu*. 

Thiên thần cân g  kính. Nhân hỏi ý  đ ạo ,  Phật giải nối cho, liền 

chúng q u ả  Tu Đà H oãn. 

Chương  hai  mươi  sáu  này,  nói  rõ  Phật  không  bị  ma 

nhiễu  loạn,  nôn  hóa  độ  được  ma.  Thiên  thần  tức  Ma 

Vương Ba Tuần (*).  Phật khi mới thành đạo,  Ma Vương 

đem giáp binh tói, không hại được Phật, lĩền hiến dâng 

tam nữ, cũng không nhiễu loạn được Phật, nên quy theo 

Phật và chứng sơ quả. 

Nếu  có  thể  quán  nữ nhân  chỉ  là  túi  da  hôi  hám,  ắt  trừ 

được dâm ý, mình và người đều lợi ích. 

CIIÚ THÍCH CIIUƠNGIIAI MUOl SẮƯ

Ma Vưcmg Ba Thần :  Phạn ngữ Màra-Papiyàn, Ma nói đủ là Ma 

La.  Thiên ma là tên chung, Ba Tuần là tên riêng của Ma Vương. 

Nghĩa Lâm Chương Lạc Bổn :  "Lại nói Ba  Ty Dạ, nghĩa là ác,  tên 

 riêng  của  Thiên  Ma,  Ba  Tuần  là  do  nói sai.  Do  thành  tựu  ác 

 pháp, hoài chứa ác ý, nên gọi là Ma Ba  Tuần”. 

CHUƠNG HAI MUƠI BẨY

Phật  dậy,  phàm   người  hành  đ ạo ,  n h ư  g ỗ   dưới  nước,  th e o  

d ò n g   trôi  đi,  không  dùrtig  hai  bên  b ò ,  không  bị  người  vớ t, 

khổng bị quỷ thần ngăn,  không bị  nước xoáy g iữ  lại,  không
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bỉ  m ục  n át.  Ta  b ảo   đảm   cây  này  chắc  chắn  trôi  ra  biển. 

Người h ọ c đ ạ o  cũng vậy,  (nếu)  không bị tính d ụ c  m ê hoặc, 

không bị các điều tà  nhiễu loạn, tình tiến v ô  vi. Ta chắc chắn 

rằng, người này s ẽ  thành đạo . 

Chương hai mươi bẩy này, dùng thí dụ nói rõ người học 

đạo  nôn  tránh  xa  các  chướng  ngại.  Hai  bên  bd dụ  cho 

tình dục, tất có kiến tư tình dục, vô minh tình dục.  Kiến 

 tư tình dục là đắm nhiễm  sinh tử,  như mắc bờ này  ;  vô 

 minh  tình  dục là  đắm  nhiễm  Niết  Bàn,  như  vưóng  bờ 

kia. Người và quỷ thần dụ  cho các thứ tà.  Bị vướng lưới 

ái như bi người vớt;  thấy lưới giăng che, như bị quỷ thần 

ngăn  ;  khổng  b |  nước  xoáy  g iữ  lại  là   ngư ợc  lạ i  v ó i  tin h  

tiến  ;  mục nát là  trái  ngược  vói  vô  viễ  Bởi  lẽ  đã  không 

thể trực  tâm chính niệm chân như,  mỗi khi dục  đến thì 

thối lui,  như dòng nước  lũ  chảy ngược,  không đạt được 

Vô Vi Pháp Tính (*), ắt chỉ là (chấp) trước tướng tu phúc 

huệ,  chung  cục  thành  mục  nát.  Cho  nên  nếu  không  bị 

tình  dục,  sinh  tử,  Niết  Bàn  gây  hoặc  loạn,  không  bị  ái 

kiến  các  tà  nhiễu  loạn,  chính  niệm  chân  như,  mà  tinh 

tiến liễu  đạt pháp  tính  vốn vô vi,  ngưòi này  chắc  chắn 

thành đạo. 

CHỨ THÍCH CHUƠNG HAI MUƠI RAY

Vô Vi Pháp Tĩnh  :  hay  còn  gọi  là  Vô  vi Pháp  Thân,  pháp  thân 

Phật  sở  chứng,  trạm  nhiên  tịch  tĩnh,  lìa  các  tạo  tác  của  nhân
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duyên,  nên  gọi  là  vô  vi.  Tĩnh  Độ  Luân  Chú  hạ  :  ”Vồ  Vĩ Pháp 

 Thân,  là pháp  túìh  thân. Pháp  tính  tịch  diệt,  nôn pháp thân  vô 

 tướng.  Vô tướng nôn có thể Vồ Bất Từớng

CIIUƠNG HAI MUOITẮM

Phật dậy,  cẩn  th ận   đừ ng  tín ý   m ình,  ỷ   m inh  không  th ể   tín. 

Cần thận đ ù h g  gần sắc, g ần  sắc h ọ a liền sinh.  Đắc q u ả  A La 

Hán m ới có  th ể  tin ỷ  m ìnhế

Chương  hai  mươi  tám  này,  nhấn  mạnh  ý  mã  khó  điều 

phục,  tai họa về sắc là thứ nên tránh.  Chúng  sinh từ vô 

thủy  đến  nay,  chỉ  vì  buồng  lỏng  tình  ý  mà  chịu  mãi 

luân hồi.  Chưa chứng  A La Hán,  thường cùng  ở với vô 

minh, ái kiến, mạn, há có thể tự tin ý mình mà không lo 

suy xét lựa chọn ? 

CIIUONG HAI MUDICIIÍN

Phật dậy,  cân  thận  đ ù n g   nhìn  n ữ  sắc,  cũng  đ ù ìig   cùng  nổi 

chuyện.  N ếu cùng h ọ  nói  (phải)  chính  tâm  tự  niệm ,  ta  là Sa 

M ôn,  ở  tro n g   đờỉ  tn/Ợc,  phải  n h ư  h o a  sen ,  không  bỉ  bùn 

nhơ, coi người g jà  n h ư  m ẹ, người lổn n h ư  chị,  ngườỉ trẻ  n h ư  

em ,  người  nhỏ  n h ư   con,  sinh  tâm   cứu  đ ộ ,  ngư ng  trừ   ác  

niệm . 

Chương hai mươi chín này, chỉ ra phương tiện xa người 

nữ, phòng họa hoạn, phát thiện diệt ác.  Trước hết dùng 

hoa sen không nhiễm để tự làm chỗ cầu mong,  ắt được
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chính niệm tự lợi, lại coi như mẹ, như chị, như em,  như 

con,  mà  tìm  cách  cứu  độ,  ắt  được  từ  tâm  lợi  thaệ  Đã 

tương ưng với hai lợi tự tha, ác niệm tự nhiên phải diệt. 

CHUONGBAMUOI

Phật dậy,  phàm   người  hành  đ ạo ,  n h ư  m ặc cỏ   khô,  lửầ đ ến  

phải tránh. Người tu  tháy dục, phái cần lánh xa. 

Chương ba mươi này, dẫn lời răn phải tránh xa các dục,  

đừng  để  cho  ỉửa  dục  thiêu  đốt.  Sáu  tình  căn  (lục  tình 

căn)  giống  như  cỏ  khô,  cảnh  lục  trần  ví  như  lửa  dữ.  

Chưa  đạt  đến  mức  tâm  cảnh  đều  không,  phải  nên  tu 

hanh xa lìa (thắng hanh viễn ly). 

CIIUONCỈ BA MUƠI MỐT

P hật  dậy,  có   người  sợ   không  ngừ hg  đư ợc  dâm ,  m uốn  tự  

đ o ạn   âm   o ,   Phật dậy  người  áy  rằng,  nếu  m uốn  đoạn  ám , 

chẳng  b ằn g   đoạn  tám .  Tâm  n h ư   vỉ  quan,  nếu  vị  quan 

n g ùng,  kẻ  hầu  đ ều  y ên   ;  tà  tâm   khổng  dừhg,  đoạn  âm   ích 

SÌ. Phật lại nối kệ :‘Dục sình từ  nơi ý, ý  d o  tư  tư ởng sinh, hai 

tâm  đ ề u  tịch tính, chẳng sắc cũng chẳng hành".  Phật dậy, kệ 

này d o  Phật Ca Diếp nốỉẳ

Chương ba mưoi mốt này nêu rõ đoạn trừ dục nên trừ từ 

tâm, phép đoạn tâm suy từ dục này do ý sinh, ý lại từ tư 

tưởng  sinh.  Chỉ có  tư tưởng  này  là  tự  sinh,  sinh  ra  cái 

khác, cùng sinh, không có nhân sinh,  suy nghĩ như vậy, 
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tư  tưởng  tịch  diệt.  Bởi  tư  tưởng  tịch  diệt,  ý  cũng  tịch 

diệt,  bỏi  ý  tịch  diệt,  dục  cũng  tịch  diệt,  bởi  dục  tịch 

diệt,  quán  hết  thẩy  sắc  như  ảnh  trong  gương,  tức  là 

chẳng  sắc  (phi  sắc).  Quán hết thẩy hành như bọt nước,  

tức  là chẳng hành  (phi hành).  Từ trôn các  đức  Phật lần 

lượt truyên thọ,  cũng chẳng qua chỉ truyền phương tiện 

điều phục tâm này mà thôi. 

CHÚ THÍCH CIỈUƠNG RA MUƠI M ốT

(*) Đoạn âm : tự hoạn bộ phận sinh dục. 

CHUƠNGBAMUOIILM

Phật dậy, từ  ái d ụ c sinh âu lo, từ  ầu lo sinh sỢ sệ t. N ếu lìa b ỏ  

ái dục, còn âu lo, còn sợ  s ệ t nào nữSL

Chương ba mươi hai này,  suy từ ái dục  sinh ra âu lo và 

sợ sệt, khuyên nên trừ dục bỏ ái.  Chúng sinh từ vô thủy 

đến  nay,  nhận  lầm  bốn đại  là  tướng  tự  thân,  nhận  lầm 

sáu trần duyên ảnh là tướng tự tâm, rồi chấp trước tham 

luyến không chịu tạm xả, nên phát sinh muôn thứ âu lo,  

vô số sợ sệt.  Chỉ cần dùng bốn đại quán thân, biết thân 

vô ngã,  dùng Tứ Vận Quán Tâm (*), rõ tâm vô thường.  

Ái dục đã trừ, âu lo và sợ sệt cũng chẳng còn. 

CHÚ THÍCH CHUƠNG BA MUƠI HAI

(*) Tứ vận tâm : Phàm nhân khởi niệm có bốn v ị :
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 1)  Vị n iệm :  lệ như có người nghĩ đến cây thông, tuy chưa khỏi 

niệm cây thông, vị sau đó tất khởi niệm này. 

 2) Dục niệm: vị sẽ khởi niệm cây thôngỄ

 3) Chính niệm : vị chính khởi niệm cây thông. 

 4) Niệm  d ĩ: vị niệm cây thông đã xong. 

Bốn vị này còn gọi là Tứ Vận, do bởi VỊ niệm, Dục niệm, Chính 

niệm, Niệm đĩ, niệm niệm tương tục vận hànhệ

CHUDNG BA MUƠI BA

P hật dậy,  phàm   người  hành  đạo,  th í n h ư  m ộ t  người  đánh 

với vạn người. M ặc g iáp  ra thành,  nếu ý  khiếp sỢ, h o ặc giữâ 

đ ư ờ ng thối  lui,  h o ặc chiến đấu m à chét,  ho ặc đ ắc th ắn g  trở  

v ề Ế Sa M ôn  h ọ c đ ạo ,  nên  kiên  trì tâm   m ình,  tỉnh  tiến  dũ n g  

cảm ,  khổng  sợ   cảnh  trước,  p h á  d iệ t  chúng  m a,  m à  thành 

đ ạ o  quả. 

Chương  ba  mươi  ba  này,  thí  dụ  rõ  ràng  về  người  học 

đạo,  nên  gồm  đủ  giới  định  huệ.  Tâm  phải chuyên  tinh 

học đạo thí như một người.  Các hoặc tập khí hư vọng từ 

vô thủy,  thí như vạn người.  Thọ trì tịnh giới,  giống như 

áo giáp. Kên trì tâm mình, tất ý không khiếp nhược, đó 

là  Giới  lực.  Tinh  tiến  dũng  cảm,  ắt  không  nửa  đường 

thối lui, đó là Định lực.  Không sợ cảnh trước,  tất không 

bị  chiến  đấu  chết,  đó  là  Huệ  lực.  Hợp  ba  lực  này,  phá 

diệt chúng  ma từ vô  thủy,  chứng  thành  đạo  quả,  chính 

là đắc thắng trở vê. 
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CIIUƠNG BAMUƠI BỐN

Sa M ôn đ êm  tụ n g  kinh Ca Diếp  Phật Di  Giáo,  âm  thanh th ê  

th iế t khẩn  trương,  n g h ĩ hối  m uốn thối  chí.  Phật hỏỉ >4  nậy  : 

■xưa còn tại gia, ô n g  làm  n g h ề g ì  T.  Đáp  :T hườ ng hay đàn*. 

Phật hỏi  :’Dây chùng thì th ế  nào ?*.  Đ áp  :  'K hông kêu". 'D ây 

căng  th ì  n h ư   th ế   nào  ?"ễ  Đáp  :"Mất  tiếng*.  "Giũa  câng  v à 

chùng th ì như  th ế  nào  T.  Đáp 'C ác âm  đ ều  phát*.  Phật dậy  : 

Sa M ôn  h ọ c đ ạ o   cũng vậy,  nếu  tâm   th ư  thích,  cố  th ể   đ ắc 

đạo ,  h ọ c đ ạ o  nếu q u á  s ứ t,  q u á  sức làm   thân  m ệt,  th ân  nếu 

bỉ m ệt, ý  tứ c sinh  nẫo  (phiền), ỷ  nếu sinh  não,  hành ắ t phải 

thói,  hành  đ ã  thổi  lui,  tá t tội  g ia tăn g .  Chĩ  cổ  sự  thanh  t|n h  

an lạc, đ ạo  m ới không m át. 

Chương  ba  mươi  bốn  này,  nêu  rõ  pháp  học  đạo,  phải 

khéo  điều  thân,  đừng  để  căng  hay  chùng  quá  làm  mất 

tâm đạo.  Nho gia cũng nói,  hễ  tiến nhanh  ắt lui lẹề Lại 

nói,  đừng  quên,  đừng  quáệ  Lẽ  Tam  thừa  cũng  không 

ngoài lệ này. 

CHUÔNG BA M U O IIẨ M

Phật  dậy,  n h ư  người  rèn  sắt,  trừ  h ế t  ch ất  cặn  th ì  thành  đ ồ  

v ật,  đ ồ  v ậ t ắ t tinh  hảo.  Người  h ọ c đ ạo ,  trừ  tâm   cấu  nhiễm , 

hành ắ t thanh tịnh. 

Chương  ba  mươi  lăm,  thí  dụ  chỉ  rõ  cấu  nhiễm  không 

thể  không  trữ,  chỉ  cần  trừ  cấu  nhiễm,  tức  thành  thanh 

tịnh.  Chỉ  sạch  hết phàm  tình,  không  có  thánh  giải  nào
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khác.  Ơ1Ỉ có  trừ pháp  che  mờ,  không có pháp cho  ánh 

sáng nào khácệ Thành Phật làm Tổ, há nơi ngoài tâm có 

pháp  đắc  được  sao.  Chẳng  qua  chỉ  là  tinh  trừ  các  tập 

khí mà thôi. 

CHƯƠNG BAMUƠI SÁU

Phật  dậy,  người  x ả  á c   d ạo ,  đư ợc  làm   người  khố.  Đã  đư ợc 

làm   người,  b ô  n ữ  làm   nam  khốẾ Đã đư ợc làm   nam ,  sáu   cân 

đ ầy  đ ủ  khóẳ Sáu cân đ ầy  đ ủ , sinh nơf tru n g  q u ố c (1) khóễ  Đã 

sinh  tru n g  quốc,  g ặ p   đờí  có   Phật khó.  Đã g ặ p   đd i  Phật,  lại 

g ặ p   đ ạ o  khó.  Đã đư ợc g ặ p  đ ạo ,  p h á t tín  tâm   khó.  Đã  p h át 

tín  tâm ,  p h á t tâm   Bồ Đ ẻ (2)  khổ.  Đã p h á t tâm   Bồ  Đề, Vô Tu 

Vô Chứng khố. 

Chương  ba  mươi  sáu  này,  lần  lượt  chỉ  rõ  những  việc 

khó  được,  để  cảnh  tình  mọi  người,  đừng  đánh  mất 

lương duyênề Không đạt Vô Tu  Vô  Chứng,  há được  gọi 

là  chân  chính  phát  Bồ  Đề  Tâm  sao.  Không  phát  chân 

chính Bồ Đề Tâm,  há  gọi  là  tín  tâm.  Không  hưng  phát 

tín tâm, há gọi là gặp đạo.  Đã không gặp Đạo,  có Phật 

vô  ích.  Đã  gặp  (Phật)  cũng  như  không  gặp,  tất  trung 

quốc  khác  gì  biên  địa.  Trung  quốc  đã  chẳng  khác  gì 

biên địa,  ắt sáu căn có đủ cũng như không đủ.  Lục  căn 

đã đủ  cũng như không đủ,  tất nam  tử cũng  chẳng  phải 

nam tử.  Nam  tử đã không  thành nam  tử,  ắt thân  người 

có khác gì ác đạo. Lặng yên nghĩ coi, có thể đừng phát
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tâm  BỒ  Đề,  để  mau  ngộ  yếu  chỉ  Vô  Tu  Vô  Chứng 

không ? 

CHÚ THÍCH CHUDNGBAMUƠI sáu

1  - Trung quốc : Xứ có văn hóa, ở đây hàm nghĩa giữa quốc gia, 

thủ đô, đối với biên địa mà nói trung quốc, không nên hiểu là xứ 

Trung Hoa. 

2 - BÒ Đè Tâm :  Bò Đề xưa dịch là Đạo, tâm cầu chân đạo,  gọi 

là Bồ Đề Tâmề Nay dịch là Giác, tâm cầu chính  giác,  gọi là Bò 

Đề tâm. Cả hai đều cùng một ý. 

Phật Quốc phẩm, Kỉnh Duy Ma  :"Bd Đè Tâm là Bồ  Tát Tịnh Độ.  

Quán Vô Lượng Thọ Kinh  \"Phát Bồ Đè tâm thâm tín nhân quầ'.  

Đại Nhạt Kinh Sớ quyển nhất  '."Bồ Đè tâm tức là nghĩa bạch tinh 

 tín tâm".   Lại nói   ễ.”BÒ Đè tâm là nhất tâm chí cầu Nhất  Thiết Trí 

 vậy". 

CIIUƯNG BA MUOI BAY

Phật dậy,  Phật tử  cách ta  đ ến   ngàn  dặm ,  h ằn g  ú t  niệm  giới 

ta,  tấ t  đ ắc  đ ạo   quả.  Tại  ngay  cạnh  ta ,  tu y   thư ờng  th ấy   ta, 

khổng thuận th e o  glớl ta, chung cục không đ ắc đạo. 

Chương ba mươi bẩy này, nói rõ tâm gần ắt gần,  tâm xa 

ắt xa,  không luận xa gần  bằng hình dạng vết tíchệ Kim 

khẩu  nói lòi  thành  thật,  giói  quan  trọng như vậy,  đệ  tử
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đòi  mạt  thế,  làm  sao  không  suy  xétề  Trong  Tang  Kỳ 

Luật  chép  :"Xứ  Ba  La  Chỉ  có  hai  Tỳ  Kheo,  cùng  làm 

bạn  đồng  hành  đến  Xá  Vệ  thăm  hỏi  TTiế  Tôn.  Giữa 

đường  khát  nước,  đến  một  giếng  nước,  Tỳ  Kheo  kia 

múc  nước  uống  ngay,  Tỳ  Kheo  nọ  thấy  trong  nước  có 

trùng,  không  chịu  uống.  VỊ  Tỳ  Kheo  uống  nước  hỏi  : 

"Tại  sao  không  uống  ?"  Đáp  rằng  :"VÌ  TTiế  Tôn  chế 

giói,  không  được  uống  nước  có  trùng".  VỊ  kia  lại 

khuyên  : "Trưởng  lão  cứ  uống,  đừng  để  chết  khát,  sẽ 

không  gặp  được  Phật".  Đáp  :"Tôi  thà  mất  thân,  không 

hủy giói Phật "ệ Nên bị chết khát, liền sinh lên trời Đao 

Lợi,  đủ  thân cõi  tròi,  đêm đó đến  trước  chỗ Phật,  đảnh 

lễ  nghe  Pháp,  đắc  Pháp  Nhãn  thanh  tịnh.  VỊ  Tỳ  Kheo 

uống nước, hôm sau mói đến chỗ Phật. Phật biết nhưng 

cố  hỏi  :"Ông  từ đâu  lại,  có  bạn  đồng  đi  không  ?".  VỊ 

này  đem  câu  chuyện  đi  đường  đáp  lại.  Phật  dậy  : 

"Ngưòi  ngu  kia,  ông  không  sao  thấy  được  ta,  người 

thấy  được  ta  là  vị  Tỳ  Kheo  chết  kia,  đã  đến  gặp  ta 

trước.  Nếu  Tỳ  Kheo  phóng  dật  giải  đãi,  không  nhiếp 

các căn,  tuy cùng ta ở một nơi, cũng cách ta rất xa.  Họ 

có  thấy  ta,  ta  không  thấy  họ.  Nếu  có  Tỳ  Kheo,  nơi  bờ 

biển bôn kia,  thường không  phóng  dật,  tinh tiến không 

lười,  thu  nhiếp  các  căn,  tuy  cách  xa  ta,  ta  vẫn  thường 

thấy họ, họ thường gần gũi ta". 
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CHUƠNG BA MUDl TÁM

Phật  hỏi  Sa  M ôn  :  m ạng  sổ n g   con  người  tro n g   b ao   lâu  ? 

Đ áp  : Vài  ngầyế  Phật nổi  :  ô n g  chưa b iế t đ ạ o ẵ  Lại  hỏi v | Sa 

M ôn  khác  :  M ạng  số n g   con  người  tro n g   bao  lâu  ?  Đáp: 

Trong m ộ t bữa ăn.  Phật nối  :  ô n g  chito b iế t đ ạo .  Lại  hỏi vị 

Sa M ôn  khác :  M ạng số n g  con  người  tro n g  bao lâu  ?  Đáp  : 

Trong m ộ t hơi th ở . Phật n ó i :  Lành thay, ổ n g  th ậ t b iế t đạo. 

Chương  ba  mươi  tám  này,  bầy  rõ  mạng  người  vô 

thường, phải biết rõ điều này.  Khoảng thòi gian sắc tâm 

hợp  giữ  nhau  khổng  dứt,  gọi  là  mạng  căn.  Lại  nương 

chủng tử nơi thức giả lập,  chẳng phải là thật pháp.  Thở 

ra  tuy  còn,  thở vào  khó  giữ,  huống  từng  sát  na,  niệm 

niệm sinh diệt, nếu chẳng phải lắng tâm đế quán, há lại 

biết được sao. 

Xưa có  vị  vua  ờ Tây  Vực,  không  tin Phật pháp,  hỏi Tổ 

Sư rằng  :"Tôi  thấy ngoại  đạo  tu  đủ  các  khổ  hạnh,  còn 

chưa  bẻ  gẫy  được  tâm  dâm  dục,  mà  Sa  Môn  thì  tứ  sự 

(*)  như ý,  há  đoạn được  phiền não  sao  ?".  Tổ  Sư đáp  : 

"Đại  vương  thử lấy  một tội  nhân  sắp bị hành  hình,  bắt 

dùng tay bưng một bát đầy dầu, lại  sai bốn đao phủ thủ 

cầm  đao  (theo  sau),  nếu  không  để  đổ  giọt  dầu  nào  thì 

tha  tội  chết,  nếu  nhỏ một giọt,  đao  thủ  chém  ngay,  rồi 

cùng người tử tội đi qua bốn ngả đường.  Đại  vương  lại
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mang  hết cung  nữ âm nhạc,  đàn  ca  múa  hát  khắp  nơi,  

hỏi thử tội nhân thấy nghe những gì ?" 

Nhà  vua  theo  lòi,  khiến  một  tù  nhân  tay  ôm  bát  đầy 

dầu,  đi xuyên qua rừng  nữ nhạc,  khắp  bốn nẻo  đường,  

một giọt cũng không roi, nên được tha tội. Nhà vua vòi 

đến  hỏi  :"Nhà  ngươi  thấy  nghe  những  gì  noi  bốn  con 

đường  ?".  Tội  nhân  đáp  :"Tôi  lúc  đó,  chỉ  sợ  một  giọt 

dầu  rơi,  gươm  bén  sau  cổ,  nên  chỉ  thấy  bát  dầu  trong 

tay,  còn  thấy  thứ  gì  khác  nữa".  Tổ  Sư  thưa  vói  vua  : 

"Người này  chỉ vì  tiếc  thân  sợ chết,  mà nơi  sắc  thanh,  

không còn thấy nghe gì nữa, hà huống Sa Môn cầm giữ 

lòi  Phật  dậy  vô  thường  vô  ngã,  thường  niệm  đau  đớn 

cái khổ của sinh tử trong vô lượng  số kiếp, há không lo 

đoạn  trừ phiền  não.  Như ngoại  đạo  kia,  không  biết  vô 

thường  vô  ngã,  hành  khổ  hạnh  suông,  nên  không  lợi 

ích". 

Nhà vua bấy giờ mới tin nghe.  Ôi, thực biết mạng  sống 

chỉ  trong  vòng  hơi  thở,  sao  còn  đợi  đao  thủ  cầm  đao 

theo sau, tâm mới chịu không phóng dật. 

CHÚ THÍCH CHUONG BAMUƠITẤM

(*)  Tứ  sự  :  Gồm  y  phục,  ẩm  thực,  ngọa  cụ,  thuốc  men,  hoặc 

phòng xá, y phục, ẩm thực, thuốc men. 
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CIIUƠNG BAMUOI CHÍN

Phật dậy,  người  h ọ c Phật đ ạo ,  nhữíìg lòn  Phật nối,  đ ều   nên 

tin  th eo .  Thí n h ư  ân  m ật,  giữ a  (hay)  bên  đ ề u   n g ọ t.  Kỉnh  ta  

cũng vậy. 

Chương ba mươi chín này, nói rõ kinh Phật đều nên tin 

theo,  không nên vọng phân  làm  Đại,  Tiểu,  Đốn,  Tiệm,  

mà sinh tâm đặt nặng hay coi thường.  Lòi dậy của Phật 

không  ra  ngoài  Quyền,  Thật.  Vì  Thật  nôn  bầy  Quyền,  

khai  Quyền  nôn  hiển  Thật.  Tứ  giáo  đều  riêng  có  tứ 

môn,  mỗi  môn  đều  có  đủ  Tứ Tất  Đàn  (*).  Nay  lại  có 

người  chấp  Tiểu  chê  Đại,  chấp  Đại  chê  Tiểu,  chấp  Sự 

bác Lý, chấp Lý bác Sự, đều ngược với ý chỉ của Phật. 

CIIÚ THÍCH CHUONG ba MUOl CIIÍN

(*) T í Tất Đàn :  Đức Phật thuyết pháp không ngoài Tứ Tất Đàn. 

Xưa  dịch  Tất  Đàn  (Siddhànta)  là  Thành,  do  nhờ  bốn  pháp  này 

thành tựu Phật đạo cho chúng sinhễ Nam Nhạc giải thích   Tất có 

nghĩa  phổ  biến.  Đàn,   tắt  của  phạn  ngữ  Đàn  Na,  có  nghĩa  thí. 

Phật dùng bốn pháp này phổ thí cho chúng  sinh, nên  gọi là Tất 

Đàn. 

 1)  Thế Giới Tất Đàn :  Phật ban đầu thuận theo phàm tình,  dùng 

các thứ nhân ngã, giả danh, tùy thuận  sở lạc của chúng  sinh mà 

thuyết các pháp thế giới, khiến người nghe hoan hỉ thư thích. 

 2)  Các  Các  Vị Nhân  Tất  Đàn  Ệ

 .   Phật  thuyết  pháp  xét  căn  cơ 

chúng  sinh,  tùy  theo  càn  cơ Đại Tiểu,  chủng  tử  gieo  trông  sâu
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cạn, mà thuyết các pháp thích ứng cho mõi người, khiến họ phát 

tín tâm, tăng trưởng thiện căn. 

 3) Đối Trị Tất Đàn : Người tham dục nhíèu, dậy dùng Từ tâm ;  

người ngu si nhiều, dậy dùng Quán nhân duyên. Bố thí vổ lượng 

pháp lạc như vậy, trừ khử ác bệnh của chúng sinh. 

 4) Đệ Nhất Nghĩa  Tất Đàn : Phật thấy cơ duyên chúng  sinh đã 

chín, thuyết các pháp thật tướng, khiến họ nhập nơi chân chứng. 

Nói tóm lại, Phật thuở đầu nói các sự lý thiển cận,  khiến  người 

nghe vui thích, đó là   Thế Giới; khiến chúng sinh phát sinh thiện 

căn, là   Vĩ Nhân; trừ khử ác bệnh của chúng sinh, là  Đối Trị; rồi 

khiến  ngộ  nhập  Thánh  đạo,  là   Đệ  Nhất Nghĩa.   Trí  Độ  Luân 

quyển một  :”CÓ bốn loại Tất Đàn : 1)  Thế Giới Tất Đàn ,ệ 2) Các 

 Các  Vị  Nhăn  Tất Đần  ;  Đối  Trị  Tất Đàn ;  Đệ Nhất Nghĩa  Tất 

 Đàn”. 

Trong bốn Tất Đàn này, tổng nhiếp hết thẩy  12 bộ kinh,  8 vạn 4 

ngàn pháp tạng, đều là thật tướng, vô tướng. 

CHUONGBỐNMUƠI

Phật  dậy,  Sa  M ôn  hành  đ ạo ,  khổng  như  trâu  kéo  cối  xay, 

th ân   tu y   hành  đ ạo ,  tâm   đ ạo   khổng  hành.  Tăm  đ ạ o   nếu 

hành, (thân) chẳng cần hành đạo. 

Chương bốn mươi này,  nêu rõ hành đạo tại tâm,  không 

tại  noi  hình  (tướng).  Tâm  không  nhập  đạo,  thì  làm  gì 

cũng  chỉ  là  hình  nghi  bề  ngoài,  khác  gì  trâu  kéo  cối 

xay. 
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CIIUDNG BỐN MUƠI MỐT

Phật dậy, phàm  người h ọ c đ ạo , n h ư   trâu ch ở  n ặng, đi tro n g  

bùn  sáu,  m ệ t n học v ô  cùng,  không  d ám   nhìn  n g ó   hai  bên. 

Ra  khỏi  bùn  sinh,  m ới  đư ợc  nghỉ  ngơi.  Sa  M ôn  n ên   quán 

tình dục, còn hơn bùn lầy, trực tâm  niệm  đ ạo , ắ t tránh đư ợc 

khỏ. 

Chương bốn mưcd mốt này, khuyên người phải trực tâm 

niệm đạo, nên lấy xuất ly tình dục làm hạn kỳ tu tập. 

CHUONG BỐN MUƠI HAI

Phật dậy,  ta   coi  ngổi  >4  vư ơng  hầu  n h ư  bụỉ  q u a  kẽ  hở,  coi 

v àn g   n g ọ c châu  báu  n h ư  ngói  gạch,  GOỈ  lụa  là  n h ư  vải  th ô , 

coi đại thiên th ế  giới như  h ạ t tiêu, coi nước ao  A Nậu (1)  như  

dầu  rửà chân, coi phương tiện m ôn n h ư  bảo thành h ó a hiện, 

coi  Vổ  Thượng  Thừa  như  v àn g   gấm   tro n g   m ộng,  coi  Phật 

đ ạo  n h ư  h o a đốm   trước m ắt,  coi Thiền  Định  n h ư  c ộ t Tu  Di, 

coi  N iết Bàn n h ư  ngày đ êm  th ú t giấc,  coi  đ ảo  v ầ chính  như  

sáu  rồng  m úa  (2), coi  bình  đ ẳn g   nh ư  N hất Chân  Địa (3), coi 

thịnh suy n h ư  cây bốn m ùa. 

Chương bốn mươi hai này, kết minh Phật nhãn quán hết 

thẩy  mọi  pháp,  để  phá  hết  pháp  chấp  của  chúng  sinh.  

Một trăm năm ở nhân gian, chỉ là một ngày đêm ở Đao 

Lợi Thiên, một đại kiếp ở Ta Bà, chỉ là một ngày đêm ở 

Cực Lạc  thế giối, nên vương hầu phú  quý khác nào bụi 

qua  kẽ  hở.  Các  món  vật  dụng  của  chư  thiên,  thuần  là
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bẩy báu,  đất ở Cực Lạc,  do vàng tạo thành.  Khi Di Lặc 

thành  Phật,  cõi  này  cũng  đều  là  lưu  ly,  huống  gì  vàng 

ngọc  gạch  ngói  do  tứ  vỉ  tạo  thành,  có  gì  đáng  trọng.  

Mặc tuy lụa là chẳng qua chỉ để che thân cho khỏi thẹn 

xấu,  nên vải thô có hại gì.  Đại Thiên Thế Gidi cũng  là 

duy  tâm,  một  hạt  tiêu  cũng  là  duy  tâm.  Quán  tướng 

nguyên  là  vọng,  nên  trong  đó  tính  kể  lớn  nhỏ.  Quán 

tính  nguyên  là  chân,  tâm  biến  Đại  Thiên  Thế  Giói 

chẳng  lớn  chẳng  nhiều,  tâm  biến  hạt  cải  chẳng  nhỏ 

chẳng  ít.  Nước  ao  A Nậu  như dầu  rửa  chân,  cũng  như 

các điều trên.  Phương tiện môn là chư Phật lập bầy các 

phương tiện như Tam thừa, Ngũ thừa.  Chúng  sinh quen 

theo pháp này,  cho  thật có các  quả.  Nhưng đối với chư 

Phật,  chẳng  qua  chỉ  là  vì  Thật  bầy  Quyền,  há  có  thật 

pháp,  nên  chỉ  như  bảo  thành  hóa  hiện.  Vô  Thượng 

Thừa,  tuy nói là sự thật nhất,  song đều là lý  sẵn đủ  nơi 

bổn  tính  của  chúng  sinh,  ngoài  tâm  không  pháp,  nên 

nói  viên  mãn  Bồ  Đề  quy  vô  sở  đắc  (đắc  Bồ  Đề  viên 

mãn  là  quay  về  không  chỗ  đắc),  như  vàng  gấm  trong 

mộng,  há thực có vật đắc được  ?  Vô lượng Phật đạo,  là 

đối vói phàm tình, phàm tình không sinh,  Phật đạo  sao 

có,  nên  gọi  là  vô  vi  vô  khởi  diệt,  chẳng  thật  như  hoa 

đốmẻ Tu Di cao hơn biển,  song gió không thể lay động,  

Thiền Định giữ tâm, Cảnh và Thức không thể hoặc loạn 

đổi dời. Song Tu Di không phải thật pháp, chỉ do tứ bảo
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và  tứ  vi  hợp  thành.  Thiền  Định  cũng  không  phải  thật 

pháp, chỉ do Tâm, Tâm sở, Tứ phần (4) hợp thành.  Sinh 

tử  như  đêm  dài,  thêm  sự  trói  buộc  của  vô  minh,  nên 

ngày đêm đều như ngủ.  Niết Bàn như mặt nhật,  trí huệ 

sáng  soi,  nôn  ngày  đêm  đều  như  thức  tỉnh.  Trồi  lăn 

trong  sinh  tử chỉ là  sáu  cănể  An  lạc  Niết  Bàn  cũng  chỉ 

sáu  căn,  trái  giác  hợp  trần,  đó  gọi  là  đảo,  song  thật 

không giảm. Trái trần hợp giác, ấy gọi là chính, mà thật 

không  tâng,  nên chỉ như sáu  rồng  múa,  chẳng  qua  chỉ 

là  đầu  đuôi  thay  đổi  mà  thôi.  Các  pháp  đã  đều  bình 

đẳng,  tất  tùy  tiện  cử  một  vi  trần  pháp,  tức  cùng  Nhất 

Chân  Như  Địa  bình  đẳng,  chẳng  phải  lìa  ngoài  tất  cả 

pháp,  riêng  có một Đại  Tổng  Tướng  Pháp  Môn  (5),  mà 

chính  hết  cả  mọi  pháp  không  pháp  nào  không  phải  là 

Đại Tổng Tướng Pháp Môn.  Nương Nhất Chân Địa mà 

diễn bầy đạo, cũng như nương vào đại địa mà có cỏ cây 

bốn  mùa.  Mùa xuân  sinh  trưởng,  mùa hè  tươi  tốt,  mùa 

thu  kết  trái,  mùa  đông  rơi  rụng.  Cứ  sinh  rồi  tươi,  tươi 

rồi  kết,  kết rồi  rụng,  mà  đổi  thay  mãi,  hết  lại  bắt đầu,  

bắt đầu rồi lại hết,  trải khắp mười phương,  bầy khắp ba 

đời đều là thần lực tự tại của Như Lai vậy. 

CHÚ THÍCH CHUONG BốN MUOl IIAI

1  - A Nậu :  Nói đủ là A Nâu Đạt,  ở giữa Nam Thiệm Bộ Châu, 

phía nam Hương  Sơn, phía bắc Đại Tuyết Sơn,  chu vi tám trăm
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dặm,  các  thứ  kim  ngân  lưu  ly  làm  thành  bờ,  nước  trong  như 

gương. 

2 - Sáu rồng m úa:  Chỉ cho sáu căn, vì đảo và chính nên lộn lạo 

như sáu rồng múa vậy. 

3  -  Nhấit  Chân  Địa  :  VỊ  ngộ  lý  Nhất  Chân  Pháp  Giới,  Hoa 

Nghiêm  Tông  gọi  cực  lý  là  Nhất  Chân  Pháp  Giới,  như  Thiên 

Thai dùng từ ngữ Chư Pháp Thật Tướng vậyẾ

Thể này tuyệt đối 

đãi nên gọi là  Nhất,  chân thật nên  gọi là   Chân.   Dung  nhiếp  hết 

mọi pháp, nên gọi  Pháp Giới.   Đó chính là chủ ý của cả bộ Kinh 

Hoa Nghiêm. 

Tam Tạng Pháp  Số quyển bốn   "Không hai gọi là Nhất,  không 

 vọng gọi là Chân, giao triệt dung nhiếp nên gọi Pháp Giới,  chính 

 là Phấp  Thân Bình Đẳng của  chư Phạt.  Từ gốc  (bản)  đến nay,  

 không sinh không  diệt,  chẳng Không  chẳng Hữu,  lìa Danh  lìa 

 Tướng,  không ữong không ngoài,  chỉ thuần m ột chân  thật,  bất 

 khả tư nghi, gọi là Nhất Chân Pháp Giới'. 

4  -  Tứ Phần  :  Pháp  Tướng  Tông  lập  Bát  thức.  Tâm  Vương  và 

Tâm Sở của Bát thức, thể tuy mỗi thứ có một, song phân biệt chõ 

khỏi dụng, ắt có bốn phần :

 1)  Tướng n ầ n   :  chỗ hiện  cảnh nơi trong  tâm.  Tâm  là pháp   Lự 

 Tri (nghĩ biết), pháp Lự Tri tất có pháp   Sở Trí,  nên khi tâm sinh, 

tự thể  của tâm  tự chuyển  biến,  hiện  ra  các  cảnh  sở lự,  sở thác 

(bầy), đó gọi là Phần  cảnh  sở lự sở thác.  Tướng  là tướng  trạng, 

khi tâm khởi, hình tướng nổi nơi tâm. 

 2) Kiến Phần  :  Kiến  là kiến chiếu,  có nghĩa năng  duyên,  duyên 

vdi các tác dụng kiến chiếu của sở biến tướng phần, tự thể biến
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tướng phần của thức, cộng khởi năng duyên của dụng,  đó gọi là 

Kiến Phần. 

 3)  Tự Chứng Phần :  Kiến Phần tuy  biết Tướng  Phần, song  Kiến 

Phần  không  thể  tự biết  Kiến  Phần,  như  dao  không  thể  tự  chặt 

mình, nên lại có riêng dụng của Tri Kiến Phần, gọi là Tự Chứng 

Phần.  Đó là phần tự thể của thức.  Kiến Phần  đó  chẳng phải vật 

gì khác,  tức  là dụng  của tự thể này  duyên  ngoại  (Tướng  Phần), 

nay tự thể tự chứng biết sự tự dụng  này của Kiến Phần,  nên gọi 

là Tự Chứng Phần. 

 4) Chứng  Tự Chứng Phần :  Dụng của Tự Chứng Phần tự chứng, 

ai biết được việc này, nên từ Tự Chứng Phần lại khởi dụng năng 

duyên,  để khiến  chứng biết được  tự chứng,  đó  gọi là Chứng Tự 

Chứng PhầnỂ

Song biết Chứng Tự Chứng Phần này là ai biết, tức 

chính là Tự Chứng Phần trước vậy.  Tự Chứng Phần này là tự thể 

chứng, tức đều biết rõ được Kiến Phần duyên ngoại và Chứng Tự 

Chứng  Phần  duyên  nội.  Do  vì  Kiến  Phần  và  Chứng  Tự  Chứng 

Phần  là hai  dụng nội và ngoại của Tự Chứng Phần,  thể  ắt năng 

tri  dụng  vậy,  kiêm  duyên  nhị  phần,  nên  không  cần  phần  thứ 

năm. 

 Thí dụ :  Mọi hóa vật  trong  tiệm là Tướng  Phần,  ngưòi quản  lý 

như  Kiến  Phần,  chủ  nhân  như  Tự  Chứng  Phần,  còn  Chứng  Tự 

Chứng  Phần  như người  vợ.  Kiến  Phần  duyên  với  Tướng  Phần, 

mà  không  thể  duyên  được  với  Tự  Chứng  Phần,  tựa  như  người 

quản lý xếp  đặt các hóa vật song không thể biết được  các  công 

việc  của chủ nhân.  Tự Chứng  Phần  duyên  được  vói  Kiến  Phần 

bên ngoài (ngoại) và Chứng Tự Chứng Phần bên trong (nội), tựa 

như chủ nhân  coi sóc  được  cả quản  lý  lẫn  người vợễ  Chứng  Tự 

Chứng Phần duyên Tự Chứng Phần, như vợ biết việc chồngệ
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Luận  Khòi  Tín  cho  rằng  :   "Các nghiệp  chuyển  hiện  của  tám 

 thức, làn lượt như vậy, hợp với tam phần,  Tự Chứng Phần, Kiêh 

 Phần,  Tướng Phần. Nhung tâí cả các pháp, không một pháp nào 

 không ảnh hiện nơi Tướng nần, song các tướng ảnh hiện không 

 đồng". 

N ăm  thức d ầ u ............Tướng phần ễ.. Năm cảnh

Thức thứ sá u ..............Tứớng phần ..ề Tất cả pháp

Thức thứ bẩy..............Tướng p h ầ n ... Kiến phần của thức thứ tám

Thức thứ tá m .............Tứớng p h ầ n ... Chủng tử ngũ căn, khí giới:

Thể tính 

Ngũ cảnh

5  -  Đ ại  Tổng  Tướng  Pháp  Môn  :  Gọi  Thật  Thể  của  Chân  Như 

vậy.  Chân  Như  quảng  đại  thu  nhiếp  hết  thẩy,  nên  gọi  là  Đại  ; 

một vị bình đẳng lìa tướng  sai biệt,  nên  gọi là Tổng Tướng  ;  là 

quỹ phạm  của hành  giả,  nên  gọi Pháp  ;  quán  trí  thông  du  nên 

gọi Môn.  Luận Khởi TÚI n ó i :  ”  Tâm Chân Như là thể Nhất Pháp 

 Giới Đại Tổng Tướng Pháp Môn”. 
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PHẬT THUYẾT TỨTHẬP NHỊ CHUƠNG KINH GIẢI

Kinh này thu thập cả đốn lẫn tiệm. Phần đầu đề xướng,  

thức  tâm đạt bổn,  hiểu  pháp  vô  vi,  gọi là  Sa  Môn.  Lại 

nói  tâm  không  vướng  mắc  nơi  đạo,  cũng  không  kết 

nghiệp,  vô  niệm vô  tác,  chẳng  tu  chẳng  chứng,  không 

trải qua các vị, mà tự ở ngôi cao nhất, gọi đó là Đạo.  Ý 

chỉ  vô  trụ  của  Kim  Cương,  pháp  môn  bất  nhị  (1)  của 

Duy Ma, không qua kinh này.  Lại nói cúng ngàn ức ba 

đòi chư Phật, không bằng cúng một ngưồi Vô Niệm, Vô 

Trụ, Vô Tu, Vô Chúng. 

Phàm người Vô Niệm,Vô Trụ,  Vô Tu,  Vô  Chứng  là chỉ 

cho  tự  tính  Thiên  Chân  Phật  (2).  Ba  đòi  chư  Phật  chỉ 

giác ngộ điều này, chẳng có thứ gì thêm nữaế Trong các 

món  cúng  dường,  pháp  cúng  dường  là  hơn  cả.  Pháp 

cúng  dường  là  nhận  biết  được  tự  tâm,  thấu  rõ  pháp 

không  tịch.  Niệm niệm  Phật  xuất  thế,  niệm  niệm  Phật 

diệt độ,  là cúng dường bậc Vô Niệm, Vô Trụ,  Vô Tu, Vô 

Chúng, há phải chạy cầu bên ngoài sao. Đó là Đốn giáo (3). 

Phần  giữa  nêu  Tứ  Chân  Đạo  (4),  Thập  Thiện  Hạnh  (5) 

chê  trách  dục  nhiễm,  khuyến  khích  phát  tịnh  nghiệp. 
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Cảnh  giác  thế  gian  không  thường  còn,  giác  ngộ  mọi 

huyễn hóa. Đó là Tiệm giáo (6). 

Phàm  dục  nhiễm  không  bỏ,  ắt  tinh  hanh  khố  thành  ;  

tịnh hạnh khố thành, ắt bổn minh không phát, nên nhắc 

đi  nhắc  lại,  tu  tập  trừ ái  bỏ  dục.  Để  trợ  lực  cho  hành 

đạo  thủ  chân,  phải  quay  về  Vô  Ngã,  hiểu  rõ  Vô  Ngã,  

cấu uế nơi  tự tâm hết,  thường  quang hiển hiện.  Đó  gọi 

là  hiểu  Vô  Vỉ  Pháp.  Song  người  thế  luôn  luôn  tham 

trước hữu vi,  không bỏ  ái dục.  Vì  sao  ?  Do  không  biết 

mạng ngưồi vô  thường,  thế giói  huyễn hóa.  Hưởng  cái 

vui giây lát,  chịu cái nạn ngàn năm,  dao  mật đuốc  gió,  

lời  ấy  thống  thiết,  nếu  là  kẻ  có  chí  trượng  phu,  ai  mà 

không  nao  lòng  tỉnh  xétễ  Kinh  nói  : "Những  lời  Phật 

dậy, thí như ăn mật,  giữa bên đều ngọt".  Người học hết 

tâm nơi đây, ắt Ngũ Bộ (7) các kinh, đều có cửa ngỏ mà 

vào vậy. 

Học Đạo Nhân Bành Tế Thanh (8) viết. 

CHÚ THÍCH:

1  - Bát Nhị Pháp Môn :  Lý nhất thật, như như bình đẳng, không 

có bỉ thử khác biệt, gọi là B ất Nhị.   Bồ Tát ngộ nhập lý nhất thật 

bình  đẳng,  gọi là nhập  Bất  Nhị Pháp  Môn.  Lý  Bất  Nhị  (không 

hai) là quỹ phạm của Phật đạo nên gọi là Pháp.  Chứng Thánh do 

đây mà thu nhập nên gọi là Môn. Phật giáo có bốn vạn tám ngàn 

pháp môn, pháp môn Bất Nhị hơn hết,  vì trực  kiến được Thánh
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đạo  vậy.  Kinh  Duy M a g h i  Văn  Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma  Cật: 

 Sao gọi là pháp môn Bất Nhị ? Duy Ma ùn lặng không đắp.  Văn 

 Thù n ó i: Lành thay ! Lành thay ! Chẳng còn ngồn ngữ văn tự,  

 mới thật là pháp môn Bất Nhị  vậy.   Thập  Nhị  Môn  Luận  Sớ 

Thượng   Tỉnh Danh lấy lý làm mồn, nhất đạo thanh tịnh, nôn 

 gọi Bất Nhị,  cực chăn khả quỹ, gọi là Pháp,  chí diệu hư thông,  

 gọi là Mồn”. 

2  -  Thiên  Chân  Phật  :  Tên  khác  của  Pháp  Thân  Phật.  Ý  chỉ  tự 

tính  vốn  đủ của chúng  sinh,  tức   thiên chân độc lãng vậy  (Thiên 

chân là nối bản thể bất sinh, người học đạo ngổ được thiên chân 

ấy,  ắt  thấu  suốt  rõ  ràng  xưa  nay  không  có  sinh  tử  Niết  Bàn, 

phàm thân cũng  chính  là thân  Đại  Giác,  đó  gọi  là Thiên  Chân 

Độc  Lãng).  Chứng  Đạo  Ca   -."Pháp  thân giác liễu  vô  nhất  vật,  

 Bổn nguyên  tự tửửì  thiên chân PhậC  (Pháp  thân  đã  ngộ  không 

còn  vật,  tự tính  sẵn  là Phật  Thiên  Chân)ệ  Tông Cảnh Lục  quyển 


16 

 Tổ Phật cũng chi tâm này mà thành quả Phật,  cũng gọi là 

 Thiên Oiản Phật, Pháp nân Phật,  Tính Phật, Như Như Phạt'. 

3  -  Đốn  G iáo  :  Đốn  giáo  và  Tiệm  giáo  gọi  chung  là  N hị  giáo, 

gồm có ba nghĩa :

 1) Phân Đốn  Tiệm theo sự Hóa Nghi cùa Phật:  Như Lai thành 

đạo  đối thẳng  hàng  Bò  Tát,  thuyết  pháp  Đại  Thừa,  gọi  là  Đốn 

giáo.  Từ kinh  A Hàm trở lên  đến  Pháp  Hoa Niết  Bàn,  mới nói 

Tiểu  thừa chung  cục  hiểu pháp  Đại Thừa,  đó  là  Tiệm  giáo.  Tê 

triều,  ẩn  sĩ Lưu  Câu,  Tịnh  Ảnh  Huệ  Viễn  y  theo  nghĩa này  lập 

Nhị Giáo  Đốn Tiệm  (xem Đại Thừa Nghĩa Chương quyển một, 

H oa Nham Huyền  Đàm quyển  bốn).  Đốn  Tiệm  của  Thiên  Thai 

cũng theo ý này, gọi Pháp Hoa là Tìộm Viên Giáo (Thai gia gọi 

đây là Đốn Tiệm theo Bộ). 
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 2) Phân  Đôn  Tiệm  theo  Cơ Nghi  :  Đối  vdi  căn  cơ  tiệm  ngộ, 

trước nói Tiểu Thừa, sau nói Đại Thừa, do Tiểu khởi Đại, nên là 

Tiệm giáo.  Đổi vdi căn cơ đốn  ngộ  nói thẳng  Đại Thừa,  không 

do  Tiểu  khởi,  nẽn  là  Đốn  giáo.  Diên  Pháp  sư đời  Tùy  theo  ý 

nghĩa  này  lập  Đốn  Giáo  và liệ m   giáo  (xem  N gũ  G iáo  Chương 

quyển thượng thứ nhì).  Thiên Thai Tông theo  ý  này,  gọi  Quán 

Kinh là Đốn giáo, vì Quán Kinh nói thẳng pháp  Đại Thừa Viên 

giáo cho phàm phu Vi Đề Hi. 

 3) Phân Đốn Tiệm theo Pháp Thiên  VĩỔÍ1 : Các phương tiện giáo 

lệch hẹp  (thiên tích),  vòng  vo  là Tiệm giáo.  Trừ Viên  giáo,  kỳ 

dư  các  giáo  đều  là  Tiệm  giáo.  Các  cực  pháp  thành  Phật  viên 

mãn  ngay  là  Đốn  giáo  (Thai  Gia  gọi  đây  là  Đốn  Tiệm  theo 

giáo)ế

4  - T í  Chân Đ ạ o :  Tức Tứ Chân Đế, hay Tứ Thánh  Đế,  là Tứ Đế, 

Khổ,  Tập,  Diệt  và Đạoễ Lý  này  là chân  chính,  nên  gọi  là Chân 

Đế,  là kiến  giải của Thánh,  nên  gọi là Thánh Đế.  Kinh N iết Bàn 

quyển  15 

 Tôi cùng các vị, xưa vì không thấy Tứ Chân Đế, nên 

 phải lưu chuyển ừong biển khổ sửih tử, nếu thấy được  Tứ Đế,  ắt 

 dứt được sinh tử". 

 5  -  Thập  Thiện  Hạnh  :  Không  phạm  vào  thập  ác,  gọi  ỉà  thập 

thiện.  Thập  ác  gồm  :  sát  sinh,  trộm  cắp,  dâm  dục,  nói láo,  nói 

thêu dệt, nói lưõi đôi chiều, nói thô ác, tham dục, sân khuể và si 

mê. Thiên Thai n ó i:  "  Thập thiện có hai thứ là Chỉ và Hành",  Chỉ 

tức  ngưng  ác  trược,  không  não  loạn  theo  nó  nữa.  Hành  tức  tu 

hành thắng đức, lợi lạc cho hết thẩy.  Cả hai chỉ và hành đều gọi 

là thiện.  Thiện có nghĩa thuận lợi. Ngừng điên đảo quay về chân 

(tức  đảo  quy  chân),  gọi là thuận  lý.  Chỉ là  dừng  ác  không  cho 

đảo  điên  nữa,  hành  là  quay  đầu  về  với  thắng  đạo  (tiệm  quy
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thắng  đao).  Nên  cả  hai  Chỉ  và  Hành  đều  gọi  là  Thiện,  có  khi 

thêm chữ Đạo, là hàm ý đưa đến lạc quả. 

6 - Tĩộm G iáo (xem chú thích 3)Ệ

7 - Ngũ Bộ : Ngũ Bộ Đại Thừa kinh,  do Thiên Thai Đại sư tuyển 

định  ưong  các  kinh  Đại  Thừa,  phân  làm  Ngũ  Bộ,  gồm   :  Hoa 

Nghiêm Kinh, Đại Tập Kinh, Đại Phẩm Bát N hã Kinh, Pháp  Hoa 

Kinh, Niết Bàn Kinh. 

Pháp  H oa  Huyền  N ghĩa  ghi   ."Cứu  cánh Đại  Thừa,  không  qua 

 các kinh Hoa Nghiêm,  Đại Tập,  Đại Phần,  Pháp Hoa  và Niết 

 Bàn”. 

8 - Bành Tế Thanh (1740-1796)

Tên  thật  là  Thiệu  Thăng,  tự  Duẫn  Sơ,  hiệu  Xích  Mộc,  lại  còn 

hiệu  là  Tri  Quy  Tử và  N hị  Lâm  Cư  Sĩ.  Tế Thanh  là  pháp  danh 

khi  thọ  Bò  Tát  giớiẳ  Người  huyện  Trường  Châu  tỉnh  Giang  Tô 

(nay  là Tô  Châu),  trong  một  gia đình  sĩ tộc,  phụ  tổ  đều  là khoa 

bảng quan thầnễ Tế Thanh cũng thi đõ tiến sĩ vào năm Càn Long 

thứ 34 (1769), được bổ làm Huyện quan, song từ chối không đi. 

Ban  đầu Tế Thanh  chuyên  nghiên  cứu  Minh  Lý  Học  đời Tống, 

lại theo  đạo  sĩ tu  luyện  các  thuật,  ba  năm  không  ứng  nghiệm, 

sau được nghe Phật Pháp nơi người bạn là Tiết Gia Tam, đến khi 

lên kinh  ứng  thí,  quen  biết  La  Hữu  Cao,  là  người  say  mê  sách 

Phật,  ngày  đêm  nghiền  ngẫm,  nên  Tế Thanh  được  đọc  Tử  Bá 

Toàn  Tập  (Minh  Cao  Tăng),  và  bắt  đầu  quay  hướng  về  Phật 

pháp,  k ế  đọc  các  sách  của Liên  Trì,  Hám  Sơn  và Ngẫu  ích,  sau 

đó  phát tín  tâm  sâu thiết nơi pháp  môn  Tịnh  Độ.  Tế Thanh  do 

ngưỡng mộ Liên Trì thệ nguyện vãng  sinh Tịnh  Độ,  lấy hiệu  là
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Tri Quy Tử.  Càn  Long năm 38  (1773),  thọ  Bồ Tát  giới tại Hoa 

Tạng Am ở Tô Châu, lúc đó ông được 34 tuổi. 

Sau  khi  thọ  giới,  ông  ăn  chay  sống  tỉnh  hanh,  vợ  là  Phí  Lan 

Tương  cũng  thọ  uú  Bà  Di  giới.  Hai  cô  con  gái,  A Hoàn  và  A 

Oanh  tụng  Pháp  Hoa  kinh  mỗi  ngày,  sinh  hoạt  gia  đình  dầy 

không khí Phật pháp.  Thuở nhỏ  khi học  sách  Nho,  ngưỡng  mộ 

tư  cách  của  Lương  Khê  Cao  Phàn  Long,  đến  khi  học  Phật, 

ngưỡng mộ hạnh tiêu sái của Lô  Sơn Lưu Di Dân,  lại do  chỗ  tu 

học của hai người này đều gọi là Đông Lâm, nên Tế Thanh tự đề 

chỗ mình ở là Nhị Lâm, và lấy đố làm danh hiệu.  Ông thâm túi 

giáo nghĩa Tịnh Độ, ngoài Liên Trì Đại Sư ra, ông kính ngưỡng 

ngài Tỉnh Am, lại giao du luận đạo vổi Hồng Loa Sơn Triệt Ngộ 

ở Bắc Kinh, Cao Mân tự Chiếu Minh ở Dương Châu, Thiên Mục 

Sơn Lữ Đình ở Triết Giang.  Càn Long  năm 50  (1785),  ông tinh 

cư ở Văn Tinh Các (Tô Châu), chuyên tu Nhất Hạnh Tam Muội, 

nhất  tâm  niệm  Phật,  ông  lại  gom  góp  các  bản  vàn  tự,  nguyện 

văn, đề tựa của ông lại thành tập sách, gọi là Nhất Hạnh Cư Tập. 

Tế Thanh  thường  đóng  cửa  niệm  Phật,  phát  nguyện  hồi hướng. 

Vãn niên thường cùng dăm vị bạn đạo tịnh tu ở Hàng Châu.  Gia 

Khánh nguyên niên  (1796), niệm Phật  an tường mà mất,  thọ  57 

tuổiẾ

Tế Thanh  góp  phần  rất  lớn  cho  Phật  học  thuở đó,  ông  bị  ảnh 

hưởng mạnh mẽ nơi các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã và Tứ Thập 

Nhị  Chương.  Ông  xưng  tán  các  bộ  kinh  này,  như  tiếng  thác 

chẩy,  như chuông  ngân  trong  đêm vắng,  khiến người tỉnh thức. 

Tuy chuyên tu Tịnh Độ,  song ông đọc khắp các kinh luận, từng 

viết  các  bài  hậu  ký  của  hơn  30  bộ  kinh,  như  Tứ  Thập  Nhị 

Chương, Quán Kinh, Lăng Nghiêm, Duy Ma, Hoa Nghiêm, Kim

120



DI GIÁO TAM KINH

Cương,  Di Giáo...  để giới thiệu hoặc trình bày chỗ kiến giải sau 

khi xem kinh.  Ông rất chú trọng sự nghiệp phúc điền, và bi điền, 

thường trợ giúp người bần cùng cô thế, in kinh, trai tăng, phóng 

sinh, bố thí.  Các tác phẩm  của ông để lại gồm có  :

- Vô Lượng Tliọ Kinh Khởi Tín luận (3 quyển), 

- Quán Vô Lượng Thọ Kinh u&c Luận (1  quyển), 

- A D i Đ à Kinh u&c Luận (1  quyển), 

- Nhất Thừa Quyết Nghi Luận (1  quyển), 

-  Hoa Nghiêm  Kinh Niệm  Phật Tam Muội Luận (1  quyển), 

- Cư Sĩ Truyện (56 quyển), 

- Thiện Nữ Nhân Truyện (2 quyển), 

- N hị Lâm Cư Tập (24 quyển), 

- Nhất Hanh Cư Tập (8 quyển), 

- Nhị Lâm Xướng Họa Thi, Quán Hà Tập, Trắc Hải Tập (mỗi thứ 

một quyển). 

Ngoài ra, Tế Thanh còn trùng san lại các bộ Tịnh Độ Tam Kinh, 

Tỉnh Am Pháp  Sư Ngữ Lục  (3  quyển), Niệm Phật Cảnh  Sách  (3 

quyển), Tây Phương Công Cứ (2 quyển). 

Ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Tỵ (24/1/1990) 

Liên Hạnh Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ 

Việt dịch và chú thích. 
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dam, cdc thi kim ngan lwu ly 1am thanh bd, nu6c trong nhu
guong.

2 - S4u rong mia : Chi cho s4u can, vi déo va chinh nén 10n lao
nhu sdu rong mia vay.

3 - Nh#t Chan Dia : Vi ngo 1y Nhat Chan Phdp Gidi, Hoa
Nghiém Tong goi cuc 1y 12 Nhat Chan Phép Gi6i, nhr Thién
Thai ding tir ngit Chu Phdp That Tuéng vay. Thé ndy tuyét d6i
dii nén goi 1a Nh4t, chan that nén goi 1A Chan. Dung nhi€p hét
moi phép, nén goi Phdp Gidi. D6 chinh 12 chii y ciia ca by Kinh
Hoa Nghiem.

Tam Tang Phip S6 quyén bén :"Khong hai goi 12 Nhat, khong
vong goi 12 Chan, giao triét dung nhiép nén goi Phdp Gidi, chinh
12 Phdp Than Binh Ding cia chu Phat. Tir goc (bin) dén nay,
khong sinh khong diét, ching Khong ching Hitu, Lia Danh Lia
Twong, khong trong khong ngodi, chi thuln mot chan that, bat
khd tw nghi, goi I3 Nhat Chan Phdp Gidi'.

4 - T¢ Phan : Phip Tuéng Tong 1ap Bit thic. Tam Vuong va
Tam S& cia Bt thic, thé tuy mdi thi c6 mot, song phan biét chd
khdi dung, 4t c6 bon phan :

1) Tudng Phin : chd hién cinh noi trong tam. Tam 1a phép Lu
Tri (nghi bié€t), phap Lu Tri t4t c6 phap S& Tri, nén khi tAm sinh,
ty thé clia tAm ty chuyén bién, hi¢n ra c4c cinh s& lv, s& théc
(bly), d6 goi 1a Phan canh s Iu s& thic. Tuéng 12 tuéng trang,
khi tam khdi, hinh tuéng néi noi tam.

2) Kién Phin : Kién 12 kién chi€u, c6 nghia nang duyén, duyén
v6i céc tic dung kién chi€u ciia s& bién tuéng phin, ty thé bién
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va ti vi hgp thanh. Thign Dinh ciing khong phéi that
phép, chi do Tam, Tam s&, Tit phin ) hop thanh. Sinh
tit nhr dém dai, thém sy tréi budc cia v6 minh, nén
ngdy dém deu nhu ngi. Niét Ban nhu mit nhat, tri hué
sng soi, nén ngdy dém deu nhu thic tinh. Tréi lin
trong sinh tir chi 14 sdu can. An lac Niét Ban ciing chi
sdu cin, trdi gidc hop tran, d6 goi 1a dio, song that
khong gidm. Trdi tran hop gidc, &y goi 1a chinh, ma that
khong ting, nén chi nhu siu rong mda, ching qua chi
Ia d4u dudi thay ddi ma thoi. Cic phdp da deu binh
ding, tit thy tién clr mot vi trin phdp, tic cing Nhit
Chén Nhu Dia binh ding, ching phai lia ngoai tit ca
phép, rieng c6 mot Pai Téng Tuéng Phip Mon (5), ma
chinh hét cd moi phip khong phdp nao khong phéi 1a
Dai Téng Tuéng Phép Mon. Nuong Nhét Chan Dia ma
dién bay dao, ciing nhu nuong vao dai dia ma c6 co cay
bon mda. Mia xuan sinh trudng, ma he tuoi t6t, mda
thu két trdi, mda dong roi rung. Cif sinh roi tuoi, tuoi
roi két, két roi rung, ma ddi thay mai, hét lai bit dau,
bit dau roi lai hét, trai khip mudi phuong, bay khip ba
doi deu 12 than luc t tai ciia Nhu Lai vay.

CHU THICH CHUUNG BON MUGT HAT
1 - ANau : N6i dit 1a A Nau Dat, & giita Nam Thi¢ém Bo Chau,
phia nam Huong Son, phia bic Dai Tuyé&t Son, chu vi tdm tram
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tuéng phin cia thic, cong khoi nang duyén cia dung, d6 goi 1a
Kién Phan.

3) T Chuing Phan : Kién Phin tuy biét Tuéng Phin, song Kién
Phan khong thé tu biét Kién Phan, nhu dao khong thé tu chat
minh, nén lai c6 riéng dung ciia Tri Kién Phan, goi 12 Ty Ching
Phin. D6 12 phin tu thé cia thic. Kién Phin d6 ching phai vat
gi khéc, titc 12 dung cla tu thé niy duyén ngoai (Tu6ng Phin),
nay ty thé ty ching biét sy tr dung ndy ciia Kién Phin, nén goi
12 Ty Chitng Phan.

4) Chimg T Ching Ph2n : Dung cia Tu Ching Phan ty ching,
ai biét dugc viéc ndy, nén tir Ty Ching Phan lai khéi dung nang
duyen, dé khién chimg biét dugc tr ching, d6 goi 1a Ching Ty
Chiing Phin. Song biét Chitmg Ty Chimg Phin ndy 12 ai biét, titc
chinh 12 Ty Chiing Phin tru6c vay. Ty Chimg Phan ndy I ti thé
chitng, titc déu biét 15 dugc Kién Phin duyén ngoai va Ching Tu
Chimg Phan duyén n¢i. Do vi Kién Phin va Ching Tu Ching
Phan 12 hai dung ndi va ngoai clia Ty Ching Phin, thé 4t ning
tri dung vy, kiém duyén nhi phan, nén khong cin phan thi
nim.

Thi du : Moi hé6a vat trong tiém 13 Tuéng Phin, ngudi quan ly
nhu Kién Phan, chi nhan nhu Ty Ching Phan, con Ching Tu
Chiing Phan nhu ngudi vo. Kién Phin duyén véi Tuéng Phan,
ma khong thé duyén dugc v6i Tu Chimg Phan, twa nhu ngudi
quén 1y x&p dat cdc héa vat song khong thé biét dugc cic cong
viéc cha chi nhan. Ty Ching Phan duyén dugc véi Kién Phin
bén ngoai (ngoai) va Chitng Ty Ching Phan bén trong (ndi), twa
nhu chit nhan coi séc dugc ca quan 1y 1dn ngudi vg. Chimg Tu
Ching Phan duyen Ty Ching Phan, nhu vg biét viéc chong.
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gido ly chi diéu déu tai ngay trong day (cau A
Di Pa). Mot ngan bdy tram céng 4n, déi hang
thugng cd, cling du trong ddy. Ba ngan oai
nghi, tdm van t& hanh, tam ty tinh gidi, cling
tron noi day. Thuc c6 thé niém Phat, buéng bd
than tam thé gidi, titc dai BS Thi Thyc c6 thé
niém Phat, khéng con khdi tham, sén, si, tlrc dai
Tri Giot, Thyc ¢6 thé niém Phat, ching so thj phi
nhan ng, titc dai Nhdn Nhyc. Thyc c6 thé niém
Phat, khéng chut gidn doan gidp tap, tic dai
Tinh Tién. Thuc c6 thé niém Ph4t, khong con
vong tudng deo dudi, titc dai Thién Bjnh. Thyc
6 thé niém Phat, khong con gl mé hojc dugc
nifa, tic dai 77 Hué. Thit ty kiém diém, néu
chua buéng bd dugc than tam thé gidi, niém
tham san si van con hién khdi, thj phi nhan nga
vén con 4p U trong long, gidn doan giap tap véan
chua ditt trit, vong tudng theo dudi vén chua
vinh diét, vé lugng céc thir con mé hogc y chi,
t&t ching phai chan niém Phat. Muén dén cinh
giéi nhét tam bét loan, cling chéng c6 thuat gt
khéc hon. Ha thii trudc nhét, cin lan chudi, nhd
s6 15 rang, 4n dinh khoéa trinh, quyét dinh khong
sai s6t, lau dan thudn thyc, khéng ni¢m ciing ty
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Luan Khéi Tin cho ring : "Cdc nghiép chuyén hién cia tim
thifc, Rn ot nhur vay, hop voi tam phan, Tu Ching Phin, Kién
Phan, Twdng Phin. Nhung tat cd c4c phip, khong mot phdp nio
khong dnh hién noi Tudng Phln, song cdc tudng dnh hi¢n khong
dong”.

Nam thitc dau. Tuéng phan ...Nam cinh

Thigc thit sdu Tuéng phan ... T4t ca phép

Thic thit bdy... Tuéng phin ... Kién phin cla thic thi tim

Thic thi tim............ Tu6éng phan ... Chiing tir ngii cin, khi gi6i:
Thé tinh
Ngii canh

5 - Dai Téng Tuéng Phip Mon : Goi That Thé clia Chan Nhu
vay. Chan Nhu quéing dai thu nhi€p hét thdy, nén goi 1a Pai ;
mot vi binh ding ha tuéng sai biét, nén goi 12 Téng Tuong ; 1
quy pham cia hanh gi4, nén goi Phép ; quén tri thong du nén
g0i Mon. Luan Khéi Tin n6i : " 74m Chan Nhu 12 thé Nhat Phip
Gidi Pai Téng Twéng Phip Mon".
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tim Bb De, dé mau ng¢ y&u chi V6 Tu Vo Ching
khong ?

CHU THICH CHUONG BA MUDI SAU

1 - Trung quéc : Xif c6 van h6a, & ddy ham nghia giita quéc gia,
thii do, d6i véi bién dja ma néi trung qudc, khong nén hiéu 12 xi
Trung Hoa.

2 - Bo R Tam : Bo D2 xua djch 13 Dao, tam ciu chan dao, goi

12 Bo D Tam. Nay dich 12 Gi4c, tm clu chinh gidc, goi 12 Bo

P& tam. Ca hai deu cing mot y.

Phat Quéc phdm, Kinh Duy Ma :" B3 D& Tam I3 Bb Tt Tinh Do,

Quién Vo0 Lugng Tho Kinh :" Phdt Bo D& tam tham tin nhan qua'.

Dai Nhat Kinh S6 quyén nhit :" Bd D& t4m tifc I3 nghia bach tinh
tin t4m". Lai n6i :" Bo D& t4m 13 nhat t4m chi cdu Nhat Thiét Tri

vay".

CHUUNG BA MUUI BAY

Phit ddy, Phat tir cach ta dén ngan djm, hing i niém gici
ta, tit dic dao qui. Tai ngay canh ta, tuy thudng thiy ta,
khong thuan theo giéi ta, chung cyc khong déc dao.

Chuong ba muoi by ndy, néi rd tim gin 4t gin, tim xa
4t xa, khong luéin xa gin biing hinh dang vét tich. Kim
khéu néi 15i thanh that, gidi quan trong nhu vay, dé tir
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CHUUNG BA MUUI TAM

Phat hdi Sa Mon : mang sdng con ngudi trong bao lau ?
Pap : Vai ngy. Phat n6i : Ong chua biét dgo. Lal hdi vi Sa
Mo6n khac : Mang sdng con ngudi trong bao lau ? Pap:
Trong mot bifa n. Phat n6i : Ong chua biét dao. Lai héi vi
Sa Mén khac : Mang sdng con ngudii trong bao lau ? Bap :
Trong mot hof thd. Pht nGi : Lanh thay, ong that biét dao.
Chuong ba muoi tim ndy, biy rd mang ngudi vo
thudmg, phai bié€t rd ditu ndy. Khodng thdi gian sic tim
hop giit nhau khong dit, goi 12 mang cin. Lai nuong
chiing tif noi thiic gia 1ap, ching phii 13 that phip. Thé
ra tuy con, thg vao khé giit, huéng ting sit na, niém
niém sinh diét, néu ching phai ling tam d& quén, h4 lai
biét dugc sao.

Xua c6 vi vua & Tay Vuc, khong tin Phat phip, hoi T8
Su riing :"To6i thdy ngoai dao tu di cdc khé hanh, con
chua bé giy dugc tim dam duc, ma Sa Mén thi ti sy
(*) nhu ¥, hd doan dugc phign nio sao ?". T8 Su dbp :
"Dai vuong thir 1fy mot toi nhan sdp bi hanh hinh, bit
ding tay bung mot bit ddy dau, lai sai bon dao pha thu
cam dao (theo sau), néu khong dé d8 giot dau nao thi
tha t9i chét, néu nho mot giot, dao thi chém ngay, roi
ciing ngui tir toi di qua bon nga dudng. Pai vuong lai
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doi mat thé, 1am sao khong suy xét. Trong Ting Ky
Lu4t chép :"X Ba La Chi c6 hai Ty Kheo, cing lam
ban dong hanh dén X4 V¢ tham hoi Thé Ton. Giita
dudng khit nu6c, dén mot giéng nuéc, Ty Kheo kia
miic nuéc ubng ngay, Ty Kheo no thiy trong nuéc c6é
tring, khong chiu uéng. Vi Ty Kheo uéng nuéc hoéi :
"Tai sao khong uéng ?" Dép ring :"Vi Thé Ton ché
gi6i, khong dugc ubng nubc cé trang". Vi kia lai
khuyeén :"Truéng ldo ct udng, dimg dé chét khit, s&
khong gap dugc Phat". Dép :"Toi thd mét thén, khong
hity gi6i Phat ". Nén bj chét khat, li¢n sinh Ién trdi Dao
Loi, di than c6i trdi, d8m d6 dén truéc ché Phat, danh
18 nghe Phép, déc Phip Nhan thanh tinh. Vi Ty Kheo
udng nudc, hom sau méi dén ché Phat. Phat biét nhung
c6 hoi :"Ong tir dau lai, c6 ban ddng di khong ?". Vi
niy dem ciu chuyén di dudng ddp lai. Phit day :
"Ngudi ngu kia, 6ng khong sao thiy dugc ta, ngudi
thdy dugc ta 1a vi Ty Kheo chét kia, di dén gip ta
truéc. Néu Ty Kheo phéng dat gidi dii, khong nhi€p
céc cin, tuy cling ta & mot noi, cling cch ta rit xa. Ho
c6 thiy ta, ta khong thdy ho. Néu c6 Ty Kheo, noi by
bién bén kia, thudng khong phéng dit, tinh tién khong
ludi, thu nhiép cic cin, tuy céch xa ta, ta vin thudng
thdy ho, ho thudng gin gii ta".
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CHUUNG BA MUUI CHIN

Phit diy, ngudi hoc Phat dao, nhiing 151 Phit n6i, ddu nén
tin theo. Thf nhy 4n m4t, giiia (hay) bén ddu ngot. Kinh ta
cling vdy.

Chuong ba muoi chin ndy, néi rd kinh Phéit d2u nén tin
theo, khong nén vong phan 1am Dai, Tiéu, Dén, Tiém,
ma sinh tim dit ning hay coi thudong. Loi day cia Phat
khong ra ngodi Quy®n, That. Vi That nén bay Quyen,
khai Quy®n nén hién That. T gido d®u rieng c6 tf
moén, mdi mén deu c6 di T T4t Dan (*). Nay lai c6
ngudi chip Tiéu che Dai, chdp Dai ché Tiéu, chip Su
bac Ly, chdp Ly bac Sy, deu ngugc véi ¥ chi clia Phat.

CHU THICH CHUUNG BA MUUI CHIN

(*) T T4t Dan : Ditc Phat thuyét phap khong ngodi Té T4t Dan.
Xua dich Tit Dan (Siddhanta) 12 Thanh, do nhd b6n phdp nay
thanh tyu Phat dao cho chiing sinh. Nam Nhac giai thich 74t c6
nghia phé bién. Pin, tit clha phan ngit Dan Na, c6 nghia thi.
Phat ding b6n phép nay phé thi cho chiing sinh, nén goi la T4t
ban.

1) Thé Gici Tat Pan : Phat ban diu thu4n theo pham tinh, ding
céc thir nhan ngd, gia danh, ty thudn s& lac cia ching sinh ma
thuyét cdc phdp th€ gi6i, khi€n ngudi nghe hoan hi thu thich.

2) Cic Cic Vi Nhan Tat Pan : Phat thuyét phdp xét cin co
chiing sinh, ty theo can co Dai Tiéu, chiing t& gieo trong siu
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mang hét cung nit 4m nhac, dan ca mda héit khip noi,
héi thir t9i nhan thdy nghe nhimg gi 7"

Nha vua theo 10, khién mot td nhin tay 6m bit day
dau, di xuyén qua rimg nif nhac, khdp bén néo dudng,
mot giot ciing khong roi, nén dugc tha toi. Nha vua voi
dén hoi :"Nha nguoi thdy nghe nhing gi noi bon con
dudng ?". Toi nhan ddp :"Toi lic d6, chi sg mot giot
diu roi, guom bén sau cd, nén chi thdy bat dau trong
tay, con thdy tht gi khic nita". T8 Su thua v6i vua :
"Ngudi ndy chi vi ti€c than s¢ chét, ma noi sic thanh,
khong cdn thdy nghe gi nita, ha huéng Sa Mon cam giit
16i Phat day vo thudng vo ngd, thudng niém dau dén
cdi khé ciia sinh tir trong vo lugng s6 ki€p, h khong lo
doan trir phign ndo. Nhu ngoai dao kia, khong biét vo
thuong vo ngd, hanh khé hanh sudng, nén khong loi
ich".

Nha vua bdy gid méi tin nghe. Oi, thuc biét mang sdng
chi trong vong hoi thd, sao con doi dao thii cim dao
theo sau, tim méi chiu khong phéng dit.

CHU THICH CHUONG BA MUUI TAM

(*) T su : Gom y phuc, 4m thuc, ngoa cu, thu6c men, hoic
phodng x4, y phuc, 4m thyc, thu6c men.
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CHUONG BON MUOI MOT

Phat ddy, pham ngudi hoc dgo, nhu' trau chd ngng, di trong
ban sau, mét nhoc v6 cling, khong dam nhin ng6 hai bén.
Ra khéi ban sinh, mdi dugc nghi ngoi. Sa Mon nén quén
tinh dyc, con hon ban My, tryc tAm niém d3o, 4t trénh dugc
khd.

Chuong bén muoi mét ndy, khuyén ngudi phéi truc tim
niém dao, nén 14y xudt ly tinh duc 1am han ky tu tap.

CHUUNG BON MUUI HAT

Phat dy, ta coi ng6i vi virong hiu nhu byi qua k& hd, coi
vang ngoc chdu bau nhu ngéi gach, col lya 12 nhu vii the,
coi dai thién thé gidi nhu hat tiéu, coi nuSc ao A N4u (1) nhu
ddu nita chan, coi phuong tién mon nhy bdo thanh héa hign,
coi V& Thugng Thita nhu vang g&m trong mdng, coi Phat
da0 nhu hoa dém truéc mét, coi Thién Binh nhu <ot Tu Di,
coi Niét Ban nhu ngay dém thiic gic, coi ddo va chinh nhu
sdu rdng maa (2), coi binh ding nhu Nhit Chan Bja (3), coi
thinh suy nhu cay bdn maa.

Chuong bon muoi hai nay, két minh Phét nhan quén hét
thdy moi phip, dé phi hét phip chidp cia ching sinh.
Mot trim ndm & nhan gian, chi 12 mot ngay dém & Dao
Loi Thién, mot dai ki€p & Ta Ba, chi 1a mot ngay dém &
Cuc Lac th€ gidi, nén vuong hiu phii quy khic nio bui
qua k& hé. Cic mén vat dung cta chu thién, thuin la
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can, ma thuyét cdc phap thich ing cho m8i ngudi, khién ho phit
tin tam, tang trudng thién can.

3) Poi Tri T4t Pan : Ngudi tham duc nhi2u, ddy dung Tir tam ;
ngudi ngu si nhiu, ddy ding Quén nhan duyén. BS thi vo lugng
phép lac nhu vy, trir khir 4c bénh ciia ching sinh.

4) D¢ Nhat Nghia Tat Dan : Phat thiy co duyén ching sinh da
chin, thuyét c4c phdp thit tuéng, khi¢n ho nhap noi chan ching.

N6i t6m lai, Phat thué d3u néi céc sy 1y thién can, khién ngudi
nghe vui thich, d6 12 7h¢' Gidi; khién chiing sinh phét sinh thién
can, 12 V7 Nhan ; trix khit 4c bénh clia chiing sinh, 13 D7 Trj ; 10i
khién ngo nhap Thénh dgo, A D¢ Nhat Nghiz Tri DO Lusn
quyén mot :"C6 bon loai T4t Pan : 1) Thé Gidi Tt Dan ; 2) Cic
Ciéc Vi Nhan Tat Pan ; Doi Tri Tat Dan ; D¢ Nhat Nghia Tit
Dan".

Trong b6n T4t Dan nay, t6ng nhiép hét thdy 12 bo kinh, 8 van 4
ngan phép tang, déu 12 that tuéng, v6 tubng.

CHUUNG BON MUOL

Phat ddy, Sa Mon hanh d3o, khong nhu trau kéo cBi xay,
than tuy hanh dao, tam dgo khéng hanh. TAm dzo néu
hanh, (than) ching cin hanh dgo.

Chuong bon muodi nay, néu rd hanh dao tai tam, khong
tai noi hinh (tu6ng). Tam khong nhap dao, thi lam gi
ciing chi 1a hinh nghi b2 ngodi, khic gi trdu kéo cdi
xay.
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bdy bau, d4t & Cuc Lac, do vang tao thanh. Khi Di Lic
thanh Phat, c6i ndy ciing d2u 1a lvu ly, huéng gi vang
ngoc gach ngéi do tit vi tao thanh, c6 gi ding trong.
Mic tuy lya 12 ching qua chi dé che than cho khéi then
x4&u, nén vai tho c6 hai gi. Dai Thién Th€ Giéi ciing 1a
duy tim, mot hat tiéu ciing 1a duy tim. Quén tuéng
nguyén 13 vong, nén trong d6 tinh ké 16n nhd. Quén
tinh nguyén 1a chan, tim bién Dai Thién Thé Gidi
ching 16n ching nhi®u, tim bién hat cai ching nhd
ching it. Nu6c ao A Nau nhu diu rira chin, ciing nhu
céc ditu trén. Phuong tién mon 1a chu Phét lap bay cic
phuong tién nhu Tam thira, Ngii thiva. Chiing sinh quen
theo phép ndy, cho that c6 cic qui. Nhung d6i véi chu
Phat, ching qua chi 1a vi That bay Quy2n, hd c6 that
phép, nén chi nhu bio thanh héa hién. V6 Thugng
Thira, tuy néi 12 sy that nhat, song deu la 1y sin di noi
bdn tinh cha ching sinh, ngodi tim khong phéip, nén
néi vien min Bo D2 quy vo s dic (dic Bo D@ vien
min 1a quay vé khong ché dic), nhu vang gdm trong
mong, ha thuc c6 vat dic duge ? V6 luong Phat dao, 1a
d6i v6i pham tinh, pham tinh khong sinh, Phat dao sao
c6, nén goi 12 vo vi vo khdi diét, ching that nhu hoa
d6m. Tu Di cao hon bién, song gi6 khong thé lay dong,
Thi2n Dinh giit tim, Canh va Thitc khong thé hoic loan
d4i doi. Song Tu Di khong phai that phdp, chi do tif bao
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PHAT THUYET TU THAP NHI CHUONG KINH GIAI
Minh C3 Ngo Ngiu fch Thich Tri Hic truéc.

Pbe kinh bdy chit, thong biét chung hgp, nhan phip
ciing néu. Kinh 12 théng danh, vi hét thiy tang Tu Pa
La Dai Tiéu thita d2u goi 1a Kinh. Ph4t thuyét Tit Thap
Nhj Chudng, siu chif nay 1a biét danh, vi khic véi tén
cdc kinh. Trong biét danh nay, Phat 1a ngudi nang
thuyét, T Thap Nhj Chuong 1a phap s& thuyét.

Phat 1a phan ngit, goi da 1a Phat Da, dich 1a Giic Gia,
c6 nghia tr gidc, gidc tha, giic hanh vién min. Ty gidc
khong dong pham phu, gidc tha khong dong nhj thira,
gidc hanh khong dong Bb Tit, d6 12 bac van dic tir ton
Thich Ca Nhu Lai, gido chii Ta B thé giéi.

Thuyét 12 n6i ché hoai mong, Phat 14y o sinh lam hoai
bio, co duyén chua t6i, mic nhién chd thdi, co duyén
chin mi, thy bénh cho thudc.

Tir Thip Nhj Chuong, theo s6 1ap tén, vi trong mot doi
thuyét gido, lva ra nhimg didu thiét yéu nhit, don gidn
1d rang nhét, tap hop thanh mot cuén, d€ hop véi co
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nghi cdi nay, cho nén van luge nghia quing, gom thong
c4 tit gido (1), khong thé tw quyét cho 1a tiéu thira dugc.

Hau Héan Ca Diép Ma Ping Tric Phép Lan déng
dich :

Hau Hén tic Pong Hén, d6i Titn Hin ma néi Hau.
Hiéu Minh Hoang D& nim Vinh Binh thit ba (Canh
Thén), nha vua mong thdy ngudi vang, noi cé chi€u
inh sing, bay xu6ng cung dinh. Vua héi quin than,
quin Théi sit Phé Nghi tau ring :"Thin nghe Tay Vuc
6 bac Thanh nhan hiéu 1a Phat, gidc mong cha B¢ Ha
chinh 12 vi nay". Bdc Si Vuong Ton ciing tiu :"Can c&
theo sich nha Chu ghi chép cdc viéc la, c6 néi Phat
sinh noi doi Chu Chiéu Vuong nim thit 26 (Canh Din),
lic d6 nuéc song dang, mit dat chin dong, dnh sing
nim miu xuyén qua Thdi Vi". Thii sit To Do bdc qué,
duge qué Can ciru ngil, "Phi long tai thién" (fong bay
trén troi), 1a bac Dai Thanh & Tay Vuc viy, mot ngan
nim sau, 15i diy ctia Ngudi s tran khdp coi ndy". Nha
vua lien sai khic trén bia d4, chon & phia nam ngoai
thanh. Sau dén doi Chu Muc Vuong, trdi dit chin dong,
¢6 mudi hai dao ciu vong tring, thdu t6i mat troi, qud
ca trdi xanh. Thii sit H8 Pa bdc qué, néi ring d6 la
diem bic Dai Thinh & phuong Tay nhap diét."
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NGAU {CH PAI SU
(1599-1655)

Ngai ho Chung, tén Té Minh, ty Chén Chi, ngudi Ngo
huyén, tinh Giang T6. Phu than tri Pai Bi chd hon mudi
nim, mong thiy Quin Am Bb Tit trao cho difa bé, sau
d6 thi Ngai xudt sinh. Lén bdy tudi chi ding chay,
mudi hai tudi hoc sich Thinh hitn, sinh da cim khéi,
quyét ginh viéc Thanh, the diét Thich Lio, bd khong
trai gi6i, vi€t hon muoi thién luan, bai xich di doan,
dém mong thiy cing thay Khéng, thiy Nhan dam dao.
Mudi bdy tuéi, nhd doc Ty Tri Luc va Tric Song Tay
Biit ctia Lién Tri Pai Su, biét dugc 16i [im bing Phat
thud tru6e, &n nin sim héi, 6t sach cic bai Ty Phat
Lufn kia. Nam hai muoi tudi, khi chi thich Luan Ngi,
dén cau "thién ha quy nhan", khong sao viét tiép, quén
an bd ngh sudt ba ngdy dém, ngd dugc tim phip cha
Khéng Nhan. Mda Dong nim d6 tang cha, do nghe
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tr tai, trdi mua hoa bau, cling trdi cdc nhac, bdy git
chiing deu hoan hi, dugc didu chua timg cé.

D6 1a thud dau Phat phép vao Chdn Dén (Trung Quéc).
Ca Diép Ma Ding va Tric Phdp Lan d2u 12 ngudi mign
Trung An, tén cita hai ngai deu khong thy dich. Con
n6i dich vi ding chit Phan chuyén thanh chit Hoa, dé
ngudi xit nay hiéu dugc ¥ nghia.
Thé Ton thanh dao rdi, lién suy nghi nhu vy, fla dyc (dugc)
tich tinh, 1 didu hon ci (d8) try nof dal thién djnh, hang
phyc cic ma dgo. Nof vudn Loc D4, chuyén Phap Luan Tit
Pé, do ndm ngudh Kidu Trn Nhu, déu chimg dgo qud. Lai
c6 Ty Kheo bach hoi didu nghi, cu Phit chi bdy. Thé Ton
day bio, ai ndy khai ngd, chdp tay kinh vang, tuan theo I5i
day.
Thong ty chia cdc kinh du c6 siu loai chimg tin :

- mot 12 Phap thé (Phdp nhi nhur thi) ;

- hai 12 ndng van (ngudi nghe) ;

- ba 1a co cdm (chi thoi gian) ;

- bon 12 gido chi (ngudi néi) ;

- nam 12 xi s& (noi chén) ;

- sdu 13 dong vin (ngudi cing nghe) ;

D6 12 phin "T6i nghe nhu vy, mot thdi Phat tai..."

Nay thit I6p vin nay c6 hoi khic thong 1¢, bsi 1& thud
Phat phip méi du nhap, dé thuan theo thé van & x nay,
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Vua Minh D€ vio nam th¢ bdy (Gidp TY), sai Quan
Lang Trung Thdi Am, Trung Lang Tuéng Tan Canh,
Béc si Vuong Ton ca thdy mudi tim ngudi, qua phuong
Tay tim Phat Phip. Dén xit An Db, thinh céc ngai Ca
Diép Ma Diing va Tric Phdp Lan, ding bach mi (ngva
tring) chd kinh, cing x4 1gi va tugng hoa Phat. Dén
Vinh Binh nim thd mudi (Dinh Mio) thi t6i Lac
Duong, nha vua vui mimg, xiy chiia Bach M3, dich
kinh Tt Thap Nhi Chuong.

Dén ngay mot thing giéng nam thit mudi bon, bon dao
si Chir Thién Tin & Ngii Nhac, khong hai 1ong, dang
biéu xin thi t3i, nén dén ngay rim, van tip & cita nam
chiia Bach Ma.

Bon Tin 14y linh bao céc kinh d€ trén dan & phia dong,
nha vua 14y Kinh, Tugng, X4 lgi d€ trén thit bio hanh
dién & phia tay. Bon Tin nhiu quanh dan khéc 16c, ciu
thinh Thién t6n, 13i 1€ v6 ciing khin thiét, roi ding gd
chién dan dst kinh, mong ciu kinh khong tén hai, nio
de chdy sach, ban diu con ding céc thuit thing thién,
vao lita, qua nuéc, 4n hinh, deu khong linh nghiém.
Con Xi lgi Phat, nim miu chi€u sing, bay lén tan
khong trung, xoay trdn nhu che trim khdp cd dai
chiing, 4nh sing che c4 mat nhat. Ma Ding dung than
tiic thong, bay diing nim ngdi trong hu khong, than héa
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tho dén hai van tudi, vao thyi Phat Ca Diép Ngai &
trong hang B3 X, sinh v& noi cung Dau Suit, ding
thién nhin thanh tinh quén sat thoi tiét héa dg, cho dén
khi tudi tho chi dén trim nam, co duyén di t6i, méi thi
hién gidng sinh & x¢ Ca Duy V& mien Trung A’u, cha
tén Tinh Phan, me 12 Ma Gia, trong thai mudi thing,
sinh ra tir hong phai ctia me, mot tay chi troi, mot tay
chi dat, nhin khip bén b, rdo quanh biy budc, ty néi :
"Trén troi dudi dét chi c6 ta 1a bac duge ton xung".

Sau d6 thi hién lam ddng tir hoc hét moi nghe, khong
thit nao khong thong triét, dén nam 29 tudi di qua bon
cira thanh, thdy cdc tuéng gid, bénh, chét va Sa Mén,
nén quyét chi xudt gia, giita dém rdi thanh, ding dao
ving cit téc, viit bd moi trang sitc, mic 4o gai do tho
thin cing, du hoc cdc xi, ban dau noi A Lam Ca Lam
tap Vo s& hitu dinh, ching bao lau chimg dic, 15 biét
khong phai ctu cdnh, nén bd dén Udt Diu Lam Tir tap
Phi twomg phi phi twéng xit dinh, ciing ching bao lau
chiing dic, 16 biét phdp nay chua phéi ctu cinh nén lai
bd di. Thdy cdc ngoai dao khéc, 14y han tu 1a ba nim,
0 lyc khé hanh, mong cau thanh dao, chung cuc ching
dat duge gi. Vi muén do ho, Ngai dén Tuyét Son thi
hién sdu nim khé hanh, m3i ngdy chi &n mot hat me,
mot hat gao, xuong da lign khit, cudi cing dao khong
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trong vé gi4n lugc, song ham ¥ cia sfu nghia vin gom
di. Hai chit Thé Ton 12 néu vi gido chi. Ba chit thanh
da0 1di 1A néu co cdm. Noi vudn Loc D4, tic néu xif .
Nim ngudi Kidu Trin Nhy, ciing lai c6 Ty Kheo chi cho
ndng vin va dong van. Phap luan va 161 ddy 12 néu phip
thé,

Poan vin trén phin 1am bén phian :

- Thit nhat, tron cau "Thé Tén thanh dao rdi", trinh bay
chung nguyén do héa d9.

- Thit hai tit suy nghT nhu vdy dén hang phyc cic ma dao,
tiép trinh bay gido phap thanh dao.

- Thi ba ti nof vudn Loc D& dén chimg dao qua, trinh bay
riéng su khdi d4u chuyén phép luin.

- Thit tu 13i c6 Ty Kheo dén tuan theo I5i ddy, m&i chinh 1a
n6i ve sy phit khoi cia kinh nay.

Phin dau Thé Tén, tiic Thich Ca Mau Ni Nhu Lai, 12 bac
Trdi chia cdc trdi, Thénh cia cic thinh, noi moi vat &
thé gian, noi hét thdy cic ching sinh & thé gian, trong
tat ca cic vi chinh gidc & th€ gian, 12 bac duy nhét dugc
Xung ton.

Thanh dao, néu luan Thé Ton thét sy thanh dao cho dén
nay, di trai qua s6 ki€p nhu vi trin nhv trong kinh Phép
Hoa, phdm Tho Lugng da néi rd. Nay vi chiing sinh cé
co duyén & cbi ndy, nén trong qui khi thud con ngudi
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goi 12 Tham Thi®n ; dat dwoc mot niém (dm tinh hién
tidn ndy, goi I Chi Quan. Tur duy tri giFt mot ni¢m tim
tinh hi¢n tin ndy goi /2 Niém Phat". (Tong Luin ngil
chi tam).

Phuong dién 1y luén, Ngii dung h¢i Tinh Tuéng,
phuong dién thuc tién, Ngai di2u hoa Thign Tinh, song
chit truong théng nhit tam hoc Thien, Gido va Luat.
Ngai n6i :" Thidn la Pht tim, Gido 12 Phit ng@, Ludt Ia
Phit hanh... Khong nén ngoai tim riéng tim Thien Gido
Luft, lai cing dimg ngoai Thién Gido Lut riéng tim tr
tim, nhu the 4t cd ngdy tham Thidn, khin Gido, hoc
Lujt, twong umg cing dai sy dai tim chinh phdp nhin
tang noi méi niém v4y' (Tong Luét nhi chi tam).

Tam hoc nhiép quy nhit niém, ding niém Phat tdng
nhiép nhit dai thdi gido cha Thich Ca Phat, 6 1a tdng
két tr tudng cha Tri Hic. Doi Thanh ve sau Thai gia
khi gidng Gifo nghia, phin dong y cf vao Kinh S¢ va
Kinh Lu4n ciia ngai, hinh thanh phéi Linh Phong ket
hop Gido Quén Luat quy nhap Tinh D§, codn cho t6i
nay. Doi sau ton xung Ngai 1a T8 thif chin cita Tinh Do
tong.
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d6 niém Phat theo Ngii néi, c6 hai nghia rong hep.
Nghia hep chuyén chi tri danh ; nghia rong tic ham
nhiép hét moi Phat gido.

Ngai lai bao ni¢ém Phat tam mu¢i c6 ba loai :

- Thit nhit, niém tha Phir, 15y qua ddc trang nghiém
cta Di DA 1am cdnh s& niém, hodc niém danh hiéu,
hodc ni¢ém tuéng hdo, hodc niém cong dic, hoic quin
chinh bdo, hoic quin y bio, nhu cic vi thuong thién
nhin & Pong Lam.

- Th hai niém tr Phit, quén nhit niém gi6i nhi tam
hién tién niy, diy di bich gi6i thien nhy, binh ding
v6i tam thé Phat, cong phu dén mic, hoat ph4 vo minh,
nhu Nam Nhac, Thién Thai, Thign Tong chu T6.

- Thit ba & tha c4u niém, rd biét tam, Phat, ching sinh,
khong he sai biét, muon hai qué y chinh nay, hién bay
1y tri noi tu tim, cdm Wng dao giao tr nhién khong

cich, nhu Vinh Minh Dién Tho, S& Thach Phan Y
(Tong Luat thét chi td).

Tu twdng Tinh Do sau cing cia Ngi 1a dem sy tham
citu ciia Thi2n téng quy nap noi Thién Thai Gido Quin,
lai 14y Thién Thai Gido Quén tng dung vio phip mon
niém Phit. Luan niém Phit tic Thidn Quén do ngai tao
n6i ring :" Tham ciu mot nigm tim tinh hién tién nay,
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Minh C6 Ngo Ngiu fch Thich T Hiic truéc

PHAT THUYET TU THAP NHI CHUONG

KINH GIAI

Hau Hén Ca Di€p Ma Ding Triic Phép Lan dong dich.

19






index-117_1.png
DI GIAO TAM KINH

thing dao). Nén ca hai Chi va Hanh déu goi 1a Thién, c6 khi
thém chit Dao, 12 ham y dua dén lac qua.

6 - Tiém Gifo (xem chi thich 3).

7 - Ngii B : Ngii Bo Dai Thixa kinh, do Thién Thai Dai sw tuyén
dinh trong c4c kinh Dai Thira, phan 1am Ngii B9, gom : Hoa
Nghiém Kinh, Dai T4p Kinh, Dai Phdm B4t Nhi Kinh, Phip Hoa
Kinh, Niét Ban Kinh.

Phip Hoa Huyen Nghia ghi :"Cifu cdnh Dai Thia, khong qua
cdc kinh Hoa Nghiém, Dai Tap, Pai Phim, Phdp Hoa va Nict
Ban".

8 - Banh T& Thanh (1740-1796)

Tén that 12 Thieu Thang, tx Duin So, hieu Xich Moc, lai con
hiéu 12 Tri Quy Tir v Nhj Lam Cu Si. T& Thanh 12 phdp danh
khi tho Bb Tit gi6i. Ngudi huyén Truong Chau tinh Giang To
(nay 12 T6 Chau), trong mot gia dinh si toc, phu t6 deu Ia khoa
bang quan than. T€ Thanh ciing thi d5 tién si vao nam Can Long
thit 34 (1769), dugc bd 1am Huyén quan, song tir ch6i khong di.

Ban dau T Thanh chuyén nghién ctu Minh Ly Hoc ddi Téng,
lai theo dao si tu luyén céc thuat, ba nim khong ing nghi¢m,
sau dugc nghe Phat Phdp noi ngudi ban 12 Tiét Gia Tam, dén khi
1én kinh ¢ng thi, quen biét La Hitu Cao, 12 ngudi say meé sich
Phat, ngdy dém nghin ngim, nén T€ Thanh dwgc doc Tir B4
Toan T4p (Minh Cao Ting), va bit du quay huéng vé Phat
phép, k€ doc céc sdch ciia Lién Tri, Him Son va Ngiu fch, sau
d6 phat tin tam sau thiét noi phdp mon Tinh Do. T& Thanh do
ngudng mo Lien Tri the nguyén vang sinh Tinh Do, 14y hiéu 12
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Cuong, Di Gido... dé gi6i thieu hoic trinh bay chd kién giai sau
khi xem kinh. Ong rét chd trong su nghiép phiic dién, va bi dién,
thudng trg gilip ngudi ban cing co thé, in kinh, trai tang, phéng
sinh, b6 thi. Céc tdc phdm ciia 6ng dé lai gom c6 :

- V6 Luogng Tho Kinh Khéi Tin luan (3 quyén),

- Quén Vo6 Luong Tho Kinh Usc Luan (1 quyén),

- ADi ba Kinh Udc Luan (1 quyén),

- Nhét Thira Quyét Nghi Luan (1 quyén),

- Hoa Nghi¢m Kinh Niém Phat Tam Mui Luan (1 quyén),

- Cu Si Truyén (56 quyén),

- Thién Nit Nhan Truyén (2 quyén),

- Nhi Lam Cu Tap (24 quyén),

- Nhét Hanh Cu Tap (8 quyén),

- Nhi Lam Xuéng Hoa Thi, Qudn Ha Tap, Trdc Hai Tap (méi thi
mot quyén).

Ngoai ra, T€ Thanh cdn tring san lai cdc bo Tinh Do Tam Kinh,
Tinh Am Phép Sw Ngit Luc (3 quyén), Niém Ph4t Canh Sich (3
quyén), Tay Phuong Cong Cit (2 quyén).

Ngay 28 thang chap nam Ky Ty (24/1/1990)

Lién Hanh Ty Kheo Thich Thién Hue
Viét dich va chu thich.
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Tri Quy Ti. Can Long nam 38 (1773), tho Bo Tit gi6i tai Hoa
Tang Am & T6 Chau, lic d6 6ng duoc 34 tudi.

Sau khi tho gi6i, 6ng &n chay s6ng tinh hanh, vg 13 Phi Lan
Tuong ciing tho Ua Ba Di gi6i. Hai c6 con gdi, A Hoan va A
Oanh tung Phip Hoa kinh mdi ngdy, sinh hoat gia dinh diy
khong khi Phat phép. Thud nho khi hoc séch Nho, ngudng mo
tu cich cia Lwong Khé¢ Cao Phan Long, dén khi hoc Phat,
ngudng mo hanh tiéu sdi cia L6 Son Luu Di Dan, lai do chd tu
hoc clia hai ngudi ndy d2u goi 12 Pong Lam, nén T& Thanh tr d&
chd minh & 12 Nhj Lam, va 14y d6 1am danh hi¢u. Ong tham tin
gido nghia Tinh DY, ngoai Lién Tri Pai Su ra, 6ng kinh ngudng
ngai Tinh Am, lai giao du luan dao v6i Hong Loa Son Triét Ngo
& Bic Kinh, Cao Man ty Chi€u Minh & Duong Chau, Thi¢n Muc
Son Lit Dinh & Triét Giang. Can Long nam 50 (1785), 6ng tinh
cu & Van Tinh C4c (T6 Chau), chuyén tu Nhat Hanh Tam Muoi,
nhét tim niém Phat, 6ng lai gom g6p céc ban vin ty, nguyén
vin, d& tya ctia Ong lai thanh tap sich, goi 1a Nhét Hanh Cu Tap.

Té& Thanh thudng déng cira niém Phat, phat nguyén hoi huéng.
Vin nién thudng ciing dim vi ban dao tinh tu & Hang Chau. Gia
Khénh nguyén nién (1796), niém Phat an tudng ma mat, tho 57
tudi.

Té& Thanh gép phan rit 16n cho Phat hoc thud d6, ong bi anh
hudng manh mé noi cdc kinh Hoa Nghiém, B4t Nhi va Tit Thap
Nhi Chuong. Ong xung tén céc bo kinh ndy, nhu tiéng thic
chdy, nhu chu6ng ngan trong dém véng, khién ngudi tinh thitc.
Tuy chuyén tu Tinh D9, song 6ng doc khdp cdc kinh luan, ting
viét cic bai hau ky cia hon 30 bo kinh, nhuy Té¢ Thap Nhi
Chuong, Quén Kinh, Ling Nghiém, Duy Ma, Hoa Nghiém, Kim

120





index-12_1.png
PHAT THUYET TOTHAP NHI CHUONG KINH

Nguyén ma phit tdm niém Phat, d6 12 két hop véi tr
tudng bdo an cha me ciia Nho gia ma ni¢ém Phat, chi
don thuin tri danh. Hai muoi tdm tudi tang me, bé quan
ddng cong phu tham thign ciu sinh Tinh D9, tic néi :
"Thidn gid muoén sinh Tiy Phuong, bét tit doi thinh
niém Phit, chi dii tin nguyén, tham thién tic hinh Tinh
D6" (Tong Luan ti chi tam), tic thien ve Ly Tri. Ba
muoi cho dén bon muoi tudi, ngai s6 thich Luat bo, ket
dan sim nguyén, 14y "Sinh holng Lujt pham, tur quy An
Duéng' 1am 16i the. Trong mudi nim sau d6, ngai
thudng s6 gidi va chd thich Kinh Luan, dung thong tinh
tuéng gido 1y cdc tong. Nam bon chin, truée tic Di Da
Yéu Giai, m6i hinh thanh thé hé¢ tr tudng Tinh D9 sau
cling.

A Di Pa Kinh 1a chii yéu cia Tinh D9 Tam Kinh, nén
truée tic chii y&u cha Ngii ve gido 1y Tinh D9 ciing
chinh 1 Di Da Yéu giai.

Bo nay dua theo phuong thitc Ngii Tring Huyen Nghia
ciia Thién Thai Tong, thuyét minh Kinh ndy, 14y ngudi
nang thuyét s& thuyét 1am Danh (tén), 1dy that tuéng
lam 7hé tin nguyén tri danh 1am 7ong, vang sinh bt
théi lam Dung, Dai thira Bo Tit tang vo vin ty thuyét
lam Gido Tuong. Lai ding A Di Pa Kinh tdng nhiép
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niém, sau d6 nhd sé hay khong déu dugc. Néu
méi so tdm d4 doi chuyén khén thoai ddu, cing
khéng trudc tudng, thém hoc vién dung ty tai,
déu 1a tin khong sau, hanh khéng dd, phai biét
cho di ¢6 gidng dugc Thap Nhj phén gido, néi
dugc Thién thit bach chuyén ngit, ciing chi la
chuyén bén bd sinh ti, dén lic mang chung,
quyét ching ding dugc. Tran Trong.

53 hoc ve Thign, Gido, Lujt clia ngai, sau ndy d2u chi
quy Tinh Do. Mot s6 tong d6 Tinh Do, cho Ngiu fch
Dai Su 1a k¢ thira cia Chu Holing, nhung binh thudng
Ngfu fch ton sing Chu Holing, thién v& mat gi6i luit,
ching phai v& Tinh D¢. Con vin de cho Tinh Do nhiép
heét thdy Phat gido, ding Kinh A Di Pa lam trong tam
gido dién, coi trong phép tri danh, cing chii truong
Thien Tinh hop nh4t, nhimg di2u nay chi 13 nh4t tri v6i
Chu Holing ma thoi. Nhimg digu duoc ngai cho 12 y&u
dién ciia Tinh D9, d2u thu tron trong Tinh Do Thap
Yéu, nhung trong b nay hoan toan khéng c6 trudc tic
clia Chu Holng, ma dic biét coi trong Ving Sinh Lugn
cia Truy2n Ding, va Tay Phuong Hop Luin ciia Vién
Holing Dao.

Tu tuéng Tinh Do chia Ngai trdi qua nhidu thdi ky, hai
muoi hai tudi tang cha, nghe Kinh Dja Tang Bén
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Noi dung ctia Nguyén 1a : " Yeém [y Ta Ba, han ciu Cuc
Lac" (chén bd Ta Ba, vui cau Cyc Lac). N6i dung ctia
Hanh 12 : " Chip tri danh hiéu, nhat tim bt loan. Luc tr
tri danh, niém niém hin yém cu tic, tin quyét nguyén
thiét. Do thir twu ning lich ciu phdm sinh, tinh tf
ching d6” (Chdp tri danh hiéu nhit tim bat loan, tri
danh sdu chit, niém niém deu di xa cau, tin chic
nguyén thiét. Do viy, c6 thé sinh noi ciru phém, thanh
tinh bén d¢).

Ngai chii truong :" Tiic di chdp tri danh hi¢u vi chinh
hanh, bit tit cdnh thiép tham ciu" (Ttc dung danh hi¢u
lam chinh hanh, khong cin phai tham ciu nita), " 7Tham
thign tit bat khd vo Tinh Do, Tinh Do tit bit khi gidp
thizn co’ (Tham thien 4t ching thé khong Tinh D9,
Tinh D¢ tit ching thé gidp thitn co). Nén ngai chuyén
trong holing phép tri danh.

Ngai lai phan tri danh thanh sy tri va Iy ui. Ngai néi :
"Sy tri /2 tin cé Tdy phwong A Di Da Phat, chua dat
dwoc tim ndy l1im Phit, tim ndy tic Phit nhung quyét
chi ciu vang sinh, nhir con nhd me khong lic nio quén.
Ly tri /a tin Tiy phuong A Di Di Phat, noi tim ta sdn
di, do tim ta tao thanh, titc ding Hong danh s¢ tao s
cu ciia tir tAm lam cdnh bugc tim (h¢ tim), khién khong
tam quén". Ly ti tic gifo nghia Duy Tam Tinh Do. Do
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Phjt gido, ding Tin Hanh Nguyén nhi€p tron tong chi
toan kinh A Di Da. Yéu Gidi chia ndi dung 7in thanh :

- Tin fr: nhét niém hdi tim quyét dinh d4c sinh, tu tim
bén cu Cyc Lac (mot niém hdi tim quyét dugc ving
sinh, tr tim v6n di Cuc Lac).

- Tin tha : Di Da quyét vo hu nguyén, Thich Ca cap luc
phuong Phat quyét vo cudng ngit (Di Pa quyét khong
nguyén sudng, Thich Ca ciing siu phuong Phat quyét
ching néi doi).

- Tin nhan : Tin loan xung danh do vi Phat ching, nhat
tam bt loan ninh b4t vang sinh (T4n loan xung danh con
1a Phat ching, nhit tim b4t loan sao ching ving sinh).

- Tin qud : Tinh DY chu thuong thién nhan giai niém
Phat dic sinh, nhu anh tdy hinh quyét vo hu khi (Cic
béc thugng nhan d2u do niém Phét duge sinh Tinh Do,
nhu énh theo hinh, quyét khong sai khic)

- Tin syr: That hitu Cyc Lac quéc d9, bit dong Trang
Sinh ngu ngon (That c6 Cuc Lac qudc d9, ching nhu
Trang Sinh nim mo)

- Tin ]y : Tay phuong y chinh, bat xuit hién tién nhat
niém tim ngoai (Y chinh noi Tay phuong, khong ngoai
mot niém tam hién tign).
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Cénh gi4c th€ gian khong thudng con, gidc ngd moi
huy&n héa. D6 1a Tiém gido ().

Pham duc nhifm khong bd, 4t tinh hanh khé thanh ;
tinh hanh khé thanh, 4t bdn minh khong phat, nén nhic
di nhic lai, tu t4p trir 4i bd duc. D& trg luc cho hanh
dao thi chan, phdi quay v& Vo Ngi, hiéu 16 Vo Ngi,
c&u u€ noi ty tm hét, thudng quang hién hién. D6 goi
12 hiéu Vo Vi Phdp. Song ngudi th€ ludn luon tham
tru6e hitu vi, khong bod 4i duc. Vi sao ? Do khong biét
mang ngudi v6 thudng, thé gi6i huydn héa. Hudng céi
vui gidy I4t, chiu cdi nan ngan nim, dao mét dudc gi6,
11 4y thong thiét, néu 1a ké c6 chi trugng phu, ai ma
khong nao long tinh xét. Kinh néi :"Nhitng 15i Phat
day, thi nhu n mat, giita bén deu ngot". Ngudi hoc hét
tim noi day, 4t Ngii Bo (7) cdc kinh, déu c6 cira ngd ma
vao viy.

Hoc Pao Nhan Banh Té Thanh (8) viét.

CHU THICH :

1 - B4t Nhi Phdp Mon : Ly nhat that, nhw nhu binh ding, khong
c6 bi thir khéc biét, goi 1a Baf NAj. Bo T4t ngd nhap 1y nhit that
binh ding, goi 12 nhip Bit Nhi Phdp Mon. Ly Bit Nhi (khong
hai) 12 qu§ pham ctia Phat dao nén goi 12 Phép. Ching Thénh do
day ma thu nhip nén goi 12 Mon. Phat gido c6 b6n van t4m ngan
phép mon, phip mon Bit Nhi hon hét, vi truc kién dugc Thénh
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PHAT THUYET TU THAP NHI CHUONG KINH GIAI

Kinh ndy thu thap ci d6n 14n ti¢m. Phan dau d& xudng,
thitc tim dat b8n, hiu phép v6 vi, goi 1 Sa Mén. Lai
néi tim khong vuéng méc noi dao, ciing khong két
nghiép, v6 niém vo tic, ching tu ching ching, khong
trai qua céc vi, ma tr & ngoi cao nhit, goi d6 1a Dao. Y
chi vo tru cia Kim Cuong, phip mén bit nhi (1) cha
Duy Ma, khong qua kinh nay. Lai n6i ciing ngan tdc ba
doi chu Phat, khong bing cling mot ngudi Vo Niém, Vo
Tru, V6 Tu, V6 Chimg.

Pham ngudi Vo Niém, Vo6 Tru, V6 Tu, V6 Ching 1a chi
cho ty tinh Thién Chan Phat (2. Ba ddi chu Phat chi
gidc ngd didu nay, ching c6 thi gi thém nita. Trong cdc
mén ctng dudng, phip cing dudng 1a hon ci. Phip
cling dudng 12 nhan biét dugc tu tdm, thiu rd phip
khong tich. Niém niém Phat xuit thé, niém niém Phat
diét do, 1a cing duong bac Vo6 Niém,Vé Tru, V6 Tu, Vo
Chiing, h phai chay cau bén ngoai sao. D6 1a Pén gido 3).

Phan giita néu T Chan Pao @), Thap Thién Hanh ()
ché trich duc nhim, khuyén khich phét tinh nghiép.
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2) Phan Pon Tiém theo Co Nghi : DOi v6i can co tiém ngo,
truéc n6i Tidu Thira, sau n6i Pai Thira, do Tiéu khoi Dai, nén 12
Tiém gido. D6i v6i cin co d6n ngd néi thing Dai Thira, khong
do Tiéu khdi, nén 13 D6n gido. Dien Phép su ddi Tuy theo ¥
nghia ndy 1ap D6n Gi4o va Tiém gido (xem Ngii Gido Chuong
quyén thugng thit nhi). Thién Thai Tong theo y ndy, goi Quén
Kinh 12 D6n gi4o, vi Quén Kinh néi thing phdp Dai Thira Vien
gi4o cho pham phu Vi B2 Hi.

3) Phan Bon Tiém theo Phdp Thién Vién : Cdc phuong tién gido
lech hep (thién tich), vong vo 12 Tiem gido. Trir Vien gido, ky
du céc gido d®u 1a Tiém gido. Céc cuc phdp thanh Phat vien
min ngay 13 D6n gido (Thai Gia goi day 1a D6n Tiém theo
gido).

4 - T Chan Pao : Téc Tit Chan D, hay Tit Thanh Dé, Ia Tit D€,
Khé, Tap, Diét va Dao. Ly ndy 1 chan chinh, nén goi 1 Chan
D&, 1a kién gidi cha Thénh, nén goi 12 Thanh D&. Kinh Niét Ban
quyén 15 :" T0i cing céc vi, xua vi khong thdy Ti¢ Chan D¢ nén
phéi Iuu chuyén trong bién khd sinh ti, néu thdy dugc Ti D& at
dit duoc sinh tir",

5 - Thap Thi¢n Hanh : Khong pham vao thap 4c, goi 12 thap
thién. Thap 4c gom : sét sinh, trom cdp, dam duc, n6i léo, n6i
théu dét, n6i ludi doi chitu, n6i tho 4c, tham duc, san khué va si
me. Thién Thai n6i : " Thap thién cd hai thit 12 Chi va Hanh". Chi
tifc ngung 4c truge, khong nio loan theo né nita. Hanh tic tu
hanh thing dic, 1gi lac cho hét thdy. Ca hai chi va hanh d&u goi
12 thién. Thién c6 nghia thuan lgi. Ngimg dién dio quay vé chan
(tic ddo quy chan), goi 12 thuan 1y. Chi 12 dimg 4c khong cho
dio dién nita, hanh 13 quay diu v& v6i thing dao (tiém quy
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dao vay. Kinh Duy Ma ghi :" Vin Tha Sw Loi héi Duy Ma Cat :
Sao goi 12 phdp mon Bat Nhi ? Duy Ma im ling khong ddp. Van
Tha ndi : Lanh thay ! Lanh thay ! Chdng con ngon ngit vin ti,
mdi that 13 phdp mon Bat Nhij viy'. Thap Nhi Mon Luan S6
Thuong :" Tinh Danh Iy Iy Iam mon, nhat dao thank tinh, nén
goi Bit Nhi, cuc chan khd quy, goi 13 Phdp, chi di¢u hwr thong,
goi 12 Mon".

2 - Thién Chan Phat : Tén khéc cia Phdp Than Phat. Y chi tw
tinh v6n di cla ching sinh, tic thién chan doc ling vay (Thién
chan 12 n6i ban thé b4t sinh, ngudi hoc dao ngd dugc thién chan
4y, 4t th4u su6t rd rang xua nay khong c6 sinh tir Niét Ban,
pham than ciing chinh 1 than Dai Gidc, d6 goi 12 Thién Chan
Doc Ling). Ching Dao Ca :"Phdp than gidc liéu vo nhat vat,
Bon nguyén tr tinh thién chan Phat' (Phip than di ngd khong
con vat, ty tinh sin 13 Phat Thién Chan). Tong Canh Luc quyén
16 :" T8 Phat ciing chi tAm ndy ma thanh qud Phat, cing goi 13
Thién Chan Phat, Phip Than Phat, Tinh Phat, Nbu Nbuw Phat'.

3 - Don Gifo : D6n gido va Tiém gido goi chung 1a Nhi gido,
£0m c6 ba nghia :

1) Phan Pon Tiém theo suw Hoa Nghi cia Phat : Nhu Lai thanh
dao d6i thing hang Bo Tit, thuyét phdp Dai Thira, goi 1a Don
gido. T kinh A Ham tr& 1én dén Phép Hoa Niét Ban, méi n6i
Tiéu thira chung cuc hiéu phdp Dai Thira, d6 12 Tiém gido. Te
tri2u, 4n si Luu Chu, Tinh Anh Hué Vién y theo nghia nay 1ap
Nhi Gido D6n Tiém (xem Dai Thira Nghia Chuong quyén mot,
Hoa Nham Huy2n Pam quyén b6n). D6n Tiém cia Thién Thai
ciing theo ¥ ndy, goi Phdp Hoa 12 Tiém Vién Giéo (Thai gia goi
day 12 D6n Tiém theo B6).
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nhu mét phép thién can, cho 1a cong phu clia
ngu phu ngu phy, cho nén tin dd khéng sau,
hanh lai khéng du, ci ngay ding dung, tinh tu
lai thiéu. Lap hiu x3o, lap phuong tién, muén
hiéu thiu tam muoi trong day, ding tham thién
mét chit ai lam hudng thugng. Nao dé moét
niém hién tién clia tam nang niém, vén ty fia 15i
tuyét phi, ditt sach céc tac y chip trudc, tirc hién
tién mot cau niém Phat (s& niém), cling ty siéu
tinh ha ké (ké 1a tam so do, tinh Ia tinh thic, chi
tam phan biét), cin gi phai thuyét diéu dam
huyén. Chi quy noi tin cho du, giif cho chéc, cir
tiép néi niém, hodc ngay dém mudi van, hoic
nadm van, ba van, ldy quyét dinh khéng thiéu s6t
1am chudn, dén hét mot déi thé khéng bién cai,
néu khéng vang sinh, &t ba d&i chu Phat déu néi
déi cid. M6t phen vang sinh, vinh vé théi
chuyén, v6 lugng phap mén, déu nhu hién tién.
Ky nhét la mai nay mét no, gip ngudi chi Gido,
lai lo tim chuong trich cud, g3p ké Téng moén, &t
lo tham citu vin dap, g¥p hang ti Luat, lai
mong khoac y ding bat, nhu thé &t diu dusi
khéng 13, tinh toan ching ranh. Phai biét niém
thudn thyc A Di Pa Phat, ba tang mudi hai bo
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T Ni¢m Xit ndy, 14y hué 1am thé, do sic hué c6 thé khién (hanh
gid) niém chd s& quén than, tho, tam va phép nén goi 12 Ni¢m
Xit. Lai do siic hu¢ c6 thé khién niém tru noi chd s& quin nén
goi 12 Niem Tru.

14 - Té Chinh Cn : Cdn goi 12 Té Y Doan, Tit Chinh Doan, Tit
Chinh Thing. Nh4t tam tinh ti€n hanh b6n phip ndy, nén goi 1a

phép hon hét (t6i thing) trong vi¢c sich tién than ngit y dugc
chan chinh, nén cdn goi 12 7 Chinh Thang. Trong ¥ quyét dinh
doan c4c hanh nghiép nén goi 12 7# ¥ Poan. B6n phép d6 1a :

- Can tinh tién trir di¢t c4c 4c da sinh.
- Can tinh ti€n ngan chan c4c 4c chua sinh khong cho sinh.

- Can tinh ti€n khién thi¢n phép chua sinh dugc phét sinh.
- Can tinh tién khién thién phdp da sinh dugc tang trudng.

15 - T Nhw ¥ Tic : Con goi 12 T Than Tic, trong Thit Dao
Ph4m sau T Niém Xif va T¢ Chinh Can. Noi Té Niém Xif tu
that tri hué, noi Tt Chinh Cin tu chinh tinh ti€n.

Tinh tién tri hu¢ ting trudng, sic dinh nho yéu, nay dwgc bén
thit dinh ndy dé nhi€p tam, 4t dinh hu¢ quan binh dat dugc s&
nguyén, nén goi b6n phip ndy 12 Nhw Y Tiic, hay con goi 1a
Than tic. Nhwr Y ham nghia dugc nhy ¥, 12 Than Nhe Y Thong
trong Luc Thong. Luc Thong 12 quéi do dinh sinh ra, téc ham
nghia chd nuwong, nh than nwong nho chan, sy nhu y cha luc
thong nhd nuong bén thit dinh ndy ma phét khdi, nén goi dinh 12
tic. Lai Than 12 dic linh diéu, dinh ndy 12 chd nuwong dé phat
sinh qua ditc linh diéu. Tri DO Luan quyén 19 ghi : "Héi : Trong
Tt Niém xit, Tit Chinh Cin d&éu di cd dinh, tai sao khong goi 1d
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hoac 13u ndy bi hang Kién Dao Vi kién ly doan trir, nén goi 12
Kién hoic.

2) Tir hodc : 14n dich 1d Tu hodc, 12 céc hoac 1au phét sinh tir sy
tu niém me chdp cita pham phu d6i v6i céc su vat, nhu céc thi
tham s4n si. Lai cdc hodc 14u ndy, thudng bi hang Tu Dao Vi tw
duy chén chinh doan trir, nén ciing goi 12 Tu hodc.

13 - Té Niém Xit : Xua dich 12 Ti¢k Ni¢ém Xit, nay dich 12 7
Ni¢gm Tru. Hanh gia tiéu thira sau Ngii Dinh Tam Quén, tu T
Niém Xit. Tu theo Ngii Dinh Tam, gip hanh gi ngung loan
tam, d6 12 Xa Ma Tha (chi). Tu theo Ti Ni¢m Xi gidip hanh gia
phét khoi quén hue, d6 12 Ty Ba X4 Na (quén).

1) Than Niém Xif: Quén than bét tinh, than 13 nhuc than do cha
me sinh ra, ca ngoai 1in trong deu d3y diy nho nhép, khong dau
12 thanh tinh, nén quén than 13 bat tinh.

2) Tho Niém Xi#: Quén tho 12 khé, tho 12 cim gidc kh6 lac. Lac
tir nhan duyén khd sinh, roi lai sinh khé lac. The gian khong c6
that lac, nén quén tho 12 khé.

3) T4m Nigm Xif : Quén tam vo thudng, tam 1A tam thic clia
nhin, nhi, ty, thiét, than, niém niém sinh diét, khong c6 lic ndo
thudng tru, nén quén tdm 1a vo thudng.

4) Phdp Niém Xif : Quén phép vo ngd, phép 12 tit cd moi tht
con lai ngoai ba thit trén, phdp khong c6 tinh ty chi, tinh ty tai,
nén quén 12 vO nga.

Do Khé d&€ ma tu T Niém Xit, than Khé D& ndy ciia thién ha c6
dii b6n y&u t6 : Than, Tho, TAm va Phép, nén phai quén bét tinh,
khé, vo thudng, v6 nga dé Mn luot phd bon dién dio thudmg, lac,
ngd, tinh.
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4) Dinh can : khién tAm ngimg noi mot canh, khong dé loan
mit.
5) Hu¢ can : Tu duy chén ly.

Xem Trf DO Luan quyén 19, Phip Gi6i Thi D¢ (trung chi ha),
Dai Thira Nghia Chuong quyén 4.

Cau X4 Luan quyén 3 ghi : " Trong cdc phdp thanh tinh, nam cin
ndy cd tic dung hon cd. Vi sao ? Do the' luc (ndm cin) ndy, digu
phuc duoc c4c phién nio, dua dén Thinh dao".

17- Ngii Larc : Ngii Can tang trudng, tao thanh sitc manh diét trix
nam chuéng.

1) Tin Lyc : Tin can tang trudng phd moi ta tin.

2) Tinh Tién Luc : Tinh tién can ting trudng, phé su gidi dii cia
than.

3) Niém Lyrc : Niém cin tang trudng diét sach moi ta niém.

4) Dinh Luc : Dinh can tang trung, phé céc loan tudng.

5) Hu¢ Luc : Hug can tang trudng, trir céc hoic tam gidi.

Xem Phép Gi6i Thi D¢ (trung chi ha). Trf Do Luan quyén 19
ghi : "Ngif can ting truong, khong con bj phién nio lim hai, nén
801 12 Ixc (sitc)", Doan khéc ghi : " Thién ma ngoai dao khong
sao phd hoai, cdn tré duwgc, nén goi 13 luc”.

18 - Th4t Bo DR Phan : Con goi 12 Thét Gidc Chi, That Gidc
Phan. Can X4 Ludn goi 12 Th4t Ding Gidc Chi, dimg hang thi
sdu trong Thét Dao Phdm.

Gidc c6 nghia 12 gidc s4t, (quén s4t thdy biét), gidc Lidu (hiéu 16
nhan chan), deu 12 phép khién dinh hu¢ quan binh, nén goi 1A
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Nhwr y tic ? Dip : Cdc thif d6 tuy dinh, song hu¢ va tinh tién
nhitu, dinh luc kém, nén hanh gii khong dwoc nhu y nguyén.
B thif dinh d6, Duc I3 chii yéir dic dinh, Tink Tieh 12 chii yéi
dic dinh, Tam 13 chi yéu dic dinh, Tuw Duy I3 chi yéu dic
dinh."

Song tén goi ciia b6n dinh niy c6 nhidu thi khéc nhau, Trf DO
Lun va Phip Gi6i Thit D¢, x&p Ban luot : Duc, Tinh Tién, Tam,
(hofic Nhat Tam), Tu Duy. Cau X4 Luan thi Duc, Cin, Tim,
Quén. Té Gido Nghi thi Duc, Niém, Tam, Hué.

Cau X4 Quang Ky quyén 25 ghi : "B6n th n2y goi tén theo gia
hanh -

1) Duc Than Tic : duc noi Gia Hanh Vi ph4t khoi dinh nay,
nuong sitc Duc ma phét khdi dinh.

2) Can Than Tic : noi Gia Hanh Vi chuyén cin tu dinh ndy,
nuong siic Cin ma phét khdi dinh.

3) T4m Thin Tic : ndi Gia Hanh Vi nhit tim chuyén tru, nwong
sitc TAm ma phét khéi dinh.

4) Qudn Than Tic : noi Gia Hanh Vi quén sét 1y, nuong sic
Quén ma phét khai dinh.

Trong Gia Hanh Vi tuy c6 nhitu phdp, song b6n phép nay ich
10i hon ca, nén goi tén theo bén thit nay."

16 - Ngii Ciin : Gom nam phép, cdc phdp nay I ci g6c sinh ra
céc thién phép khic, nén goi 12 can (goc) :

1) Tin cin: tin Tam Bao va T D&

2) Tinh Tién c4n : dong manh tu tap thi¢n phip.

3) Nigm can : ghi nhé khong quén chinh phép.
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ding gidc. Gifc phap ndy chia 1am bdy thi, nén goi Ia phin,
hoic chi :

1) Trach phdp gidc chi : dung tri hu¢ lya chon cic phép chan
nguy.

2) Tinh tiéh gidc chi: ding tam diing minh Da t3 hanh, hanh
chan phép.

3) Hy gic chi: tAm duoc thién phap lien sinh hoan hi.

4) Khinh an gidc chi : theo Chi Quan va Phép Gi6i Thi D¢ goi
day 3 Trir gidc chi, vi doan trir (trd) c4c tho trong & than tam,
khién than tam thu thdi nhe nhang (khinh an).

5) Ni¢m gidc chi : thudng ghi nhé dinh hug, khi¢n cho luon
quan binh.

6) Pinh gidc chi: khién tam try noi mot canh, khong dé cho tam
loan.

7) Hanh x4 gidc chi : Xa céc vong tudng sai [am, xi hé&t moi
phdp, binh tam thy than, lai khong truy c, 12 x4 céc hanh ufin s&
nhiép clia tAm sd, nén goi 12 hanh xa.

Bdy phép ndy, néu tam hanh gia khudy dong, c6 thé dung ba
gidic chi Trix, X, Dinh nhiép tam lai. Néu tam chim ling, c6 thé
diing ba gidc chi Trach Phap, Tinh Ti¢n va Hy khéi tam Ien.
Niém gi4c chi thudng niém dinh hu¢, khong dugc bd phé hay
th6i lui, cho nén ngodi Niém ra, séu gidc chi kia tiy theo nhu
y&u hanh gid ma xir dung. Do bdy phép ndy ching dugc qua vo
hoc. Chi Quén quyén bdy ghi : "Khi tam khudy dong, c6 thé
ding Tr gidc chi digt cic tho trong o than khau, ding Xi gidc
chi x4 quén tri, ding Dinh tam nhip thién. Khi tam chim ling,
ding Trach, Tinh Tién, Hy khoi tam. Ni¢m gidc chi thong va
duyén cd hai truomg hop".
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Giira ha thu nam d6, ngai nghe C3 Diic Phip su giang
Duy Thitc Luén tai chiia Van The, vira nghe xong lign
hiéu 15 4o chi ciia Phdp Tuéng, song da khong khoi
sinh nghi :"Phat Iy v6én vién dung, 4o chi ciia Phdp
Tuéng c6 mau thuin véi tong chi Ling Nghiém khéng ?".
Neén litn dimg day hoi. C8 Dic dip :"Hai tong tinh
tuéng, khong thé hoa hoi". Ngii nghe néi xong, cang
14y 1am la : "Ch4 I& chan dé& ctia Phat dao lai c6 thé chia
bay lam hai sao ?".

Theé r0i litn dén Kinh Son (Tay Bic Hang Chau) toa
thien. Mda hé ndm sau, nhd tinh cin tu tri, khdn thiét
gia cong, bdng nhién than tam th€ gi6i thdy deu tieu
mét, nhd vay Ngai hiéu 16 than do ching duyén hda
hop nay, tir v6 thily dén nay, ch nay xudt sinh, chd kia
tan diét. Con ban than vong tudng ndy, 4nh hudng siu
trin, sit na niém niém khong dimg, dich thuc ching
phai do phy miu ma sinh. Tir d6 th4u triét ca hai tong
Tinh Tuéng, 16 biét can ban ching h® mau thuin, bao
nhiéu Cong 4n, hét moi Kinh luan ddu soi tb truéc mit.

Ngay tim thing chap, tho giéi cu tic truéc thip Chu
Holing, hai muwoi sdu tui tho Bd Tit gii, phit tim
duyét khin Luit Tang dai tiéu. Tuyét Lanh héi :"Ong
da tho Dai thita phép, c6 sao lai con tap Tiéu thira gio ?".
Ngai dép :"Nhu Iiu bén timg hd c6 thé bd timg du6i ma
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phép ciia Vi Tu Dao. Trong kinh xép That Gidc tru6c Bt Chinh,
d6 12 x&p theo s6 muc, khong phai theo su tu. Trong tdm phép,
Chinh Kién ditng d3u, 12 chi thé clia B4t Chinh Dao, nén chinh
12 Dao, ciing 12 Dao Phan, Pao Chi. Con by phap kia chi 12
Dao Phan, Dao Chi ma khong phai 12 Dao vay.

Phin trén 13 7ir phiin, dudi day Ia Chink Thuyét phin.

CHUONG MOT

Phat day tir than xuéit gia, thic tam dat bdn, hiu phap vo
vi, goi 1a Sa Mén. Thudng hanh 250 gidi, tu tap thanh tinh,
hanh bdn chan dao, thanh A La Han. A La Han c6 thé bay
hay bién héa, tho mang lau dai, J dau tht trdf dit noi &y
chin dong. Thir 1a A Na Ham, A Na Ham khi hét tudi tho,
linh than sinh Ién ting tr&f 19, chimg A La Han. Tiép 1a T
Pa Ham, Tu Da Ham cdn phdi mot lin 1en, mot 1an trS 13,
mdi dic A La Han. Thi¥ nifa 1a Tu Ba Hoan, Tu Pa Hoan phai
bdy lin ti, bdy 14n sinh nifa, méi chimg A La Han. Ngudi
doan 4l dyc nhir doan tit chi khong dang lai dugc nifa.

Chuong mot ndy néu chung qué ching sai khic clia Sa
Mon. Muén chimg bon qua, Sa Mon can phéi tir bd
ngudi than, xuét gia hoc dao, rd dugc tim, dat dugc
g6c, hiéu phap vo vi. Bdi Ié phu miu khong bing long
thi Phat phip khong cho xuft gia. Xu4t gia ma khong rd
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19 - Bét Chinh Pao : Goi chung 12 B4t Chinh Dao phin, Cau X4
goi 12 Bit Thanh Dao chi. Thénh day goi 12 chinh vay, vi lia ta
1ech, nén goi 1 Chink Dgo. Lai 1 dao cia cdc bac Thanh, nén
g0i 12 Thanh dzo. Huyen Ung Am Nghia quyén ba n6i : "Rit Do
Hanh hay Du Hanh, Dao Hanh, Truc Hanh, hodc ndi 12 Bit Tnrc
Dgo, Bit Thinh Dao, hogc Bit Chinh Dao, nghia vin dong
nhau".

1) Chinh Kién : thiy 15 va hiéu 15 duoc 1y ciia Tt D€, Lay Hue
Vo Lau 1am thé. Day 1a chi thé cia B4t Chinh Dao.

2) Chinh Tir Duy : D thly dugc 1y Tt DE, lai tir duy khién chan
trf ting trudng, 14y TAm VO S& Lau Iam thé.

3) Chinh Ngif : ding chn tri tu khdu nghiép, khong tao nén
nhimg 19i I€ phi 1y, 14y Gi6i V6 Lau 1am thé.

4) Chinh Nghigp : dung chan tri trir sach c4c ta nghiép noi than,
tru noi thanh tinh than nghiép, 14y Giéi V6 Lau 1am thé.

5) Chinh Ménh : thanh tinh ca ba nghiép than khdu ¥, s6ng
thuén theo chinh phép, lia nam phép s6ng ta (ngii ta ménh), 14y
Gi6i Vo Lau 1am thé.

6) Chinh Tinh Tié¢n : phit dung chan trf, tu dao Niét Ban, ldy
Cin Vo Lau Iam thé,

7) Chinkh Ni¢m : ding chan tri ghi nhé chinh dao, dé khong ta
niém, 14y Niém Vo Lau 1am thé.

8) Chinh Dinh : dung chin tri nhap vao thien dinh v6 1au thanh
tinh, 14y Dinh Vo Lau 1am thé.

Tém phap ndy lia hét ta phi, nén dugc goi 13 Chinh. Dén duge
Nié€t Ban nén goi 12 Dao. C tdm deu 12 v6 1au, khong thi hitu
13u, 12 hanh phip cia Vi Ki€n Dao. Con That Gidc Chi 12 hanh

43






index-44_1.png
PHAT THUYET TO'THAP NHI CHUONG KINH

qud mudi chin fing du6i. Do nhd doan tri chin phdm tr
hoic, nén noi Tinh Cu Thién ching A La Hén, khong
cdn trd lai Duc gidi nita. Tu Da Ham cdn goi 1a Nhit
Lai, tc qua thit hai, dd doan trir sdu phdm tu hoic &
Duc Gi6i, con lai ba phdm, nén phai mot Iin sinh len
Duc Thién, mot [an trd lai cdi ngudi méi chimg qua A
La Hén. Tu Da Hoan con goi 1a Dy L, tic qua dau
tién, d3 doan kién hodc & tam giéi, méi du vao dong
Thénh, khong con doa vio ba dudng 4c nita, nhung hay
cdn chin phim tu hoic ciia Duc gi6i, nén phai them by
I4n sinh nita nghia la :

- hai Tin sinh noi Duc gi6i thugng thugng phdm, nham
van (6) tham san si man,

- mot [4n sinh thugng trung phdm hoic,

- mot lin sinh thugng ha phdm hoic,

- mot I4n sinh trung thugng phdm hoic,

- mot Iin sinh chung hai phim trung trung va trung ha
phidm hoic,

- mot Iin sinh chung ba phim ha thugng, ha trung va
ha ha phim hoic.

Sau bdy Ian sinh tit méi chimg A La Han qui. Day 1a
n6i theo Nham Van Doan (7), néu Gia Hanh Doan ) 4t
lai bt dinh. Song tam gidi kién tu tuy c6 nhigu phdm,
nhitu loai, nhung déu 14y 4i duc lam géc, h& doan i
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tam tinh, th&u ngudn goc (théc tim dat bdn), chi 1a lia
tuc noi hinh thic, ma vin bj hitu vi tréi budc, nhu vay
sao goi 1a Sa Mon. Thix tam 12 15 biét ngoai tim khong
c6 phdp, tiic ngd Bién K& (1) vén Khong. Pat Bdn 1a 16
biét tim tinh ching that, tic ngé Y Tha (2) nao khic
huy&n. V6 Vi Phép 12 15 bi€t chan nhu cing tit ci cic
phép khong mot ciing khong khéc (bt nhat bat dj), tic
chimg Vién Thanh Thit tinh (3).

Sa Mon 1a phan ngit, dich 13 Cln tifc : Clin tu gidi dinh
hu¢ (cham tu gi6i dinh hug), 7i#c diét tham san si (trix
diét tham san si).Thudng hanh 250 giéi 1a ting trudng
hoc gi6i. Tu tip thanh tinh tc ting trudng tdm hoc ;
hanh bdn chan dao tic ting trudng hué hoc, 1 néi quin
sit Tt D€ ma tu dao hanh. A La Hdn hop di ba nghia,
mot 12 St Tic, hai 1a Ung Ciing, ba 1a Vo Sinh, 12 qui
V6 Hoc thit tw cha Sa M6n, dit sach hai hodc Kién Tu
clia tam gi6i. Bay va bién héa néi chung cho luc thin
thong 4).The mang lau dai 12 néi ba thit ¥ sinh than (5), c6
thé thy nguyén ma tru lau dai. Try noi dau tht noi 4y chin
dong 12 n6i A La Han tru noi dau thi thién thin thé dia
noi &y ddu cam dong, hoic gid mbi bude di dimg cua
La Hin d2u lam chdn dong trdi ddt. A Na Ham con goi
1a B4t Hoan, tic qua thd ba. T thit mudt chin, tir TG
Thién Vuong lén dén Vo6 Phign 1a th hai muoi, vugt
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Y chi sy tich tap clia nhidu ty tinh hitu vi php, 1am thanh chd
dung ciia phép hitu vi, ching phai do thun mot phép, hoic dong
loai hoic khéc loai, tit do nhidu thi tap hop lai thanh tic dung
clia phép. D6 12 Am hay Uén, dai loai c6 nam ph4p :

1) Sdc Udin : Chi chung céc th& vt chit hitu hinh, nhu ngii can,
ngii canh.

2) Tho Udn : Su tic dung ciia tam thira tho su v4t khi d6i canh.
3) Tuong Udn : Su tic dung clia tam tudng tugng sy vat khi doi
céanh.

4) Hanh Udn : Céc tic dung khic clia tam lién quan véi cic
phép thi¢n 4c tham san khi d6i canh.

5) Thitc Udn : L2 ban thé clia tim nhan biét & su vat khi d6i
cénh.

Thi du : Ngii udn noi ngudi, thi Sic udn chinh 1 than, b6n ufn
kia 12 tam. Trong tam, ba thit Tho, Tudng, Hanh, mdi thif c6 tic
dung dic biét rieng noi tam tinh, nén goi n6 12 Tam S& Hiu
Phdp, goi tit 1A T4m S6; tic cic phdp so hitu cha Tam Vuong.
Riéng Thic 12 ty tinh chia Tam, nén dugc goi 12 74m Viong. Do
bdi ngii uén 12 hai phép than tam, nhu céc hitu tinh c6 than clia
Duc Gi6i va Sic Gi6i, do ngii uén ma thanh. Cdn nhy hitu tinh
vo than clia V6 Sic Gi6i do tir tit ufn (trir Sic ufin) ma thanh.
Kinh Tang Nhat A Ham quyén 27 ghi : " Sdc nhu bot nudc tu, tho
nhur bot ndi, tuong nhur ngua hoang, hanh nhir cdy chudi, thifc 13
huyén phap".

12 - Kién Tw : LA hai mé6n phi2n néo (nhi ho#c) :
1) Kién hodc : Kién c6 nghia suy ludng, do suy ludng sai léch
ma2 phét sinh mé tinh, nhw céc thit nga kién, bién ki€n. Lai cic
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Phi Tudng, lai ching phai t& tudng, nén néi 12 Phi Phi Tudng.
B6n cdi ndy khong c6 sic udn ciia ngii udn, chinh béo chi 12 bon
uén Tho Tuéng Hanh Thic gia hop, ngodi ra khong c6 sic than,
lai khong c6 cung dién quéc do Y Bdo, nén goi 12 Vo Sic Giéi,
hoic Khong Xit, do d6 khong thé phan b6n xi nay bing quéc do
vat chét, ma chi do nhan hanh thi2n dinh, ma 13p t& x& dé phan
biét qua hanh. Ba xi truéc goi tén theo nhan hanh tu tap, x& thi
tu goi tén theo duong thé (xem Cau X4 Ludn b4t, Phip Gidi Thi
D¢ thuong).

3 - Ai Kién : Ch#p truéc noi ngudi roi khoi Ai. Phim Vin Tat
Kinh Duy Ma :"Noi cdc chiing sinh, néu sinh khoi 4i kién dai bi,
phdi nén x4 1y". La Thap ché :" Thay cd chiing sinh, t4m sinh 4i
trudc, do vay sinh bi, goi d6 I 4i kieh dai bi'. Lai Ai va Kién 2
hai thit phien ndo, 4i 12 hoic me sy, kién 12 hoic me ly. Nhu
tham, sin, si 13 hodc mé su, ngi kién, 1 kién c4c thit 12 hoic me
1. Tri DO Luan thit :" Phidn ndo c6 hai loai, mot thudc &, hai
thuoc kien".

4 - Quy?n Gifo : L2 Tang Thong Biét Tam gifo, vi That gido ma
quy2n 19p tam thdi sau d6 ph& bo. Quyen 12 d6i v6i That, That
gi4o 1 gido phép chan that ciia Nhu Lai, 12 Vién gido.

5 - Du Hi Than Thong : Phat Bo Tét dao noi thin thong héa do
ma ty vui, goi 12 Du Hi. Lai du hi c6 nghia ty tai, nghia v6 ngai.
Tri DY Luan bdy :"Hi goi 12 tur tai, nhu su ti chiia trong bly nai,
tur tai vo dy, nén goi 1 HY .

6 - Trung Dao : Trung c6 nghia b4t nhi (khong hai), tuyét moi
d6i dii vay. Phap Tuéng 14y Duy thic 1am trung dao ; Tam Luin
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CHUUNG HAI MUDI SAU

Thién thin dang Ngoc Nir cho Ph4t, mudn hoai y Phat. Phat
d3y "Bao da hoi ham, lai day 1am gi, di, ta khong dang dau".
Thién thin cang kinh. Nhan hdi y d3o, Phit gidi n6i cho, lién
chimg qua Tu Pa Hoan.

Chuong hai muoi siu ndy, n6i rd Phat khong bi ma
nhifu loan, nén héa d¢ dugc ma. Thién thin tic Ma
Vuong Ba Tuin (+). Phat khi méi thanh dao, Ma Vuong
dem gidp binh t6i, khong hai dugc Phat, lign hién dang
tam ni, cling khong nhiéu loan dugc Phat, nén quy theo
Phat va chitng so qua.

Néu c6 thé quin nif nhan chi Ia tdi da hoi him, 4t trit
duge dam ¥, minh va ngudi deu loi ich.

CHU THICH CHUONG HAI MUUI SAU

Ma Vuong Ba Tuln : Phan ngit Mara-Papiyan, Ma né6i dii 12 Ma
La. Thién ma 12 tén chung, Ba Tu2n 12 tén riéng clia Ma Viong.
Nghia Lam Chwong Luc Bdn :"Lai n6i Ba Ty Da, nghia 12 4c, tén
riéng cia Thién Ma, Ba Tuln Id do ndi sai. Do thanh twu dc
phép, hoai chifa 4c y, nén goi I2 Ma Ba Tuln".

CHUUNG HAI MUDT BAY

Phat day, pham ngudi hanh dao, nhu g8 dudi nudc, theo
dong troi di, khong dimg hal ben b3, khong bj ngudi vét,
khong bj quy thin ngin, khong bj nuSc xody giif lal, khong
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14y Bt Bét 1am trung dao ; Thién Thai 1£y Th4t Tu6ng 1am trung
dao ; Hoa Nghiém 14y Phép Gi6i 1am trung dao.

7 - Vo Sinh : Chan 1y clia Niét Ban 1 v6 sinh diét nén goi 1a vo
sinh. Vi vy quén 1y vo sinh dé ph4 sinh diét phi®n ndo. Vien
Gisic Kinh : "Hét thdy chiing sinh noi vo sinh, vong thiy sinh
diét, nén goi 13 chuyén luan sinh di¢f'. T6i Thing Vuong Kinh
quyén nhat :" Vo sinh 12 that, sinh 13 hu vong, ngudi ngu si chim
dim sinh tir. Nhu Lai thé hoi that phdp, khong c6 hu vong goi I2
Ni¢t Ban". Thity Du Ky quyén hai " Vo sinh va Tich Diét, mot
thé song khdc ten".

CHUUNG HAI MUOI BON

Ph3t ddy, 4i dyc khong g1 hon sic, céi dyc clia séc, khong gl
16n hon. May chi c6 mét, néu c6 hai thir ddng nhau, ngudi
trong khp thién ha, khong al c6 thé vi dao ndi.

Chuong hai muoi bon ndy, néu rd sic duc 12 chimg
bénh ning cia chiing sinh. Trong kinh Phat Danh néi :
"Khong trir dam tim, khong thé xudt tran".

CHUUNG HAI MUUILAM

Phat ddy, ngudi va & dyc, nhu cim dudc di ngugc gio, tit
phdi chju hoa phéng tay.

Chuong hai muoi lam nay, néu rd 4i duc khong thé nao
gan giii dugc. Cam dudc ngugc gié chua timg cé ai
khong phong tay. Gin giii 4i duc, thin tinh phip hi
khong t8n hai sao, tay phuong tién hd dugc an lanh sao.
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tr cia ching sinh, nén goi 1a /udn. N6i phdp luan Ti
D¢ nay, pham c6 ba cich chuyén :

- Th nh&t 787 chuyén (chuyén phap chi bay), néi day
1a kA6 c6 tinh bic bach, day 12 £4p c6 tinh chiéu cim,
day la diét c6 tinh chimg dugc (kha ching), day 1a dao
c6 tinh tu dugc.

- Tht hai Khuyén chuyén (chuyén phip khuyén tu), néi
day 1a khS ngudi nén biét, day 12 p ngudi nén doan,
day 1a di¢t ngudi nén chimg, day 1a dao ngudi nén tu.

- Thit ba Chimng chuyén (chuyén phip ching ngd), néi
day la khd'ta dd biét, day 1a tdp ta da triy, day 13 diét ta
dia chiing, day 1a dzota di tu.

D6 1a Phip Béo Iin dau tién vin hanh trén thé gian.

Nim nhém ngudi Kitu Tran Nhu, mot 12 A Thip Ba
dich 12 Mi Diing, hai la Bat D2 dich 1a Tiéu Hi2n, ba 1a
Cau Loi hay con goi 1a Ma Ha Nam, ca ba ngudi nay la
bén phu hé ctia Phat, bon 1 Kieu Trin Nhu dich 1a Hoéa
Khi, nim 12 Thap Luc Ca Diép goi l1a Ba Phu, hai ngudi
nay deu 1a ciu cia Phat. Ban so, khi Théi tir tr6n thanh
ra di, nha vua thuong nhé khon nguoi, nén sai nim
ngudi nay di tim ki€m. Théi tir da the khong chiu ve,
nam ngudi ndy khong ddm v& nudc, nén theo hau Thii
tir. Khi Théi tir tu khd hanh, c6 hai ngudi kham khé
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CHU THICH TU PHAN :
1 - Tit gifo : Thién Thai Tong chia nim thoi gi4o phdp tir Hoa
Nghiém dén Phip Hoa, Niét Ban 1am Héa Phip Ti Gido va Héa
Nghi T Gido.
Héa Nghi Ti Gido 12 phuong c4ch ding Héa Phép d€ d6 ching.
1) Bon gido : D6i v6i hang c6 dai can, d6n can, lign thuyét cic
phép Biét va Vién gido, nhu Hoa Nghiém thdi gido.
2) Ti¢m gido : D6i v6i hang tiém cén, [an lugt thuyét Héa Phdp
Tt Gido nhu A Ham, Phuong Déng, B4t Nha.
3) Mat gido : DGi v6i hang can co, thuyét bi mat phdp, khién
ngudi trong phép hoi, do noi sifc bét tw nghi ciia than khiu y chu
Phat, tu biét va biét 1in nhau.
4) Bt Dinh gifo : thuyét phdp ngudi trong cing mot hoi, hiéu
sau can khéc nhau (tuy nghe ciing mot phép).

Héa Phép T Gido nhu vj thu6c, H6a Nghi T¢ Gido nhu toa
thudc.

Héa Phép Ti Gi4o ndy vi 1a phdp mon lgi lac cho ching sinh
nén goi 1a H6a Phdp.

1) Tang Gido : 1a ba tang Kinh, Luat, Luan, céc bo c4c loai
thuyét v& nhan duyén sinh diét ciia Tt D€, c6t dé gido héa hai
hang Thanh Vin Duyén Gidc, va sau d6 m6i dén hang Bb T4t.

2) Thong Gido : Thuyét Titcc Khong Vo Sinh clia Té Chan D€, ca
ba thira dong hoc, song chinh yé&u cho cin co B T4t, sau méi t6i
can co nhj thira,

3) Bi¢t gido : khong dong vé6i nhi thira, chi bay riéng phédp dai
thira vo luong cho hang Bo Tat.
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CITUONG BA MUUI BON

Sa Mon dém tyng kinh Ca Diép Ph4t Di Gido, 4m thanh the
thiét khin truong, nght héi mudn théi chi. Phat héi vi nay :
"Xua con tal gia, 6ng 1am nghd gl ?*. Pap :"Thudng hay dan".
Phat héi "Dy ching thi thé nao 7". Bép : "Khong keu". "Day
cing tht nhy thé n2o ?*. Pap :"Mit tiéng". “Giifa ciing va
chng thi nhy thé nao ?*. Bap "Cic am déu phat’. Phat ddy :
Sa Mén hoc dao cling vy, néu tam th thich, c6 thé dic
da0, hoc dao néu qua sifc, qu4 sic 1am than mét, than néu
bj mét, y tifc sinh ndo (phién), y néu sinh ndo, hanh &t phai
théi, hanh da théi lul, tit toi gia ting. Chi c6 sy thanh tinh
an lac, dao méi khong mét.

Chuong ba muoi bon nay, néu 15 phép hoc dao, phéi
khéo ditu thin, dimg d€ cing hay ching qui lam mat
tim dao. Nho gia ciing néi, hé tién nhanh 4t lui l¢. Lai
néi, dimg quén, dimg qui. L& Tam thira ciing khong
ngoai 1¢ nay.

CHUONG BA MUUI LAM

Phat dy, nhy ngudi ren s&t, trir hét chit cjn thi thanh dd
vat, dd vat 4t tinh hdo. Ngudi hoc dao, trif tam cAu nhiém,
hanh 4t thanh tinh.

Chuong ba muoi lim, thi du chi rd c&u nhiém khong
thé khong triy, chi cin trir cdu nhidm, tic thanh thanh
tinh. Chi sach hét pham tinh, khong c6 thinh gidi nao
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khong ndi nén bd di, dén sau Théi tir tho bit sita, ba
ngudi thich tu khé hanh ciing lai bd di. Noi vuon Loc
Di, mbi ngudi mbi tu khic dao. Phit khi thanh dao,
quén thy nam ngudi ding dugc do, nén dén noi &y,
chuyén phép luén lan diu. Tran Nhu ngd trudc, ti€p néi
cdc phdp B6 Thi, Tri Gi6i, sinh thién, qud trich duc la
thit bat tinh, tin thin xuét ly (ra khoi ba cbi) 1a digu lac.
A Thip, Bat D2 dugc ngd. N6i Iin thi ba, Ca Diép va
Ciu Loi d4c ngd. D6 1a Tang Bdo xuit hi¢n Ian diu trén
thé gian.

Phin tu tir lai c6 Ty Kheo trd di, Phat sau khi d6 nam vi
Ty Kheo nay roi, ti€p d6 nhém 6ng Da X4 55 ngudi, ba
anh em Ca Diép ciing mot ngan ngudi, Xa Loi Phét va
Muc Kién Lién hai trim ngudi. Tir d6 v& sau, do vo s6
ngudi khién thanh Ty Kheo tinh. Ty Kheo dich 1a Tri
Cén, i giit ¢ 250 tinh gi6i, génh vic ndi chuyén phic
dien cho ngudi thé, trir diét cic qua co cén (d6i khat)
trong nhén ctia ching sinh. Lai ham ba nghia, mot 1a
phi 4c, hai 13 b ma, ba 12 khit si. Con di®u néi cac chd
nghi, cAu Phat chi bly 13 néi nén chon lya th€ nio. Chép
tay biu thi mot da nghe phdp, khong ludi moi, khong
tin loan.
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1) Vi niém : 1¢ nhu c6 ngudi nghi dén cay thong, tuy chua khoi
niém cy thong, vi sau d6 tat khdi niém ndy.

2) Duc niém : vi s& khdi niém cdy thong.

3) Chinh niém : vi chinh khéi niém cdy thong.

4) Nigm dr': vi niém cay thong di xong.

B6n vi ndy con goi 12 T¢ Van, do bdi Vi niém, Duc ni¢m, Chinh

niém, Ni¢ém di, niém niém twong tuc v4n hanh.

CHUUNG BA MUUI BA

Phat ddy, pham ngudi hanh dgo, thf nhy mot ngudi danh
Vi van ngudl. Mic gidp ra thanh, néu y khiép sg, hojc gida
dudng théi lui, hodc chién diu ma chét, hojc déc thing trd

vé&. Sa Mon hoc d3o, nén kien trl tam minh, tinh tién ding
cam, khong s¢ canh trudc, pha diét ching ma, ma thanh
dao qua.

Chuong ba muoi ba nay, thi du rd rang v& ngudi hoc
dao, nén gém du gidi dinh hu¢. Tam phai chuyén tinh
hoc dao thi nhu mot ngudi. Cic hodc tap khi hu vong tir
vo thily, thi nhr van ngudi. Tho tri tinh gidi, giong nhu
4o gidp. Kién tri tim minh, tat ¥ khong khiép nhugc, d6
12 Giéi luc. Tinh tién diing cim, 4t khong nira dudng
th6i lui, d6 12 Dinh lyc. Khong sg cinh trudc, tat khong
bi chién d4u chét, d6 1a Hu¢ luc. Hop ba luc nay, phd
diét chiing ma tir v thily, chimg thanh dao qua, chinh
12 d4c thing trd ve.
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4) Vién gido : thuyét sy Iy vién dung ciia Trung Dao thyc tuéng
cho hang B Tt lgi can nhét (ché bit dong ciia Bigt va Vien
gi4o chi & noi syt Céch Lich va Vien Dung ma thoi).

2 - Vo Su Tri : Phat trf (hu) khong thiy t ng0 nén goi 12 Vo Sir
Tri.

3 - Tu Nhién Trf : cling nhu V6 Su Tri ; Dai Nhat Kinh S6 quyén
nam n6i :" Tir Nhién Tri 12 trf tr gidc tw chimg cia Nhuw Lai
khong con bj ngan ngai noi cdc phdp chua nghe chua biet trude
kia".

4 - GiAc Quén : Xira goi 12 gidc quén, nay dich 12 72m Tir Tho
tw goi 12 Gidc, t€ tw goi 12 Quén, ca hai deu gay chuéng ngai cho
dinh tam. Do viy, tity noi c6 gidc quén hay khong ma biét duoc
dinh tam can sau. Tri D0 Luan quyén 23 n6i : "Gidc qudn ndy
nhiéu loan tam mudi, cho nén ndi hai mén ndy tuy thién song I
gidc cia tam muoi, kh6 xd 16i dugc”.

5 - Tam minh : Noi Pht goi 12 Dat, noi La Hén goi 12 Minh.

- Tiic Ménh Minh : 15 cdc tu6ng sinh tit ddi tru6c cia ty than va
ciia nguoi.

- Thién Nhan Minh : 16 cic tu6ng sinh tir ddi sau cia tu than va
cia ngudi.

- L4u T4n Minh : tri 15 c4c tuéng khé ciia doi hién tai, doan hét
thdy phién ndo.

Theo thi tu goi tén 1A Tiic Tru Trf Chimg Minh, Sinh Tir Tri
Chimg Minh, vA Lau Tan Tri Chimg Minh. Song trong Luc
thong ciing c6 Tdc Ménh, Thién Nhin, va Lau Tan thong. Tri
DO Luan quyén hai néi : " Tiic m¢nh, Thién nhan va Lau tan goi
13 Tam Minkh".
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kinh Dia Tang Bdn Nguyén, phit tim xuit thé, tr d6
chuyén chi niém Phat. Hai muoi ba tudi nghe giing
kinh Lang Nghiém, dén cau "Thé gidi tai Khong,
Khong sink Dai Gidc", sinh da hodi nghi, do dau c6 Dai
Gidc nay, tai sao sinh khoi hu khong va thé gi6i ? Roi
thi trong long mé mudn khong rd, lai thém céc chuéng
ngai hon tram tin loan, cong phu khong sao thanh tiru,
do d6 quyét ¥ xuit gia, dé thé sit tham ctru dai sy ndy.

Ném hai muoi bon tudi, mot dém mong thdy tham bdi
Him Son Dai su, nguong mo Dai su ddc hanh, gian
minh thi€u duyén, nuéc mit dam dia. Him Son an ui:
"P6 1a khé qua, nén biét khd nhan". Loi n6i chua dit,
Ngai lien tng khdu dép 15i :"D¢ tir chi ciu t5i thuong
thira, khong ciu tiéu thira Tt D& phap". Him Son ngoi
khen :"Mimg thay, cu si c6 chi huéng thuong, thuc rit
khé dugc, twong lai ddu khong duge cao di¢éu nhu
Hoang B4, Lam T, ciing siéu ngd nhu Nham Dau, Dic
Son "(Cao tang di Dudng, néi danh "Hét cia Lam Te,
gdy ciia Ditc Son"). Ngai vira dinh hoi, thi chet tinh
gidic, héa ra chi 12 mot con mong huy@n, roi thi lién tuc
ba Iin mong thdy Him Son. Lic 46, Him Son Pai su &
tai Tao Kheé xa x0i, Ngai khong thé tim dén, nén xuft
gia noi Tuyét Lanh 1a d¢ tir cta Him Son, dugc dat
phdp danh 1a Tri Hic.
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khéc. Chi c6 trir phip che md, khong c6 phdp cho énh
sdng nao khac. Thanh Phat 1am T4, hd noi ngoai tim c6
phip dic dugc sao. Ching qua chi 1a tinh trir cic tip
khi ma thoi.

CHUUNG BA MUUI SAU

Phat dy, ngudt x4 ac dao, dugic Iam ngudi khé. Ba dugc
1am ngudt, bd nit 1am nam kh6. D& duc 1am nam, sdu cin
diy di khé. Ssu cin ddy da, sinh nof trung quéc () kh6. P&
sinh trung quéc, gip dd1 o6 Phit khé. DA gip ddi Phat, lai
g3p dao kh6. P dutic gip dao, phat tin tm khé. DA phat
tin tam, phat tam B3 D& (2) kh6. P4 phét tam B3 P&, V6 Tu
V6 Chiing kh6.

Chuong ba muoi sdu ndy, Ian lugt chi rd nhimg viéc
khé dugc, dé canh finh moi ngudi, dimg dinh mit
lvong duyén. Khong dat V6 Tu V6 Chimg, hé dugc goi
la chan chinh phit B6 D2 Tam sao. Khong phit chan
chinh B6 D¢ Tam, hd goi 1a tin tam. Khong hung phat
tin tam, h4 goi 12 gap dao. Dd khong gip Dao, c6 Phat
vo ich. Pi gip (Phat) ciing nhu khong gip, tit trung
quéc khic gi bien dia. Trung quéc da ching khic gi
bién dia, 4t sdu can c6 di ciing nhu khong dd. Luc cin
di dii ciing nhu khong b, tit nam tir cling ching phai
nam tir. Nam tir d khong thanh nam tir, &t than nguoi
c6 khéc gi 4c dao. Ling yén nghi coi, c6 thé dimg phit
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Tri, d6 12 tri c6 dugc sau Can Ban Tri (nén goi 12 Hau Dic), con
duge goi 12 Tuc Tri, Nhu Luong Tri, Phat khoi dai bi ciu do
chiing sinh, chinh 12 Hu Dic Tri d6 vay.

Ngai Chan D€ dich Nhiép Dai Thira Lusn quyén 12 néi :"Can
Bin Tri'y noi phi tam phi phi tim. Hau Dic trf thi y noi chi tam.
Hai trf khic nhau noi cinh. Cin Bin tri khong thi cinh, cho
cdnh va tri khong khdc. Hau dic tri thi cdnh, vi cho cinh, tri c6
khdc. Cin Bin tri khong duyén cdnh nhw nhdm mét, Hju Dic tri
duyén canh nhw mo mat".

8) Tam gi6i : Pham phu sinh tir troi lin trong c4c th€ gi6i, dugc
chia 1am ba c5i :

- Duc Gidi : 1A cbi cia céc hitu tinh, c6 hai m6n duc 1a thyc duc
va dam dyc. Trén tir Luc Duc Thién, giita 12 b6n chau cta c5i
ngudi, dudi dén Vo Gidn Dia Nguc, goi chung 12 Dyc gi6i.

- Sdc Gidi : Sic c6 nghia chit ngai (ngan ngai), c6 hinh hi bing
vat chit. Cai nay trén cdi duc, 12 noi & chia c4c hitu tinh di trix
hai duc, dim duc va thyc duc. Than thé cung dién va cdc mén
vat cht rét « tha diéu tinh hio, nén goi 12 Sic gi6i. Cai sic ndy
do noi thién dinh cao thdp, tho t&€ ma chia 1am bén bic, goi 1a T
Thign Thién (b6n fang trdi Thidn).

- Vb Sdc Gidi : c6i nay khong mot sdc, khong mot vat c6 vat
chit, khong than thé ciing khong cung di¢n, quéc d9, chi c6 tam
thitc try noi thign dinh tham diéu, nén goi 12 c6i Vo Sic. C5i nay
di 12 the gi6i khong c6 vat chit, 4t phuong s& (noi chén) khé c6
thé dinh dugc. Chi do noi y nghia cdi ndy c6 qua b4o thi thing,
ma cho 12 & trén c5i Sdc. Gom b6n trdi, goi 12 Tit Vo Sic, hay T
Khong Xit (theo Cau X4 Lusn, phdm th€ gian, nghia Tam Gi6i).
(Xem so d6 trang bén) .
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duyén, nén goi 12 vo vi. Tinh Do Luan Ché ha : "Vo Vi Phdp
Than, I3 phdp tinh than. Phdp tinh tich di¢t, nén phdp than vo
tdng. Vo tudng nén cd thé Vo Bat Tudng".

CHUUNG HAI MUDI TAM

Phat ddy, cin than dimg tin y minh, y minh khong thé tin.
Cin than dimg gin s&c, gin sic hoa lién sinh. D4c qui A La
Han méi c6 thé tin y minh.

Chuong hai muoi tdm ndy, nhin manh ¥ ma khé dieu
phuc, tai hoa v& sic 12 thit nén trinh. Ching sinh ti¥ v
thily dén nay, chi vi budng long tinh ¥ ma chiu mai
luan hoi. Chua chimg A La Hén, thudng ciing & véi vo
minh, 4i kién, man, h4 c6 thé tu tin § minh ma khong lo
suy xét lva chon ?

CHUUNG HAI MUUI CHIN

Phat d3y, cin than dimg nhin nif sic, cling dimg cing n6i
chuyén. N&u cing ho n6i (phdi) chinh tam ty ni¢m, ta 1a Sa
Mon, & trong d3f truc, phdi nhu hoa sen, khong bj ban

nhd, coi ngudi gia nhu me, ngudt I8n nhu chj, ngudt tré nhu
em, ngudi nhd nhu con, sinh tAm cifu d9, ngung trir &

niém.

Chuong hai muoi chin ndy, chi ra phuong tién xa ngudi
nit, phong hoa hoan, phét thién diét ic. Truéc hét ding
hoa sen khong nhiém d€ tu 1am chd ciu mong, 4t dugc
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Hoi :"Minh va than thong khéc nhau ché nao ?". Dép :"Chi biét
chuyén doi truée goi 1a Thong. RS céc hanh nghiép nhan duyén
g0i 1a Minh. Chi biét chét day sinh kia goi 12 Thong, rd biét hanh
nhn duyén két hop khong mi goi 1 Thong. Chi biét ket sir, khong
biét ket sir con sinh hay khong nita goi 1a Thong. Néu 15 biét lau
tan (sach phién ndo) r6i khong con sinh nita goi 1a Minh".

Ba Sa Luan quyén 77 n6i :" Trong Luc thong, ba ditu kia sao
khong duoc goi 14 Minh 7" Dap : "Than nhw y (Thin cinh
thong) chi 1a Cong xdo, thién nhi thong chi nghe tiéng, tha tim
thong chi biét tam nguoy, nén ba thong ndy khong goi 12 Minh.
Ba thif kia sé df goi I3 Minh vi Thién Nhin 16 khG vi lai, Tiic
Menh biét khé doi trudc, déu hay yéin ly (chin bé sinh 1), lai
Lau Tan c6 thé Iam chinh qudn dé doan phién nio".

6) Can Ban Tri : Con goi 1a Nhrr Ly Tri, Vo Phan Biet Tri,
Chinh Tri, Chan Tri. Goi 1a Can Ban Tri dé d6i vé6i Hau Dic Tri.
Chinh ngam hop v6i chan 1y ma khong c6 sai khéc giita nang va
s0 duyén, nh4t ni¢ém chan tri. Tri ndy 12 g6c sinh hét moi lac
phép, moi cong ditc dai bi nén goi 1a Cén Bin tri.

Tam Tang Phap S6 quyén nam n6i : "Cin Bén Tri con goi 12 Vo
Phan Bi¢t Tri, vi tri ndy khong nuong noi tim, khong duyén
cdnh ngoai, 16 moi canh deu I3 chan nhu, cinh va tri khong
khdc, nhu nguoi nhdm mat, khong con phan biét bén ngoai, do
vdy V6 Phan Biét Tri hay sinh moi phan bi¢t, vi vay goi I2 Can
Bin Tii".

7) Hau Diéc Tri : Tri ngam hop v6i Chan Nhu, lia niém v6 phan
biét, nén goi 12 V6 Phan Biét Tri hay Can Ban Tri. Tri phan biét
moi tu6ng sai bi¢t sau d6, dugc goi 12 Phan biét Tri hay Hau Dic
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bi myc nat. Ta bio dim cay ndy chéc chén troi ra bién.

Ngudt hoc dao cling vdy, (néu) khong bj tinh dyc mé hosc,
Kkhong bj cac didu ta nhi&u logn, tinh tién v6 vi. Ta chéc chén

ring, ngudi ndy sé thanh dzo.

Chuong hai muoi bdy ndy, ding thi du néi rd ngudi hoc
dao nén trinh xa cdc chuéng ngai. Hai bén bd du cho
tinh duc, t4t c6 kién tr tinh duc, vo minh tinh duc. Kién
ar tinh duc 13 ddm nhidm sinh tir, nhu mic bd ndy ; vé
minh tinh duc 12 ddm nhidm Niét Ban, nhu vuéng bo
kia. Ngudt va quy thdn du cho céc thi td. Bj vuéng lu6i
4i nhu bj ngudi vét ; thdy luéi giang che, nhu bj quy thin
ngin ; khong bj nudc xody giif lai 12 ngugc lai véi tinh
tién ; myc nét 1a trdi ngugc véi vo vi. Boi 1€ da khong
thé tryc tim chinh niém chan nhu, méi khi duc dén thi
théi lui, nhu dong nude i chay ngugce, khong dat dugc
Vb6 Vi Phéap Tinh (+), 4t chi 12 (chép) tru6c tuéng tu phiic
hué, chung cuc thanh muc nit. Cho nén néu khong bi
tinh duc, sinh tir, Niét Ban gy hoic loan, khong bi 4i
kién cic ta nhiéu loan, chinh niém chan nhu, ma tinh
tién liéu dat phdp tinh vén vo vi, ngudi ndy chic chin
thanh dao.

CHU THICH CHUUNG HAI MUOI BAY

Vo Vi Phép Tinh : hay cdn goi 1a Vo vi Phip Than, phép than
Phat s& ching, tram nhién tich tinh, lia cdc tao tic clha nhin
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l’—lmongVoBiCnXl!
VoSkcGisi <, -Thitc Vo Bitn Xit
- V6 S& Hiru Xit > Tt Khong Thien

|- Phi Tuéng Phi Phi Tuémg xﬁJ

9 - Luc Pao : 12 con dudng luan hdi clia ching sinh nén goi 1a
Dao. Chiing sinh do nghiép nhan sai khdc ma thd huéng dén séu
néo khéc nhau, nén cdn goi 12 Luc Thil.

1) Dja nguc thif : chd nguc khé bat han, b4t nhi¢t, & du6i mat
dat nén goi 12 dia nguc.

2) Nga quy thif : cdi ciia lodi quy d6i khét tim c3u an u6ng, cdi
ndy 1in 16n v6i cbi ngudi, song lodi ngudi khong thay dugc.

3) Sic Sinh thif : nay dich 1 Bing Sinh, 12 c6i clia c4c loai thi
vat ciing dong véi cdi ngudi v thiy dugc 1in nhau.

4) A Tu La thi : 1 c5i ciia Dai Lyc thin, hay nu6i 1dng hon gian,
lai thich d4nh nhau. Thudng & cdc noi hang sau nii ving, cich
biét v6i coi ngudi.

5) Nhan thif : coi ctia loai ngudi, phan 1am b6n chau 16n, nhung
bon chau ndy c4ch xa nhau, khong c6 than thong khong thé qua
lai duoc.

6) Thién thif : Thién 12 nhitmg ching sinh than c6 4nh séng, thu
hudmg cc khodi lac tw nhién. C6 sdu tang trdi & Duc gi6i, goi 12
Luc Dyc Thién. Ca hai ci Sic va Vo Sic gi6i dong 12 c5i ciia
Thién.

10 - Sic Tam : Gom Sic phdp va Tam phép. Sic bao ham than
va cénh.

11 - Ngii Udn : Phan ngit T4c Kien D2 (Skandha) xua dich 12
Am hoic 12 Ching, nay dich 1a Usn. Am c6 nghia 1a tich tap ;
Chiing c6 nghia 13 nhiu thi hda tu lai, ciing c6 nghia ciia [2:73
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tu tudng tich diét. Bdi tr tudng tich diét, ¥ ciing tich
diét, boi ¥ tich diét, duc ciing tich diét, boi duc tich
diét, quan hét thdy sic nhu 4nh trong guong, tic 1a
chéng séc (phi sic). Quén hét thdy hanh nhu bot nudc,
tic 12 ching hanh (phi hanh). Ti trén cic dic Phat lin
luot truyn tho, ciing ching qua chi truyen phuong tién
digu phuc tim ndy ma thoi.

CHU THICH CHUONG BA MUSIMOT
(*) Doan 4m : tu hoan b¢ phan sinh duc.
CHUUNG BA MUUT HAI

Ph4t ddy, tir i dyc sinh au lo, tir au lo sinh s¢f sét. Néu ha bd
4 dyc, con 4u lo, cdn s¢f sét nao nira.

Chuong ba muoi hai ny, suy tir 4i dyc sinh ra au lo va
g sét, khuyén nén trir duc bd 4i. Ching sinh tir vo thiry
dén nay, nhin Iim bon dai 12 tuéng ty than, nhian [Am
sdu tran duyén anh 13 tuéng ty tim, roi chép truéc tham
luyén khong chju tam x4, nén phét sinh muén thi au lo,
v s6 so sét. Chi can diing bon dai quan than, biét than
vo6 ngd, ding T Van Quén Tam (*), 15 tam v6 thudng.
Al dyc d3 triY, au lo va sg sét ciing ching con.

CHU THICH CHUUNG BA MUOI HAI

(*) Ti v4n tAm : Pham nhan khdi ni¢m c6 bon vi :
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- Quang Am Thi¢n
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- Bién Tiah Thitn
-V6 Van Thien
T Thitn Thitn é»mcmm..
- Quing Qui Thitn

- V6 Tuémg Thien
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—— - Vo Nhiét Thien

- Thién Kién Thien

- Sk Cifu Céinh Thign
- Hoa Am Thien

- Dai Ty Tai Thien

L— Tioh Phan Dia
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chinh niém tu lgi, lai coi nhu me, nhu chi, nhu em, nhr
con, ma tim cich citu d9, 4t dugc t tim loi tha. Pi
tuong ung v6i hai loi tu tha, 4c niém tu nhién phai diét.

CHUUNG BA MUOL

Phat day, pham ngud hanh dao, nhu mic cb kho, 1da dén
phai tranh. Ngudi tu thiy dyc, phdi cin lanh xa.

Chuong ba muoi ndy, din 13i rin phai trinh xa cdc duc,
dimg d€ cho lita duc thiéu d6t. Siu tinh cin (luc tinh
cin) giong nhu cé kho, canh luc tran vi nhu lira dir.
Chua dat dén mic tdim cinh deu khong, phai nén tu
hanh xa lia (thing hanh vién ly).

CHUUNG BA MUOI MGT

Phat ddy, o6 ngudi s¢ khong ngimg dugc dam, mubn ty
doan am (*), Phit ddy ngudi dy ring, néu mudn dogn am,
ching bing doan tdm. TAm nhu vi quan, néu vj quan
ngimg, ké hiu déu yén ; €2 tam khong dimg, doan am ich
g1. Phat 13i n6i ké :"Dyc sinh tir ndi y, ¥ do tu tudng sinh, hai
tam déu tich Ginh, ching s&c cling ching hanh". Phat diy, ké
nay do Pht Ca Diép n6i.

Chuong ba muoi m&t nay néu rd doan trir duc nén tri tir
tam, phép doan tim suy tir duc ndy do ¥ sinh, ¥ lai tir tw
tudng sinh. Chi c6 tr tudng ndy 1a ty sinh, sinh ra cii
khéc, ciing sinh, khong c6 nhan sinh, suy nghi nhu vay,
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tifc quan Dao d&. Cic ma va ngoai dao, tic hai d& Khd
va Tap.

Phin ba, Loc Da Uyén, con goi 1a Loc Vién (vudn nai),
tai xt Ba La Nai, noi dc Phat chuyén phdp luin Ian
diu tién.

Chuyén phép luan Tir D& : Khd, Tap, Diét, Dao goi 1a Tit
dé. Khd 12 qua ciia thé gian, tic chi tam gidi ), luc dao
©), sic tim (10), ngii uin (11). Tap 12 nhan cha thé gian,
tiéc chi kién tu phién ndo (12), cing cdc nghiép hitu lau,
thién 4c bat dinh. Diét 12 qué chia xudt thé, boi nhan diét
nén qué diét, lign dic tich finh vo vi an lac. Pao 1a nhan
clia xudt thé, néi tit 1a Gidi, Dinh, Hug, néi rong 1a 37
phdm, gom Tt Niém X (13), Tit Chinh Can (14), T& Nhu
Y Tic @5), Ngii Can (6), Ngii Luc (17), Thit Gidc Chi a8)
va Béat Chinh Dao 19).

B6n phip nay deu goi 12 DE, vi chan thit khong sai. Lai
goi 12 Tt Thanh D&, vi chi c6 thinh tri (tri hu¢ clia
thinh) méi chimg biét dugc. Phat da chimg dugc chan
1y ctia Tit D& nay, lai chuyén binh xe phip, khién moi
chiing sinh d%u dugc nghe biét. Tir trong Hau Dic Tri
ctia Phat, tuon ra phip 4m, rét vao trong tim khim
chiing sinh, nén goi 1 /u4n (binh xe). Lai luin cé nghia
1a cdn nit, vi gifo phdp ndy chuyén phi cic hoic kién
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thanh, nén bd khé hanh, tho linh bit sita ciia muc nit
cing dudng, phuc hoi sic lyc, dén song Ni Lién tim
g0i, dung co cit tuong do DE Thich héa thanh dong tir
ciing thi - ¥ chi dudi géc Bd De noi tda Kim Cuong xit
Ma Kiét D2 - trdi thanh tda ngbi ki€t gia, ding Tir tim
tam mudi, hang phuc ma quan, nhip vao T¢ Thién,
quén sit Ti D&, ding dém mong tim thing chap, khi
sao mai moc, hoét nhién dai ngd, chimg dao v6 1au. b6
12 Phat Bio b4t diu thanh tyu noi thé gian.

Phan hai, ti suy nghf nhu vdy, trinh biy ti€p dién tién
du6i goc cay Bo D, diang Vo Su Tri ), Ty Nhién Tri
3), quin sit rd bi€t xa duc dugc tich tinh 12 t6i thing,
nén truéc hét ché bd cic ic phdp bdt thién cia Duc
gidi, roi Gidc Quin 4) day du nhap vao So thidn, ti€p
lia Gidc Quin, noi tim tinh ling nhap vao Nhj thien, lai
lia hi va ching diéu lac, nhap vao Tam thi®n, lai ti€p bd
ca hai khé va lac, x4 niém thanh tinh, nhap d¢ Td thidn.
Tix trong T thien, phit sinh Tam Minh (), phd lu6i 4i
clia ma vuong, dit day tréi kién chip clia ngoai dao.
Hod#c céu méi thanh d3o, 12 Cin Bén Tri (6), tr ching Bo
D2. Con suy nghi nhu vdy... 12 Hiu Dic Tri (7. Nhin
manh quin T d€, vi d6 1a cin bin cha thuyét phip.
Tich finh t6i thing tc quan Diét d€. Tru dai thien dinh,
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Chuong mudi sdu ndy, chi rd mat nuéc tim clia con
ngudi von ldng trong, chinh 1 chi dao, song do 4i duc
khufy duc, nén khong sao trong mot ni¢m hién ré dnh
tuong thap gi6i. Xa 4i duc cia tam gi6i, hét kién tu c&u,
4t thdy dugc dao Chan dé&, xa 4i dyc thién chan (), trit
sach trin sa cdu (2), 4t thdy dugc dao Tuc dé. Xa qua
bio 4i duc, trir hét cdu vo minh (3) 4t thdy dugc dao
Trung d&.

CHU THICH CHUONG MUOI SAU

1 - Thién Chan : Chan 1y thién nhién, ching do ngudi tao tic.

2 - Trin Sa Cfu : CAu cdn goi 1 hodc, 12 Jau, 12 két, deu 1a dong
thé di danh. Tran Sa Hoic, 12 hoic 1au chuéng ngai viéc héa
dao, ngan ngai sy h6a dao cia Bo Tit. Bsi Bo Tit mudn gido
héa ngudi, phai thong vo lugng phip mon nhiu nhu buyi (tran),
nhu cét (sa). Song néu tAm tinh mé my, t4t khong dat dugc tran
sa v0 s6 phap mon dé t tai gido héa, goi d6 12 Tran Sa Hogc.
D6 ching phii hozc thé c6 s6 luong nhidu nhu c4t bui (tran sa),
ma hoc thé chi 12 mot trong nhimg trf hu¢ ha liét (y€u kém),
nén khong thong hiéu duoc nhitu phép mon, do vdy ma goi Ia
trin sa. B6 T4t mu6n doan trir th liet hu¢ nay, dé dic duoc Dao
Chiing Tr, 4t phii hoc tap v6 lugng phip mon trong muodn ki€p.

3 - Vo Minh C#u hay Vo Minh Hodc : L2 hoic chuéng Trung
dao, vi 1A hozc ngan che ly that tuéng cia Trung dao. Khic vé6i
Si hoac cia Tut hoic, 12 hoic che 14p Khong 1y, 1a Chi Mat vo
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Thiét Tri, n6i dii 12 Nhat Thiét Ching Tri. Nhat Thiét Tri téng
phd vo minh 4m trong hét thdy php. Nhat Thiét Ching Tri quin
ching ching phdp mon ph4 cic vo minh".

Tri DO Luan quyén 27 :" Trong phdm sau, Phit n6i Nhat Thiét
Tri 12 Thanh Vin Duyén Gi4c su, Dao Ching Trf 12 Bd Tit su,
Nhat Thiét Ching Trf 13 Phat sw. Thanh Vin Bich Chi Phit chi
6 Téing Nhat Thiet Trf, khong c6 Nhat Thiet Chiing Trf".

2 - Tam Nhin : Ba loai Nhin Ba La Mat :

1) Nai Odn Hai Nhin : cdn goi 1a Sinh Nhin, khéo nhin nai cic
ndo hai odn dich clia hitu tinh.

2) An Tho Khé Nhin : con goi 12 Phip Nhin, khéo lanh tho an
binh c4c kh6 s& néng lanh cia phi tinh.

3) De S4t Phdp Nhdn : cdn goi D& Nhit Nghia Nhin hay Vo
Sinh Phép Nhin hozc Bt Khéi Nhin, quén sit chan 1y ma an tru
noi 1y vo sinh.

Hai nhin tru6c 12 nhin cla nhin nai ; nhin thit ba 12 nhin cla
Tin nhin, c6 hoi khic biét, song nghia quyét dinh ma khong
dong tam thi dong.

CHUUNG MUJI SAU

Phat diy, ngudi mang 4 dyc khong thdy dugic dgo. Thi nhu
nudc ling, 1y tay khufly nuSc, moi ngudi cing dén, (soi)
khéng thdy dugc dnh clia minh. Ngudi ta do & dyc lao xao,
trong tam vin dyc, nén khong thdy dao. Cac thiy Sa Mon,
nén xa 4 dyc, trir sach ciu ué ai dyc, mdi thiy dugic dgo.
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Ca6i ndy cdn goi 12 Bién Dich Dg. Bién h6a Y than cia cdi Dong
cu, thanh Y than ctia c5i Phuong Tién. Sau d6 lai bién Y than cia
c6i Phuong Tién ny, thanh Y than cha c5i That Bdo, nén goi 12
Bién Dich Do.

Lai bdo c6 chin hang sinh noi c5i Phuong Tién, gom Tang gido
hai hang Thanh Duyén, Thong gido ba hang Thanh Duyén Bo,
Biét gi4o ba hang (dén Biét gido Bo Tit D¢ Luc Tru, doan Kién
Tu hoic, nén Luc Tru tr& 1én sinh Phuong Tién D9, d6 12 mot
hang, théem Thap Hanh, Thap Hoi Huéng nifa 12 ba). Vién giso
mot hang (Vién gido B6 T4t Thap Tin Vi) luc can thanh tinh, da
doan Kién Tu hoic, bdo ménh di hét, nén sinh noi cdi Phuong
Tien. Do 46 Quén Kinh Diéu Tong S6 Thuong n6i :" Chin Joai
‘hanh nhan cing sinh c6i ndy".

Lai n6i c6 nam hang sinh noi c6i Phuong Tién gobm Tu D2 Hoan,
Tu Da Ham, A Na Him, A La Hén va Bich Chi Phat (ba qua
Thanh Van d3u chua hét Tu hodc, khong thé sinh v& Phuong
Tién DY, nén t4t phai 1a A La Hin méi sinh duoc, song do noi
danh xung Thanh Vin nén d& ra di T qua). Van C4 quyén sdu
n6i : "Nam hang ndy doan Thong hodc, ddng sinh coi ndy, déu
13 Bo T4t. Nam hang titc Ti qud va Bich Chi Phat, 12 chi cho
digu ndy viy'. Lai trong Niét Ban Kinh n6i : "Nam hang ndy
sinh Phuong Tién Do, in luot theo thif tu trdi qua tim van, sdu
van, bon van, hai van, muoi ngan kiép, phat Bo D& tam."

3) That Bio Vo Chuvng Ngai D¢ : c6i Phuong Tién 13 Qua Bdo
Do clia hang chiimg Khong 1y. Trén nita 1a Qua Béo D¢ ciia hang
chimg mot phin 1y Trung Dao, hanh chan that phép, cim dugc
thing bdo (qué bdo thit thing). Sdc tam khong ngin ngai nhau,
nén goi 12 That Bdo Vo Chuéng Ngai D9. Chén tru x¢ thuan cia
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5) Citu Cdnh Vi : Vi cttu cdnh doan hodc chimg 1y, tiic Vo Hoc
Pao Vi.

N6i rong 4t thanh Tam Tang Ky Ti Thap Nh&t Vi do Phép
Tu6ng Tong 1ap thinh (xem Duy Thitc Lun quyén 19).

Nhan qua hgp c6 41 vi, néu truéc Thap Tru, khai théem Thap Tin
Vi, 4t thanh 51 vi, & cu6i Thap Dia, khai théem Ding Gidc, thanh
52 vi. Phdp Tu6ng Tong ding 41 vi, Thién Thai Tong dung 52
vi, do su khai hgp khéc nhau.

5 - Pham Thénh Dong Cu : Mot trong T D9, bon loai coi Phat
(tit ching Phat do), do Thién Thai Tong 14p ra :

1) Pham Théanh Pdng Cir D¢ : c6i ndy Nhan Thién, pham phu &
xen 1in v6i hing Thénh Duyén Gidc, Thanh Van, c6 cé tinh 1in
ué, nhu Ta B2 thé gi6i 12 u€ do dong cu, Tay Phuong Cyc Lac 1a
tinh d¢ dong cu.

2) Phuong Tién Hitu Dir ¢ : 1a c6i clia céc bic doan sach Kién
Tu phi®n ndo, ra khoi sinh tir cia Tam gi6i. Goi 1a Phuwong Tién
vi day 1a chd sinh v& clia hang tu Tiéu thira Phuong Tién dao,
doan trir Kién Tu hoic, song con goi 12 Hiru Du vi chua trit hét
Tran Sa va Vo Minh hoic.

Lai c5i nay 12 tru xi& cia hang Thé4t Phuong Tién, nén goi 1a
Phuong Tién Do. Hang That Phuong Ti¢n gom hai hang Thanh
Vin, Duyén Gidc cia Tang gido (Tang gido Bo Tit, 34 tam doan
keét thanh dao, noi hang B0 Tit, tg chua doan hoac nén khong
sinh cBi ndy, vi vdy trir ra khong tinh). Ba hang Thanh, Duyén,
B0 T4t clia Thong gido, B T4t cia Biét gido va Bo Tt ciia Vien
gi%o, cong chung 12 by hang.
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1) Khong D& chi biy dao 1y moi sy vat do nhan duyeén sinh, thé
tinh deu that Khong.

2) Gid P& chi bay dao 1y thé tinh tuy khong, nhung gid twéng
that ton tai.

3) Trung D¢ chi bay dao ly nhat nhu, hai tinh Khong Gia bat
nhi.

11 - Nhu Lai Tang : Chan Nhu trong phi2n ndo goi 12 Nhu Lai
Tang. Chan Nhu ra khéi phign ndo goi 12 Ph4p than. Theo phdm
Nhu Lai Tang trong Ph4t Tinh Lugn, Tang gom ba nghia :

1) S6 Nhiép nghia : Chan Nhu 13p noi ching sinh vi, t4t ham
chifa ca hai mon Hoa Hop va Bat Hoa Hop. Sinh moi nhiém
phép 12 Hoa Hop Mon, sinh hét thdy tinh phép 12 Bit Hoa Hop
Mon. Tat ci céc phdp nhiém tinh deu nhiép noi tinh cia Nhu
Lai, titc Chan Nhu nén goi 12 Nhu Lai Tang. N6i cich khic, titcc
Chan Nhu nhiép moi phép, Nhu Lai chira hét thdy phdp vay.
Lang Gia Kinh quyén b6n ghi :" Tang ciia Nhwr Lai 12 nhan thién
va bat thién, thudng hay bien khip, hung tao hét thdy chiing sinh'".
Thing Man Bio Quat ha bba néi: "Het thdy chiing sinh khong ra
khoi chd nhiép cia Nhuw Nhu, nén goi 12 Tang ; tifc ching sinh
12 chd nhiép cia Nhwr Lai vay, d6 12 Nhw Lai chifa (tang) chiing
sinh. " Khoi Tin Luin Nghia Ky Thuong n6i :" Nhwr Lai tang tam,
ham chifa cé hai mon Hoa Hop, Bat Hoa Hop, d6 Ia & chiing
sinh vi, néu & Phat dja tat khong c6 nghia Hoa Hop".

2) An Phic nghia : Khi Chan Nhu & trong phi2n nio, bi phi¢n
ndo ddy che (4n phic) Nhu Lai tinh ditc, khién khong hién hién
dugc, nén goi 1a Nhu Lai Tang, 12 chiing sinh phi2n ndo chita
(tang) Nhu Lai. Thang Man Kinh néi : " V8 Juong phién nio tang
ring budc Nhu Lai tang". Lai n6i "Nhu Lai nhu viy, phdp thin
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hang Bo T4t, khong c6 pham phu nhi thira, chi toan hang Biét
giso Bo T4t Thap Dia trds 1én va Vién gido Thap Tru trd 1en.

4) Thuomg Tich Quang D¢ : Thuong c6 phép than, v6n noi bin
thé thudng tru. Tich nghia gidi thodt, 1 hét thdy cdc tuéng deu
vinh tich vdy. Quang nghia B4t Nha, 12 Tri hu¢ chi€u soi céc
tuéng. Tam dic nay phd trim khip, goi 1a Tang Bi Mat, 1a tru
X\ ciia chu Phat Nhu Lai.

6 - Chan D& : Mot trong Nhi D&, gom Chan D& va Tuc Dé.

1) Chan Dé: chd thdy 1y tinh chan that cia Thénh Tri 12 lia hu
vong, nén goi 12 Chan. Ly ndy quyét dinh khong ddi khong di,
nén goi 12 D Lai Iy tinh ndy noi Thénh 12 That, nén goi 1a D€

2) Tuc Pe: chd thdy su tuéng thé gian ciia mé tinh 12 phip
thuan theo mé tinh pham tuc, nén goi 12 Tuc. Pao ly cia phép
pham tuc ndy, quyét khong ddi doi nén goi 1a D€ Lai sy tuéng
ndy noi Tuc 1 that, nén goi 1a D&,

Trong c4c Kinh luin, Nhi D€ c6 nhi2u danh xung khic nhau.
Ching han nhu Kinh Niét Ban, Kinh Nhan Vuong Bét Nha goi 12
The Pe'va D¢ Nhat Nghia D¢ Kim Cuong Bit Hoai Gia Danh
Lu4n goi 1a Tuc D¢ va Chan D¢ Du Gia Luan va Duy Thic
Luan goi 1a The Tuc D¢ va Thing Nghia Dé song Tuc Dé'va
Chan Déduge ding nhitu nhat.

7 - Phuong Tién Hitu Du : Xem chi thich s6 5 & trén.
8 - Tuc D& : Xem chu thich s6 6 & trén.
9 - That Bdo Vo6 Chuéng Ngai : xem chi thich s6 5 & trén.

10- Trung D& : Mot trong Tam D&, gom Khong D€, Gia D€ va
Trung D&, do Thién Thai Tong 1ap ra.
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3) Quén Hanh Tifc : Ching nhimg hiéu trén danh ti, con tu hanh
theo gido phép, tm quén 15 roi, 1y hué twong wng, ngén hanh
dong nhét. Vi ndy tu Thy hy, doc tung c4c thit Ngii Phdm (trong
Kinh Phdp Hoa) Qu4n Hanh goi la Ngii Phdm De Tit Vi.

4) Tuong To Tifc : Mé6i nhap vao Vi Thap Tin cua Biét gido,
phit loai to Quin Hanh Chan V6 Lau. Nhap vi ndy t4t ddc cong
dic luc can thanh tinh nhu Kinh Phdp Hoa néi, nén goi 1a Luc
Can Thanh Tinh vi.

5) Phin Chan Tifc : nwong Quén luc cha Tuong Tg, phit Chan
Tri, m6i bit dau doan mot phan v6 minh, thdy dugc Phat tinh,
m¢ Bao tang, hién Chan Nhu, goi 12 Phat Tam Tru, tir d6 v& sau
tir Clru Tru cho dén Déng Gidc, ca thdy 41 vi, phd timg phan 41
phdm v6 minh, thdy ting phan phép tinh.

Ly Tic Chi di Phat tinh
Ngoai pham

Danh T Tifc Chi hiéu tén ciia

Phat tinh
Quédn Hanh Tifc |Ngii phdm dé tir vi Ngoai phim

Noi pham

Twong T Téc | Thap Tin vi Noi phdm

(Luc can thanh tinh)

Thap Tru Vi Bit

Thap Hanh Vi Vi
Phin Chiing Tifc | Thap Hoi Huéng Vi Nhan Thanh

Thap bia Vi

Ping Gidc Vi
Cifu Cénh Tiic | Di¢u Giac Vi Qué Thénh
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Chuong hai muoi m6t ndy, néi ré ngudi hio danh loi,
ching nhimg v6 ich lai con tn hai vé cing.

CHUUNG HAI MUOI HAI

Phat ddy, tai s4c noi ngudt, ngudi khong thé bd. Thi nhu u6i
dao dinh mat, khong di ngon mot bida, tré con liém mat, 4t
chju hoa dilt 6.

Chuong hai muoi hai nay, néi rd vi cha ti sic thi it, ma
ci hai thi rit nhidu. Ngudi c6 tri khong thé giéng nhu
tré con kia.

CHUUNG HAI MUUI BA

Phat day, ngudi bj vgf con nha clfa tr6i budc, con chéc hon
lao t, lao t cdn c6 ngy dugc tha, vgf con (tréi) khong c6
c4 niém xa r31. Long yéu mén sic, ha s¢ theo dudi, tuy c6
hoa k& bén miéng ham, 1dng vin cam chju, vao bin ty
chim, nén goi 1a pham phu. RS dutic cifa ndy, 12 La Han xuét
trdn.

Chuong hai muoi ba ndy, néu 16 nha cira vg con chén
vii con ngudi, khuyén phdi mau xa trinh. Duc gié6i ldy
quyén thudc nam nif 1am vg chong con cii, cic thit lau
dai cung cédc 1am nha cira. Sic gidi 14y vi thien lam vg
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khong lia phign ndo tang, goi 1A Nhw Lai tang". Ly Thd Ba La
Mat Kinh n6i ;" Heét thdy hiu tinh déu 12 Nhwr Lai tang".

3) Nang Nhiép nghia : Chan Nhu tai phitn ndo, ham nhiép hét
thdy cong ditc clia cdc qui céc dia, nén goi 12 Nhu Lai tang.
Chiém S4t Kinh ha n6i :"Lai nifa, t4m kia goi I2 Nhw Lai tang, vi
dly dii vo Irong vo bién bat kha tw nghi cdc nghiép vo lau thanh
tinh". Khi Tin Luan n6i :"Nhur Lai Tang, vi d2y di vo Iuong
tinh cong difc". Thut Tén quyén ha n6i :"Tang cd nghia kho
chita, Tat cd cong difc s& hitu ciia chur Phit déu noi trong d6, nén
goi I3 Nhu Lai tang. Cong difc hien hanh chua thé khdi, nén
khong goi IA Phdp Than". Kbdi Tin Lugn Nghia Ky ha bda néi :
"Khi 4n hay xuat sinh Nhwr Lai (Nang nhiép nén xudt sinh vy),
nén goi 13 Nhur Lai tang. Khi hién I3 chd y chi cia van difc, nén
g0i I3 Phdp Than'".

12 - Luc Téc : Pham hanh vi clia Bo T4t Dai thira, c6 Thap Tin,
Thap Tru, Thap Hanh, Thap Hoi Huéng, Thap Dia, Ding Gisc
va Di¢u Giéc, cong chung 52 vi nhi Hoa Nghiém Kinh da ké.
Thién Thai Tong goi ddy 12 hanh vi clia Bi¢t gido Bo Tét, va lap
riéng hanh vi clia Vién gido Bo Tét, 1a Luc Tic vi.

1) Ly Tifc : Hét thdy ching sinh du c6 Phat tinh, hitu Phat vo
Phat, tinh tuéng thudng tru. Lai mot sic, mot hwong nhat nhat
deu 12 Trung dao. Ly tinh tuy nhu vy, song vl chua duoc nghe
nén chua dugc biét didu ndy, do vy nén dong pham phu, chi
bling Phat & noi 1y tinh, do vay goi 1a Ly Tic.

2) Danh Tir Tifc : hoic tir Tri Thifc, hoac tir Kinh dién duoc nghe
dao Nhit That Bo D¢ nhu d3 néi & trén, ma thong dat lidu gidi
trén danh ty, biét hét thdy déu 1a Phat Phép, deu c6 thé thanh
Phat.
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1y Khong, Gia, Trung ). Cho nén biét ring bon dai
quén than, 12 cita chung cta Tt gido.

CHU THICH CHUUNG HAI MUUIL

Khong, Gis, Trung : Tam D€ va Tam Quén do Thién Thai Tong
1ap nén. Ly s& quén goi 1a Tam D&, Tri nang quén goi 12 Tam
Quén. Quin mot niém cla tam vo tuéng 12 Khong ; quén tam
ndy di hét thdy php 12 Gid ; quén hai thi trén khong hai Id
Trung. Khong D¢ pha hét moi phap, Gid D¢ 1ap tit ca phdp,
Trung Dé diéu hét thdy phdp. Ca ba 12 mot phdp song khéc tén,
nén goi 12 titc Khong, titc Gia, tic Trung.

T6 Pinh Sw Uyén : " Thién Thai Tong y Iy Tam Dé Nhat Tam,
by Tam Chi Tam Quén ; ting ndi : ph4 hét cic hodc, khong gi
manh bing Khong, I3p hét thdy phdp, khong gi manh bing Gis,
cifu cdnh hét moi tinh, khong gi I6n bing Trung. Nén mot
Khong, t4t ci Khong, vo Gid vo Trung vo bat Khong. Mot Gid,
tat cd Gid, vo Khong vo Trung vo bat Gid. Mot Trung, tat ci
Trung, vo Gid vo Khong vo bat Trung "

CHUUNG HAI MUUI MOT

Phat ddy, ngudi theo tinh dyc, clu sy thanh danh, khi dugc
thanh danh, than da gja suy. Tham danh I¢f thé gian, khong
lo hoc d30, udng cong nhoc xac, nhy Ik dt huong, tuy
nghe mi huong, huong cling thanh tro. Ngon Iia dét than,
& ngay sau minh.
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6) Citu Cdnh Tic : ph phdm v6 minh cu6i thi 42, phat khoi
Giéc Trf ciru c4nh vién min, tic Diéu Gidc vay.

Luc chi cho thi ty truée sau, sdu can ; Tifc c6 nghia Ly Vi tic 1a
Danh Ty Vi, cho dén chinh 12 Ctu Cénh Vi, hién truéc sau
khéng khéc. Tuy do Tri (ngo) Tinh (me) c6 sau can, ma c6 sfu
loai kh4c biet, song thé tinh ciia ching khong hai ma chinh 12
(Tikc).

CHUUNG BA

Phat ddy, cao bd riu t6c, trd thanh Sa Mon, lanh the dao
phép, viit bd clia cdi thé gian, chi cAu tam di. M3i ngay
mot bifa 3n gilfa trra, mot gidc ngd dudi cly, cin than
khong nén nhidu hon nhy vy. Lam cho ngudi bj ngu dét
ngin che, chinh 1a & va dyc d6 vdy.

Chuong thit ba nay tin thin thing hanh diu da (), cho
hanh nly la thuit quan trong dé chimg dao qua. Vin
truc da n6i, ching phai tu, ching phai ching, ¢ ngudi
hiéu Iam, chdp tinh bd tu, nén nay dic biét néu rd hanh
quét bui trin nay 1a phuong thic trir duc bd 4i. Gidng
nhu guong cii, tuy bi che mét sy sing soi, nhung hé& lau
chui, tdt duge su trong sdng.
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Ngai su6t doi hoiing ludt, bic thong kinh gido, hoc
Thién Thai Tong, song thong ci Hoa Nghieém, Phip
Tuéng. Trong thi dung hoi Tinh, Tuéng, Thien, Tinh ;
ngoai thi ditu hoa Nho Phit, vien dung Chan Tuc nhi
dé. Ngai binh nhét tuy tham ctu gido 1y, song thudng
Khai thi ngudi hoc, khong nén 1¢ thudc van ty, chdp noi
ngon ngit, Ngai ddy :"Chi Nguyét Lyc thinh hanh, ma
Thien dao suy hoai. T Gido Nghi luu truy2n, ma Thai
Tong yéu md". Khic ndo chi chip chét vao toa thudc
ma mong tri bénh, chura thdy ai khéi.

Phép ngit clia Ngai rdt nhitu, song don cif mot doan
trong Khai Thj Ni¢m Phat Phip Mén tiéu biéu nhit cho
trong tm tu tudng clia ngai :

Niém Phat phdp mén, ching c6 gi ky dic, chi
phai tham tin Iyc hanh vay. Phat day 'Néu chi
niém A Di Pa Phat, goi & Thién tham digu vo
thupng’. Thién Thai néi :'Bén loai tam mugi,
dbng goi niém Phat, niém Phat tam mugi, &
vua cdc tam muéi”, Van Thé Lién Tii Dai Su bdo :
‘Mot cdu A Di P, tram cd Bat gido (Tang,
Théng, Biét, Vién, Mat, Bén, Tiém, B4t Djnh),
nhiép du Ngd tong” (Pai thifa ngd tong : Thién
Thai, Hoa Nghiém, Phdp Tudng, Tam Luan,
Lugt). Dang tiéc ngay nay, ho xem niém Phat
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sdm héa duyéen. Khi Ngai tir biét chi di xudt gia, ciing
khing dinh quyét tam, qua cau tho :

Thé bién bat khd tric,

thir tim thién c6 nhién
(Thé gian bién khon ludng, tim nay vin thién cd).
Ba thim lai hoi :
- Chiu xem thudng danh vin thé tuc, chic muén xuit
gia 1am thién tri thic ?"
(Thién tri thic chi minh sw. Theo sdch Nho, "ndi hoa
hoan ciia ngudi chinh do di2u thich lam thiy thién ha",
(phdt nhan chi hoan, tai hdo vi nhan su), tic c6 ¥ didu
cot). Ngai ddp :
- Phat con ching mang, ha huéng thit khic.
Ba thim lign hoéi :
- Di viy cin gi phai xuit gia ?
Nagai trd 10i :
- Chi can phuc hoi bdn lai dién muc.
Ba thim ngoi khen hét 1di.

Nim Ngai ba muoi hai, khi chd Kinh Pham Vong,
muén nghién ctu Tong phdi, song chua ty quyét, chon
mot trong bén gom :

1- Hoa Nghi¢m Téng,

2- Thién Thai Tong

3- Phip Tudng Tong,
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con, Ti¢ Thitn Thién lam nha cira. Vo sic gi6i 1dy Si
Dinh (1) lam vg con, T¢ Khong Thién (2) 1am nha cira.
LA chd gim nhfm cda Ai Kién 3), hoa nhu bén miéng
him. Codn nhu cdc hang khic, Nhi thira 14y vi gidi thoat
lam vg con, thién chan Ni€t Ban 1am nha cita. Quy¥n
gido () 14y Du Hi Thin Thong (5) 1am v¢ con, rdi chin
vao tuc (xuét chan thi¢p tuc) 1am nha cira. Théu trigt
dugce hai mon Khong Hitu, méi thanh qua Trung Dao )
V6 Sinh (7).

CHU THICH CHUUNG HAI MUUI BA

1 - Si Dinh : C6 thitn dinh ma khong tam tri. Trong Quan Am
Huy2n Nghia thuong :"Néu Dinh ma khong Hué, goi 12 Si Dinh,
nhu g3 dui cudi ngua chot, chdc chin sa ho™.

2 - Tt Khong Thién : B6n cdi trdfi clia Vo Sic Gidi, con goi 1a Tir
Vo Sic, T Khong Xit. B6n xt & V6 Sic Gidi 12 chinh bio clia
nhiing ngudi tu Tit Khong Xit Dinh.

1) Khong Vo Bién Xif : goi tdt 12 Khong Xif, 12 chd sinh cia
nhiing ngudi tu Hu Khong Vo6 Bién Dinh.

2) Thifc Vo Bién Xit : goi tit 12 Thitc Xif, 12 chd sinh ctia nhiing
ngudi tu TAm Thitc V6 Bién Dinh.

3) Vo S& Hitu Xif: chd sinh clia nhimg ngudi tu Tam Thitc Vo S&
Hitu Dinh.

4) Phi Tuong Phi Phi Titéng Xif : con goi Ia Phi Hiru Tuong Phi
Vo Tudng Xit. Nhitng ngudi sinh c6i trdi ndy, dinh tim tham
diéu, tuomg niém rat y&u kém, khong c6 tho tudng, nén goi la
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mu6n bdn xén, khé chiu khi ngudi khéc c6 lgi, d6 goi
1 tat. Hung hing tin nhin, 5m thi ket odn, goi 1A khué ;
noi céc sy 1y dui mi khong hiéu, goi 12 si.

Bdy didu v than khdu chi 12 nghiép dao. Ba didu ve y
thudc phien nio dao. Do hoic tao nghiép tit chitu qua
khé, chiu bao ddi dinh mic trong ba cbi, nén khong
thuan v6i Thinh dao. Néu ngung cic 4c nay, goi la
mudi ditu thién, thi nhu ph4 béng t6i thi 12 4nh sing,
h& biang tan thi thinh nuéc. Song 4c dd c6 Sy 4c Ly 4c,
nén khi tré 4c thanh thién, cling c6 Sir thién Ly thién.
Trong Sy thién, thi ha phdm ciia thap thi¢n 12 nhan cia
Tu La, trung ph&m 12 nhan céia Nhan dao, thugng phim
12 nhan chia Thién dao. Trong Ly thién, thi Chan D&
thién 12 nhan ciia nhj thira, Tuc D€ thién 12 nhan cla Bo
Tat, Trung D& Thién 12 nhén cta Phat thira. Ba 1y thi¢n
nay, déu goi chung 12 Thuong Thuong phdm ciia thap
thién, béi vi hanh Sy thién chua hin di dat dugc Ly
thién, nhung néu hanh Ly thién tit gom di tron ven Sy
thién.

CHUUNG NAM

Phat ddy, ngui c6 nhidu t0i 181 khong biét ty héi (dé) mau
ngimg t4m qudy, t6i dén nof than nhy nuSc vé bién, 1au din
them nhidu. Néu ngudt c6 181, ty hidu, biét quiy, ddi ac
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hitu v6 thudng tinh dién bay dugc. Niém tic vo niém,
nén thudng niém cdi niém vo niém nay. Hi ndo phai
khong niém 12 vo niém. Ba didu hanh, ngén, tu kia
ciing nén hiéu theo ¥ nay. Hiéu dugc didu nay, 4t xdc
s toan chén (1am gi ciing diing), ngugc lai mé md didu
ndy, 4t cang c§ t6i (dao) cang xa. Tuéng ngbn ngit 1a
tuéng gidi thodt, nén diit hét moi néi ning (ngbn ngit
dao doan). Hét thdy su vit 12 chin nhu tinh, nén ching
bi vat cau thic. Vita ddm vao hitu vo, 1a cich xa (dao)
nhu trdi v6i d4t, nén néi chi sal miy may. Vira buéc vao

su tu duy, lien thanh thing phép, nén néi mit trong nhay
mét.

CHUUNG MUDI CHIN

Phat ddy, quan tr31 dit, niém ching phai thudng cdn, quan
thé gidh, niém ching phdi thudng con. Quan linh gisc (1) tirc
12 B3 B, hiéu biét nhu vy, dc dao rét mau.

Chuong mudi chin ndy, chi rd duy tam thic quin, bo
hu con that. Trdi che d4t chg, pham tinh cho 1a thudng
con va that c6. Nay quin trdi thi néng lanh thay nhau,
quén dit thi h6 go ddi doi, di vay sinh diét ching
thudng con, hé 1a that phip ngoai tim. Lai quin trong
mot than, thé 1a sy tréi chdy, gidi 1a cic phuong vi, the
niém niém khong ngimg troi, khién gidi ciing theo d6
ma khong dinh, nhu vy noi d6 hd c6 that nga thit phip
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CHU THICH CHUUNG BA

(*) Dau Da : Phan ngit Dhiita, om D3 Tra, dich 12 D4u T4u, Diu
Gién, Do Thai, Hon Ty. C6 nghia hanh ph4p quét trir ba mén
tham truée : y phuc, 4m thyc va try x@.

Dai thia Nghia Chwong quyén 15 n6i : "Ddu Da I3 phan ngit,
dich 13 Ddu Gidn (quét tr), 13 hanh Lia tham trubc, 14y du 1am
tén, nhu y phuc quét phii tnir dirgc bui c4, tu tip hanh ndy, xi
duoc tham trudc, nén goi 12 Ddu Gidn".

CHUUNG BON

Phit ddy, chang sinh 1iy mudi didu lam thién, cling My
mubt viéc Iam &c. Nhiing g1 12 mudi ? Than ba, khiu bén, y
ba. Than ba 1 sét sinh, trdm cfp va dam dyc. Khiu bén 1a
n6i IuBi doi chiéu, n6i I51 4c, n6i dSi va n6i theu dét. Yba la
3t d4, san khué va si me. Mudi viéc nhu vy, khong thuan

thénh d30, goi 1A mudt &c hanh. Néu ngung cic &c ndy, goi
1A mubt didu [anh (thién hanh).

Chuong thit tu ndy, chi 15 thién 4c vo tinh nhu tré ban
tay. Sinh tit hay Niét Ban d®u do ba nghiép niy, ching
phéi tir thit gi khic. Diit mang s6ng clia vat khic goi 1a
sét sinh ; khong cho ma 14y goi 12 trdm cdp ; hai bén
giao hop v4i nhau goi 12 dam dyc ; gy nio loan doi
bén goi 12 1Bt doi chidu ; chiri ria midng nhiéc goi 1a &
khu (181 néi 4c) ; tim khdu trii nhau goi 12 n6i déi ; 10i
néi nong ndi vo nghia goi 12 y ngit (théu dét) ; tham
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minh. V6 Minh Hoic mé m& noi 1y thé can ban, nén 12 can ban
clia vo minh.

CHUONG MUDI BAY

Ph3t ddy, pham ngudi thiy dao, nhu cAm duéc vao trong
nha t8i, béng t8i lidn diét, chi cdn 4nh sang. Hoc dao thiy
dé&, lidn digt vo minh, tf sdng con mal.

Chuong mudi bdy, hién biy r6 rang v6 minh v6n vo
tinh, nén h& thdy dao 13 diét tr¥ vo6 minh vinh vién.
Dbng thdi néu rd néu vo minh chua diét, khong dugc
goi 1a that thdy dao (chan kién dao). Biét vo minh c6
thé diét, nén khong sinh nan long, r6 chan ly vén
thudng sdng soi, nén trir duge thing thugng man (*).

CHU THICH CHUONG MUJI BAY
Tang Thwong Man : chua chitng néi chimg.
CHUONG MUJI TAM

Phat ddy, phap ta ni¢ém ni¢m vo niém, hanh hanh vo6 hanh,
n6i 151 vO ngon, tu sy tu vo tu. Ngudi hidu tht gin (dao),
ngudi meé th xa. Dit hét moi n6i ning, ching vat nao ciu
thic dugc. (Néu) sai chi mdy may, mét (dao) trong nhay
mét.

Chuong mudi tdim nay, chi rd Niém, Hanh, Ngon, Tu,
deu vugt khoi hai 18 hitu v6 (c6 khong), khong thé ding
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4) Thanh S6 Téc Tri': do nam thic du chuyén thanh, 12 Trf vi
10i lac cho hét thiy hang nhi thira va pham phu ma thanh dii th&
bién héa. Héa than va héa do clia Nhu Lai, cing c4c s téc than
thong deu 12 tic dung cla tri ndy vay.

Xem Duy Thiic Lun quyén 10, Béch Phép V4n Dép Sao quyén 8.

3 - Tang fch va Tén Giim 12 Nhi Bién :

1) Tang Ich Bién : c4c php do nhan duyeén sinh, nén phan biét
suy ciu 4t v6n khong tir tinh. Chiing sinh khong 13, c6 chip cho
1a Hitu, d6 goi 12 Tang fch Bien.

2) Tén Gidm Bién : Céc phép do nhan duyén sinh, nguyén vo ty
tinh, song ching phai khong c6 cong nang cia nhan qui. Chiing

sinh khong 15, bdc cho 13 khong c6 didu ndy, d6 goi 1a Tén
Gidm Bién (xem Nhi€p Dai Thira Lu4n, thich 1).

4 - Béng : & day ngu y 12 18i Iam.
CHUUNG HAI MUDI

Phat day phai niém bdn dai noi than, m3i thir ty c6 tén, déu
1a v ng4, nga di déu khong (c6), nén déu nhu huyén.

Chuong hai muoi ndy, day 14y bén dai quén than, ma
nhip vao phip mén nhu huy&n. Chdt cimg trong thin
goi 1a d4t ; w6t goi 12 nuéc ; 4m goi 12 lira ; dong goi 1a
gi6. Kiém ngi 16t cudc khong c6 dugc, nang thanh s&
thanh, thé du nhu huy@n, ning quén s& quin, ciing lai
nhv huy@n. Noi mot thi du v2 huy@n, cé thé thong dat
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sao. D6 12 loai bd céc géc hu vong cia Bién K&. Lai
quén tinh linh giic trong mot niém hién tidn, tic lia hai
chdp ngd phdp, thanh Td Tri 2) Bo D2. D6 1a giit lai
that tinh cia Y (Tha Khoi), Vién (Thanh That). Bo hu
vong 4t khong Tang fch Bing (3), giit that 4t khong Tén
Gidm Béng ). Ching Hitu ching V6 litn kh& hgp
Trung Pao viy.

CHU THICH CHUUNG MUUI CHIN

1 - Linh Gi4c : Tinh Linh gidc ngo, sin du noi ching sinh vay.

2 - T Tri BO B® : hay Tit Tri Nhu Lai, do Phip Tuéng Tong lap
ra. T4m thitc ciia pham phu, dén Nhu Lai chuyén thanh T Tri :

1) Pai Vién Cinh Tii: do thic thi tdim chuyén thanh. Nhu thic
thit tdm hitu 1u, bién hai bdo y chinh ma tri than hitu tinh. Tri
ndy bién than d¢ Nhu Lai ma tri nhat thiét cong dic. Ciing giong
nhu trong mot t4m guong 16n, hién ra hét thdy anh twgng nén goi
12 Dai Vién Canh Trf. Canh duyén vo bién, chi€u sy 1y cia phip
gi6i, nén lai goi 12 Nhat Thiét Ching Tri, tiic 12 g6c chinh clia
Nhu Lai van ditc vay.

2) Binh Pdng Tinh Tri: do thic thi bdy chuyén thanh. Nguge
lai ngi kién clia thic thi bdy ma dat dwoc 1y binh ding vo nga.
Khoi tri Vo Duyén Dai Bi d6i v6i moi chiing sinh.

3) Dieu Quan Sit Trf : do thic thi séu chuyén thanh, 12 dung
ciia trf. Diéu quan s4t tuéng ciia cdc phép, ma di&n bay c4c phdp
doan nghi.
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duc lign ra khoi vong khé, nén du nhu chjt bd chan tay,
quyét khong sao dang lal dutc niza.

CHU THICH CHUONG MOT

1 - Bién K& : Goi du 12 Bién K& So Chdp Tinh, 1a moOt trong tam
tinh. Do pham phu vong ch4p nhan 13 c6 vat that, lai do vong
tinh clia pham phu k€& d¢ (xét tinh so do) hét moi phap, nén goi
12 Bién K&. Lai vi chd chip mé cia vong tinh bién k& ndy, nén
80i 13 S& Chap tinh. Du nhu thdy sqi day ngd 12 rdn, thyc ching
c6 that thé clia rén, song vong tinh me chap cho 12 rén that, d6 12
Bi¢n K& S§ Chép tinh. Nhu ngudi, trong nhén thuc c6 ngi, ngodi
chip c6 thuc phép, ciing y vay. Van phip hitu vi, 12 phép do
nhan duyén gid hop tao thanh, ching c6 mot that nga hay that
phap n2o, chi do tu vong tinh noi minh k& d6 ma chdp me 12 nga
12 phdp, r0i cho 12 that nga that phép. Ditu ndy goi 12 Bién K&
S& Chdp tinh, do nuong vong tinh ma ton tai, khong thé lia vong
tinh ma c6 dugc vay.

2 - Y'Tha: Goi it 12 Y 7ha Khi tinh, mot trong tam tinh, 12 van
phép nuong nhan duyén ma sinh khéi. Chit Y'c6 nghia nuong
hoic nhd, chit 7ha chi cho nhan duyén. Liy ching tir A Lai Gia
Thitc 1am nhan duyén tru6c nhét, r6i dya vio vo s6 céc trg
duyén khic ma sinh, hia vong tinh vin ty ton tai. Du nhu day
phét sinh tir c4c soi gai v.v...

3 - Vien Thanh That Tinh : Mot trong tam tinh. Thanh tuu vién
min chan that tinh, ciing goi 12 Phdp Tinh, hay Chin Nhu, 12 thé
tinh ciia moi phdp hitu vi, du nhu thé tinh cia day 12 soi gai.
Ditu ndy c6 hai nghia, n€u n6i phép tinh ndy tiy duyén, 13 Y
Tha Khi tinh, d6 12 nghia clia 244t Dai Thira. Néu n6i phap tinh

47






index-47_1.png
DI GIAO TAM KINH

Than Nhe Y Thong ; tiy theo trudng hop ma goi tén, song
thudng goi nhét 12 Thin Cdnh Thong.

3) Thién Nhan Tri Chuing Thong (Thién Nhan Thong) : d4c nhin
cin clia trdi Sic gi6i, nhin xa khong bi ngin ngai, nén goi 12
‘Thién Nhan Tri Ching Thong.

4) Thién Nhi Trf Chitng Thong (Thién Nhi Thong) : dic nhi can
cua trdi Sic gi6i, nghe 4m thanh khong bi chuéng ngai.

5) Tha T4am Trf Ching Thong (Tha Tam Thong) : bi€t tam ni¢m
cia ngudi khong he chu6ng ngai.

6) Tiic Ménh Tri Chitng Thong (Tic Ménh Thong) : biét viec
doi truée clia minh va ngudi khong he chuéng ngai.

Trit Lgu T4n Thong, nam thin thong ndy 13 thi¥n dinh cia hiu
14u hoic nuong sic thuéc, hoc nh¥ sitc than chi ma dic duoc,
nén tién nhan ngoai dao ciing thanh tyu dwoc nim thin thong
ndy. Sdu phép ndy goi 12 7rf Chitng Thong, do vi m8i phép ndy
nuong noi tri ma chimg dic duoc than thong luc (xem Cau X4
Lu4n quyén 18).

5 - Y Sinh Than : Hay Y Thanh Than, phan ngit Iz Manomaya
(Ma Nau Ma, Ma N6 Mat Da), dich 1a Y Sinh Than, hoic Y
Thanh Than. Chu Phat, B6 T4t ciing chu thién héa sinh than tir y
mudn, than d6 goi 12 Héa Sinh Than.

Hoa Nghiém Kinh S6 quyén 27 ghi : "Ma Nau Ma goi I3 Y Sinh,
hogc Y Thanh, 12 than do y sinh ra". Huyen Ung Am Nghia
quyén nhat : "Ma Nu, n6i di 12 Ma No Dat Da, c6 nghia ¥
Sinh Than, I3 n6i chur Bd Tit, chur Thién héa sinh tx y vay'.

6 - Nham Van : Ngu y tu nhién, c6 nghia mic cho phép ty van
chuyén ma khong tao tic gi bing sic minh. Trong doan ndy,
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13 s& y d€ thanh 13p Y Tha Khdi tinh (nuong phép tinh nay dé 1ap
Y Tha Khéi Tinh), d6 1 nghia cha quy&n Dai Thira.

Trong tam tinh, Bién K& S& Chdp tinh 12 vong hitu, Y Tha Khoi
tinh 12 gia hitu (gid c6), Vien Thanh That tinh 12 that hitu (that
c6). Lai Bién K& S& Chdp tinh 12 that vo (that khong), Y Tha
Khéi tinh 13 t¢ hitu (gi6ng nhu c6), Vien Thanh That Tinh 12
chan hitu (chan that c6). Ba tinh ndy d2u c6 rieng méi su, hoic
tron dii ci ba noi mot sw. Nhan cho céc phép xua nay, 16ng ria
simg tho 12 c6 that, d6 12 Bién K& S& Ch4p tinh, nhu noi sy sai
biét clia bach phdp, 94 phép diu 12 Y Tha Khdi tinh, sdu phép vo
vi sau 12 Vien Thanh That tinh. D6 12 ba tinh noi riéng mbi su.
Lai du noi déa hoa, do vong tinh meé chip cho hoa 1a that, thi
tuéng clia hoa 12 Bién K& S& Chép tinh. Tir nhan duyén sinh, gid
hién tuéng clia hoa 13 Y Tha Khai tinh, that thé clia hoa 12 Vien
Thanh That tinh. Phén tich nhu vy, tt cdc phdp noi mot su deu
c6 di ba tinh vy. Xem Duy Théc Luan quyén 8, Bich Phip Vin
Dip Sao quyén 4.

4 - Luc Thin Thong : 7hin c6 nghia khong ludng, Thong ham
nghia vo ngai. C4c bac Thanh tam thira déc dugc sdu thi trf hue
than diéu kh6 ludng, vo ngai tir tai goi 12 Luc Than Thong.

1) Lau Tin Tri Chiing Thong (Lau Tan Thong) : Doan trir hét
moi 1au hoic (phien ndo), dugc dai v6 ngai, 12 chd tot cling ciia
hang Tam Thira,

2) Than Cinh Trf Chifng Thong : Con goi 12 Than Nhu Y Thong,
Thin Thong, hoac Thin Tiic Thong, c6 stc than thong bién hi¢n
nén cinh gi6i bat tw nghi, nén goi 1A 7Thin Cinh Thong. C6 sic
than thong t6i lui ty tai cdc cénh gi6i, nén goi 1A Thin Tic
Thong. C6 sic than thong bién hién than minh ty tai, nén goi 12
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Chuong hai nay, néu rd chd chimg qua clia Sa Mon, tuy
c6 chd sai khéc, song 1y chig qua khong khéc. Dt trir
duc 4i ctia bac Pham Thinh Pong Cu (5)., biét ngudn
g6c cla tu tdm, ngd chdp von khong. Thiu tri¢t dwugc
nghia 1y Chan D€ (6) sau xa clia Phat, ngd dugc chd
hién biy ctia phdp chén nhu vo vi cta Sinh Khong
(ching sinh 12 Khéng). Dit duc 4i cia Phuong Tién
Hitu Du (7), biét ngudn gbc cua ty tim, cic phidp chip
vén Khong, thdu triét dugc 1y Tuc D& @) sau xa cia
Phat, ngd dugc chd hién biy ctia phdp chin nhu vo vi
clia Phdp Khong (phap deu Khong). Dit duc 4i cia That
Bio Vo6 Chuéng Ngai (9), biét ngudn géc ciia ty tim deu
Khong va ching sinh, thu triét dugc 1y Trung D€ (10)
siu xa ciia Phat, ngd dugc chd hién bay phip chan nhu
vo vi clia phdp Ciu Khong (d2u Khong).

Lai 3 biét duc 4i & ba d¢ chinh 1a Khong. D6 goi 1a trix
duc bod 4i. Biét ngudn goc cha tu tam, bién k& von
ching that, thiu triét ly Chan D& sau xa ciia Phat, mot
Khong 12 hét thdy Khong, khong cé Gia, khong cé
Trung, ma khong Khong, ngd dugc nghia Khéng Nhu
Th4t cia Nhu Lai tang, d6 1a Vo Vi Phép.

Lai biét rd duc 4i noi ba do deu 1a Gid, goi 1a trir duc bo
4i, biét ngudn géc cta tv tim, Y Tha nhu huyén, thiu
triét duge 1y Tuc D€ sau xa cta Phat, mot Gia 1a tat ca
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ham nghia hang Du Luu di trir hét kién hoac, nén khong con
nghi va 4i kién nifa, song tu hodc duc gi6i vin con dit tham san
si man (tu hoic), thugc thugng thuong phdm, tr hoac ndy con
nhi2u va manh, bac Dy Luu phai cdn chd thém nam Ian sinh nita
méi trir sach duge tu hodc, vi vay nén chi trir tw hogic bang sw
nham vén khong tao tic thém hozc, cdn cit mic nhién cho tw
hoic chuyén van vay.

7 - Nham Van Doan : Doan trir mot cch ty nhién, theo binh
thudmg. O cau ndy ngu ¥ n6i hang Dy Luu néu doan trir tw hodc
theo nham van mot cich ty nhién binh thudng, thi cit ding biy
T4n sinh 4t trix sach tw hoic, chimg qua ALa Hén.

8 - Gia Hanh Poan : Gia Hanh him nghia chudn bi buéc vio
chinh vi, n§ lyc gia sic thém nita, nhu Gia Hanh Dao, Gia Hanh
vi...  d4y ngu ¥ néu hang Dy Luru, nhAm van doan tu hoic, 4t
sau bdy Iin sinh méi ching qua, con néu nd lyc tu hanh hon nita
dé s6m doan trix tu hoic, goi 12 Gia Hanh doan, thi thoi gian
chiing qua s& bt dinh, khong chic chan 12 phii trii qua bdy Ian
sinh ma c6 thé it hon by an.

CHUUNG HAI

Phat day Sa Mon xuét gia, trif dyc bd 4i, biét ngudn géc clia
tyf tam, thdu triét nghia ly siu xa cia Phat, ngd phap vo vi
(1), trong khong c6 chd dic, ngoai ching c6 nof ciu. Tam
khong vudng méc ndi dao, cling ching két thém nghiép.
V6 niém (2), vO tac (3), khong phdi tu, ching phdi ching,
khong trdi qua cic vi (4, ma tf & ngdi cao tot, d6 gol 1a
bao.

50





index-50_1.png
PHAT THUYET TOTHAP NHI CHUONG KINH

Gia, khong c6 Khong, khong c6 Trung ma khong Gia,
ngo dugc nghia Bit Khong Nhu Thit cia Nhu Lai tang
an. Goi d6 1a Vo Vi phip.

R& biét duc 4i & ba d¢ deu 1a Trung, goi 1a trir duc bd
4i, bist ngudn goc tu tim Vien Thanh vén di, thiu triét
1y Trung D€ siu xa cha Phat, mot Trung 1a tit cd
Trung, khong c6 Khong, khong c6 Gid, ma khong
Trung, ngd dugc nghia /ia afc lia phi, 1a Tic ching phai
Titc cia Nhu Lai tang, goi d6 1a V6 Vi Phdp.

Phép Vo Vi ndy, vén ty sin c6, ching phai thugc phip
méi sinh, nén trong khong chd dic. Chi mot chin tam,
ngodi tim khong mot phdp, nén ngoai khong ché cAu.
Biét phap nhu thuy2n be, nén tam khong vudng méc not
Pao. Di doan tri chiing tir ciia hodc, nén ciing khong
két them nghiép. Chimg dugc vo phan biét can ban thuc
tri, nén vé niém. Chimg b4t tu nghi hau déc quyen tri,
nén vo tic. Tu hanh ding chén tinh, tu tic vo tu, nén
ching phdi tu. Chimg dugc toan tinh, ching khong
chiing gi khic, nén ching phai chimg.

Cic ng6i vi nhu kich thu6c néu hu khong, song hu
khong vén ching phai kich thudc. Lai nhu vao bién do
nong sau, ma nong sau kia thi nao ching 1a bién, nén
n6i 12 khéng trdi qua cic vi ma & ngdi cao tot. Goi d6 1a
Dao vay.
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lén ting trén truéc dugc sao ?" Tuyét Linh lai héi :
Hién tai 6ng da 1én timg trén roi, ha tit phai men xudng
duéi ?". Ngai thua :"Ty 10i 1oi tha, 1én cao ma & thdp, tir
g0c dén ngon deu ching thé bd, hudng Phat von khong
lia tich trudng, h4 lai c6 thé cudng chia thugng ha cao
thdp dugc sao ?". D thdy tri kién clia Ngai thuc khic
pham.

Nim hai muoi bdy, sau khi xem hét mot lugt Lujt
Tang, méi hay ddi séng ddy day gia nguy, hu phi bét
that, deu do c6 bd phé€ Luit hoc 1au nay, lai cic tong
mon duong thdi, phét sinh lwu t¢, tranh ch4p 14n nhau,
ciing vi khong c6 chinh kién, chi biét dam luan chan 1y,
coi thudng gi6i lut, nén ngai quyét tim holng Lujt.
Tuy tinh thong Luat hoc, nhung ty phé minh la "tap khi
phi®n ndo manh, cung cich con khi€ém khuyét, nén the
khong 1am Hoa Thugng (vi Truyen Giéi Sw)". Va "Tam
nghiép chua tinh, lam goi biét luat, then danh khong
nhu that". Bac C3 Dic luén luon khiém cung nhu vay.

Ngiu fch Pai su mot doi khong ciu danh vin, khi
quyét § xuit gia, litn phét ba 10i th¢ nguyén. Tht nh4t,
chua chimg V6 Sinh Phdp Nhin chua nhin d6 ching.
Thi hai, khong 1én ngdi cao. Thi ba, tha d6i lanh chét,
quyét khong vi trudng dudng sic thin ma tung kinh bdi





index-52_1.png
PHAT THUYET TO'THAP NHI CHUUNG KINH

Tinh, 12 That Tu6ng, 12 Phép Giéi, t4t ci deu 12 danh xumg khéc
nhau ciia Vo Vi.

2 - Vo Niém : Tiic v0 vong niém, con goi 12 Chinh niém. Tong
Cinh Luc quyén tém néi: "Chinh niém I3 v0 niém ma biét ro,
néu khong biét ré sao thanh chinh ni¢m".

P6n Ngo Nhap Pao Yéu Mon Luan quyén thuong ghi :"Héi -
Phdp mon dén ngo ndy, 14y gi 1am Tong, 14y gi lam Chi, ldy gi
I2m Thé, l4y gi Iam Dung ? Dép : Vo ni¢m Iim Tong, khong
khéi vong tam Iim Chi, thanh tinh 1m Thé, 4y tri Iam Dung.
Hbi : D4 ndi vo niém 1am Tong, chua ro vo niém diy 13 vo niém
gi ?Dhp : Vo niém 13 v0 13 niém, chdng phéi vo chinh ni¢m.
Hobi : Sao goi 12 t2 niém ? Sao goi I chinh ni¢gm ? Dip : Niem
hifu niém vo tifc 12 12 niém, khong niém hitu vo titc goi I3 chinh
niém. Niém thién ni¢m 4c goi I3 12 niém, ching niém thién 4c
£0i 12 chinh niém. Cho dén niém khé Iac, sinh digt, thi xd, odn
than, ting &i déu 13 12 niém, ching niém nhing thi ndy tic goi
12 chinh niém’".

3 - VO Téc : Khong c6 nhan duyeén tao tic, nhu vO vi vay.

4 - Vi : Duy thic 1ap Tu Dao Ngii Vi. Quén tu 1y Van Phép Duy
Thikc, 1ap thanh ngil vi :

1) Tur Luwong Vi : Vi tich trit tw lvong Phit dao, & dia ti2n ba
muoi tam, Tru, Hanh, Hu6ng (Thap Tru, Thap Hanh, Thap Hoi
Huoéng, téng cong ba muoi tam).

2) Gia Hanh Vi : Vi & mic cu6i cia tam thip tam, sdp vdo vi
Kién dao, nhung con phdi phuong ti¢n Gia Hanh tu tit thi¢n can
12 Nodn, Danh, Nhin va Thé D¢ Nhat Phap.
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Tang gido tit do diét hi€u chan (nhan diét hoi chan),
diét ching phai Chan D&, nén Chan D& khong trii qua
céc vi. Thong gido chinh ngay su 12 toan thé chan (tic
s toan chan), nén Chan D¢ khong trdi qua cic vi. Biét
gido 4t Trung Pao tdy duyén bit bién, nén Trung Dao
khong trdi qua cdc vi. Vién gido {t mot sic mot huong
deu 12 Trung Pao, nén Trung Pao khong trdi qua cic
vi.

Do chuong mot, méi biét tinh khong bod tu, do chwong
hai ndy, méi r6 tu khong ngai tinh. Lai do chuvong mét,
mdi hay Téc ma thudng Luc (sdu), do chuong ndy méi
biét Luc ma thudng Tic. Tit gido deu luan ve Tu Tinh,
deu luan vé Luc Tdc. Thong sudt duge y chi ndy, tit
hiéu dugc qué nita cdc gido phdp (cha Phat).

CHU THICH CHUONG HAI

1 - Vo Vi Phép : Phép lia c4c nhan duyeén tao téc. C6 Tam Vo Vi,
Luc Vo Vi, Trach Diét Vo Vi ciia Tam V6 Vi, va Chan Nhu Vo
Vi ciia Luc V6 Vi, chinh 12 Niét Ban. Niét Ban 1a phdp Vo Vi t6i
thing.

Vi c6 nghia tao téc, khong nhan duyén tao tic goi 1a VO Vi. Lai
khong c6 sy tao téc clia b6n tuéng Sinh Tru Di Diét 1a Vo Vi, tén
khic ciia Chan Nhu. Trach Di¢t va Chan Nhu V6 Vi chinh 12
chan 1y ching dugc ciia bac Thanh, goi 1a Niét Ban, 1a Phép
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3) Thong Dat Vi : Vi thong dat 1y v6 nga nhi Khong, & nhap tam
cia So dia (Dia ndo ciing di tam tam, Nhap, Tru va Xuét), tic
hang Kién Dao.

4) Tu T4p Vi: Vi tu tap Dieu Quén d€ doan trix cic du chuéng,
tir hang Tru Tam So Dia dén Xuat Tam Thap Dia, tic hang Tu
Pao Vi.

(Thl.me
SoTangKy S Thap m;]‘ummg Vi

Thp Hoi Huéng _ Thap Hoi Huéng 7

N Thi¢n Can Gia Hanh Vi
. Nhap Tam Thong Pat Vi
SoDia < Try Tam
Xusit Tam
Nhi Dia
Tam Dia
Nhi Tang Ky ) T Dia TuTap Vi
Ngi bia
Luc Dia
That Dia
Bit Dia
Ciru bia
3 _ Nhap Tam
Tam Tang Ky | Thap Dia < Tru Tam
= Xust Tam'
PhtVi — CwCinh Vi
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Phat T8 Thong Ky quyén hai :"Dai Thita khai Tru Thai, hop
Hang Ma véi Thanh Pao ; Tiéu Thira khai Hing Ma, hop Tru
Thai véi Théc Thai. Tru Thai xem Khoi Tin Lugn, Hang Ma xem
T¥ Gido Nghi. Song dai ti€u d®u cd d& dén Tru Thai Iin Hang
Ma". Nhu Kinh Hoa Nghiém n6i :"Bd T4t tru miu thai rdi, thi
hién Xuat Gia cdc tuong". D6 12 try thai cia Dai Thira. Nhan
Qua Kinh n6i :"Bd Tt tai mdu thai, di ding ndm ngoi, mot ngdy
sdu tho, thuyét phdp cho chu thién va quy than.” Day 12 Tru
Thai cia Tiéu thira. Hoa Nghiém Kinh, phdm Ly Thé Gian : "B
T4t Xuat gia, Hang ma, Thanh dao, Chuyén Phdp luan..." Diéa
Lac n6i : "M0i tif difc deu ¢ tf tudng hang ma". B6 1a Hing Ma
ciia Dai Thira. Nhan Qua Kinh : "D37 hang ma rdi, Iitn nhap thién
dinh, khi sao mai moc, thanh dgo chinh gidc. Dy 12 Hang ma
ciia Tiéu thira.

Nay mudn ndi cho thugn Bit Tudng, phii ding vin khai hop ciia
Khoi Tin va T# Gido Nghi lam ching’.

5 - Phép Nhi : Dong v6i Ty Nhi, Phdp Nhién, Thién Nhién, Ty
Nhién. Khong dua vao thit khic tao tic, phdp ndy tu nhién viy,
nhu lira néng, nuée w6t vay. Tong Vien Ky quyén b6n :" Phdp nhi
12 ndi phdp ndy tu nhur vay, khong cdu tao, nén ndi I3 tw nhién".

CHUUNG MUOT HAT

Phat ddy, ngudi ta c6 hai muoi didu khé 1am :
- Bin cing bé thf 1a kh6 ;

- Gldu sang hoc d3o0 1akh6 ;

- BS than phai chét nay 1a khé ;

- Pugc g¥p kinh Phgt 1A kh6 ;

- Sinh gip thdt Phat1a kh6 ;
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5) Xuat Gia : Tuéng xuit gia vao chén nii rimg hoc dao, khi
quén thy su vo thudng clia thé gian, vo nam 19 tuéi (hodc 25
tudi).

6) Thanh Pao : Tuéng thanh dao du6i coi cay Bo D?, sau sdu
nam khé hanh.

7) Chuyén Phdp Luan : Tuéng thuyét phdp do sinh su6t 49 nim
(ho#c 55 nam), sau khi da thanh dao.

8) Nhiap Diét : Tuéng nhap Niét Ban du6i cay Ta La Song Tho
nam 80 tubi.

Theo Té Giso Nghi ciia Thién Thai Dai Sw, khong c6 Tru Thai
song thém vao tuéng Hing Ma Tk Giso Nghi quyén b6n n6i :
"Gii thich Bo T4t vi lugc chia 1am by vi :

1) Phét Bo D& tam,

2) Hanh B0 Tét dao,

3) Gieo trong nghi¢p nhan clia 32 tuéng,

4) Thanh tyu luc do,

5) Nhét sinh b6 x,

6) Sinh Dau Suat thién,

7) Bét tuéng Thanh Dao (lugc bét) gom tir trdi DAu Sust xubng -
Thic thai - Xuit sinh - Xudt gia - Hang Ma - Thanh Dao -
Chuyén Phap Luan - Nhap Niét Ban.

Thuyét diu theo Luan Khéi Tin, dugc goi 13 Dai Thira Bit
Tudng, thuyét sau theo Tt Gido Nghi, duoc goi 1a Tiéu Thoa Bét
Tuong. Song hai loai bét tuéng ndy chi do khai hgp bat dong,
ndo c6 khéc biét giira hai thira.
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dam x4 than nay, t4t 1a viéc khong thé 1am néi. Nhung
lai nghe, chua timg c6 ngudi sg chét lo giir than mang
ma dugc song hodi khong chét, nén can gi ma tham
tiéc. Kinh Phat khé gap, nay may dugc thdy kinh Phat,
néu khong suy dén cing 1y, thiu rd tinh tdy, thi khic gi
ké khong gip. Khé sinh gip Phat, nay may gip ddi c6
Phat, ma khong tién tu kip thdi, khic ndo thoi khong cé
Phat. Sic duc tuy 12 didu va thich cia tinh 4i, song xét
k¥ thi vui it khd nhi®u, hoic quin sic duc nhu huydn
nhu anh, t4t khong khé nhin ché. Néu thdy t6t khong
ciu, 1a biét didu d6 vi tat di ciu dugc, nén tim tham
phai ngimg. Néu khi bi nhuc, chi 14y tinh khoan th 16i
1y, ¥ san tit tr 14ng xu6ng. Coi phii quy nhu swong diu
ngon cd, 1am sao cé thé cdy quyén lin ngudi duoc.
Quén canh gi6i vi moi su ching khic duyén trong
mong, ha tit mét tri sip x€p lo toan. Hoc rong ma
khong xét sau, nhu vio bién 16n khong c6 kim chi nam,
1am thé ndo c6 thé hoi ly. Cay tai hoc ma sinh nga man,
nhu d8 d4t mem d€ bén lda d@ bai, trd hai lda tét.

Phat thudng day c6 bon thi khong duge xem thuong :

- Thit nh4t 12 lita, dau nho ciing khong duogc lo 1a.

- Tht hai 12 rong, tuy nho song dimg nén coi thudng.

- Thit ba 12 Vuong tir, tuy nhé nhung khong dugc xem
thudng.
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- Nhin s&c, nhin dyclakhé6 ;

- Thiy di&u t8t khong cdu 1a khé ;

- Bj nhyc khong san 1a kh6 ;

- C6 quyén khong 14n ngudi 1a khé ;
- Xdic sy vo tam 12 khé ;

- Hoc rdng nghién citu nhidu Ia khé ;
- Trir diét ngd man 1A khé6 ;

- Khong khinh ngudi chua hoc 12 khé ;
-Tam hanh binh ding 1a kh6 ;

- Khong n6i thj phi 1 kh6 ;

- Gip thién tri thirc 1A kh6 ;

- Kién tfinh hoc dgo 1A kh6 ;

- Tuy h6a d9 nhan la khé6 ;

- Thdy canh khong dong 1a khé ;

- Thién gji phuong tién 12 kh6.

Chuong mudi hai ndy lugc néu 1en hai muoi didu khé,
dé khuyén ran vay. Thuén theo thé tinh thi d&, trdi thé
tinh thi khé. Song néu c6 thé phat quyét tim manh mé,
thi tuy khé ma d&, con chi thuén theo thé tuc, thi c6 d&
ciing thanh khé.

Pham ngh&o khd ma ddm b& thi 1a khé, nén dau chi thi
chiit dinh ciing dugc phiic rit nhiu, nén c6 ging bo thi
viy. Nhung hién nay thdy rit nhi2u ngudi ngheo biét bs
thi, trdi lai nhi2u ngudi gidu khong chiu b8 thi, do noi
bon xén viy. Gidu c6 hoc dao khé, cit xem chuyén bs
thi di biét. Con ngudi quy trong nhat cdi thin ndy, nén
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Phép gi6i do Hoa Nghiém Tong phén dinh. Thién Thai Tong
dua vao Tuc D€ gidi thich Thap Phuong Gi6i, chinh 12 nghia
ndy.

Kinh Bd T4t Aoh Lac Bn Nguyén quyén thuong : "VO minh goi
13 khong hiéu cdc phdp, mé phdp gidi nén sinh khoi nghiép qud
Tam gidi". Chi Quin quyén nam :"Mudi phdp ndy, méi mot
nhan, mdi mot qud, khong I4n qua nhau nén goi 12 Thip Phip
gio"

3 - Thién Tri Théc : Tri Thic c6 nghia tri ky tam thifc (biét 1d
tam thitc), biét hinh trang, biét ngudi méi 12 nghia clia bing hitu.
Ching phai n6i s béc tri bac thic (kién thic). Thién c6 nghia
ich lgi cho ta, dua ta dén dudng thi¢n.

Phép Hoa Vin C6 quyén bon :"Van danh 13 Tri, Kién hinh I3
Thikc, 12 cho ngudi ta su loi Iac cia Bo D& Do, goi 12 Thién Tri
Thitc”. Phip Hoa Kinh, phdm Di¢u Trang Nghiém Vuong :
"Thién Tri Thifc 13 dai nhan duyén. La goi s hda dao, khién
duoc thay Phat, phat tam ANju Pa La Tam Mi¢u Tam Bo D¥".

Hitu Bo Ty Nai Da Tap Sy chép : "A Nan D2 thua : Nguoi tu
hanh nhé sitc thién hita mdi thanh twu duoc. Nho gip thién hifu,
xa roi ban dif, do nghia ndy mdi biét thign hitu 13 bin pham
hanh. Phat n6i : A Nan D3, khong nén ndi nhur viy "thién tri
thitc 12 bdn pham hanh". Tai sao viy ? Thién tri thitc 13 toan
pham hanh, vi nho ho ma xa Lia dwoc 4c tri thifc, khong tao cdc
4, thuomg tu cdc thién, thudn nhat thanh bach, tron di tudng
pham hanh. Do nhin duyén ndy, néu duoc thién hiu dong tru,
cho dén Niét Ban cing sé thanh twu, nén goi 13 toan pham
hanh".
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- Thit tw 12 Sa mén, tuy tré song dimg nén coi thudng.

Nay khinh thudng ngudi méi hoc, 1a do chua biét digu
khong nén xem thudng. T4m binh ding 4t cling Nan
Thdng Nhu Lai, phic ciing dong véi cing g #n xin
ngheo hén. Hét thj phi, tat hét ca moi phdp deu 1a Phat
phdp. Chua bd hét tinh kién thi phi, quyét khong thé
thdy dugc phép gidi (1), chan thién tri thic 2). Khong
thdy dugc that tinh clia tim noi mot niém hién tien,
quyét khong thé hoc dao vo thugng. Khong hoc dao
xtmg tinh Quyen Thit (3), khong thé tdy héa dd nhan.
Chua dat dugc phuong tién tdy héa d9 nhén, lam sao cé
thé nhin su canh That Phdp Giéi @) ma vin nhét tim
bit dong. Néu khong thé trong m&i mot phép gidi, thdy
dii sy 1y ciia tdt ca phap gi6i, 1am sao khéo hiéu Phuong
Tién Dong Thé (5) dugc. Nén biét hai muoi didu nay,
cang sau cang kh6 hanh hon truéc vay.

CHU THICH CHUONG MUDI HAU

1 - Phép Gi6i : Phan ngt Dat Ma Da Do (Dharmadhatu), dich 1a
Phép gi6i, hoac Phép tinh, hay That Tuéng. Phép gi6i rat nhizu
nghia, chi 14y hai nghia gidi thich mot 1 v& sy, hai 1a v& 1y.

- Theo Sw, phép 12 c4c phép, gi6i 12 phan gi6i. Chu phip deu c6
tu thé, song phan gi6i khong dong, nén goi 12 phdp gi6i. Nhung
phép gi6i thi m&i mot phap d2u goi 12 phép gi6i, gop chung van
hitu ciing goi 12 mot phép gi6i. La Sw phép gidi trong bén loai

8





index-79_1.png
DI GIAO TAM KINH

Chuong mudi ba ndy, y cau hoi chi trong ve noi vin de
tic mang (ddi truéc), cau tra 19i lai dit nang noi van 4
hoi dao (hiéu dao). Bi I& biét dugc tic mang, chua hin
4 hoi dugc chi dao, nhung hoi chi dao chic chn bist
duge tiic mang.

CHUUNG MUJI BON.

Sa Mon hdi Phat 'Didu gl 1a thién ? Didu g} 18n nhit ?*. Phat
day Hanh d3o thii chan 13 thién. Chf hgp véi dgo 1 16n".

Chuong mudi bon ndy néu ro khong thién nao thién
hon di2u thién chan tu. Khong 16n nao 16n hon céi 16n
that chimg. Hanh dao thi chan, tit muoén phép lanh
dong gom v&. Chi hgp véi dao, 4t vien min phip gidi
thé.

CHUUNG MUDI LAM

Sa Mén hdi Phat :"Csi gl manh nhit ? C4i gl sang nhét 7.
Phit d3y 'Nhin nhyc manh nhét, v khong chifa 4c, lai kiem
c4 an 14n khde. Ngudi nhin khong 4c, nén dugc ton kinh.
Diét hét ciu tam, thanh tinh khong ti vét, Ia cal sing nhit.
B tir khi chua c6 trof d4t dén tan ngy nay, mudn sy trong
mudt phuong, khong gl khong thiy, khong gt khong biét,
khong gt khong nghe, dic nhit thiét tf (1), nén n6i 1a sing
vay'.
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3 - Quy®n that : Phédp thich hop véi co nghi nhat thdi goi 12
QuyZn phép, ciu c4nh bt bién goi 12 7h2t. Chi Quén quyén tam
ha :"Quy&n I3 quy&n bién, tam ding rdi bo. That 1d chan that,
chd quy chung cuc”.

4 - Thap Phap Gi6i : Hién gido y kinh Phdp Hoa cho Thap Phép
Gi6i gom : Dia Nguc, Nga Quy, Stc Sinh, A Tu La, Nhan, Thién
1A s4u pham, cong v6i bon Thénh 12 Thanh Van, Duyeén Gisc, Bo
T4t, Phat. M4t gido y kinh Ly Thd Thich cho Thap Phdp Gi6i
g6m nam pham 1a Dja Nguc, Nga Quy, Sic Sinh, Nhan, Thién
va nam Thénh 12 Thanh Vin, Duyeén gi4c, Bo T4t, Quy2n Phat
va That Phat.

5 - Pong Thé Phuong Ti¢n : Con goi 1a Thé Noi Phuong Ti¢n,
mot trong Nhi Chiing Phuong Tién. Thién Thai Tong gii thich
hai chit Phuong Tién cia Phap Hoa Kinh. Goi Phuong 12 bi mat,
Tién 1a diéu, tic Bi Mt Di¢u Nghia viy. Boi 1€ cic phuong ti¢n
true ciia Phdp Hoa 12 phuong tién d6i véi chan that, ngoai
phuong tién c6 chan that, do vay goi d6 12 Thé Ngoai Phuong
Tien. Nay phuong tién clia tam thira, téc hién that phap Nhat
thira, 46 méi chinh 12 nhimg didu trong Phim Phwong Tién néi,
nén goi d6 12 Thé Noi Phuong Tien hay Dong Thé Phuong Ti¢n,
12 diéu nghia bi mat. B&i thud gio khong 13, nay méi dugc nghe
n6i nén goi 12 bi di¢u.

CHUUNG MUUI BA

Sa M6n hdi Phat :'Do nhan duyén nao biét dugc tic mang,
hiéu dugc chf dao ?*. Phat ddy : "Tinh tam tha chi, hidu dugc
chi dao, thf nhu chdi guong, byi hét guong sang, trir dyc vo
cAu, biét dugc tic mang”.
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Chuong mudi lam ndy, minh chéng nhin nhuc manh
nhdt, diét cdu ué sing nhat. Nhin c6 ba loai 2):

- Thit nhat, Nidn Nai Odn Hai, con goi 12 sinh nhiin.

- Thit hai, Az Tho Kh6 Nhin, cdn goi 1a phap nhin.

- Thit ba, D& Sit Phdp Nhin, hay goi D¢ Nhat Nghia
Nhin.

Diy la chiéu theo nhin nai odn khé ma nhap D¢ Nhit

Nghia vay. Vin con lai d& hiéu.

CHU THICH CHUONG MUJI LAM

1 - Nh4t Thiét Trf : Tén goi Phat tri, mot trong Tam tri. Biét tat
ca phdp, Nhat Thiét Tri ndy d6i v6i Nh4t Thi€t Ching Tri c6 hai
nghia Téng va Biét.

Néu theo nghia Téng, 4t Nhat Thi€t Ching Tri 12 Tri nhin Sy
Tu6ng Sai Biét Gi6i. Nhat Thiét Tri 12 tri nhin Khong Tinh Binh
Ding Gi6i. Trung Luan S6 ciru mat :"Biét tat cd phdp, goi 12
Nhat Thigt Tri". Gia Tudng Phép Hoa Kinh Nghia S§ nhi :" Bét
Nhi Tam Hué Phdm ndi, biét 14t cd phdp I2 mot tuong, nén goi
13 Nhat Thiét Tri" Lai n6i :" Biét chiing chiing tuéng, nén goi 14
Nhat Thiét Ching Tri." Quyén s&u néi :"Nhat Thiét Tri I3 n6i
Khong Tif vay'.

Tri DO Luan quyén 27 :"Lugn v& su sai biét cia Nhat Thiet
Chiing Trf, c6 nguoi ndi khong khic biét, khi goi Nhat Thiét Tri,
khi goi Nhat Thiét Ching Tri. C6 nguor lai bio, tong tudng I
Nhat Thiét Tri, biét tuong 12 Nhat Thiét Ching Tri. Nhan 12
Nhat Thiét Tri, qui I3 Nhat Thiét Ching Tri. Ni tit 12 Nhat
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Sau ndy cd Tong Luan 14n Thich Luan hgp nhét thanh
bo Ngdu fch Pai Su Toan Tip.

Ba niam sau khi Ngai nhap diét, m6n nhan m& khdm tra
ty, thdy Ngai vin uy nghiém finh toa, téc dai 14p tai,
dién mao nhr ngudi séng. Sau khi trd ty, ring con
nguyén ven. Khi con sinh titn, Ngai thudng can din
sau khi hoa ting, nghi®n linh c6t Ngi, pha véi bot 1am
binh, dem rai khdp nii song, dé két duyén véi ching
sinh, nhung hang mo6n nhan khong danh 1dng lam theo
131 din ciia ngai, xdy thdp bén phai dai dién ciia chia
Linh Phong, thd phung linh c6t ngai.

Tri Héic, phép hiy ctia Ngai : Hiic c6 nghia mat troi &
phuong déng vao liic himg sing, 777 tc tri hug, ham y
trf hué clia Ngai nhu mit trdi ban mai, ph4 tan béng t6i
4am u, bién chiéu khip noi.

Ngiu fch 12 hi¢u chuyén tu Tinh nghiép cta Ngai.
Ngdu 12 nhan cha Lién (sen), "do ngiu sinh ha, khai
hoa két lien". Lién (sen) 12 qua ctia Ngiu. C6 nghia, do
trong Ngiu dugc ek (Igi) ciha Lien (sen), nhu nay Dai
Su tu tri tinh nghiép, chuyén tri niém Phat, tit dugc ich
vang sinh ciu phim lién hoa, hoanh xuft tam gi6i,
huéng dén Bo De.
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thanh thién, t0i ty tiéu diét, nhu bénh dugc ra md hoi, tir tir
hét benh.

Chuong thi nam nay, thira § chi 4c hanh thién ctia phin
trén ma khuyén khich sira 15i [am, 1am thanh thién. C6
t9i khong h6i, khic ndo nuéc chiy ve bién, mot ngay
mot nhidu. Biét 13i lign sira, giéng nhu bénh dugc ra mo
hoi, tu trir duge cic ta khi xdm nhap.

CHUUNG SAU

Phat ddy, ké 4c nghe didu thién, thudng dén quay pha. Nén
phai ty cAm ngin, dimg sinh tam gian trach, ké dén gay ac
s& ty b 4c hai.

Chwong thit sdu ndy, néu rd thién ning thing 4c, va ic
khong phd dugc thién. Van trén khuyén ngudi chi dc
hanh thién, sira 16i huéng thién. Lai e c6 ngudi ngu, s¢
ké 4c gay r6i ma khong d4m hanh thién, nén ran truée
bling cdch néi phai c4n than dimg gisn trich ké 4c, béi
I€ 4c kia noi gi no, khong dinh d4p gi dén ta. Nhu
guong séng hién khuon mit xdu, do mit kia tu xdu, con
guong c6 xdu bao gi¢. Hon nita, vira sinh tam gidn
trich, dc ciia ké kia 43 nhiém sang minh, thanh 4c cia
ta mat roi.
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Chuong thi tim nay, khuyén ngin ké ic khong nén hai
ngudi hidn, ciing ngoi khen ngudi hign.

Néu thuc 12 ngudi hi2n, khdc ndo trdi cao, nguge gié,
nhimg th do ddy, cit byi kia 1am sao t6i dugc. Néu
cdn bj hity hoai dugc, 4t chua that hign.

CHUUNG CHIN

Phjt ddy, mén dao nghe nhidu, khé hidu dutic dgo, thi chi
hanh dao, dao d6 I8n nhit.

Chuong chin ndy khuyén rin ngudi hoc dao tu hanh,
nghe phdp phdi tr duy, tr duy roi phéi tu, khong nén
chi quy va coi trong cdi hoc noi miéng va tai. Nghe
nhidu 12 khong biét tdy theo van ma nhdp quén, chi
mong c& nhé 10i n6i khong théi. Mén dao 13 ching 15
dao v6n tic tim, méi vong ciu dao ngodi tim. Thi chf
12 niém niém xu huéng Bo De, khong bi tim danh loi
xen tap. Phyng dao (hanh dao) 13 niém niém thé hoi
ngudn tim, khong cdn ciu tim bén ngoai nifa.

CHUONG MUUI

Ph3t ddy, thiy ngudt bd thi, vui vé trg gidp, dugc phdc vo
cing. Sa Mon hdi ring : Phic ndy hét ching ? Phat diy :
Giéng nhu I ngon dudc, di trdm ngan ngudt mang dudc
dén chia Uy, ndu 4n trir t8i, I not dudc ndy vén y nhu chi.
Phéc cling nhu vdy.
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CHUUNG BAY

Phat dy, c6 ngudi nghe ta giit d3o, hanh dal nhan tir, nén
dén méng Phjt. Phit im Iing khong d4p, méng xong mdi
hoi "Ong mang 1& dén cho al, ngudi ta khong nhan, I trd

vé ong chiing ?* Dap ring :"V& toi". Phat n6i :'Nay 6ng méng
t0i; t6i ching hé nhn, 6ng hdy ty mang hea kia trd vé than
6ng’". Do nhy 4m vang theo tiéng, anh theo hinh, chung ayc
khong sao r3f nhau dutic, nén phai cin than, dimg nén lam
ac.

Chuong thit bdy ndy minh chimg cho digu ké dén gay
4c sé& tu chiu 4c cia chuong truéc. Nay bi ngudi mdng
nhiéc, tuai tinh khong gian, nhu nhan thiép cam ta, coi
nhu ké kia ming ding vay. Nghi xem nghi xem. Hoidc
hdi :"Phat di dai tir, sao khong khién cho ngudi ming
kia khéi hoa ?". Dip ring : "Phat hd mudn cho ho bi
hoa, d6 1a do ho tir vdi hoa hoan". Nay khuyén ngudi
nén cdn thin dimg 1am 4c, d6 12 trir 4c tan gdc ré, tir bi
vO cling vay.

CHUUNG TAM

Phat dgy, ké 4c hai ngud hidn, nhu nglfa mit phun nhd,
nhd chua t81 trdf da rof lai minh. Nhu ném cét ngugc gio,
cit khong 81 ngudl, trd nguvc lal 1am nho than minh.
Ngudt hidn khong thé hiy hoai dutkc, nén tai hoa tit phai
diét mét.
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vay. Niu chin thic 4n (thuc thuc) du cho thanh qua
Thénh, trir t8i du cho phé tam chudng.

CHOU THICH CHUUNG MUOI

1 - Tam hoc : Téc Tam V6 Lau Hoc gom Gi6i, Dinh, Hu¢. Noi
than pham phu 13 hitu 14u, noi than Thénh 12 v6 13u. Lang
Nghiém Kinh quyén sdu :"Nhiép tam I3 gidi, do gidi sinh dinh,
do dinh phét hug, d6 12 Tam Vo Lau Hoc'.

2 - T¢ fch : Kinh Kim Quang Minh n6i "B4y gio Hu Khong B
T4t cung Pham Thich chu thién bach Phat : Néu quoc do nio c6
nguoi khéo giing ndi kinh dién vi di¢u ndy, noi quoc do d6 sé
duoc bon loi ich :

- Xit s¢ dwoc an lac,

- Vua quan thin dan hoa hop,

- Nguoi trong nude duoc thinh vuong song lau,

- Phdp su tw loi va loi nguoi.”

CHUUNG MUJI MOT

Phat ddy, cling cho mot trm ngudi 4c khong bing ciing
mot ngudi thign, cing mdt ngan ngudi thién khong bing
dling cho mdt ngudi giif ndm gidi, cling van ngudi nim gici
khong bing cling mot vi Tu Pa Hoan, ciing trdm van Tu Pa
Hoan khong bing cling mdt vi Tu Pa Ham, cing ngan van
Tu Ba Ham khong bing cling mdt vi A Na Ham, cling mot
@ A Na Ham khong bing cling mét vi A La Han, cling
mudi i A La Han khong b3ng cting mot vi Bich Chi Phat,
cling trim i Bich Chi Phat khong bing cling mot tam thé
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Chuong mudi nay chi rd cong dic tdy hy, minh va
ngudi déu c6 1gi ich, duge phic khong cing tin. BS thi
coba:

- Thit nhit T Sinh thi (t3i thi), ding ti®n cha cip phit
cho ké ngheo cing.

- Thi hai Vo Uy thi; trix diét ndi 4u lo kh6n khé trong
con hoan nan ciia ngudi.

- Thit ba Phdp thi; ding tam hoc () gitip ngudi duge tif
ich (2).

Chéng nhimg ty minh hanh ba loai thi dugc phiic vo ké,
ma ngay dén chi thiy ngudi hanh thi, tin trg vui vé,
phiic ciing khong hét. Sa Mén hoi 1a dé gidi nghi, vi e
ngudi ngu duong hanh bS thi, thfy ngudi thy hi, sg
ngudi chia mét cong dic cia minh, nén 14y lira dudc
lam thi du cho ho hiéu 5. B&i vi ching nhimg khong
b6t di miy may phic nao clia minh, ma phic bdo kia
trién chuyén thém thd théng.

Xira c6 hai ngudi hdi hoa, mot ngudi tr dem ciing Phat,
ngudi kia cho ngudi khic dem cing Phat, khi héi Di
Lic, Di Lac dép ring :"Nguor tw cung thanh qud Bich
Chi Phat, nguvi cho thién ha thinh V6 Thuong Bo D&".
B&i vi riéng vui khong bing ciing cho ngudi, cho it
khong biing cho nhitu. Dao xuit th€ gian d2u luén nhu
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Tu, siéu xudt tam gi6i, ching phai 1 ché clia ba qua c6
thé biét, c6 thé dén dugc. Bich Chi Phét c6 hai loai :

- thit nh4t ra ddi nhim hic cdn Phét, do gido phip Thap
Nhi Nhin Duyén, ngd dao trix tp khi, goi 1a Duyén
Gidc

- tht hai ra doi ldc khong cdn Phét, quin sit moi vat
d2u 13 huy@n héa, ty ngd phip vo sinh, doan ket trir tap
khi, goi 1a Dgc Gidc.

Do vi A La Hén chi doan trir chinh sir, Bich Chi Phat
con thém trir sach cdc tap khi, nén mot Bich Chi Phat
thing mudi ¢c A La Han. Tam th€ chu Phat 1a néi theo
tang dau Phat qué, tu hanh Luc Do ba dai A ting ky
ki€p, cic tap khi deu da doan trir hét, lgi ich cho vo
lugng chiing sinh, nén mot Phat thing hon trim tc Bich
Chi Phat. Ngudi Vo Niém, V6 Tru, V6 Tu, Vo Chimg,
chi tir so tru tr& 1én trong Vién gido, cling c6 thé kiem
nhiép so dia cha Biét gido, Phat dia cia Thong gido.
B&i vi Thong gido thé sic nhap Khong, biét tat ca phip
v6 tinh nén niém tic vo niém, tru tifc vo try, tu tic vo
tu, chimg tic vo ching, dén khi thanh Phat c6 thé thi
hién than cao 16n nhdt noi trdi Sic Ciu Cinh, thong
linh ba ngan thé gi6i, rieng Hoan Hi dia, Vién Min
Phit Tam Try, d8u da phan ching phdp than, nén deu
c6 thé thi hién lam Phat noi trim c5i, di Bit Tudéng
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chu Phit, cling ngan i tam thé chu Phit khong bing ciling
mdt vj Vo Niém (1), V6 Try (2), VO Tu, V6 Chimg (3).

Chuong mudi mdt ndy so sinh phic di®n hon kém
khong ddu, d€ ngudi ta biét ma quy huéng. Mot thién
hon tram 4c, biy chd d& truc dé d& hiéu. Mot ngudi
giif nam gi6i hon ngan ngudi thién, vi ngudi thé phung
hanh thap thién chi theo phép xua, khong 14y Tam Quy
lam thé, nén khong thanh tyu bd bén xudt thé, néu tho
Tam Ty Quy, phung tri ndm gi6i, lam d¢ tir Phat, lien
biét cic mon T D€, Tir Niém Xit, nén trong doi nay
mdi c6 thé chimg ddc duge Tam qui, vi vay hon ngudi
thudng dén trim ngan lan. Mot vi Tu D2 Hoan thing
hon van ngudi giit ngil gi6i, Tu D2 Hoan di doan tri
kién hodc, du vao hang Thinh, nén trdi hon xa hang
nodi ngoai pham. Mot vi Tu D2 Ham thing hon tram
van Tu DA Hoan, Tu Da Him di doan siu phdm Tu
hoic clia Dyc gi6i, phin ndo voi din, khién bac Tu ba
Hoan, khi chua tu thing ti€n hanh, khong sao biét dugc
canh gi6i cha nhi qud, néi chi dén dugc. Mot A Na
Ham thing ngan van Tu DA Him, A Na Ham di doan
trir chin phdm Tu hoic ciia Duc gidi, khién ngan van
Tu DA Ham ciing khong biét dugc cinh gidi clia qua
thit ba, huong ho 12 t6i dugc. Mot A La Hén thing dc A
Na Ham, van van goi 12 dc. A La Hén trir sach Kién,
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Thanh Pao @), cho nén ciing mot vi ndy thing hon ngan
tc Tam Thé& Chu Phét. Lai nita tim bac truéc d@u n6i
ve ditn, bac thit chin nay titc n6i v& tim. Boi 1€ chua
dat dugc hét cic phdp, niém vén vo niém, tru vén vo
try, tu v6n vo tu, ching vén vo chimg, nén trong phip
binh ding, phan hon phin kém. Néu lidu dat dugc di¢u
1y v6 niém, vo tru, vo tu, vo chimg, thi dudi tir ké 4c
trén dén chu Phat, ai ciing 12 bac v6 niém, vo tru, vo
tu, vé chitng. Cho nén ngudi ciing Phat thic in, Phat thi
lai cho ché d6i, cong ditc khong khic. Duy Ma dang
mot phan lén Nan Thdng Nhu Lai, mot phan b8 thi cho
ngudi an xin thdp hén nhat, phic vin bing nhau. Nhu
khoéng o su sai biét hon kém chia phic, 4t khong hién
biy duge chd quy va day di cha sy tu dic. Néu khong
thdu triét duoc ching sinh va Phat von tu binh ding, tat
khong sao ngd duge uyén nguyén ca tinh dic. D6 1a
n6i thuong dong thudng khic, thudong khic thudng
dong, phdp gidi phdp nhi (5), vi diéu phdp mon.

CHU THICH CHUONG MUJI MOT

1 - Vo Niém : tic tén khéc ciia Chinh ni¢ém, khong vong niém
vay. Tong Cinh Luc quyén tdm :"Chinh ni¢m I3 v0 niém ma
biét, néu thuc khong biét sao thanh chinh niém'".

2 - Vo Tru : Phap vo ty tinh, v0 tu tinh nén vo s tru, chi thy
duyén ma khdi, nén goi 12 vo tru. Do vy v6 tru 1a g6c ciia van
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4- va tu lap ra mot tong.

Chung cuc Ngai boc tham, nhim Thién Thai Tong, nén
tir 46 nd lyc nghién ciu Thién Thai, nhung khong bao
gids chiu nhan 1a dé tir Thién Thai, vi Ngai khong mudn
roi vao vong tranh chép clia cic Tong phéi duong thoi,
Ngai thudng n6i : "Dung tim nghién citu Thai b, chua
hin di I3 Thai gia tir ton".

Tir ba muoi bdy tudi tr& di, Ngai du héa cic phuong,
dén nam muoi by tudi vien tich tai chia Linh Phong.
D¢ tir Ngai 1a Thanh Thoi bien tap lai cdc tdc phém ciia
Ngai, phan 1am hai loai 1a Tong Luan va Thich Luan.
Tong Luan titc Linh Phong Tong Luan gom 10 quyén.
Thich Luén bao ham Thich Kinh Luén va Téng Kinh
Luan, cling céc truéc thuat khéc, gom hon 60 loai, cong
chung 164 quyén, nhu cc bo néi tiéng :

- Tuéng Tong Bat Yéu Tryc Giai,

- Tinh D¢ Thap Yéu,

- Duy Thitc Tam Yéu,

- Vien Gidc Kinh Tam S8,

- Lang Gia Nghia S,

- Pham Vong Hop chi,

- Dai Thira Chi Quan Thich Yeu,

- Dai Niét Ban Hop Luén,

- T AHam Tiét Yéu...
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hitu. Kinh Duy Ma, phém Quén Ching Sinh néi :" 7t gdc vo tru
Iap hét thiy phép". Kinh Duy Ma Cat Ché ghi :"Phdp vo tr tinh,
cim duyén ma khoi, khi chua phat khdi, dau biét ché & (cia
phdp d6), khong biét chd & nén vo sé tru ; do vo so tru, tat
chdng phai hitu v, ching phéi hitu vo, song 12 goc cia hiru vo'.
Tong Canh Luc quyén tdm :" Van Tha Sir Loi ndi : tir goc vo tru
14p heét thdy phdp. Ngai Tang Dug¢ chif thich : vo tru 12 tén khic
ciia That Tuong, That Tudng 1A tén khic cia tinh Khong".

3 - Vo Tu Vo Chimg : Bic v6 vi chin nhan lia tu chimg 14n tinh
niém. Thién Thai goi nhitng ngudi c6 tinh ditc vo tic ndy 1a bac
vO tu vO ching.

4 - Bt Tuéng Thanh Pao : Ditc Phat 14y thanh dao 12 trung tam,
thi hién céc tuéng trang tir ddu dén cu6i, goi d6 1a Bit Tuéng
Thanh Dao. Thanh Dao tuy 12 mot trong tdm tuéng, song 1a chi
ndo cha bat tuéng, nén 14y Thanh Dao 1am danh xung cho bit
tuéng. Dai Thira Khoi Tin Luan ké ra :

1) Gidng Dau Suat : ban dau tru & trdi Dau Sudt b6n ngan nam,
thdy thoi co di dén, 1ien hién tuéng cudi bach twgng tir Dau Sust
gidng tran.

2) Nhap Thai : Tuéng cudi bach tuong nhap thai noi hong trdi
ciia Ma Gia phu nhén.

3) Tru Thai : Tu6ng trong mAu thai di ding nim ngdi, mot ngdy
sdu thdi thuyét phép cho chu Thién.

4) Xuat Thai : Tuéng xudt sinh vao ngdy mong tdm théng tu tir
hong phii Ma Gia tai vudn Lam Ti Ni.
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